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KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂKỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024

1. Giới thiệu
Tăng trưởng kinh tế (TTKT) xanh có thể được hiểu 

là thúc đẩy TTKT gắn với bảo vệ môi trường (Bagheri 
& cộng sự, 2018). Do đó, TTKT xanh là một trong 
những mục tiêu quan trọng của các quốc gia khi hướng 
đến phát triển bền vững (Wang & cộng sự, 2019). Mục 
tiêu này được thể hiện rõ ở các quốc gia ASEAN-6. 
Chẳng hạn, tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê 

duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời 
kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050” vào ngày 
25/9/2012. Chiến lược này cũng nêu rõ tăng trưởng 
xanh dựa trên cơ sở thúc đẩy đầu tư nhằm kích thích 
TTKT gắn với cải thiện chất lượng môi trường.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có thể tác động 
đáng kể đến TTKT xanh ở các quốc gia sở tại, đặc 
biệt là đối với các quốc gia bị thiếu hụt vốn và công 
nghệ. Vai trò này có thể được giải thích thông qua các 
lý thuyết, tập trung chủ yếu ở các lý thuyết về TTKT, 
như: lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển (Solow, 1956) 
và lý thuyết tăng trưởng nội sinh (Romer, 1990). Bên 
cạnh đó, lý thuyết hiệu ứng quy mô và hiệu ứng kỹ 
thuật (He, 2008) cũng góp phần đáng kể trong việc 
giải thích tác động của FDI đến TTKT xanh. Trong 
thực tế, tác động của FDI đến TTKT xanh đã được 
đề cập trong nhiều nghiên cứu trước. Tuy nhiên, hầu 
hết các nghiên cứu này thường gặp phải hạn chế lớn, 
đặc biệt là về cách đo lường TTKT xanh.

Trong bài nghiên cứu này, các tác giả tập trung 
vào việc làm rõ tác động của FDI đến TTKT xanh 
tại các quốc gia ASEAN-6, tác động này được làm 
rõ thông qua phương pháp Bayes. Qua đó, kết quả 
nghiên cứu sẽ cho thấy xác suất xảy ra tác động của 
FDI đến TTKT xanh tại các quốc gia ASEAN-6.

2. Các nghiên cứu thực nghiệm
FDI có thể tác động đến TTKT xanh ở quốc gia sở 

tại theo các cách như sau: (i) FDI cung cấp nguồn lực 
tài chính cho quá trình thúc đẩy TTKT xanh; (ii) FDI 
góp phần đổi mới công nghệ, cũng như nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, qua đó thúc đẩy TTKT xanh 
(He, 2006). Một số nghiên cứu trước đã chứng minh 
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The objective of this research is to analyze the 
impact of foreign direct investment on green economic 
growth in ASEAN-6 countries. For the estimation 
method, the authors use the Bayesian method to 
estimate the research model. This estimation method 
has the advantage of showing the probability of 
the effects of the variables in the research model. 
Research results show that foreign direct investment 
plays an important role in promoting green economic 
growth. In addition, the authors also found a significant 
impact of inflation, government expenditure and 
technology on green economic growth. The findings 
of this research are empirical evidence of important 
significance for ASEAN-6 countries, especially in 
identifying appropriate solutions to promote green 
economic growth.

• Key words: ASEAN-6, Bayesian, foreign direct 
investment, green economic growth.

JEL codes: F36, G15, P34

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là phân tích tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế 
xanh tại các quốc gia ASEAN-6. Đối với phương pháp ước lượng, các tác giả sử dụng phương pháp Bayes để 
ước lượng mô hình nghiên cứu. Phương pháp Bayes có ưu điểm khi thể hiện được xác suất xảy ra tác động 
của các biến trong mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh. Ngoài ra, các tác giả còn tìm thấy tác động đáng kể 
của lạm phát, chi tiêu chính phủ và công nghệ đến tăng trưởng kinh tế xanh. Những phát hiện của bài nghiên 
cứu này là bằng chứng thực nghiệm có ý nghĩa đối với các quốc gia ASEAN-6, đặc biệt là trong việc xác định 
các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh.

• Từ khóa: ASEAN-6, Bayes, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng trưởng kinh tế xanh.
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rằng FDI có thể làm giảm phát thải CO2 và thúc đẩy 
nền kinh tế của quốc gia sở tại (Tang & Tan, 2015). 
Theo đó, FDI giúp các quốc gia đang phát triển có thể 
tiếp cận được những khoản đầu tư vào nghiên cứu và 
phát triển, góp phần cải thiện công nghệ sạch và thân 
thiện với môi trường (Jalil & Feridun, 2011).

Ở góc độ TTKT, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm thấy 
tác động cùng chiều của FDI đến TTKT, chẳng hạn: 
Aizenman và cộng sự (2013), Mehic và cộng sự (2013), 
Gui-Diby (2014), Okada và Samreth (2014), Doku và 
cộng sự (2017), Asongu và Odhiambo (2020), Hayat 
(2019), Okwu và cộng sự (2020). Mặc dù vậy, một số 
ý kiến cho rằng FDI có thể gây cản trở TTKT, như: 
Okada và Samreth (2014), Hayat (2019). Theo đó, FDI 
có thể gây bất lợi đối với các quốc gia sở tại do cạnh 
tranh và vấn đề thay thế giữa FDI với vốn trong nước.

Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu tin rằng FDI 
có thể làm gia tăng ô nhiễm môi trường ở quốc gia sở 
tại. Cụ thể, các quốc gia đang phát triển có xu hướng 
gia tăng thu hút FDI để cải thiện vấn đề thiếu vốn và 
công nghệ, thậm chí, họ có thể giảm tiêu chuẩn quản 
lý môi trường để thu hút FDI, dẫn đến khai thác quá 
mức tài nguyên nhiên nhiên trong nước (Hu & cộng 
sự, 2018). Bên cạnh đó, các quốc gia này thường gặp 
phải hạn chế trong việc định hướng phát triển ngành 
công nghiệp xanh, dẫn đến làm tăng ô nhiễm môi 
trường (Hayat, 2019).

Tại các quốc gia ASEAN, tồn tại rất ít nghiên 
cứu tiến hành xem xét tác động của FDI đến TTKT 
xanh, như: Phung và cộng sự (2023). Ngoài ra, hầu 
hết các nghiên cứu trước về chủ đề này thường tập 
trung vào việc xem xét tác động của FDI đối với 
TTKT, chẳng hạn: Nguyễn Thị Cành và Trần Hùng 
Sơn (2009), Nguyễn Hồng Hà (2015), Nguyễn Minh 
Kiều và cộng sự (2016), Trần Đình Lý và Lê Hoàng 
Anh (2017). Ở góc độ chất lượng môi trường, Võ Thị 
Thúy Kiều và Lê Thông Tiến (2019) cho rằng FDI có 
tác động làm cho suy thoái môi trường trầm trọng hơn 
tại các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Trong một 
nghiên cứu khác, Nguyễn Thị Hải Bình và Lưu Ánh 
Nguyệt (2020) nhận định rằng FDI góp phần làm tăng 
lượng khí thải CO2 tại Việt Nam.

Nhìn chung, FDI có thể tác động đáng kể đến 
TTKT xanh, tác động này có thể được giải thích thông 
qua một số lý thuyết cổ điển, cũng như được ủng hộ 
thông qua một số nghiên cứu trước. Dựa trên cơ sở 
này, các tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu (H1) 
như sau: FDI có tác động cùng chiều đến TTKT xanh.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Dựa trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu thực 

nghiệm, FDI có thể tác động đến TTKT xanh thông 
qua mô hình tổng quát như sau:

Yit = α + β FDIit + δ CVit + εit     (1)
Trong đó, biến phụ thuộc TTKT xanh (Y) được 

đo lường thông qua logarit của GDP xanh bình quân 
đầu người, với GDP xanh được đo lường bằng cách 
lấy GDP truyền thống trừ đi thất thoát tài nguyên thiên 
nhiên và tổn thất do ô nhiễm môi trường, cách đo lường 
này được xác định dựa trên cơ sở nghiên cứu của Song 
và cộng sự (2019), Ahmed và cộng sự (2022).

Biến độc lập FDI là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(vốn vào ròng) so với GDP (Asongu & Odhiambo, 
2020; Jalil & Feridun, 2011; Phung & cộng sự, 2023; 
Tang & Tan, 2015).

Các biến kiểm soát (CV) gồm: lạm phát (INF) 
(Asongu & Odhiambo, 2020; Phung & cộng sự, 
2023), chi tiêu chính phủ (chi tiêu cho tiêu dùng cuối 
cùng của chính phủ so với GDP, GE) (Asongu & 
Odhiambo, 2020) và công nghệ (bình quân của số 
thuê bao di động so với tổng dân số và số người sử 
dụng internet so với tổng dân số, ICT) (Asongu & 
Odhiambo, 2020).

3.2. Phương pháp ước lượng
Đối với phương pháp ước lượng, các tác giả sử dụng 

phương pháp Bayes để làm rõ tác động của FDI đến 
TTKT xanh tại các quốc gia ASEAN-6. Phương pháp 
Bayes có ưu điểm trong việc phân tích kết quả mô hình 
nghiên cứu dưới dạng phân phối xác suất, có thể áp 
dụng được với mẫu dữ liệu có quy mô nhỏ và gia tăng 
tính vững của kết quả nghiên cứu (McNeish, 2016).

3.3. Dữ liệu
Mẫu dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu 

này bao gồm các quốc gia ASEAN-6 (Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt 
Nam). Mẫu dữ liệu này được thu thập trong giai đoạn 
2000-2021, đây là giai đoạn các quốc gia trong mẫu 
dữ liệu có đầy đủ dữ liệu. Các biến trong mô hình 
được các tác giả thu thập từ nguồn của Ngân hàng 
Thế giới (WB).

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Mô tả mẫu dữ liệu
Mẫu dữ liệu được mô tả trong Bảng 1 sau đây:

Bảng 1: Kết quả thống kê mô tả
Biến Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất

Y 8,38 1,28 5,89 11,26
FDI 5,67 7,27 -2,76 32,69
INF 3,56 3,56 -1,71 23,12
GE 10,96 2,81 5,47 18,26
ICT 68,61 37,74 0,63 128,79

Nguồn: Kết quả phân tích của các tác giả
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Bảng 1 cho thấy Y đạt giá trị trung bình là 8,38 
(tương ứng 10.731,73 USD), giá trị thấp nhất (5,89, 
tương ứng 359,63 USD) thuộc về Việt Nam vào năm 
2000, giá trị cao nhất (11,26, tương ứng 77.325,57 
USD) thuộc về Singapore vào năm 2021. Đối với 
FDI, giá trị trung bình là 5,67%, giá trị nhỏ nhất thuộc 
về Indonesia vào năm 2000 (-2,76%), giá trị cao nhất 
thuộc về Singapore vào năm 2021 (32,69%).

Hình 1: GDP xanh bình quân đầu người  
và FDI trung bình của các quốc gia ASEAN-6

Nguồn: Kết quả phân tích của các tác giả

Hình 2: Đồ thị chuẩn đoán hội tụ

Nguồn: Kết quả phân tích của các tác giả

Xét về giá trị trung bình của các quốc gia 
ASEAN-6, Hình 1 cho thấy FDI có xu hướng tăng 
đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu, đặc biệt là trong 
giai đoạn 2002-2007 và năm 2021. Đối với GDP 
xanh bình quân đầu người, chỉ tiêu này cũng gia tăng 
đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu, diễn biến gia 
tăng này cũng tương đồng với diễn biến của FDI.

Hình 2 cho thấy Trace Plot tương đối hoàn hảo. 
Đồ thị Autocorrelation cho thấy sự tự tương quan 
tương đối thấp, tập trung chủ yếu ở mức dưới 0,02. 
Bên cạnh đó, các đồ thị Histogram và Density mô 
phỏng hình dáng của phân phối chuẩn. Do vậy, các 
biến trong mô hình đáp ứng được điều kiện hội tụ và 
có thể sử dụng được.

Bảng 2 cho thấy FDI tương quan cùng chiều với 
Y. Đối với các biến kiểm soát, GE và ICT tương quan 
cùng chiều với Y, trong khi INF tương quan ngược 
chiều với Y.

Bảng 2: Kết quả phân tích hệ số tương quan
Biến Y FDI INF GE ICT

Y 1,00
FDI 0,76 1,00
INF -0,44 -0,21 1,00
GE 0,32 -0,13 -0,46 1,00
ICT 0,75 0,42 -0,32 0,40 1,00

Nguồn: Kết quả phân tích của các tác giả

4.2. Kết quả phân tích mô hình nghiên cứu
Các tác giả sử dụng phương pháp Bayes để phân 

tích tác động của FDI đến TTKT xanh tại các quốc 
gia ASEAN-6, kết quả này được trình bày tại Bảng 3.

Bảng 3: Kết quả phân tích mô hình  
theo phương pháp Bayes

Biến Giá trị 
trung bình

Độ lệch 
chuẩn MCSE Trung vị Khoảng tin cậy 

[95%]
FDI 0,11 0,01 0 0,11 0,10 0,12
INF -0,02 0,01 0 -0,02 -0,05 0,01
GE 0,12 0,02 0 0,12 0,08 0,16
ICT 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0,02

Hằng số 5,63 0,25 0 5,63 5,13 6,10
Tỷ lệ chấp nhận trung bình 1
Giá trị hiệu quả nhỏ nhất 0,87
Gelman-Rubin Rc lớn nhất 1

Nguồn: Kết quả phân tích của các tác giả

Bảng 3 cho thấy kết quả phân tích mô hình theo 
phương pháp Bayes là phù hợp. Cụ thể, tỷ lệ chấp 
nhận trung bình, giá trị hiệu quả nhỏ nhất và Gelman-
Rubin Rc lớn nhất đều thỏa mãn. Bênh cạnh đó, sai số 
chuẩn MCSE của tất cả các tham số đều rất nhỏ (nhỏ 
hơn mức 1%), tức là các biến đều có tác động đến Y.

Bảng 4: Kết quả kiểm định Interval
Kiểm định Interval Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn MCSE

prob: {Y:FDI} > 0 1 0 0
prob: {Y:INF} < 0 0,91 0,29 0
prob: {Y:GE} > 0 1 0 0
prob: {Y:ICT} > 0 1 0 0

Nguồn: Kết quả phân tích của các tác giả

Tiếp theo, các tác giả sử dụng kiểm định Interval 
để xác định xác suất xảy ra tác động của các biến đến 
Y. Kết quả kiểm định Interval tại Bảng 4 cho thấy 
xác suất xảy ra tác động cùng chiều của FDI đến Y là 
100%. Bên cạnh đó, xác suất xảy ra tác động của các 
biến còn lại trong mô hình đến Y cũng rất cao.
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4.3. Thảo luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy FDI tác động cùng 

chiều đến Y, xác suất xảy ra tác động này là 100%. Do 
đó, giả thuyết H1 được chấp nhận. Như vậy, FDI cung 
cấp nguồn lực tài chính quan trọng cho quá trình thúc 
đẩy TTKT xanh tại các quốc gia ASEAN-6. Không 
chỉ vậy, FDI còn thúc đẩy TTKT xanh thông qua việc 
đổi mới công nghệ và cải thiện chất lượng nguồn nhân 
lực tại các quốc gia này. Những phát hiện này hoàn 
toàn phù hợp với các lý thuyết về TTKT, cũng như các 
lý thuyết liên quan đến bảo vệ môi trường. Kết quả này 
cũng ủng hộ các quan điểm trước đó của He (2006), 
Jalil và Feridun (2011), Tang và Tan (2015). Mặc dù, 
tác động cùng chiều của FDI đến TTKT xanh đã được 
chứng minh trong một số nghiên cứu trước. Tuy nhiên, 
điểm mới của bài nghiên cứu này là tìm thấy xác suất 
xảy ra tác động này là 100%.

Đối với các biến kiểm soát, kết quả nghiên cứu cho 
thấy chi tiêu chính phủ và công nghệ có thể thúc đẩy 
TTKT xanh tại các quốc gia ASEAN-6, trong khi lạm 
phát gia tăng cao có thể gây cản trở đối với quá trình 
TTKT xanh tại các quốc gia này. Kết quả này phù 
hợp với nhận định trước đó của Asongu và Odhiambo 
(2020), Phung và cộng sự (2023).

5. Kết luận
Trong bài nghiên cứu này, các tác giả tập trung vào 

việc phân tích tác động của FDI đến TTKT xanh tại các 
quốc gia ASEAN-6. Thông qua phương pháp Bayes, 
kết quả cho thấy FDI có tác động cùng chiều đến 
TTKT xanh, với xác suất xảy ra tác động này là 100%. 
Mặc dù, tác động cùng chiều của FDI đến TTKT xanh 
đã được chứng minh trong một số nghiên cứu trước. 
Tuy nhiên, điểm mới của bài nghiên cứu này là tìm 
thấy xác suất xảy ra tác động này là 100%. Bên cạnh 
đó, bài nghiên cứu này còn cho thấy TTKT xanh bị 
tác động đáng kể bởi các biến kiểm soát chi tiêu chính 
phủ, công nghệ và lạm phát. Dựa trên những phát hiện 
của bài nghiên cứu này, các quốc gia ASEAN-6 sẽ có 
cơ sở đáng tin cậy để đưa ra các chính sách phù hợp 
liên quan đến FDI nhằm thúc đẩy TTKT xanh.

Bài nghiên cứu này đã đạt được mục tiêu nghiên 
cứu là phân tích tác động của FDI đến TTKT xanh 
tại các quốc gia ASEAN-6. Tuy nhiên, bài nghiên cứu 
này vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Chẳng 
hạn, những hạn chế về dữ liệu đã khiến cho bài nghiên 
cứu này chưa thể phân tích mô hình nghiên cứu cho 
từng quốc gia. Các hạn chế này có thể gợi mở những 
hướng nghiên cứu thú vị trong tương lai.

Lời cảm ơn: Bài nghiên cứu này được cấp kinh phí thực hiện bởi 
Trường Đại học Tài chính - Marketing trong đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp cơ sở (mã số: CS-02-23), hợp đồng số 453/HĐ-ĐHTCM.
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1. Thực trạng kiểm soát, thanh toán các khoản 
chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 
theo rủi ro dựa trên kết quả đánh giá, xếp hạng rủi 
ro đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao 
dịch với Kho bạc Nhà nước

1.1. Những kết quả đạt được 
Hoàn thành mục tiêu của Chiến lược phát triển 

KBNN đến năm 2020, 
KBNN xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình 

kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua 
KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về 
hồ sơ, chứng từ và nội dung kiểm soát; phân định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; đồng 
thời, từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán 
sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau. 

Trong thời gian qua, KBNN đã xây dựng và hoàn 
thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN qua 
KBNN theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về 
hồ sơ, chứng từ và nội dung kiểm soát; phân định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; đồng 
thời, từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán 
sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau. Thời gian 
kiểm soát chi NSNN từng bước được rút ngắn (từ 07 
ngày xuống 01 - 03 ngày làm việc đối với chi đầu 
tư, từ 02 ngày xuống 01 ngày làm việc đối với chi 
thường xuyên); bước đầu xây dựng ngưỡng kiểm soát 
chi thường xuyên theo bảng kê nội dung chi đối với 
khoản chi giá trị dưới 50 triệu đồng để thực hiện kiểm 
soát chi theo rủi ro (qua đó, giảm được 70% tổng số 

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG RỦI RO ĐỐI VỚI 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH 

VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ths. Hoàng Thị Thu Khanh*

Ngày gửi bài: 09/4/2024
Ngày gửi phản biện: 12/4/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 25/6/2024
Ngày chấp nhận đăng:10/7/2024

* Kho bạc Nhà nước; email: khanhhtt@vst.gov.vn

Implementing the State Treasury Development 
Strategy until 2030 approved by the Prime Minister 
in Decision No. 455/QĐ-TTg dated April 13, 2022, 
accordingly, the State Treasury determines specific 
goals to by 2025, "complete the mechanism to 
control state budget spending towards risk-based 
control"  and " by 2030, complete the construction 
of a digital treasury" . This poses a big challenge in 
the process of perfecting the mechanism to control 
state budget expenditures in the direction of risk-
based control, innovating methods of controlling 
state budget expenditures in the context of forming a 
Digital Treasury. This article will analyze and evaluate 
the current situation of this issue, thereby providing 
direction and some recommendations to promote 
the implementation of risk assessment and ranking 
of budget-using units during transactions with the 
Warehouse. State budget, gradually perfecting the 
mechanism to control state budget expenditures 
towards risk-based control in the coming time.

• Key words: control and payment of state budget 
expenditures through the state treasury, digital 
treasury, risk-based expenditure contro method.

 JEL codes: E6, E61, E69

Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022, theo đó, Kho bạc Nhà nước xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025 
“hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi ro” và “đến năm 2030, 
hoàn thành xây dựng kho bạc số”. Điều này đặt ra thách thức lớn trong quá trình hoàn thiện cơ chế kiểm soát 
chi ngân sách nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi ro, đổi mới phương thức kiểm soát chi ngân sách nhà 
nước trong điều kiện hình thành Kho bạc số. Bài viết sẽ phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề này, từ đó đưa 
ra định hướng và một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy triển khai đánh giá, xếp hạng rủi ro đơn vị sử dụng ngân 
sách trong quá trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước, từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi ngân sách 
nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi ro trong thời gian tới.

• Từ khóa: kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước, kho bạc số, phương thức 
kiểm soát chi theo rủi ro.
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món, song vẫn kiểm soát được 99% tổng giá trị chi); 
thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế khoán chi; thực 
hiện quy trình kiểm soát chi một cửa; kiểm soát chi 
thông qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. 

Hướng tới mục tiêu hoàn thiện cơ chế thực hiện 
kiểm soát chi theo rủi ro, KBNN cũng đã xác định 
được một số nội dung có mức độ rủi ro thấp đối với 
công tác kiểm soát chi thường xuyên và chuyển sang 
thanh toán tự động hóa như chi điện, nước, viễn 
thông… hiện nay đã được ủy quyền tự động thanh 
toán cho các ngân hàng. Đối với các khoản chi lương, 
KBNN cũng đã xây dựng đề án thanh toán tự động ủy 
quyền thanh toán cho ngân hàng…. Theo đó, tháng 
4/2023, KBNN đã triển khai chương trình ứng dụng 
thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ 
viễn thông. Tính đến ngày 31/12/2023, có tổng cộng 
39.388 đơn vị sử dụng ngân sách đã uỷ quyền để 
KBNN thực hiện thanh toán số tiền hơn 1.459 nghìn 
tỷ đồng cho dịch vụ điện, nước và 176 tỷ đồng cho 
dịch vụ viễn thông trên toàn quốc. Sau khi uỷ quyền 
cho KBNN, ĐVSDNS không cần lập hồ sơ thanh 
toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Các hoá 
đơn của ĐVSDNS sẽ được KBNN tự động thanh toán 
ngay sau khi nhận được thông tin từ nhà cung cấp dịch 
vụ, qua đó đã giảm đáng kể số lượng hồ sơ giao dịch 
(ước tính giảm được tổng số 90.684 hồ sơ giao dịch/
tháng), giúp tiết kiệm thời gian và chi phí hoạt động. 
Do ngày thanh toán được ấn định trước, việc triển 
khai chương trình góp phần tăng hiệu quả cho công 
tác dự báo ngân quỹ. Đồng thời, các nhà cung cấp 
phối hợp với KBNN cũng được hưởng lợi từ chương 
trình do dòng tiền được lưu thông nhanh chóng, chủ 
động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã xây dựng và 
trình Chính phủ ban hành Nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 
sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 
dự trữ quốc gia, KBNN; từ đó, góp phần nâng cao kỷ 
luật, ý thức chấp hành tài chính - ngân sách của các 
đơn vị trong việc sử dụng kinh phí NSNN cấp.

1.2. Những hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những thành quả đạt được thực hiện 

kiểm soát chi theo rủi ro dựa trên ngưỡng (giá trị) 
khoản chi NSNN, xu hướng chung trong kiểm soát 
chi NSNN là đẩy mạnh phân cấp cho đơn vị. Tuy 
nhiên, thực tế hiện nay cho thấy tại các đơn vị sử dụng 
ngân sách, vẫn còn rất nhiều vụ việc vi phạm pháp 
luật tài chính - ngân sách gây thất thoát tiền ngân sách 
nhà nước do ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong 
quản lý tài chính chưa cao và kiểm toán nội bộ trong 
khu vực công cũng chưa thực sự được trú trọng triển 
khai. Do đó, yêu cầu đặt ra cần hoàn thiện triển khai 

đánh giá, xếp hạng rủi ro đơn vị sử dụng ngân sách 
trong quá trình giao dịch với KBNN phục vụ cho thực 
hiện công tác kiểm soát chi theo cơ chế kiểm soát theo 
rủi ro, trên cơ sở đó giúp cho lãnh đạo Kho bạc Nhà 
nước các cấp quyết định tập trung nguồn lực trong 
công tác kiểm soát chi để kiểm soát chi theo rủi ro và 
áp dụng biện pháp quản lý rủi ro phù hợp đối với đơn 
vị sử dụng ngân sách được đánh giá, xếp hạng thuộc 
mức độ rủi ro cao.

Từ năm 2020, Chính phủ đã triển khai Cổng Dịch 
vụ công quốc gia, theo đó rất nhiều thủ tục hành chính 
mức độ 4 của các bộ ngành, địa phương đã được triển 
khai thực hiện. Theo đó, các khoản chi NSNN đòi hỏi 
phải được thanh toán nhanh chóng, chính xác đến các 
đơn vị, đối tượng thụ hưởng.

Cùng với đó, theo lộ trình thực hiện Chiến lược 
phát triển KBNN đến năm 2030, nhiệm vụ kiểm soát 
chi trong giai đoạn tới có chiều hướng giảm, do tăng 
cường phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm giải trình 
cho đơn vị và KBNN thực hiện kiểm soát theo rủi ro 
(chỉ kiểm soát các khoản chi có mức độ rủi ro cao) 
cùng với quá trình hoàn thiện chức năng kiểm toán 
nội bộ tại các Bộ, ngành, địa phương. Từ những phân 
tích nêu trên, việc đẩy mạnh triển khai đánh giá, xếp 
hạng rủi ro đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình 
giao dịch với KBNN phục vụ cho thực hiện công tác 
kiểm soát chi theo cơ chế kiểm soát theo rủi ro là yêu 
cầu tất yếu khách quan cùng thực hiện mục tiêu “hoàn 
thiện cơ chế kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo 
hướng kiểm soát theo rủi ro” và “đến năm 2030, hoàn 
thành xây dựng kho bạc số” trong Chiến lược phát 
triển KBNN đến năm 2030.

2. Một số định hướng và giải pháp cơ bản trong 
thời gian tới

2.1. Một số định hướng
Một là, đổi mới cơ chế quản lý cam kết chi ngân 

sách nhà nước; cung cấp đầy đủ thông tin cam kết chi 
ngân sách nhà nước phục vụ cho việc lập, phân bổ và 
thực hiện kế hoạch ngân sách trung hạn, hàng năm 
theo thông lệ quốc tế.

Hai là, thống nhất đầu mối, quy trình và số hóa 
công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân 
sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, tạo thuận lợi 
cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện 
chia sẻ và liên thông dữ liệu số trong toàn bộ quá trình 
quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả, 
công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng kinh 
phí ngân sách nhà nước.

Ba là, đổi mới phương thức kiểm soát chi ngân 
sách nhà nước theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang 
“hậu kiểm”, gắn với việc tăng cường phân cấp, giao 
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trách nhiệm giải trình cho đơn vị sử dụng ngân sách 
và tương ứng với mức độ phát triển chức năng kiểm 
toán nội bộ tại các bộ, ngành, địa phương, đi đôi với 
việc kiểm soát rủi ro, tăng cường thanh tra, kiểm tra 
các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các phương 
thức thanh toán điện tử trong chi trả ngân sách nhà 
nước cho các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là các 
phương thức áp dụng đối với các đối tượng thụ 
hưởng ở vùng sâu, vùng xa hoặc không có tài khoản 
ngân hàng.

Từ đó có thể thấy, triển khai đánh giá, xếp hạng rủi 
ro đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch 
với Kho bạc Nhà nước nêu trên chính là chìa khóa 
giúp cho KBNN hoàn thành mục tiêu cải cách công 
tác kiểm soát chi NSNN, hoàn thiện cơ chế kiểm soát 
chi ngân sách nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi 
ro phù hợp định hướng kiểm soát chi ngân sách nhà 
nước đặt ra trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà 
nước đến năm 2030. 

2.2. Giải pháp cơ bản trong thời gian tới 
Kiến nghị với Bộ Tài chính
Một là, xây dựng Bộ chỉ số tiêu chí phục vụ cho 

triển khai đánh giá, xếp hạng rủi ro đơn vị sử dụng 
ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN.

Thứ nhất, về nội dung Bộ chỉ số tiêu chí (CSTC) 
phục vụ cho đánh giá, xếp hạng rủi ro đơn vị sử dụng 
ngân sách trong quá trình giao dịch với Kho bạc Nhà 
nước, thông qua: (i) Nhóm chỉ số tiêu chí I - “Thông 
tin về đơn vị sử dụng ngân sách” và (ii) Nhóm chỉ 
số tiêu chí II - “Tình hình chấp hành quy định về chi 
NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, cụ thể như sau:

(1) Nhóm chỉ số tiêu chí I - Thông tin về đơn vị sử 
dụng ngân sách

Là nhóm các CSTC mà nếu ĐVSDNS được đánh 
giá rủi ro Cao thuộc một (01) trong các CSTC này thì 
được phân loại xếp Hạng 1 - Đơn vị sử dụng ngân 
sách rủi ro Cao, bao gồm:

- Nhóm chỉ số Tiêu chí “Loại hình Đơn vị”, đối 
với ĐVSDNS sẽ được nhận diện, đánh giá thông qua 
02 Tiêu chí, tương ứng theo từng loại hình đơn vị, 
gồm: (i) Cơ quan nhà nước với chỉ số tiêu chí đánh giá 
là Cơ quan nhà nước là Chủ đầu tư kiêm nhiệm quản 
lý dự án và (ii) Đơn vị sự nghiệp công lập, với chỉ số 
tiêu chí đánh giá rủi ro là Đơn vị sự nghiệp công do 
Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4).

- Nhóm chỉ số Tiêu chí “Tổ chức bộ máy kế toán”, 
được đánh giá thông qua 03 Tiêu chí, cụ thể như: (i) Có 
tổ chức bộ máy kế toán; (ii) Trình độ kế toán đơn vị và 
(iii) Ứng dụng phần mềm CNTT trong công tác kế toán.

- Nhóm chỉ số Tiêu chí “Tham gia Dịch vụ công 
trực tuyến của KBNN”, được đánh giá thông qua 02 
Tiêu chí, cụ thể như: (i) Gửi hồ sơ đăng ký sử dụng 
DVCTT của KBNN; (ii) Gửi hồ sơ Kiểm soát chi qua 
KBNN trên DVCTT. 

- Nhóm chỉ số Tiêu chí “Tuân thủ pháp luật về tài 
chính - ngân sách”, được đánh giá thông qua 03 chỉ 
số tiêu chí, cụ thể như: (i) Thông tin từ các cơ quan 
thanh tra, kiểm toán, cơ quan công an, cảnh sát điều 
tra, báo đài,…; (ii) Hành vi vi phạm phải áp dụng biện 
pháp xử lý phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN 
qua hoạt động Kiểm soát chi NSNN, hoạt động thanh 
tra chuyên ngành KBNN; (iii) Vi phạm phát hiện qua 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ KBNN.

- Nhóm chỉ số Tiêu chí “Đăng ký và sử dụng tài 
khoản”, được đánh giá thông qua 02 Tiêu chí, cụ thể 
như: (i) Gửi hồ sơ pháp lý đến KBNN nơi giao dịch 
khi có thay đổi và (ii) Gửi đối chiếu, xác nhận số liệu 
với KBNN.

- Nhóm chỉ số Tiêu chí “Nguồn vốn giao”, được 
chia thành 02 nhóm, cụ thể như: (i) Nguồn Kinh phí 
giao tự chủ; (ii) Nguồn Kinh phí giao không tự chủ.

 (2) Nhóm chỉ số tiêu chí II - Tình hình chấp hành 
quy định về chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Là nhóm các chỉ số tiêu chí áp dụng phương pháp 
chấm điểm rủi ro, xếp hạng rủi ro và Nhóm các CSTC 
này được thiết lập tương ứng theo từng nội dung chi 
đầu tư công, chi thường xuyên. Trên cơ sở đó KBNN 
thực hiện đánh giá chất lượng ĐVSDNS để giúp cho 
lãnh đạo KBNN các cấp trong công tác Kiểm soát chi 
NSNN và công tác thanh tra, kiểm tra của KBNN, cụ 
thể như sau: 

- Đối với “Chi đầu tư công” được đánh giá rủi ro 
thông qua 04 Nhóm chỉ số Tiêu chí đó là: (i) Giá trị 
khoản chi; (ii) Số lượng các giao dịch; (iii) Đối với 
các khoản chi thông qua hợp đồng; (iv) Các khoản chi 
không thông qua hợp đồng.

- Đối với “Chi thường xuyên”, được đánh giá rủi 
ro thông qua 03 Nhóm chỉ số Tiêu chí, đó là: (i) Giá 
trị khoản chi; (ii) Số lượng các giao dịch chi; (iii) Nội 
dung, tính chất khoản chi đánh giá rủi ro.

Thứ hai, xây dựng quy trình thực hiện đánh giá, 
xếp hạng rủi ro đơn vị sử dụng ngân sách trong quá 
trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước. 

Việc thực hiện quy trình đánh giá, xếp hạng rủi ro 
ĐVSDNS trong quá trình giao dịch với KBNN dựa 
trên kết quả đánh giá, phân loại rủi ro theo 02 Nhóm 
chỉ số tiêu chí đánh giá rủi ro: (i) Thông tin về đơn vị 
sử dụng ngân sách và (ii) Tình hình chấp hành quy 
định về chi NSNN qua KBNN, qua các bước như sau:
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* Bước 1 - Đánh giá rủi ro Đơn vị sử dụng ngân 
sách 

(1) Thông qua Nhóm chỉ số tiêu chí I - Thông tin 
về đơn vị sử dụng ngân sách:

Sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro theo danh 
mục. Theo đó, việc thực hiện đánh giá, xếp hạng rủi 
ro ĐVSDNS dựa trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chí, 
chỉ số tiêu chí đánh giá, phân loại rủi ro về quá trình 
giao dịch, hoạt động và chấp hành pháp luật về tài 
chính - ngân sách có liên quan lĩnh vực KBNN, được 
phân loại sắp xếp theo các nhóm tương ứng với mỗi 
mức xếp hạng ĐVSDNS. ĐVSDNS đạt một mức xếp 
hạng mức độ rủi ro cụ thể nếu được đánh giá thỏa mãn 
tiêu chí, chỉ số trong khung nhóm tiêu chí, chỉ số tiêu 
chí tương ứng với mức xếp hạng rủi ro. 

Kết quả đánh giá, xếp hạng rủi ro ĐVSDNS được 
chia thành 03 Hạng: Hạng 1- Đơn vị sử dụng ngân 
sách rủi ro Cao; Hạng 2 - Đơn vị sử dụng ngân sách 
rủi ro Trung bình và Hạng 3 - Đơn vị sử dụng ngân 
sách rủi ro Thấp.

Đơn vị sử dụng ngân sách được đánh giá chất 
lượng phân loại Hạng 1 - Đơn vị sử dụng ngân sách 
rủi ro Cao là các ĐVSDNS có một (01) trong các 
CSTC được đánh giá rủi ro Cao thuộc Nhóm chỉ số 
tiêu chí I - Thông tin về đơn vị sử dụng ngân sách.

 (2) Thông qua Nhóm chỉ số tiêu chí II - Tình hình 
chấp hành quy định về chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước

Việc thực hiện đánh giá rủi ro ĐVSDNS thông 
qua Nhóm chỉ số tiêu chí II - Tình hình chấp hành 
quy định về chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước, dựa 
trên sai phạm thường gặp của ĐVSDNS trong việc 
thực hiện quy định về quản lý, sử dụng ngân sách theo 
quy định Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13,  
Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ và các 
thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN và 
các đơn vị bộ ngành có liên quan. Theo đó, nội dung 
Nhóm các chỉ số tiêu chí đánh giá rủi ro được nhận 
diện, đánh giá rủi ro tương ứng với các nội dung chi 
NSNN theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-
CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản 
lý, thanh  toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 
công; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 
của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 17/2024/
TT-BTC ngày 14/3/2024 hướng dẫn kiểm soát, thanh 
toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà 
nước; Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 
của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài 
khoản tại Kho bạc Nhà nước. 

Sử dụng phương pháp chấm điểm rủi ro và phân 
loại điểm theo ngưỡng rủi ro. Trong đó, điểm số rủi ro 

là số điểm số cụ thể được KBNN các cấp tự xác định 
gắn với từng Chỉ số tiêu chí, theo mức độ rủi ro của 
chỉ số tiêu chí đó và trên cơ sở nằm trong khung thang 
điểm rủi ro, giúp cho việc phân loại rủi ro đối với tất 
cả các chỉ số tiêu chí của từng ĐVSDNS được đánh 
giá rủi ro; áp dụng thang điểm rủi ro 10 điểm, theo đó 
xác định khoảng điểm từ 8-10 thuộc điểm rủi ro Cao; 
khoảng điểm rủi ro Trung bình từ 5-7 điểm rủi ro và 
khoảng điểm rủi ro Thấp từ 1-4 điểm rủi ro. 

Xác định ngưỡng rủi ro là khoảng điểm cụ thể 
được ban hành dựa trên tổng số điểm rủi ro của 
ĐVSDNS. Hiện nay, với số lượng ĐVSDNS giao 
dịch với KBNN là rất lớn (Theo thống kê, hệ thống 
Kho bạc Nhà nước hiện đang quản lý trên 120.000 
đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trên 90% 
các khoản chi ngân sách nhà nước của các đơn vị này 
đang được Kho bạc Nhà nước các cấp kiểm soát thanh 
toán theo Luật Ngân sách Nhà nước). Do vậy, để đảm 
bảo tập trung nguồn lực tập trung cho hoạt động KSC 
và thanh tra, kiểm tra của KBNN, ĐVSDNS thuộc 
ngưỡng rủi ro Cao được xác định theo phương pháp 
số tương đối theo tỷ lệ % tính trên số lượng ĐVSDNS 
có tổng điểm đánh giá rủi ro Cao (khoảng từ 10-15%).

Theo đó, kết quả đánh giá chất lượng Đơn vị sử 
dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN 
căn cứ vào tổng điểm đánh giá rủi ro để phân loại xếp 
hạng các ĐVSDNS theo mức độ rủi ro: Hạng 1- Đơn 
vị sử dụng ngân sách rủi ro Cao; Hạng 2 - Đơn vị sử 
dụng ngân sách rủi ro Trung bình và Hạng 3 - Đơn vị 
sử dụng ngân sách rủi ro Thấp.

* Bước 2 - Xếp hạng, phân loại rủi ro Đơn vị sử 
dụng ngân sách 

- Hạng 1 là những Đơn vị sử dụng ngân sách Mức 
độ rủi ro Cao, bao gồm các ĐVSDNS sau:

+ ĐVSDNS có một (01) trong các Chỉ số tiêu chí 
được đánh giá rủi ro Cao thuộc Nhóm Chỉ số Tiêu chí 
I - Thông tin về đơn vị sử dụng ngân sách.

+ ĐVSDNS có tổng điểm đánh giá rủi ro các 
Khoản chi NSNN theo phương pháp chấm điểm rủi 
ro và được đánh giá trong ngưỡng rủi ro Cao thuộc 
Nhóm chỉ số Tiêu chí II - Tình hình chấp hành quy 
định về chi NSNN qua KBNN.

- Hạng 2 là những Đơn vị sử dụng ngân sách Mức 
độ rủi ro Trung bình, bao gồm các ĐVSDNS sau:

+ ĐVSDNS có một (01) trong các Chỉ số tiêu chí 
được đánh giá rủi ro Trung bình thuộc Nhóm Chỉ số 
Tiêu chí I - Thông tin về đơn vị sử dụng ngân sách.

+ ĐVSDNS đó có tổng điểm đánh giá rủi ro các 
Khoản chi NSNN theo phương pháp chấm điểm rủi 
ro được đánh giá trong ngưỡng rủi ro Trung bình 
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thuộc Nhóm chỉ số Tiêu chí II - Tình hình chấp hành 
quy định về chi NSNN qua KBNN.

- Hạng 3 là những Đơn vị sử dụng ngân sách Mức 
độ rủi ro Thấp, bao gồm các ĐVSDNS sau:

+ ĐVSDNS có một (01) trong các Chỉ số tiêu chí 
được đánh giá rủi ro Thấp thuộc Nhóm Chỉ số Tiêu 
chí I - Thông tin về đơn vị sử dụng ngân sách.

+ ĐVSDNS có tổng điểm đánh giá rủi ro về chấp 
hành quy định các Khoản chi NSNN qua KBNN theo 
phương pháp chấm điểm rủi ro, được đánh giá trong 
ngưỡng rủi ro Thấp thuộc Nhóm chỉ số Tiêu chí II - Tình 
hình chấp hành quy định về chi NSNN qua KBNN.

Thứ ba, xử lý kết quả đánh giá, xếp hạng rủi ro 
đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch 
với Kho bạc Nhà nước. 

- Căn cứ kết quả đánh chất lượng ĐVSDNS phân 
loại xếp Hạng 1 - ĐVSDNS Mức độ Rủi ro Cao thuộc 
Nhóm Tiêu chí I - Thông tin về đơn vị sử dụng ngân 
sách, lãnh đạo đơn vị KBNN các cấp xem xét quyết 
định áp dụng biện pháp quản lý rủi ro để tập trung, tăng 
cường trong công tác kiểm soát chi và xác định trọng 
tâm, trọng điểm công tác thanh tra, kiểm tra của KBNN.

- Đồng thời, căn cứ kết quả đánh giá chất lượng 
ĐVSDNS phân loại xếp Hạng 2 - ĐVSDNS Mức độ 
rủi ro Trung bình và Hạng 3 - ĐVSDNS Mức độ rủi 
ro Thấp thuộc Nhóm Tiêu chí I - Thông tin về đơn vị 
sử dụng ngân sách, sẽ được kết hợp với kết quả đánh 
giá chất lượng ĐVSDNS phân loại xếp Hạng 1 - Mức 
độ rủi ro Cao liên quan Nhóm Tiêu chí II - Tình hình 
chấp hành quy định về chi NSNN qua KBNN, để lãnh 
đạo đơn vị KBNN xem xét quyết định áp dụng biện 
pháp quản lý rủi ro tập trung, tăng cường trong công 
tác Kiểm soát chi đối với những khoản chi có kết 
quả đánh giá Mức độ Rủi ro Cao và xác định trọng 
tâm, trọng điểm trong công tác thanh tra, kiểm tra của 
KBNN, tương tự như xử lý đối với trường hợp có 
kết quả đánh giá chất lượng ĐVSDNS được phân loại 
Hạng 1 - ĐVSDNS Mức độ Rủi ro Cao thuộc Nhóm 
Tiêu chí I - Thông tin về đơn vị sử dụng ngân sách.

- Trong kỳ đánh giá sẽ còn lại những ĐVSDNS 
được đánh giá phân loại xếp Hạng 2 - ĐVSDNS Mức 
độ rủi ro Trung bình và Hạng 3 - ĐVSDNS Mức độ rủi 
ro Thấp ở cả 02 Nhóm Tiêu chí I - Thông tin về đơn 
vị sử dụng ngân sách và Nhóm tiêu chí II - Tình hình 
chấp hành quy định về chi NSNN qua KBNN, tiếp tục 
được theo dõi, đánh giá ở các kỳ đánh giá tiếp theo. 

Hai là, đẩy nhanh xây dựng khung quản lý rủi ro 
đối với lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua 
KBNN, giúp cho việc nhận diện, đánh giá rủi ro, làm 
cơ sở triển khai đánh giá, xếp hạng rủi ro đơn vị sử 
dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN. 

Ba là, xây dựng hệ thống thông tin phần mềm ứng 
dụng quản lý rủi ro đảm bảo cho việc xử lý với khối 
lượng lớn dữ liệu đánh giá rủi ro của trên 120.000 đơn 
vị sử dụng ngân sách là đối tượng quản lý kiểm soát 
chi NSNN qua KBNN, hỗ trợ cho thực hiện phân tích, 
đánh giá phân loại, xếp hạng rủi ro đơn vị sử dụng 
ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN thông 
qua Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng rủi ro và dựa trên 
ngưỡng rủi ro được cấp có thẩm quyền (KBNN trung 
ương) quyết định và thiết lập trên hệ thống quản lý rủi 
ro áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Kiến nghị với Chính phủ
Đề xuất Chính phủ báo cáo với Quốc hội khi sửa 

Luật Ngân sách nhà nước quy định đổi mới cho phép 
kiểm soát chi ngân sách nhà nước theo phân cấp quản 
lý rủi ro, đảm bảo hành lang pháp lý cho việc Luật hóa 
đối với Bộ chỉ số các tiêu chí đánh giá, xếp hạng rủi 
ro đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch 
với KBNN nêu trên ở mức Nghị định hoặc Thông tư 
hướng dẫn thi hành, sẵn sàng cho triển khai đánh giá, 
xếp hạng rủi ro đơn vị sử dụng ngân sách trong quá 
trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước, cùng hướng tới 
thực hiện mục tiêu đổi mới phương thức kiểm soát chi 
NSNN theo hướng chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu 
kiểm”, gắn với việc tăng cường phân cấp, giao trách 
nhiệm giải trình cho đơn vị SDNS đề ra tại Chiến lược 
phát triển KBNN đến năm 2030.

3. Kết luận
Triển khai đánh giá, xếp hạng rủi ro đơn vị sử 

dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với Kho bạc 
Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng thực hiện mục tiêu 
đề ra trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước, 
đến năm 2025 “hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi ngân 
sách nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi ro” và 
“đến năm 2030, hoàn thành xây dựng kho bạc số”. 
Với những nội dung được đề cập trong nghiên cứu 
này, tác giả bài viết hy vọng đây sẽ là nguồn tham 
khảo hữu ích cho các đơn vị, cơ quan quản lý nhà 
nước, cùng hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi ngân sách 
nhà nước theo hướng kiểm soát theo rủi ro, góp một 
phần nhỏ vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý quỹ ngân sách nhà nước của ngành KBNN 
nói riêng và toàn ngành tài chính nói chung./.

Tài liệu tham khảo:
Quốc hội (2015), Quốc hội: Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015.
Quốc hội (2019), Quốc hội: Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019.
Quốc hội (2023), Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22 tháng 6 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ (2020), Chính phủ: Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính 

phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN.
Thủ tướng Chính phủ (2021), Chính phủ: Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Thủ tướng Chính phủ (2022), Chính phủ: Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày ngày 13 tháng 4 năm 

2022 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂKỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024



14 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Kỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024KINH TEÁ, TAØI CHÍNH VÓ MOÂ

Đặt vấn đề
Phân cấp tài khóa đã trở thành xu hướng nhiều 

quốc gia hướng tới trong những thập kỷ gần đây do 
phân cấp giúp cải thiện hiệu quả cung cấp và sản 
xuất hàng hóa dịch vụ công, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế và phát triển ở các địa phương 
(Ganaie và cộng sự, 2018). Cũng trong bối cảnh đó, 
tồn tại nhiều nghiên cứu đánh giá tác động của phân 
cấp tài khóa tới các lĩnh vực khác nhau của kinh tế 

- xã hội - chính trị. Trong giai đoạn 1984-2022, có 
gần 500 công bố quốc tế chất lượng về chủ đề này, 
trong đó số lượng công bố gia tăng đáng kể từ sau 
đại dịch Covid-19 (Aliyuddi, M., 2023). Trong giai 
đoạn trước đây, các nghiên cứu chủ yếu tập trung 
vào đánh giá tác động của phân cấp tài khóa tới tăng 
trưởng kinh tế trong khi gần đây, các nghiên cứu mở 
rộng chủ đề nghiên cứu sang đánh giá tác động của 
phân cấp tài khóa tới các lĩnh vực khác nhau của xã 
hội mà trọng tâm hơn cả là đánh giá tác động của 
phân cấp tài khóa cũng như các thành tố của phân 
cấp tài khóa tới giảm nghèo (Agyemang-Duah, W. 
et al., 2018).

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực 
hiện nhằm đánh giá tác động của phân cấp chi ngân 
sách tới giảm nghèo tại Việt Nam trong khoảng thời 
gian 5 năm 2017-2021. Nghiên cứu được thực hiện 
với mục tiêu cung cấp thêm các luận cứ về tác động 
của phân cấp chi ngân sách tới giảm nghèo, từ đó 
kiểm định tác động của phân cấp chi ngân sách tới 
giảm nghèo thông qua nghiên cứu thực nghiệm tại 
Việt Nam trong khoảng thời gian 2017-2021 sau khi 
Luật Ngân sách Nhà nước 2015 có hiệu lực. Nghiên 
cứu bao hàm 04 nội dung nghiên cứu chính: (i) Tổng 
quan nghiên cứu về tác động của phân cấp chi ngân 
sách đến giảm nghèo, (ii) Phương pháp nghiên cứu, 
(iii) Kết quả nghiên cứu và (iv) Thảo luận kết quả 
nghiên cứu và một số khuyến nghị. 

1. Tổng quan nghiên cứu về tác động của 
phân cấp chi ngân sách đến giảm nghèo

Giai đoạn trước đây, các nghiên cứu chủ yếu 
tập trung vào đánh giá tác động của phân cấp chi 
ngân sách tới tăng trưởng kinh tế trong khi gần 

TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN CẤP CHI NGÂN SÁCH TỚI GIẢM NGHÈO: 
BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

Ths. Đặng Thùy Nhung*

Ngày gửi bài: 29/3/2024
Ngày gửi phản biện: 10/4/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 04/6/2024
Ngày chấp nhận đăng: 02/7/2024

* Học viện Chính sách và Phát triển, email: nhung.mpi@apd.edu.vn

Vietnam, committed to achieving the UN's 
Sustainable Development Goals, prioritizes poverty 
reduction. Public expenditure decentralization, where 
local governments have more control over spending, 
is seen as a potential tool. This study examines the 
impact of public expenditure decentralization on 
poverty reduction in Vietnam following the enactment 
of the 2015 State Budget Law. Employing fixed 
effects model on panel data covering 63 provinces 
over the period of 2017-2021, the research reveals 
that both public expenditure decentralization and 
total local spending positively affect poverty reduction 
and interestingly, the impact of total spending was 
stronger. These findings offer valuable insights 
for Vietnam to boost the effectiveness of public 
expenditure decentralization and poverty reduction 
towards sustainbale development in Vietnam during 
the coming period.

• Key words: decentralize budget spending, poverty 
reduction, localities.

Xóa nghèo là một trong 17 mục tiêu quan trọng mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện theo cam kết tại Chương 
trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. Bằng việc sử dụng mô hình tác động cố định trên nền dữ liệu bảng 
trong khoảng thời gian 5 năm 2017-2021 cho 63 tỉnh/thành ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu chỉ ra phân cấp chi 
ngân sách và tổng chi ngân sách địa phương đều có tác động tích cực tới giảm nghèo, tuy nhiên tác động của 
tổng chi ngân sách là mạnh hơn tác động của phân cấp chi ngân sách. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến 
nghị nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác phân cấp chi ngân sách và giảm nghèo cho các địa phương ở Việt 
Nam trong giai đoạn tới.

• Từ khóa: phân cấp chi ngân sách, giảm nghèo, địa phương.
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đây, các nghiên cứu mở rộng chủ đề nghiên cứu 
sang đánh giá tác động của phân cấp chi ngân 
sách tới các lĩnh vực khác nhau của xã hội như 
tham nhũng, cung cấp dịch vụ công, y tế, giáo 
dục (Williams et al., 2018). Tuy nhiên, trong các 
lĩnh vực của xã hội, lĩnh vực nhận được nhiều sự 
quan tâm nhiều hơn cả là tác động của phân cấp 
tài khóa tới giảm nghèo (Agyemang-Duah, W. et 
al., 2018). Xét về mặt lý thuyết, phân cấp tài khóa, 
trong đó cụ thể là phân cấp chi ngân sách có tác 
động tích cực tới việc giảm nghèo do chính quyền 
địa phương có hiểu biết sâu sắc về địa phương 
mình, hỗ trợ tốt hơn cho các nhu cầu của người 
dân địa phương, từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa 
phương mình quản lý (Martinez-Vazquez, 2011). 
Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm lại đưa 
ra những nhận định trái chiều về tác động tích 
cực, tiêu cực, không tác động, hoặc tác động phi 
tuyến giữa phân cấp chi ngân sách tới giảm nghèo 
(Martínez‐Vázquez, J., Lago‐Peñas, S., & Sacchi, 
A., 2017). Kết quả nghiên cứu khác biệt đến từ 
một số nguyên nhân chính sau: (i) Khác biệt trong 
cách thức đo lường phân cấp tài khóa, phân cấp 
chi ngân sách, (ii) Khác biệt trong mô hình nghiên 
cứu, (iii) Khác biệt trong cách thức đo lường giảm 
nghèo (Martínez‐Vázquez, J., Lago‐Peñas, S., & 
Sacchi, A., 2017). 

Bảng 1: Một số nghiên cứu về tác động  
của phân cấp chi ngân sách đến giảm nghèo

STT Hướng tác động Nghiên cứu

1 Tích cực

Martinez-Vazquez (2011); Sepulveda and Martinez-
Vazquez (2010); Asante and Ayee (2010), Moche et al. 
(2014); Jellema et al. (2016); Kjosavik (2016); Xuan Dung 
và Duong Thuy Le (2023)

2 Tiêu cực Banwo (2012); Azila-Gbettor et al. (2014); Ramírez et al. 
(2016); HP Nguyen (2008)

3 Không tác động Von Braun và Grote (2000)

4 Tác động phi tuyến TH Pham và cộng sự (2022)

Nguồn: Tác giả tổng hợp

1.1. Tổng quan nghiên cứu về tác động tích 
cực của phân cấp chi ngân sách đến giảm nghèo

Phân cấp chi ngân sách có tác động tích cực 
tới việc giảm nghèo thông qua 3 kênh tác động 
chính sau: (i) Gia tăng hiệu quả chi tiêu công, (ii) 
Nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền 
địa phương và (iii) Gia tăng cạnh tranh giữa chính 
quyền các địa phương (Agyemang-Duah, W. et 
al., 2018). Thứ nhất, phân cấp chi ngân sách làm 
gia tăng hiệu quả chi tiêu công ở cấp địa phương, 
từ đó giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thứ hai, phân cấp chi 

ngân sách làm gia tăng trách nhiệm giải trình đối 
với chính quyền địa phương. Trước mỗi khoản 
chi tiêu ngân sách, chính quyền địa phương phải 
giải trình với cả chính quyền trung ương và người 
dân địa phương. Trách nhiệm giải trình cao hơn là 
động lực để chính quyền địa phương cải thiện hiệu 
quả cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ nhu cầu của 
người dân nói chung và hộ nghèo nói riêng hiệu 
quả hơn, từ đó gián tiếp làm giảm tỷ lệ hộ nghèo. 
Thứ ba, phân cấp chi ngân sách làm gia tăng cạnh 
tranh giữa chính quyền các địa phương, khiến 
chính quyền địa phương tăng chi về số lượng và 
hiệu quả của các khoản chi ngân sách, đặc biệt là 
các khoản chi hỗ trợ người nghèo.

1.2. Tổng quan nghiên cứu về tác động tiêu 
cực của phân cấp chi ngân sách đến giảm nghèo

Bên cạnh ý kiến về tác động tích cực, nhiều 
nghiên cứu cho rằng phân cấp chi ngân sách có thể 
tác động tiêu cực tới việc giảm nghèo thông qua một 
số kênh tác động chính sau: (i) Chi tiêu quá mức 
của chính quyền địa phương cho mục tiêu kinh tế 
thay vì xã hội, (ii) Tham nhũng của chính quyền 
địa phương, (iii) Cạnh tranh quá mức làm phát sinh 
chi phí và cản trở tự do thương mại trong nước, (iv) 
Các chương trình giảm nghèo có chất lượng kém 
(Agyemang-Duah, W. et al., 2018). Thứ nhất, các 
nghiên cứu này cho rằng mục đích chính của phân 
cấp tài khóa là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh 
tế (Martinez-Vazquez & Mcnab, 2011). Do vậy, khi 
phân cấp chi ngân sách, chính quyền địa phương có 
xu hướng ưu tiên thực hiện các khoản chi phục vụ 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thứ hai, nhiều học giả 
cho rằng phân cấp tài khóa gắn liền với việc chuyển 
giao quyền tự quyết cho chính quyền địa phương về 
các khoản chi ngân sách, do vậy làm gia tăng tình 
trạng tham nhũng của chính quyền địa phương, dẫn 
tới các quyết định chi ngân sách sai lầm và sử dụng 
không hiệu quả nguồn ngân sách (Agyemang-Duah, 
W. et al., 2018). Thứ ba, phân cấp tài khóa có thể 
dẫn tới cạnh tranh quá mức giữa các địa phương, 
làm gia tăng chi phí kinh doanh và ảnh hưởng tiêu 
cực tới tự do thương mại trong nước. Khi đó, phân 
cấp tài khóa có tác động gián tiếp tiêu cực nhiều hơn 
là tác động trực tiếp tích cực tới giảm nghèo, làm 
cho các nỗ lực giảm nghèo của chính quyền trung 
ương và địa phương trở nên vô ích. Cuối cùng, học 
giả Ramírez et al. (2016) cho rằng chi ngân sách địa 
phương nhiều hơn cho các mục tiêu xã hội không 
có nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đó sẽ 
giảm xuống. Nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo 
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không đem lại hiệu quả cao do không đáp ứng nhu 
cầu thực tế. 

Sơ đồ 1: Tổng hợp các kênh tác động  
của phân cấp tài khóa tới giảm nghèo

Nguồn: Tác giả tổng hợp

1.3. Tổng quan nghiên cứu về tác động của 
phân cấp chi ngân sách đến giảm nghèo tại Việt 
Nam

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để phân 
tích các khía cạnh khác nhau của phân cấp tài khóa 
ở Việt Nam (Fritzen 2006; Gao 2000; Malesky 
2004; Martinez-Vazquez 2004; Martinez-Vazquez 
và Gomez 2005; Pham 2006). Tuy nhiên, không 
nhiều nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác 
động cụ thể của phân cấp chi ngân sách tới giảm 
nghèo ở Việt Nam. Theo thống kê của Cơ sở dữ 
liệu công khóa KH&CN Việt Nam, tính đến đầu 
năm 2024, chỉ có 5 công bố KH&CN Việt Nam 
được thực hiện về chủ đề phân cấp chi ngân sách. 
Trong đó, các nghiên cứu chủ yếu tập trung đánh 
giá: (i) Mối quan hệ giữa phân cấp chi ngân sách 
và tăng trưởng kinh tế (Trần Thị Kim Oanh và cộng 
sự, 2022; Sử Đình Thành, Mai Đình Lâm, 2012), và 
(ii) Thực trạng phân cấp chi ngân sách cho các địa 
phương ở Việt Nam xem xét trên khía cạnh phân 
cấp chi thường xuyên và phân cấp chi đầu tư xây 
dựng cơ bản (Nguyễn Thị Nga, 2022; Nguyễn Đình 
Thọ, 2016; Phạm Thị Thanh Vân, 2008). 

Nhằm kiểm định lại tác động của phân cấp tài 
khóa tới giảm nghèo, nhiều nghiên cứu đã được 
thực hiện trong thời gian gần đây như TH Pham 
và cộng sự (2022); Vu Xuan Dung và Duong Thuy 
Le (2023). Học giả TH Pham và cộng sự (2022) sử 
dụng mô hình 2LS có phân mảnh thời gian nghiên 
cứu, đã đưa ra nhận định phân cấp tài khóa tác 
động tích cực tới giảm tỷ lệ hộ nghèo trong giai 
đoạn 2010-2015 nhưng không có tác động đáng 
kể tới giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trong giai đoạn 
2016-2019. Học giả Xuan Dung và Duong Thuy 
Le (2023) nhận định phân cấp chi đóng vai trò 

quan trọng trong giảm nghèo thông qua tăng thu 
nhập bình quân đầu người ở Việt Nam tuy nhiên 
làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập giữa các vùng 
và địa phương.

Các nghiên cứu về tác động của phân cấp chi 
ngân sách tới giảm nghèo ở Việt Nam gặp phải 
một số vấn đề nghiên cứu lớn sau: (i) Một số 
nghiên cứu chưa cập nhật tác động của Luật Ngân 
sách Nhà nước 2015, (ii) Những nghiên cứu đã 
cập nhật Luật Ngân sách Nhà nước 2015 nhưng 
phân mảnh thời gian phân tích từ năm 2016 là 
không hợp lý do Luật có hiệu lực từ năm tài khóa 
2017, (iii) Cách thức đo lường phân cấp chi ngân 
sách chưa phản ánh bản chất phân quyền tự chủ 
cho chính quyền địa phương. Trong bối cảnh đó, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác 
động của phân cấp chi ngân sách tới giảm nghèo 
tại Việt Nam trong khoảng thời gian 2017-2021 
sau khi Luật Ngân sách Nhà nước 2015 có hiệu 
lực từ năm tài khóa 2017.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Mô hình nghiên cứu 
Từ mục tiêu nghiên cứu nêu trên, tác giả đề 

xuất giả thuyết nghiên cứu cụ thể như sau: “Phân 
cấp chi ngân sách có tác động tích cực tới giảm 
nghèo ở cấp tỉnh/thành Việt Nam”. Để kiểm định 
giả thuyết, nghiên cứu kế thừa mô hình của HP 
Nguyen (2008). Mô hình cụ thể như sau:

∆𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽1∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2∆𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∆𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  

Trong đó:
Iit được đo lường thông qua logarit thu nhập 

trung bình của nhóm dân cư có thu nhập thấp 
nhất trong ngũ phân vị dân số của tỉnh/thành thứ 
i trong năm t.  là thước đo đại diện cho giảm 
nghèo do nhóm dân cư thuộc hộ nghèo là tập con 
của nhóm dân cư có thu nhập thấp nhất trong ngũ 
phân vị dân số. Thu nhập trung bình của nhóm 
dân cư có thu nhập thấp nhất này tăng lên có 
nghĩa thu nhập của một bộ phận người dân thuộc 
hộ nghèo đã được nâng lên, làm cho nhóm dân 
cư này thoát khỏi nhóm hộ nghèo, kéo theo tỷ lệ 
nghèo giảm xuống.

EDit được đo lường thông qua tỷ lệ chi cân đối 
trên tổng chi ngân sách của tỉnh/thành i trong năm 
t.  đại diện cho mức độ phân cấp chi ngân sách. 
Giá trị lớn nhất bằng 1 khi tỉnh/thành i trong năm t 
có thu ngân sách địa phương đáp ứng toàn bộ nhu 
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cầu chi ngân sách địa phương mà không cần bổ 
sung từ ngân sách trung ương.

Xit là véc tơ biến kiểm soát của tỉnh/thành i 
trong năm t, bao gồm: (i) Logarit tổng chi NSĐP; 
(ii) Tỷ lệ người dân sống ở khu vực nông thôn; 
(iii) Tỷ lệ nữ trên tổng dân số; (iv) Logarit sản 
lượng lương thực có hạt bình quân đầu người. 
Cụ thể:

PEit được đo lường thông qua logarit tổng chi 
ngân sách địa phương i trong năm t.  mô tả quy mô 
chi ngân sách của địa phương. Chi ngân sách địa 
phương gồm chi đầu tư phát triển và chi thường 
xuyên, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, do đó biến kiểm soát này được 
kỳ vọng có tác động tích cực tới việc giảm nghèo.

APit được đo lường thông qua logarit tổng sản 
lượng lương thực có hạt bình quân đầu người địa 
phương i trong năm t.  đại diện quy mô ngành nông 
nghiệp của tỉnh/thành i trong năm t.  càng cao thì 
quy mô ngành nông nghiệp của tỉnh/thành i trong 
năm t càng lớn. Trong khi ngành nông nghiệp là 
ngành đem lại thu nhập bình quân thấp nhất cho 
người dân, do vậy biến kiểm soát này được kỳ 
vọng có tác động tiêu cực tới việc giảm nghèo.

RPit và Femaleit lần lượt được đo lường bằng tỷ 
lệ người dân nông thôn và tỷ lệ nữ giới trên tổng 
dân số. Hai biến kiểm soát này được kỳ vọng có 
tác động tiêu cực tới việc giảm nghèo.

Bảng 2: Thống kê các biến số và cách thức  
đo lường trong mô hình nghiên cứu

Biến số Mô tả Đo lường Tác động 
dự kiến Nguồn

Iit
Giảm 
nghèo

Log thu nhập trung bình của 
nhóm dân cư có mức thu nhập 
thấp nhất trong ngũ phân vị dân 
số của tỉnh/thành i tại thời điểm t

Database 
của Tổng cục 
thống kê

EDit

Phân cấp 
chi ngân 
sách

Tỷ lệ chi cân đối trên tổng chi 
ngân sách địa phương của tỉnh/
thành i tại thời điểm t

(+)

Database của 
Cổng công 
khai ngân sách 
nhà nước 

PEit
Tổng chi 
ngân sách 
địa phương

Log tổng chi ngân sách địa 
phương của tỉnh/thành i tại thời 
điểm t

(+)

Database của 
Cổng công 
khai ngân sách 
nhà nước

APit
Sản lượng 
nông sản

Log sản lượng lương thực có hạt 
bình quân đầu người của tỉnh/
thành i tại thời điểm t

(-)
Database 
của Tổng cục 
thống kê

RPit

Tỷ lệ người 
dân nông 
thôn

Tỷ lệ người dân sống ở khu vực 
nông thôn trên tổng dân số của 
tỉnh/thành i tại thời điểm t

(-)
Database 
của Tổng cục 
thống kê

Femaleit Nữ giới Tỷ lệ dân số nữ trên tổng dân số 
của tỉnh/thành i tại thời điểm t (-)

Database 
của Tổng cục 
thống kê

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Để hạn chế các khuyết tật của mô hình do 
tương quan giữa các biến độc lập, nhóm nghiên 
cứu tiến hành xác định hệ số tương quan giữa các 
biến độc lập của mô hình. Do đặc thù của mỗi 
tỉnh/thành là khác nhau nên việc sử dụng mô hình 
hồi quy OLS đơn thuần có thể dẫn đến tình trạng 
hệ số ước tính không được chính xác. Do vậy, để 
loại bỏ các cú shock có thể có, tác giả sử dụng 
phương pháp ước lượng tác động cố định (Fixed 
effect Estimator) và ngẫu nhiên (Random effect 
Estimator) để làm mạnh hơn kết quả nghiên cứu 
định lượng. Đồng thời, nghiên cứu kết hợp sử 
dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình 
phù hợp hơn giữa hai mô hình tác động cố định 
hoặc ngẫu nhiên.

2.2. Mẫu dữ liệu
Luật Ngân sách nhà nước 2015 bắt đầu có 

hiệu lực từ năm tài khóa 2017. Số liệu quyết toán 
HĐND phê chuẩn các tỉnh/thành cập nhật đầy 
đủ đến năm 2021. Do vậy, nghiên cứu sử dụng 
dữ liệu bảng trong khoảng thời gian 5 năm từ 
năm 2017 đến năm 2021 cho toàn bộ 63 tỉnh/
thành tại Việt Nam để đánh giá tác động của phân 
cấp chi ngân sách theo luật mới tới giảm nghèo. 
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 2 nguồn dữ 
liệu lớn gồm: (i) Tổng cục thống kê truy cập tại 
https://www.gso.gov.vn, và (ii) Cổng công khai 
ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính truy cập tại 
https://ckns.mof.gov.vn.

Bảng 3: Mô tả dữ liệu nghiên cứu
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

Iit 315 2.988355 .1689397 2.517121 3.572547

EDit 315 .7290112 .1354783 .3124807 1

PEit 315 4.432776 .2463822 3.934591 5.198417

APit 315 2.641058 .4418426 .9664356 3.678871

RPit 315 .7108557 .1711577 .1274513 .9108199

Femaleit 315 .5008427 .0061802 .4833445 .5147834

Nguồn: Tác giả tổng hợp

3. Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu chỉ ra không tồn tại hiện 

tượng tự tương quan giữa các biến độc lập của mô 
hình, do vậy các biến độc lập đã đề xuất trong mô 
hình nghiên cứu được bảo toàn.
Bảng 4: Ma trận hệ số tương quan biến độc lập 

của mô hình nghiên cứu
Femaleit RPit APit PEit EDit

Femaleit 1.0000
RPit -0.1235 1.0000
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Femaleit RPit APit PEit EDit

APit -0.2335 0.2664 1.0000
PEit 0.1791 -0.3361 -0.3455 1.0000
EDit 0.0550 -0.2258 -0.2329 -0.0129 1.0000

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Bảng 5: Mô hình hồi quy đánh giá tác động của 
phân cấp chi ngân sách tới giảm nghèo cho các 

địa phương ở Việt Nam
(OLS) (fe) (re)

VARIABLES I I I

ED 0.154** 0.154*** 0.159***
(0.0550) (0.0515) (0.0511)

PE 0.169*** 0.362*** 0.380***
(0.0325) (0.0412) (0.0330)

AP 0.00558 -0.136* 0.00349
(0.0215) (0.0659) (0.0483)

RP -0.421*** -0.881*** -0.564***
(0.0515) (0.190) (0.0972)

FEMALE 8.255*** -7.988*** -1.769
(1.215) (3.126) (1.909)

Constant -1.602*** 6.415*** 2.793***
(0.598) (1.522) (1.011)

Observations 315 315 315
Number of TINH1 63 63

R-squared 0.492 0.475
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Kết quả mô hình tác động cố định cho thấy: 
trong phạm vi mẫu quan sát, với độ tin cậy từ 
99% trở lên, các biến có tác động cùng chiều tới 
thu nhập trung bình của nhóm dân cư có mức thu 
nhập thấp nhất trong ngũ phân vị dân số gồm: 
Phân cấp chi ngân sách, Tổng chi ngân sách địa 
phương. Trong đó, hệ số hồi quy của biến ED 
(Phân cấp chi ngân sách) bằng 0,154; hệ số hồi 
quy của biến PE (Chi ngân sách địa phương) 
bằng 0,362. Đồng thời, với độ tin cậy từ 90% 
trở lên, các biến có tác động ngược chiều tới thu 
nhập trung bình của nhóm dân cư có mức thu 
nhập thấp nhất trong ngũ phân vị dân số gồm: 
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu 
người, tỷ lệ người dân nông thôn, và tỷ lệ nữ 
giới. Từ kết quả nghiên cứu này có thể đưa ra 
các kết luận sau: (i) Trong phạm vi nghiên cứu, 
phân cấp chi ngân sách và tổng chi ngân sách địa 
phương đều tác động cùng chiều tới thu nhập của 
nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất trong 
ngũ phân vị dân số hay tác động tích cực tới giảm 
nghèo, và (ii) Tổng chi ngân sách địa phương có 
tác động tới giảm nghèo mạnh hơn phân cấp chi 
ngân sách. Để đưa ra quyết định sử dụng mô hình 

tác động cố định, tác giả đã tiến hành chạy cả 
2 mô hình tác động cố định và tác động ngẫu 
nhiên, sau đó tiến hành kiểm định Hausman để 
xác định mô hình phù hợp với mẫu nghiên cứu. 
Kết quả kiểm định Hausman cho thấy Prob>chi2 
= 0.0000 <5%, nên mô hình tác động cố định là 
phù hợp trong trường hợp này.

4. Thảo luận kết quả nghiên cứu và một số 
khuyến nghị

Các biến số liên quan đến chi ngân sách địa 
phương (gồm tổng chi ngân sách địa phương và 
phân cấp chi ngân sách) đều có ý nghĩa thống kê 
và có tác động tích cực tới giảm nghèo thông qua 
tác động cùng chiều tới việc tăng thu nhập của 
nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất trong 
ngũ phân vị dân số. Kết quả này tương đồng 
với đa phần các công bố quốc tế của Martinez-
Vazquez (2011); Moche et al. (2014); Jellema et 
al. (2016); Kjosavik (2016). Một số nguyên nhân 
lý giải cho tác động cùng chiều này như sau. Thứ 
nhất, tăng tổng chi ngân sách địa phương giúp 
cung cấp dịch vụ công nhiều hơn và chất lượng 
hơn tới người dân, hỗ trợ người dân tốt hơn và 
toàn diện về mọi mặt, thúc đẩy tăng thu nhập 
của người dân, đặc biệt là nhóm dân cư thu nhập 
thấp, từ đó gián tiếp giảm nghèo địa phương 
(Martinez-Vazquez, 2011). Thứ hai, chính quyền 
địa phương có hiểu biết sâu sắc hơn về đặc thù và 
nhu cầu của địa phương hơn chính quyền trung 
ương. Do vậy, phân cấp chi ngân sách cho chính 
quyền địa phương làm cho các khoản chi được 
thực hiện hiệu quả hơn, các chính sách hỗ trợ 
đúng và trúng giúp nâng cao thu nhập của nhóm 
dân cư yếu thế ở địa phương (Manzoor, 2013). 

Trong các nghiên cứu được thực hiện tại 
Việt Nam, kết quả nghiên cứu này tương đồng 
với nghiên cứu của Xuan Dung và Duong Thuy 
Le (2023) khi cho rằng phân cấp chi ngân sách 
tác động tích cực tới giảm nghèo, trong khi trái 
ngược với một số nghiên cứu khác như ý kiến 
phân cấp chi ngân sách không có tác động đáng 
kể tới giảm tỷ lệ nghèo đa chiều trong giai đoạn 
2016-2019 (TH Pham và cộng sự, 2022) và ý 
kiến phân cấp chi ngân sách tác động tiêu cực 
tới giảm nghèo (HP Nguyen, 2008). Sự khác 
biệt này xuất phát từ khoảng thời gian nghiên 
cứu khác nhau gắn với thời điểm có hiệu lực của 
Luật Ngân sách nhà nước mới. Luật Ngân sách 
nhà nước năm 2015, có hiệu lực từ năm tài khóa 
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2017, đã tạo bước ngoặt mới trong quản lý Ngân 
sách nhà nước theo hành lang pháp lý mới đẩy 
đủ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế và xu 
hướng hội nhập quốc tế. 

Đồng thời, mặc dù cả tổng chi ngân sách địa 
phương và phân cấp chi ngân sách đều có tác 
động tích cực tới giảm nghèo nhưng tác động của 
tổng chi ngân sách địa phương tới giảm nghèo là 
mạnh hơn so với tác động của phân cấp nhiệm vụ 
chi. Giảm nghèo không chỉ là mục tiêu của từng 
địa phương mà còn là mục tiêu chung của toàn 
quốc gia. Đặc biệt, Việt Nam đang theo đuổi mục 
tiêu về phát triển bền vững đến năm 2030 của 
Liên Hợp Quốc, trong đó có 1/17 mục tiêu lớn 
về xóa nghèo. Do vậy, mặc dù khả năng chi cân 
đối của địa phương còn hạn chế thì chính quyền 
trung ương vẫn có những Chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo hoặc Chương trình mục 
tiêu quốc gia về Nông thôn mới trong đó có mục 
tiêu giảm nghèo để hỗ trợ nâng cao thu nhập cho 
người dân và giảm nghèo của toàn địa phương. 

Xét về mặt học thuật, nghiên cứu đã cung cấp 
thêm các luận cứ về tác động của phân cấp chi 
ngân sách tới giảm nghèo, Xét về mặt thực tiễn, 
xuất phát từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất 
một số khuyến nghị nhằm thực hiện hiệu quả hơn 
công tác phân cấp chi ngân sách và giảm nghèo 
tại các địa phương ở Việt Nam trong giai đoạn tới 
như sau: (i) Tăng cường phân cấp chi ngân sách 
bằng cách trao quyền tự chủ cho chính quyền địa 
phương trong việc sử dụng ngân sách nhằm đảm 
bảo kết quả theo cam kết đầu ra, (ii) Dù phân cấp 
tài khóa ở mức độ cao, chính quyền trung ương 
vẫn cần duy trì các chương trình mục tiêu quốc 
gia để đảm bảo cung ứng dịch vụ công bình đẳng 
và hỗ trợ tốt nhất cho người nghèo. 

Kết luận
Xóa nghèo là một trong 17 mục tiêu quan 

trọng mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện theo 
cam kết tại Chương trình nghị sự 2030 về Phát 
triển bền vững của Liên hợp quốc. Để góp phần 
thực hiện mục tiêu này, phân cấp tài khóa đóng 
vai trò quan trọng trong phân bổ nguồn ngân sách 
nhà nước hiệu quả nhằm cung ứng dịch vụ công 
tối ưu cho người dân, hỗ trợ người dân trong việc 
xóa nghèo. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu được 
thực hiện nhằm đánh giá tác động của phân cấp 
chi ngân sách tới giảm nghèo cho các địa phương 
ở Việt Nam trong giai đoạn 5 năm 2017-2021, sau 

khi Luật Ngân sách Nhà nước 2015 có hiệu lực. 
Kết quả nghiên cứu tại cấp tỉnh/thành chỉ ra rằng 
phân cấp chi ngân sách và tổng chi ngân sách địa 
phương đều tác động tích cực tới thu nhập trung 
bình cho nhóm dân cư có thu nhập thấp nhất 
trong ngũ phân vị dân số, từ đó tác động gián tiếp 
tới giảm nghèo. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa về 
mặt học thuật và thực tiễn, cung cấp bằng chứng 
thực nghiệm về hiệu quả của Luật Ngân sách nhà 
nước 2015 trong công tác giảm nghèo, từ đó đề 
xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện hiệu 
quả hơn công tác phân cấp chi ngân sách và giảm 
nghèo tại các địa phương ở Việt Nam trong giai 
đoạn tới./.
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Giới thiệu
Liên kết vùng là một phương thức phát triển kinh 

tế - xã hội trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, tạo lợi 
thế cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế cho 
vùng thông qua việc kết nối về không gian kinh tế - 
tự nhiên, kinh tế - xã hội. Thời gian qua, vấn đề liên 
kết vùng nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và 
Nhà nước, nhưng trên thực tế liên kết vùng tại Việt 
Nam vẫn còn yếu và mang tính hình thức. Một trong 
những nguyên nhân quan trọng dẫn tới thực trạng 
trên là do thể chế liên kết vùng chưa hoàn thiện.

Khái niệm về liên kết vùng
Theo Lê Văn Đính, Nguyễn Đức Hoàng (2021), 

liên kết vùng được hiểu là những mối quan hệ phối 
hợp, hợp tác thường xuyên, ổn định trong các hoạt 
động (trên nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó, lĩnh 
vực kinh tế có vị trí trọng tâm) do các địa phương, 
đơn vị trong một vùng thực hiện dựa trên nguyên tắc 
tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi nhằm khai thác, 
phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và bảo đảm lợi ích 
cho các địa phương tham gia.

Liên kết vùng được thể hiện dưới nhiều hình 
thức khác nhau, như liên kết ngành, liên kết giữa các 
chủ thể chức năng và liên kết không gian (bao gồm 
liên kết nội vùng và liên vùng...). Thực tế, mỗi vùng 
thường bao hàm hầu hết sự tác động tổng hợp của các 
hình thức liên kết trên. Để thúc đẩy phát triển kinh tế 
của từng địa phương nói riêng và vùng nói chung, 
việc thúc đẩy liên kết vùng có ý nghĩa cấp thiết trong 
bối cảnh hiện nay.

Vai trò của liên kết vùng
- Tạo ra sự lan tỏa tri thức: Sự lan tỏa tri thức có 

thể bắt nguồn từ các chủ thể liên kết gần gũi nhau về 
mặt địa lý. Các chủ thể tham gia liên kết có khuynh 
hướng tự nhiên là tập trung vào một không gian nào 
đó, cho phép họ giảm chi phí vận tải, tiếp cận thông 
tin, đảm bảo sự sẵn có của lao động có kỹ năng và 
dịch vụ cao cấp.

- Làm giảm các chi phí giao dịch: Nếu các đối tác 
có giao dịch tương tự thường xuyên và liên tục, họ 
sẽ có động cơ để tạo ra các quá trình và thủ tục giao 
dịch sao cho giảm được chi phí. Nói cách khác, sẽ có 
nhiều thỏa thuận và kết nối giao dịch được thiết lập 
giữa hai và nhiều chủ thể, tạo thành mạng lưới làm 
giảm chi phí giao dịch và các rào cản.

THÚC ĐẨY LIÊN KẾT VÙNG, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN  
KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

TS. Hoàng Trung Đức* - Lê Thị Huyền Trang** - Đặng Thanh Nga***

Ngày gửi bài: 11/4/2024
Ngày gửi phản biện: 18/4/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 14/6/2024
Ngày chấp nhận đăng: 20/6/2024

* Học viện Tài chính
** Đại học Công nghiệp
*** CQ58/03.02 - Học viện Tài chính

Promoting regional connectivity has always been 
one of the top priority tasks in socio-economic 
development in our country recently. This is an 
important content mentioned in the Documents of 
the 13th National Party Congress as well as in the 
Medium-term Economic Development Plan 2021-
2025 and the Socio-Economic Development Strategy 
2021-2030. In particular, the negative effects of 
the COVID-19 pandemic further demonstrate the 
importance of promoting regional connectivity in 
economic recovery and development in each locality 
across the country. However, in recent times, despite 
many improvements, the quality and scope of regional 
integration activities are still not commensurate with 
the requirements and development context.

• Key words: linking socio-economic regions.

JEL codes: B21

Thúc đẩy liên kết vùng luôn là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã 
hội ở nước ta thời gian qua. Đây là nội dung quan trọng được đề cập đến trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII cũng như trong Kế hoạch phát triển kinh tế trung hạn 2021-2025 và Chiến lược triển kinh tế 
- xã hội 2021-2030. Đặc biệt, những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 càng cho thấy tầm quan trọng 
của việc đẩy mạnh liên kết vùng trong phục hồi phát triển kinh tế ở mỗi địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, 
thời gian qua, dù có nhiều cải thiện, chất lượng và phạm vi hoạt động liên kết vùng còn chưa tương xứng với 
yêu cầu và bối cảnh phát triển.

• Từ khóa: liên kết vùng kinh tế - xã hội.
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- Làm gia tăng vốn xã hội: Sự tương đồng về các 
yếu tố dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, phong tục, tập 
quán và các mối quan hệ kinh tế, chính trị truyền 
thống có vai trò không nhỏ trong việc tạo lập và làm 
sâu sắc các mối liên kết vùng. Liên kết vùng ở giác 
độ nhất định làm gia tăng vốn xã hội vì nó góp phần 
củng cố các chuẩn mực, giá trị chung và sự tin tưởng 
lẫn nhau.

- Nâng cao hiệu quả và hiệu lực chung của các 
chính sách kinh tế của vùng và của từng địa phương: 
Do sự phụ thuộc giữa các địa phương trong vùng 
ngày càng tăng, các chính quyền địa phương cũng 
phát sinh nhu cầu liên kết nhằm đưa ra các định 
hướng tổng thể trong việc thu hút và phân bổ các 
nguồn lực, hỗ trợ nhau trong quản lý và điều hành 
nền kinh tế, giải quyết các tranh chấp phát sinh...

Thực trạng liên kết vùng ở Việt Nam
Việt Nam hiện nay được phân thành 6 vùng KT-

XH, 4 vùng kinh tế trọng điểm. Với việc nhìn rõ vấn 
đề mang tính chiến lược trong phát triển liên kết 
nội vùng, liên vùng, tại Đại hội XII, Đảng xác định: 
Thống nhất quản lý tổng hợp chiến lược, quy hoạch 
phát triển trên quy mô toàn bộ nền kinh tế, vùng và 
liên vùng... Khắc phục tình trạng nền kinh tế bị chia 
cắt bởi địa giới hành chính hoặc đầu tư dàn trải, trùng 
lặp. Để phát huy những kết quả đạt được trong liên 
kết vùng, Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục xác 
định: Phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết chặt chẽ, 
hiệu quả giữa các khu vực, các vùng, các thành phần 
kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh 
việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển quốc 
gia, các vùng, các ngành, lĩnh vực phù hợp với tiềm 
năng, lợi thế của từng địa phương và thực tiễn đất 
nước nhằm nâng cao tính tự chủ, khả năng thích ứng, 
sức chống chịu của nền kinh tế. Tăng cường tính liên 
kết ngành, liên kết nội vùng và liên vùng, thúc đẩy 
tham gia vào các mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn 
cầu, mở ra những không gian phát triển mới.

Đặc biệt, trong năm 2022, Bộ Chính trị đã ban 
hành 6 Nghị quyết về phát triển KT-XH, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045, gồm: Vùng trung du, miền núi Bắc 
Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; 
vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên 
hải Trung Bộ và vùng đồng bằng sông Hồng.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh, triển khai liên kết 
vùng tại các địa phương trong cả nước đã được Chính 
phủ, các bộ, ngành của Trung ương chỉ đạo, hướng 
dẫn tổ chức và thực hiện trên nhiều lĩnh vực, nhất là 
trong phát triển KT-XH. Nhiều văn bản liên quan, 

từ phê duyệt quy hoạch phát triển KT-XH của vùng, 
đến việc hình thành quy chế phối hợp, tổ điều phối 
vùng... đã giúp cho sự liên kết giữa các vùng thời 
gian qua đã được đẩy mạnh, tạo động lực trong phát 
triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ 
cụ thể cho từng bộ, ngành liên quan trong nhiệm vụ 
phát triển liên kết vùng. Theo đó, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư được khẩn trương hoàn thành xây dựng và 
trình phê duyệt Quy hoạch các vùng KT-XH, đồng 
thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa 
phương nghiên cứu chuẩn bị các tiền đề, điều kiện 
để thúc đẩy liên kết vùng nói chung, trong đó trọng 
tâm là hoàn thiện nền tảng thể chế thúc đẩy liên kết 
vùng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 khi có chủ trương của cơ quan có thẩm 
quyền. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, địa phương có liên quan nghiên cứu cơ 
chế phân chia lợi ích, chia sẻ tài chính và các nguồn 
thu từ các chương trình, dự án liên kết vùng. Chủ trì, 
nghiên cứu báo cáo Chính phủ đưa vào Chương trình 
xây dựng pháp luật sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách 
nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn dưới 
luật tạo cơ chế thuận lợi cho việc phối hợp nguồn lực 
giữa các địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu 
chung của vùng...

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023), 
các hoạt động liên kết vùng trong thời gian qua đã có 
những tác động tốt trên một số khía cạnh, đó là: Khắc 
phục một phần tình trạng biệt lập trong hoạch định 
và thực thi chính sách của các địa phương; Góp phần 
kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng vùng và liên vùng; Tạo 
sự chia sẻ, lan tỏa kinh nghiệm tốt trong quản lý nhà 
nước; Giải quyết hài hòa hơn các mâu thuẫn giữa các 
địa phương trong vùng về thu hút đầu tư, xử lý tài 
nguyên môi trường, các vấn đề xã hội.

Các địa phương đã tham gia thực hiện liên kết, 
hợp tác bình đẳng, cùng có lợi trên cơ sở khai thác và 
phát huy tiềm năng, thế mạnh, đặc thù của từng địa 
phương và toàn vùng để phát triển. Sự liên kết này 
được phát huy trên tinh thần tự nguyện của các địa 
phương, tổ chức, DN; có bước đi thích hợp, theo từng 
giai đoạn, mục tiêu cụ thể trên cơ sở lựa chọn những 
nội dung, lĩnh vực thiết thực, trọng điểm cho sự phát 
triển KT-XH của các địa phương và toàn vùng. Các 
nội dung liên kết được xây dựng thành các dự án, 
chương trình cụ thể và có mục tiêu rõ ràng, thời gian 
triển khai, kinh phí và đối tác thực hiện… Nhờ vậy, 
diện mạo mỗi vùng đã có sự đổi thay, đời sống Nhân 
dân được cải thiện rõ rệt.



22 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023), thông qua 
liên kết vùng, cơ sở hạ tầng vùng ngày càng được 
hoàn thiện, mạng lưới liên vùng từng bước được kết 
nối đồng bộ. Việc thúc đẩy liên kết vùng cũng đã tạo 
sự chia sẻ, lan tỏa kinh nghiệm tốt trong quản lý nhà 
nước, mâu thuẫn giữa các địa phương trong vùng 
được giải quyết hài hòa hơn. Liên kết vùng cũng đã 
góp phần đáng kể trong việc thu hút nhiều nhà đầu tư 
lớn tham gia hợp tác, đặc biệt là thu hút sự quan tâm 
của các DN tham gia các hội nghị vùng, hội nghị xúc 
tiến đầu tư, thương mại vùng...

Khó khăn, thách thức
Từ thực tế phát triển liên kết vùng tại Việt Nam 

thời gian qua cho thấy, dù có nhiều cải thiện, chất 
lượng và phạm vi hoạt động liên kết vùng còn chưa 
tương xứng với yêu cầu và bối cảnh phát triển, vẫn 
tồn tại rất nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể:

- Sự hợp tác, liên kết giữa các địa phương trong 
vùng mới mang tính đơn lẻ, chưa khai thác, phát huy 
được hết tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. 
Hoạt động hợp tác của các địa phương trong vùng 
chưa đa dạng, chủ yếu là trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm, đào tạo cán bộ.

- Các quy định về liên kết bắt buộc còn chung 
chung, khó triển khai áp dụng và chưa có cơ chế đủ 
mạnh để ràng buộc liên kết vùng.

- Chủ trương, chính sách về liên kết vùng chậm 
được thực thi. Đến nay, chưa có một văn bản ở cấp 
luật hay nghị định để thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, 
hay cụ thể hóa nội hàm “thúc đẩy liên kết kinh tế 
vùng” như đã đề cập trong Hiến pháp năm 2013.

- Phân bổ và điều phối nguồn lực phát triển giữa 
các địa phương trong vùng chưa có sự khoa học, dẫn 
đến tình trạng trùng lắp, thiếu liền mạch trong đầu tư 
công. Vai trò “vốn mồi” của đầu tư công để thu hút các 
nguồn lực tư nhân/quốc tế còn tương đối khiêm tốn.

Giải pháp thúc đẩy liên kết vùng tại Việt Nam
Để thúc đẩy liên kết vùng, góp phần phát triển 

KT-XH đất nước nói chung và các vùng nói riêng, 
trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp 
trọng tâm sau:

Thứ nhất, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy liên 
kết kinh tế vùng một cách thực chất và hiệu quả. 
Theo đó, cần ban hành một văn bản pháp luật ở cấp 
luật hoặc sửa đổi một số văn bản pháp luật có tính 
pháp lý tương đối cao, như nghị quyết của Quốc 
hội, hoặc nghị định của Chính phủ về thúc đẩy liên 
kết kinh tế vùng.

Thứ hai, xây dựng thể chế liên kết vùng cần 
hướng tới thúc đẩy liên kết, tăng cường đầu tư theo 
vùng, phù hợp với chức năng KT-XH, bảo tồn sinh 
thái, để tạo điều kiện phát triển nhanh hơn các khu 
vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng biên giới, 
hải đảo, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và phía 
Tây các tỉnh miền Trung...

Thứ ba, hoàn thiện thể chế phân công, phân cấp 
giữa Trung ương và địa phương trong liên kết vùng 
trên cơ sở làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế 
vùng, liên kết vùng và quá trình phân cấp để vừa bảo 
đảm tập trung thống nhất của nền kinh tế, vừa phát 
huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương.

Thứ tư, cần có quy hoạch thống nhất liên kết 
trong các địa phương trên phạm vi cả nước. Tiếp tục 
hoàn thiện khung pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi liên kết cơ quan điều phối trong vùng; thiết lập Tổ 
chức quản lý vùng mang tính pháp lý cao và có thực 
quyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi 
số để nâng cao khả năng điều hành vùng...

Thứ năm, triển khai thực hiện có hiệu quả việc 
phân bổ nguồn lực cho phát triển, tập trung nguồn lực 
tạo ra các cực tăng trưởng, đầu tàu phát triển mạnh 
trong các ngành, lĩnh vực, các vùng... Tập trung xây 
dựng và hình thành các trung tâm logistics lớn ở các 
vùng trong cả nước nhằm tăng cường quản lý chuỗi 
cung ứng sản xuất với quy mô lớn, bảo đảm việc theo 
dõi và truy xuất thông tin hàng hóa nhanh chóng, 
chính xác đối với việc sản xuất và lưu thông, phân 
phối hàng hóa...

Kết luận
Hiện nay, liên kết vùng là yếu tố quyết định việc 

hình thành vùng quy hoạch và các liên kết, hợp tác 
trong phát triển các ngành kinh tế, tạo động lực thúc 
đẩy sự tăng trưởng và phát triển của vùng; thể hiện 
nhu cầu vừa tất yếu, vừa có tính bắt buộc trong hợp 
tác và hội nhập quốc tế trước xu hướng toàn cầu hóa 
đối với vùng và quốc gia. Tại Việt Nam, thúc đẩy liên 
kết vùng đang trở thành quyết tâm chính trị mạnh mẽ 
nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển vùng mà 
Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Để hiện thực hóa 
các định hướng, mục tiêu này, trong thời gian tới cần 
triển khai đồng bộ các giải pháp trên.
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Đặt vấn đề
Theo số liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và 

nhà ở năm 2019, tính đến năm 2019, cả nước có gần 
12,22 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12,7% 
dân số. Trong đó, tỉ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên 
tăng nhanh nhất (chiếm 7,7% năm 2019) với gần 2 
triệu người từ 80 tuổi trở lên (chiếm 17,75% tổng 
số người cao tuổi). Dự báo đến năm 2036, Việt 

Nam sẽ chuyển đổi từ xã hội “già hoá” sang xã hội 
có “dân số già”, đến năm 2050 dự kiến số người 
già sẽ tăng lên 23 triệu người, tương đương với 
20% tổng dân số. Nhận thấy tầm quan trọng của 
già hóa dân số, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về Chương trình 
hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 
số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng XII về công tác dân số 
trong tình hình mới; Quyết định số 1679/QĐ-TTg 
ngày 22/11/2019 về phê duyệt Chiến lược Dân số 
Việt Nam đến 2030, Quyết định số 1579/QĐ-TTg 
ngày 13/10/2020 về phê duyệt Chương trình chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 với 
mục tiêu chung là chăm sóc, nâng cao sức khỏe 
người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số. 

Mặc dù vấn đề dân số được đề cập ở Việt Nam 
từ hơn 50 năm qua, bắt đầu từ Quyết định số 216/
CP ngày 26/12/1961 của Chính phủ,  Pháp lệnh 
Dân số  năm 2003 đến các văn bản mang tính 
toàn diện hơn như Nghị quyết số 21-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác 
dân số trong tình hình mới, Chiến lược Dân số 
Việt Nam đến năm 2030. Tuy nhiên, với Việt Nam 
nói chung và các tỉnh Đông Bắc nói riêng, là một 
khu vực đang phát triển, dân số đông, tỷ lệ dân 
số già hoá nhanh tạo áp lực cho hệ thống cơ sở 
hạ tầng hiện có, hệ thống dịch vụ sức khoẻ, giao 
thông đi lại, hệ thống hưu trí cho NCT cũng như 
quan hệ gia đình, tâm lý, lối sống đặc biệt đặt ra 
nhiều vấn đề trong công tác chăm sóc NCT. Phát 
triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi đáp ứng 
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Vietnam is one of the countries with the fastest 
population aging rate in the world. People aged 60 
and over accounted for 12.7% of the total population 
in 2019, and by 2050, this number will increase to 
more than 20%. By 2036, Vietnam will enter a period 
of aging population, transitioning from an "aging" 
society to an "aging" society. This demographic 
change occurred in Vietnam not only thanks to 
reduced mortality and increased life expectancy, 
but largely due to a sharp decline in birth rates. The 
declining birth rate in recent decades has had a great 
impact on Vietnam's population structure, accelerating 
the pace of population aging. Population aging has 
caused many impacts on the economy and society, 
and requires the state to have many new policies to 
adapt in the context of population aging.

• Key words: population aging, trends, solutions, 
adaptations.

JEL codes: P2, P23

Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Những người từ 60 tuổi trở 
lên chiếm 12,7% tổng dân số vào năm 2019 và đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên hơn 20%. Đến năm 2036, 
Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”. Sự thay đổi nhân khẩu 
học này xảy ra ở Việt Nam không chỉ nhờ giảm tỷ lệ tử vong và tăng tuổi thọ, mà phần lớn là do giảm mạnh tỷ 
lệ sinh. Tỷ lệ sinh giảm trong những thập kỷ qua đã tác động rất lớn tới cơ cấu dân số của Việt Nam, làm đẩy 
nhanh tốc độ già hóa dân số. Già hóa dân số đã gây ra nhiều tác động đến nền kinh tế, xã hội, đồng thời đòi 
hỏi nhà nước phải có nhiều chính sách mới để thích ứng trong bối cảnh già hoá dân số.

• Từ khóa: già hoá dân số, xu hướng, giải pháp, thích ứng.
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nhu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng 
theo các cấp độ khác nhau. Phát triển rộng khắp 
các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, văn 
hóa, giải trí của người cao tuổi ở cộng đồng theo 
hướng xã hội hóa, có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của 
nhà nước. Phát triển và mở rộng việc cung cấp 
dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình và 
cộng đồng thông qua mạng lưới tình nguyện viên, 
cộng tác viên và nhân viên chăm sóc được đào tạo 
là những việc làm cần thiết. Theo Quyết định số 
1579/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 cũng 
chỉ rõ mục tiêu chung là chăm sóc, nâng cao sức 
khỏe người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) 
bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần 
thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt 
Nam đến năm 2030.

Xu hướng già hoá dân số ở Việt Nam
Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,25% dân số thế 

giới, đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng dân số các 
nước và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 12% 
dân số trong độ tuổi trên 60 (có trên 1,9 triệu 
người trên 80 tuổi); khoảng 7,3 triệu người cao 
tuổi sống ở khu vực nông thôn (chiếm khoảng 
62,45%).  Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ người 
cao tuổi sẽ tăng lên 18% và đến năm 2050 đạt  
trên 30%.

Hình 1. Xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam

Nguồn: Báo cáo Hướng tới chính sách quốc già toàn diện thích ứng với 
già hóa dân số ở Việt Nam (2019)

Tuổi thọ  trung bình ở Việt Nam đã tăng từ 
68,6 tuổi (năm 1999) lên 73,2 tuổi (năm 2014), 
tăng dần lên 74,5 tuổi (năm 2019), dự báo tăng 
lên 78 tuổi (năm 2030) và đạt 80,4 tuổi (năm 
2050). Chỉ số già hóa năm 2019 là 48,8%, tăng 
13,3 điểm phần trăm so với năm 2009 và tăng 
hơn hai lần so với năm 1999. Đồng bằng sông 
Cửu Long và đồng bằng sông Hồng là hai vùng 
có chỉ số già hóa cao nhất cả nước (tương ứng là 

58,5% và 57,4%). Tây Nguyên là nơi có chỉ số 
già hóa thấp nhất cả nước (28,1%) (theo Nguyễn 
Quốc Anh, 2019).

Những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, phụ nữ 
Việt Nam sinh nhiều con và nhiều hơn tỷ suất sinh 
thay thế cần thiết (5 - 6 con/phụ nữ). Tuy nhiên, từ 
những năm 80 trở lại đây, xu hướng này ngày càng 
giảm và thấp nhất vào năm 2005. Đến nay, mặc dù 
tỷ suất sinh trung bình có sự cải thiện nhưng vẫn 
chưa đạt tỷ suất sinh cần thiết là 2,1 con/phụ nữ.

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 
xét về tổng tỷ suất sinh trung bình 5 năm gần đây, 
có 33 tỉnh có mức sinh hơn 2,2 con, 21 tỉnh có 
mức sinh dưới 2 con và chỉ có 9 tỉnh, thành phố 
có mức sinh xoay quanh mức sinh thay thế (2 - 2,2 
con). Chênh lệch mức sinh giữa nơi cao nhất (Hà 
Tĩnh) và thấp nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) là 
1,51 con.

Việt Nam hiện tồn tại hai thực trạng về dân số, 
vừa trong giai đoạn dân số vàng, vừa đang trong 
quá trình già hóa dân số. Do đó, đây là thời điểm 
tốt để Việt Nam có những chính sách hợp lý nhằm 
kéo dài thực trạng dân số vàng và ứng phó với xu 
hướng già hóa dân số.

Theo quan niệm hiện nay, thời kỳ dân số vàng 
là thời kỳ tỷ lệ nhóm dân số “trong độ tuổi lao 
động” chiếm ít nhất 66%, nghĩa là chiếm 2/3 tổng 
dân số trở lên thì được coi là quốc gia có “cơ cấu 
dân số vàng” hay đơn giản là “dân số vàng”, hoặc 
theo Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA, 2010), 
thì “dân số vàng được hiểu là có ít nhất hai người 
trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 60 tuổi) có một 
người phụ thuộc (dưới 15 và trên 60 tuổi)”. Với 
quan niệm trên, Việt Nam bước vào thời kỳ dân 
số vàng bắt đầu từ năm 2007 (tỷ lệ người trong độ 
tuổi lao động, chiếm 67,31%).

Còn theo Luật Người cao tuổi năm 2009: 
“Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 
tuổi trở lên”, với quan niệm đó, ở Việt Nam dân số 
cao tuổi được hiểu là dân số từ 60 tuổi trở lên. Dân 
số cao tuổi là một bộ phận cấu thành quan trọng 
không thể thiếu trong tổng thể dân số. Dân số cao 
tuổi cùng với bộ phận dân số trẻ (0-14 tuổi) và bộ 
phận dân số trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi) 
cấu thành nên tổng thể dân số của nước ta. Số liệu 
ở Biểu đồ 1 được thống kê cụ thể hơn theo quan 
niệm của Luật Người cao tuổi năm 2009, cho thấy 
sự biến động của cơ cấu dân số theo nhóm tuổi 
trong giai đoạn từ năm1980 đến năm 2021.
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Biểu đồ 1: Cơ cấu dân số Việt Nam theo 3 nhóm 
tuổi, từ năm 1980 đến năm 2021

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của tác giả

Số liệu ở Biểu đồ 1 cho thấy, tỷ lệ nhóm tuổi 
0-14 tuổi ở Việt Nam có xu hướng giảm dần, theo 
đó năm 1980 tỷ lệ nhóm tuổi này chiếm 42,55%, 
đến năm 2021 tỷ lệ này giảm còn 24,1%. Những 
số liệu này cho thấy có nguyên nhân từ chủ trương 
kế hoạch hóa dân số, đồng thời cũng phản ánh tỷ 
lệ sinh ngày càng giảm, đồng thời tỷ lệ gia nhập 
lực lượng lao động (từ 15 đến 59) có xu hướng 
tăng (từ mức 50,49%) lên mức 63,1% (năm 2021). 
Tuy nhiên, số liệu của Biểu đồ 1 cũng cho thấy tỷ 
lệ số người gia nhập nhóm tuổi 60 trở lên ngày 
càng tăng, năm 1980 chỉ chiếm 6,96% thì đến năm 
2019 tỷ lệ nhóm này là 11,9%, năm 2021 chiếm 
12,8% và số liệu mới nhất từ cơ sở dữ liệu dân cư 
của Bộ Công an, đến ngày 9/2/2023, cả nước có 
16.179.824 công dân từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 
17% số dân (cao hơn 10% tổng số dân). Tình hình 
này cho thấy thành tựu rất to lớn của công cuộc 
“đổi mới” đất nước trong những năm qua, người 
dân có điều kiện tốt hơn, dẫn đến tuổi thọ tăng 
nhờ các điều kiện tốt hơn về chế độ dinh dưỡng, 
vệ sinh, tiến bộ y học, chăm sóc y tế, giáo dục và 
đời sống kinh tế. Tuổi thọ của người dân ở nước ta 
liên tục được cải thiện năm 1999 là 68,6 tuổi, năm 
2021 là 73,6 tuổi. Tuy nhiên, với số liệu trên cũng 
cho thấy Việt Nam đã chính thức bước vào giai 
đoạn già hóa dân số.

Quá trình già hóa dân số ở Việt Nam cũng được 
khẳng định thông qua chỉ số già hóa (số người cao 
tuổi trên 100 trẻ em dưới 15 tuổi) ở Biểu đồ 2.

Với Biểu đồ 2 cho thấy, năm 2009 cứ 100 trẻ 
em dưới 15 tuổi thì có khoảng 35 người từ 60 tuổi 
trở lên, thì đến năm 2014 số người 60 tuổi tăng lên 
là 43 người. Năm 2021, chỉ số này là 53,1 (tăng so 
với năm 2009 là 17,6%), có nghĩa, cứ 100 trẻ dưới 

15 tuổi thì năm 2021 có tới 53 người có độ tuổi từ 
60 trở lên, điều đó cho thấy xu hướng già hóa dân 
số ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng.

Biểu đồ 2: Chỉ số già hóa dân số của Việt Nam

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Với tốc độ già hóa dân số như trên, dự báo đến 
năm 2050, con số này sẽ tăng lên hơn 25%. Đến 
năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, 
chuyển từ xã hội “già hóa” sang xã hội “già”.

So sánh tương quan với các nước trên thế giới, 
Việt Nam đang có tốc độ già hóa rất nhanh, thậm 
chí là quốc gia có tốc độ già hóa dân số của Việt 
Nam thuộc hàng nhanh nhất thế giới.

Biểu đồ 3: So sánh thời gian chuyển từ  
giai đoạn già hóa dân số sang dân số già giữa 

Việt Nam và một số quốc gia (Năm)

Nguồn: Bộ Y tế, 2020

Biểu đồ 3 cho thấy, nếu như các quốc gia phát 
triển mất một thế kỷ hoặc hàng thập kỷ để chuyển 
từ giai đoạn già hóa dân số (7%) sang dân số già 
(14%) như: Pháp (115 năm), Thụy Điển (85 năm), 
Australia (73 năm), Mỹ (69 năm), Canada (65 năm), 
Anh (45 năm)… thì Việt Nam chỉ mất 20 năm.

Một số giải pháp thích ứng với già hoá dân 
số ở Việt Nam

Tác động của già hoá dân số đến nền kinh tế
Thứ nhất, nguồn cung lao động thiếu hụt. Lực 

lượng lao động là một trong những yếu tố then 
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chốt giúp các chính phủ đạt được mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế và phát triển. Tình trạng già hoá dân 
số đã và đang khiến cho vấn đề thiếu hụt lực lượng 
lao động ngày một trầm trọng hơn. Điều này đặt 
các chính phủ đối mặt với nhiều thách thức trong 
việc tìm kiếm nguồn lực lao động bổ sung, đáp 
ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế nhằm duy trì 
tốc độ tăng trưởng và phát triển. 

Thứ hai, gánh nặng đối với các chương trình 
an sinh xã hội. 

Gánh nặng đối với các chương trình an sinh 
xã hội tăng lên cùng với quá trình già hoá dân 
số. Như các báo cáo đã chỉ rõ, già hoá dân số là 
kết quả của quá trình tăng trưởng kinh tế và phát 
triển, ở đó, bên cạnh sự suy giảm của tổng tỷ suất 
sinh còn là sự gia tăng tuổi thọ bình quân của con 
người. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam 
đã cho thấy những thay đổi tích cực liên quan đến 
tuổi thọ bình quân người Việt Nam trong những 
năm qua.

Tuy nhiên, già hoá dân số có những tác động, 
trở thành gánh nặng đối với chương trình an sinh 
xã hội vì những lý do sau: 1) Giảm nguồn thu, do 
lực lượng lao động suy giảm, dẫn đến những đóng 
góp của người làm việc trực tiếp giảm xuống; 2) 
Tăng chi cho các chương trình an sinh xã hội để 
đáp ứng nhu cầu gia tăng do số lượng người già 
tăng lên.

Đặc biệt, trong bối cảnh năng suất không được 
cải thiện, gánh nặng của già hoá dân số đối với 
các chương trình an sinh xã hội sẽ tăng cao; hay 
chất lượng cuộc sống của người già không được 
cải thiện cũng dẫn đến nhu cầu chăm sóc y tế tăng 
cao, tạo áp lực lên các chương trình an sinh xã hội.

Giải pháp để thích ứng với tình trạng già 
hoá dân số

Một là, thống nhất cách tiếp cận về già hóa 
dân số trong các nghiên cứu và xây dựng, quy 
hoạch chính sách dân số, gồm: đổi mới trong tư 
duy về giáo dục và đào tạo kỹ năng để thúc đẩy 
việc học tập suốt đời; trong việc quy định về độ 
tuổi nghỉ hưu cũng như cách nhìn nhận về “tuổi 
già”; khuyến khích người cao tuổi tham gia hoạt 
động kinh tế, đặc biệt là những người có trình độ 
chuyên môn kỹ thuật cao; giảm thiểu thất nghiệp, 
góp phần giảm tỷ số phụ thuộc chung bao gồm cả 
phụ thuộc già…

Hai là, nghiên cứu, sửa đổi, đồng bộ hóa các 
quy định giữa Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã 

hội, Luật Bình đẳng giới, Luật Người cao tuổi..., 
xây dựng và thông qua Luật Công tác xã hội. 
Đưa chỉ tiêu ứng phó với già hóa dân số là chỉ 
tiêu trong nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm và tăng cường giám sát quá trình triển 
khai thực hiện. Xây dựng đồng bộ Đề án Chăm 
sóc sức khỏe người cao tuổi trong tổng thể của 
Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 và 
Chiến lược gia đình Việt Nam đến năm 2030. 
Điều chỉnh và kết nối Đề án “Chăm sóc sức khỏe 
người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025” với Chiến 
lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược 
quốc gia về Bảo vệ, Chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân. Trong đó, cần tập trung thực hiện 
Đề án ở các tỉnh, thành phố có tỷ lệ người cao 
tuổi cao; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 
người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Ba là, tăng cường truyền thông giáo dục thay 
đổi hành vi, nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã 
hội đồng thuận tham gia chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi; xây dựng, phát triển phong trào chăm sóc 
sức khỏe người cao tuổi. 

Bốn là, giải quyết đồng bộ các chính sách tăng 
trưởng, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã 
hội nhằm bảo đảm và cải thiện thu nhập của người 
cao tuổi từ lao động và hưu trí. Việt Nam có thể 
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bằng 
việc tận dụng “cơ hội dân số vàng” đang có để có 
được một dân số già có thu nhập cao và sức khỏe 
tốt trong tương lai.

Năm là, tăng cường chăm sóc sức khỏe, xây 
dựng và mở rộng các dịch vụ chăm sóc người cao 
tuổi với sự tham gia tích cực, chủ động của mọi 
thành phần xã hội và nâng cao năng lực quốc gia 
về chăm sóc người cao tuổi. Bảo đảm tất cả người 
cao tuổi được tiếp cận đến đầy đủ các dịch vụ xã 
hội và y tế thiết yếu, có thu nhập tối thiểu thông 
qua hệ thống an sinh xã hội quốc gia và các đầu 
tư xã hội khác. Các hoạt động này cần được dựa 
trên một tầm nhìn dài hạn, được hỗ trợ bởi các 
cam kết chính trị mạnh mẽ và một nguồn có ngân 
sách bảo đảm.

Sáu là, tăng cường vai trò và năng lực của các 
tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề 
nghiệp trong việc xây dựng, vận động và thực hiện 
chính sách cho già hóa dân số và người cao tuổi. 
Các hoạt động vận động gia đình, cộng đồng và 
toàn xã hội tham gia chăm sóc người cao tuổi cần 
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được thúc đẩy và nhân rộng; cần kết hợp với các 
cơ quan chuyên môn trong nghiên cứu và đề xuất 
việc đa dạng hóa cách thức, mô hình tổ chức cuộc 
sống cho người cao tuổi như sống cùng con cháu, 
sống tại nhà dưỡng lão hoặc tại các cơ sở chăm 
sóc người cao tuổi tại cộng đồng... Tổ chức các 
hoạt động cộng đồng cho người cao tuổi một cách 
thường xuyên nhằm nâng cao hiểu biết và đóng 
góp ý kiến của người cao tuổi với các chính sách 
của nhà nước cũng như đời sống của cộng đồng.

Bảy là, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế 
hệ tự giúp nhau trên quy mô cả nước, góp phần 
chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, 
trong gia đình và xã hội. Các chương trình đào tạo 
người chăm sóc cho người cao tuổi (thành viên 
gia đình, bạn bè đồng niên) cần được xây dựng và 
phát triển từ cộng đồng. Hỗ trợ và tạo điều kiện 
thành lập Hội Người cao tuổi và Câu lạc bộ liên 
thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương để cung cấp 
cho người cao tuổi các dịch vụ miễn phí. Thúc đẩy 
văn hóa “người cao tuổi giúp người cao tuổi”.

Tám là, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia cho 
các nghiên cứu toàn diện về dân số cao tuổi. Đây 
là những cơ sở quan trọng cho việc xây dựng các 
chính sách, chương trình can thiệp thiết thực, có 
trọng tâm và hiệu quả; khắc phục những hạn chế 
trong sự kết nối chặt chẽ cần thiết của nghiên cứu 
và xây dựng, quy hoạch và thực thi chính sách dân 
số ở Việt Nam; đồng thời cần thúc đẩy hỗ trợ các 
nỗ lực quốc tế và trong nước để tiến hành nghiên 
cứu so sánh về già hóa, nhằm bảo đảm cung cấp 
các số liệu và bằng chứng có tính nhạy cảm về giới 
và văn hóa cho quá trình xây dựng chính sách.

Chín là, tăng cường thay đổi trong nhận thức 
và các quy định về kết hôn và sinh con trong nhóm 
dân số trẻ để bảo đảm mức sinh thay thế trong dân 
số quốc gia; đồng thời cần đẩy mạnh những thói 
quen sức khỏe lành mạnh, bảo đảm các cơ hội về 
giáo dục và việc làm, tiếp cận các dịch vụ y tế và 
bao phủ an sinh xã hội cho tất cả những người 
lao động để từng bước cải thiện cuộc sống của họ 
khi về già bằng việc thực hiện đa dạng các giải 
pháp, nhất là về truyền thông; giải quyết vấn đề 
việc làm và nhà ở... Từ đó góp phần bảo đảm thực 
hiện thành công mục tiêu trung bình mỗi cặp vợ 
chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) sinh đủ hai 
con, bảo đảm mức sinh thay thế bền vững của đất 
nước. Quy mô gia đình 2 con phải trở thành chuẩn 
mực, giá trị hướng đến của toàn xã hội.

Mười là, tăng cường nghiên cứu phát triển và 
ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0 trong việc thích ứng với già hóa 
dân số. Nâng cao công cụ tự động hóa thay thế 
cho con người trong lao động sản xuất, sinh hoạt 
cá nhân và y tế. Công nghệ tự động hóa được ứng 
dụng, vừa nâng cao năng suất lao động, vừa giảm 
được sự ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động 
trong môi trường độc hại, vừa giảm nhân công 
khi Việt Nam già hóa dân số.

Kết luận
Già hóa dân số ở Việt Nam đã ở mức độ có 

tác động lớn đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh 
tế. Thực tế này yêu cầu Chính phủ chỉ đạo và 
tạo điều kiện để toàn bộ người dân Việt Nam có 
cuộc sống khỏe mạnh, năng động và đầy đủ suốt 
cuộc đời. Mặc dù, mối quan tâm chính là người 
cao tuổi (NCT) từ 60 tuổi trở lên, nhưng già hóa 
dân số đã có ảnh hưởng đến tất cả các nhóm dân 
số khác. Do đó, việc thích ứng với già hóa dân số 
không chỉ là đáp ứng mong đợi và nhu cầu của 
người cao tuổi mà còn đòi hỏi một cách tiếp cận 
toàn diện hơn để giải quyết các tác động của già 
hóa dân số đến toàn bộ các nhóm dân số khác. 
Tuy nhiên trên thực tế, các chính sách hiện tại 
của Việt Nam mới tập trung vào hỗ trợ và giải 
quyết các vấn đề của NCT, và chưa tính đến các 
tác động sâu xa của già hóa tới toàn bộ xã hội và 
các nhóm trẻ hơn. Vì vậy, một chính sách tiếp 
cận toàn diện hơn về già hóa dân số, vừa giải 
quyết các vấn đề hiện tại do tác động của già hóa 
dân số tới cả người cao tuổi và người trẻ tuổi và 
NCT, vừa phù hợp với kế hoạch phát triển kinh 
tế-xã hội chuẩn bị cho xã hội già trong tương lai 
sẽ giúp Chính phủ đạt được những tiến bộ và kết 
quả tích cực.
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1. Giới thiệu
Tài chính doanh nghiệp có thể được coi là một 

trong những phân ngành quan trọng và chiếm sự 
quan tâm nhiều nhất của giới nghiên cứu cũng như 
thực hành tài chính. Điều này có được xuất phát 
từ vai trò của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. 
Các doanh nghiệp chính là chủ thể sản xuất cũng 
như tiêu thụ hàng đầu đối với các yếu tố đầu ra 
và đầu vào của nền kinh tế. Các quyết định tài 
chính của doanh nghiệp khi đưa ra không chỉ ảnh 
hưởng tới khả năng tồn tại và phát triển của doanh 
nghiệp mà khi được tích tụ trên quy mô toàn nền 
kinh tế sẽ tạo ra các chu kì kinh doanh (Long và 
Plosser, 1983). Lý thuyết tài chính doanh nghiệp 
đưa ra các nguyên lý chung mang tính chuẩn mực 
đại chúng giúp các nhà quản trị doanh nghiệp đưa 
ra các quyết định phù hợp và hiệu quả. Tuy nhiên, 
việc áp dụng các nguyên lý này vào thực tiễn có 
thể diễn ra rất đa dạng và phụ thuộc nhiều vào sự 
khác biệt cá nhân của các doanh nghiệp. Nhằm tìm 
ra khoảng cách giữa nguyên lý và sự ứng dụng của 
các lý thuyết tài chính doanh nghiệp, Graham và 
Harvey (2001) đã làm một cuộc khảo sát đối với 
các giám đốc tài chính (CFOs) về cách thức họ ra 
các quyết định tài chính. Gần đây, Graham (2022), 
trong dự án nghiên cứu toàn cầu về hành vi của 
các CFOs được tài trợ và điều hành bởi đại học 
Duke và Ngân hàng dự trữ liên bang tại Richmond 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 
KẾT QUẢ TỪ KHẢO SÁT CÁC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 

PSG.TS. Vũ Văn Ninh* - TS. Nguyễn Trường Giang* - Ths. Nguyễn Việt Hưng**

Ngày gửi bài: 14/3/2024
Ngày gửi phản biện: 20/3/2024
Ngày nhận kết quả và sửa phản biện: 06/5/2024
Ngày chấp nhận đăng: 02/7/2024

* Học viện Tài chính 
** Cục Thanh tra kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế

Corporate finance theories highlight the central 
role of shareholders’ wealth maximization and focus 
on studying three corporate decisions: Investment, 
Financing, and Payout. The subject sets fundamental 
theories which shape the decision-making procss 
of managers, investors, policy makers as well as 
relevant stakeholders. Corporate finance theories 
heavily rely on secondary data and yields general 
acceptable concepts. However, in practice, the 
managers can flexibly apply these theories up 
to the conditions of their firms. Therefore, the 
understanding to the decision making process of 
firm managers can provide significant insight for the 
corporate finance literature. Currently, Professor 
John Graham from Duke university published a 
study on the decision making process of the U.S. 
CFOs. Graham’s findings show the surprising gaps 
between theories and practices. The current study 
summaries the gaps in Graham’s study, and provide 
the explanation for these gaps.

• Key words: corporate finance, practice, investment 
decisions, financing decisions, payout policy.

JEL codes: G30, G31, G32

Lý thuyết tài chính doanh nghiệp nhấn mạnh mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp cho cổ đông và tập 
trung vào nghiên cứu ba quyết định: Đầu tư vốn, Huy động vốn, và Phân phối lợi nhuận. Môn khoa học đã 
xây dựng các lý thuyết nền tảng, định hình quá trình ra quyết định của nhà quản trị, nhà đầu tư, cơ quan 
quản lý cũng như các chủ thể khác liên quan. Lý thuyết tài chính doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào các 
nghiên cứu dựa trên số liệu thứ cấp và kết quả là các nguyên lý được áp dụng phổ quát. Tuy nhiên, trong 
thực tế, các nhà quản trị có thể vận dụng các nguyên lý này một cách linh hoạt, tùy theo điều kiện của doanh 
nghiệp. Việc hiểu về quá trình ra quyết định của các nhà quản trị mang lại nhiều giá trị cho khoa học Tài 
chính doanh nghiệp. Gần đây, giáo sư John Graham tại đại học Duke công bố kết quả khảo sát các giám đốc 
tài chính tại Mỹ về quá trình ra các quyết định tài chính quan trọng. Kết quả của Graham đã cho thấy những 
khác biệt giữa lý thuyết Tài chính doanh nghiệp và việc áp dụng các lý thuyết này của các nhà quản trị trong 
thực tế. Bài viết này tóm tắt các khác biệt chỉ ra trong nghiên cứu của Graham, từ đó đưa ra các luận giải 
cho các khác biệt này.

• Từ khóa: tài chính doanh nghiệp, ứng dụng, quyết định đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định phân phối lợi nhuận.
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và Atlanta, đã khảo sát lại quá trình ra các quyết 
định tài chính quan trọng của các CFOs trên toàn 
cầu1. Bài viết này thảo luận về các kết quả được 
báo cáo bởi Graham và Harvey (2001) và Graham 
(2022) và đưa ra một số giải thích cho khoảng 
cách giữa lý thuyết và thực hành các nguyên lý 
Tài chính doanh nghiệp.

Bài viết được thiết kế thành 4 phần. Sau phần mở 
đầu, phần 2 giới thiệu các quyết định tài chính và 
mục tiêu của các quyết định tài chính doanh nghiệp 
đã được thảo luận rộng rãi và công nhận trong lý 
thuyết Tài chính doanh nghiệp. Phần 3 thảo luận kết 
quả khảo sát của Graham (2022) và khoảng cách 
giữa lý thuyết và thực tiễn áp dụng các nguyên lý 
Tài chính doanh nghiệp. Phần 4 kết luận.

2. Lý thuyết tài chính doanh nghiệp, mục tiêu 
và các quyết định tài chính doanh nghiệp

Hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến 
rất nhiều chủ thể thông qua nhiều thị trường. Lý 
thuyết tài chính doanh nghiệp cho rằng việc tối ưu 
hóa lợi ích cho tất cả các chủ thể là không khả thi và 
lựa chọn cổ đông như là chủ thể cần được bảo vệ lợi 
ích nhất do đặc điểm dễ bị tổn thương của họ. Sơ đồ 
1 miêu tả hoạt động của doanh nghiệp trong các mối 
quan hệ với các chủ thể.

Sơ đồ 1: Hoạt động của doanh nghiệp,  
các mối quan hệ với các chủ thể thông qua các thị 
trường và các cơ chế điều hành các xung đột lợi 

ích tiềm tàng

Nguồn: Damodaran (2014)

Trong sơ đồ 1, hoạt động của doanh nghiệp liên 
quan đến nhiều chủ thể bao gồm: cổ đông, ngân 
hàng và trái chủ, người lao động, khách hàng, đối 
thủ cạnh tranh và xã hội. Mỗi mối quan hệ này đều 
được điều khiển bởi các lực riêng giúp đảm bảo lợi 
ích của doanh nghiệp cũng như lợi ích của chủ thể 

1 Dự án nghiên cứu CFOs toàn cầu có địa chỉ trang web tại: https://cfosurvey.
fuqua.duke.edu/ 

còn lại trong mối quan hệ đó. Trong các chủ thể này, 
cổ đông là những người nhận được thu nhập cuối 
cùng trong tất cả các mối quan hệ phân phối, điều 
này khiến cho họ cũng là chủ thể đối mặt với nhiều 
rủi ro nhất. Do vậy, lý thuyết tài chính doanh nghiệp 
đã đặt tối đa hóa giá trị cho cổ đông là mục tiêu 
trong các quyết định của mình. 

Lý thuyết tài chính doanh nghiệp đưa ra ba quyết 
định dài hạn mang tính chiến lược đối với doanh 
nghiệp là đầu tư vốn, huy động vốn, và phân phối 
lợi nhuận.

Sơ đồ 2: Ba quyết định của Tài chính  
doanh nghiệp

Trong ba quyết định tài chính, quyết định đầu 
tiên và quan trọng nhất đó là quyết định đầu tư 
vốn. Đầu tư giúp doanh nghiệp duy trì được lợi thế 
cạnh tranh và tốc độ tăng trưởng (Porter, 1992). 
Trong quyết định này, nhà quản trị tài chính phải 
xác định tỷ suất sinh lời đòi hỏi và thu nhập do 
hoạt động đầu tư mang lại. Trong đó, tỷ suất sinh 
lời đòi hỏi phản ánh mức độ rủi ro của khoản đầu 
tư cũng như kết hợp giữa nguồn vốn vay và vốn 
chủ sở hữu. Các khoản đầu tư có rủi ro càng cao 
thì tỷ suất sinh lời đòi hỏi càng lớn. Trong cơ cấu 
nguồn vốn, nợ vay có chi phí thấp nhưng đi kèm 
với tính cố định (về dòng tiền và thời điểm thanh 
toán) trong yêu cầu thanh toán khiến cho nguồn 
vốn này có thể gây ra rủi ro tài chính cao hơn đối 
với doanh nghiệp. Ngược lại vốn chủ sở hữu có 
thời gian, và quy mô thanh toán không cố định và 
bắt buộc nên gây ra rủi ro tài chính thấp hơn đối 
với doanh nghiệp. Nguồn vốn này, ngược lại có 
chi phí cao hơn, do cổ đông (người mua cổ phần) 
đòi hỏi một tỷ suất sinh lời cao hơn.

Yếu tố thứ hai trong quyết định đầu tư vốn là 
thu nhập. Thu nhập được ước lượng theo hai chiều 
chính liên quan đến dòng tiền là độ lớn của dòng 
tiền và thời điểm phát sinh dòng tiền. Ngoài ra thu 
nhập cần được ước lượng dựa trên bất kì ảnh hưởng 
chéo nào đến các hoạt động khác của doanh nghiệp 
hoặc các tổ chức kinh tế liên quan. Quyết định đầu 
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tư của doanh nghiệp, bao gồm các yếu tố đầu vào và 
sự liên hệ của chúng, có thể được thể hiện một cách 
đầy đủ thông qua một mô hình truyền thống của Tài 
chính doanh nghiệp (Mô hình dòng tiền chiết khấu 
- DCF).

𝑃𝑃𝑃𝑃 =  �
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=0

              (1) 

Trong mô hình (1), độ lớn của dòng tiền thể hiện 
tại CF, tỷ suất sinh lời đòi hỏi (r), thời điểm phát 
sinh dòng tiền thể hiện tại t. Giá trị doanh nghiệp sẽ 
tăng lên khi dòng tiền tạo ra từ dự án có quy mô lớn 
hơn, hoặc tỷ suất sinh lời đòi hỏi của dự án thấp đi, 
hoặc sự kết hợp của cả hai yếu tố trên. Các CFOs sử 
dụng các phương pháp để lựa chọn dự án tốt nhất 
bao gồm: Giá trị hiện tại thuần (NPV), Tỷ suất sinh 
lợi nội bộ (IRR), Thời gian hoàn vốn (PP), Chỉ số 
sinh lời (PI), Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư - hay 
tỷ suất lợi nhuận sổ sách (ROIC). Với ưu điểm là đã 
tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền, đồng thời 
tính toán trực tiếp giá trị tăng thêm của dự án, NPV 
và IRR được cho rằng là hai công cụ tốt nhất để giúp 
các CFOs ra quyết định đầu tư.

Trong quyết định thứ hai của Tài chính doanh 
nghiệp, CFOs phải đưa ra việc lựa chọn kết hợp giữa 
nguồn vốn chủ sở hữu và nợ vay để tối thiểu hóa chi 
phí sử dụng vốn và tối thiểu hóa rủi ro tương ứng. 
Như phân tích ở trên, nợ vay có chi phí thấp hơn 
vốn chủ sở hữu, nên trong quá trình tìm kiếm nguồn 
vốn có mức chi phí tối thiểu, các CFOs có thể có xu 
hướng tăng tỷ lệ nợ vay. Tuy nhiên, việc này có thể 
dẫn tới gia tăng rủi ro tài chính cho doanh nghiệp 
do nợ vay thường tạo ra gánh nặng thanh toán lớn 
hơn. Vì vậy, quyết định tài trợ đòi hỏi CFOs phải 
đưa ra được một hệ số nợ tối ưu. Hệ số nợ này chịu 
ảnh hưởng rất lớn của cấu trúc tài sản do cấu trúc 
tài sản ảnh hưởng đến dòng tiền và khả năng thanh 
toán của công ty. Ví dụ, doanh nghiệp trong ngành 
sản xuất có tỷ trọng tài sản dài hạn lớn dẫn tới tính 
thanh khoản của các loại tài sản này thấp. Do vậy, 
các doanh nghiệp này không thể sử dụng một hệ số 
nợ (đặc biệt là nợ ngắn hạn) cao. Ngoài ra, hệ số 
nợ tối ưu được xác định dựa trên chu kì kinh doanh 
của doanh nghiệp (Begenau và Salomao, 2019), hệ 
số nợ của các doanh nghiệp đầu ngành (Leary và 
Roberts, 2014).

Quyết định tài trợ cũng là cơ sở giúp doanh 
nghiệp hoạch định chi phí sử dụng vốn bình quân 
(Weighted Average Cost of Capital - WACC). 
WACC được dùng ngược lại tại quyết định đầu tư 

như là tỷ suất sinh lời đòi hỏi để chiết khấu dòng tiền 
(trong các phương pháp NPV, PI, DPP), hoặc để so 
sánh với tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR). Nguyên lý của 
việc áp dụng này là doanh nghiệp đòi hỏi một tỷ suất 
sinh lời tối thiểu bằng với chi phí sử dụng vốn mà 
doanh nghiệp phải trả. 

Quyết định cuối cùng của Tài chính doanh 
nghiệp là quyết định phân phối lợi nhuận. Với mục 
tiêu tối đa hóa giá trị cho cổ đông, khi doanh nghiệp 
không có sẵn các cơ hội đầu tư tốt thì nên trả lại 
tiền cho cổ đông. Việc trả lại tiền này tùy thuộc vào 
nhu cầu sử dụng tiền hiện tại và dự báo về nhu cầu 
sử dụng tiền trong tương lai. Nếu như nhu cầu sử 
dụng tiền hiện tại thấp (có ít cơ hội đầu tư) và CFOs 
chắc chắn về nhu cầu sử dụng tiền trong tương lai, 
thì doanh nghiệp nên trả lại tiền cho cổ đông. Trong 
ba quyết định, quyết định phân phối lợi nhuận được 
cho là ít tác động đến giá trị doanh nghiệp nhất, ít 
nhất là về mặt lý thuyết. Vì vậy, các CFOs có thể 
dễ dàng lựa chọn giữa việc đầu tư khi có cơ hội tốt, 
thay vì chi trả cổ tức.

 Hình thức phân phối lợi nhuận có thể được lựa 
chọn giữa việc mua lại cổ phần hoặc trả cổ tức bằng 
tiền. Hai hình thức này được lựa chọn trên cơ sở sở 
thích và nhu cầu của nhà đầu tư (clientele theory), 
cũng như điều kiện thị trường (feedback theory). Lý 
thuyết Tài chính doanh nghiệp cũng cho rằng, các 
CFOs tránh việc cắt giảm cổ tức vì cho rằng hành 
động này có thể phát tín hiệu đến thị trường về sự 
thiếu tự tin của họ về dòng tiền tương lai. 

3. Thực tế áp dụng các lý thuyết tài chính 
doanh nghiệp

Kết quả khảo sát của Graham (2022) đã chỉ ra 
có những khoảng cách nhất định giữa điều chúng 
ta thường tin về sự đúng đắn của các nguyên lý tài 
chính và việc áp dụng chúng trong thực tế. Nghiên 
cứu này tập trung vào việc tìm ra cách các CFOs ra 
các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết 
định chi trả cổ tức2. Kết quả của nghiên cứu này 
được dùng để so sánh với một nghiên cứu tương 
tự được thực hiện bởi Graham và Harvey 20 năm 
trước. Việc so sánh chỉ ra xu hướng của việc áp 
dụng các lý thuyết Tài chính doanh nghiệp trong 
khoảng thời gian 20 năm với nhiều biến động của 
thị trường. Kết quả của Graham (2022) có thể 
được tóm tắt như sau:
2 Nghiên cứu về khác biệt giữa kĩ thuật định giá trong lý thuyết và thực tế 
được thảo luận bởi Mukhlynina và Nyborg (2020). Do tập trung vào các quyết 
định tài chính doanh nghiệp, chúng tôi không thảo luận chủ đề định giá trong 
nghiên cứu của mình.
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3.1. Về quyết định đầu tư
Các CFOs được khảo sát về việc ra quyết định 

đầu tư trên một số phương diện: (1) Phương pháp 
lựa chọn dự án đầu tư, (2) Tỷ suất sinh lời đòi hỏi, 
và (3) các nhân tố tác động đến quyết định đầu tư.

Về phương pháp lựa chọn dự án đầu tư, phần 
lớn các CFOs dựa vào NPV và IRR theo dự báo của 
lý thuyết Tài chính doanh nghiệp, do hai phương 
pháp này đã tính đến yếu tố rủi ro và giá trị thời gian 
của tiền.

Hình 1: Phương pháp lựa chọn dự án đầu tư

Nguồn: Hình 2, trang 1987, Graham, 2022

Quyết định của các CFOs không thay đổi nhiều 
theo thời gian khi so sánh với kết quả từ khảo sát 
của Graham và Harvey (2001). Các phương pháp 
lựa chọn quyết định đầu tư cũng thay đổi theo tính 
chất của các doanh nghiệp, khi các công ty đại 
chúng có quy mô lớn hay tiền lương của Ban điều 
hành gắn với giá cổ phiếu thì có xu hướng dùng 
NPV, IRR cao hơn so với các công ty gia đình 
hoặc doanh nghiệp nhỏ. Nhiều doanh nghiệp nhỏ 
lựa chọn các phương pháp có tính chất ngắn hạn, 
tập trung vào việc thu hồi vốn đầu tư ban đầu bỏ 
ra như ROIC, hay thời gian hoàn vốn (PP). Điều 
này phù hợp với lý thuyết Tài chính doanh nghiệp, 
khi xác định mục tiêu của Tài chính doanh nghiệp 
là tối đa hóa giá trị cho cổ đông, mục tiêu này 
phù hợp và dễ quan sát hơn đối với các doanh 
nghiệp lớn và niêm yết trên thị trường chứng 
khoán (Damodaran, 2012). Kết quả này cũng có 
thể được giải thích bởi sự giới hạn về nguồn vốn, 
thời gian và các công cụ cũng như kỹ thuật quản 
trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và các công 
ty gia đình. Họ gặp phải giới hạn về nguồn vốn 
nên thông thường tập trung vào việc thu hồi vốn 
(phương pháp thời gian hoàn vốn là phù hợp) và 
giới hạn về kĩ thuật tính toán, do vậy việc ước 
lượng dòng tiền, cũng như tỷ suất sinh lời đòi hỏi 

gặp nhiều khó khăn (Phương pháp lợi nhuận kế 
toán hay ROIC là phù hợp).

Về tỷ suất sinh lời đòi hỏi, kết quả khảo sát 
cho thấy các CFOs đưa ra mức tỷ suất sinh lời 
đòi hỏi cao hơn chi phí sử dụng vốn bình quân, và 
mức tỷ suất sinh lời đòi hỏi này không biến động 
nhiều khi lãi suất của thị trường thay đổi. Điều 
này sai khác so với các lý thuyết Tài chính doanh 
nghiệp khi các lý thuyết này cho rằng tỷ suất sinh 
lời đòi hỏi được lựa chọn bằng WACC, nếu cao 
hơn WACC sẽ khiến các công ty bỏ qua các cơ 
hội đầu tư làm gia tăng giá trị doanh nghiệp. Tuy 
nhiên câu trả lời từ khảo sát cho thấy các CFOs 
lựa chọn tỷ suất sinh lời đòi hỏi cao hơn WACC 
để đảm bảo tính thận trọng trong việc ra quyết 
định đầu tư, giảm thiểu rủi ro chấp nhận các dự án 
đầu tư có NPV  nhỏ hơn 0. Ngoài ra việc lựa chọn 
tỷ suất sinh lời đòi hỏi cao hơn cũng giúp cho họ 
tập trung nghiên cứu và tìm kiếm các dự án đầu 
tư tốt nhất. 

Hình 2: Tỷ suất sinh lời đòi hỏi và chi phí  
sử dụng vốn bình quân

Nguồn: Hình 3, trang 1990, Graham, 2022.

Hình 2 cho thấy mặc dù mặt bằng lãi suất thể 
hiện qua tỷ suất sinh lời của trái phiếu chính phủ 
giảm theo thời gian với một tốc độ nhanh, nhưng 
tỷ suất sinh lời đòi hỏi (hurdle rate) không biến 
động mạnh. Kết quả này cũng phù hợp với quan 
sát của Damodaran (2016) về tỷ suất sinh lời đòi 
hỏi của thị trường chứng khoán Mỹ. Damodaran 
(2016) chỉ ra rằng tỷ suất sinh lời đòi hỏi của các 
nhà đầu tư cổ phiếu không biến động mạnh, trong 
khi lãi suất trái phiếu chính phủ giảm đều theo thời 
gian trong giai đoạn 2000 - 2015.

Kết quả này tương đối khác với lý thuyết tài 
chính cho rằng các nhà quản trị ra quyết định 
dựa vào các thông tin trên thị trường (feedback 
theory), hoặc lý thuyết thị trường hiệu quả (market 
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efficiency). Kết quả này cũng đặt một câu hỏi về 
chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, 
liệu họ có thể can thiệp vào nền kinh tế bằng công 
cụ lãi suất?

Về các yếu tố tác động quyết định đầu tư, các 
CFOs cho rằng quyết định đầu tư của họ không 
chịu tác động nhiều từ lãi suất thị trường, nhưng 
chịu tác động nhiều từ việc duy trì lợi nhuận và tốc 
độ tăng trưởng lợi nhuận, cùng các cú sốc về cầu 
trên thị trường hàng hóa. Điều này một lần nữa có 
sự khác biệt với lý thuyết kinh tế và tài chính khi 
ở đó lập luận rằng lãi suất là một biến số đầu vào 
của quyết định đầu tư. Lãi suất thấp hơn khiến chi 
phí đầu tư thấp hơn và thúc đẩy các doanh nghiệp 
mở rộng đầu tư.

3.2. Chính sách tài trợ vốn
Nghiên cứu của Graham (2022) tập trung vào 

các câu hỏi truyền thống trong tài chính doanh 
nghiệp bao gồm: cấu trúc vốn mục tiêu, khả năng 
của việc điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu, và ước 
lượng chi phí sử dụng vốn3. Kết quả tìm ra cho 
thấy quyết định tài trợ vốn cũng như các quyết 
định khác tương đối ít thay đổi, nợ được sử dụng 
một cách thận trọng và ưu tiên tính linh hoạt trong 
tài trợ.

Cấu trúc vốn mục tiêu, việc đầu tiên liên quan 
đến xác định cấu trúc vốn mục tiêu là thước đo để 
đánh giá cấu trúc vốn. Graham (2022) chỉ ra rằng 
đa số các CFOs (70% CFOs của các công ty lớn 
và 60% CFOs của các công ty nhỏ) sử dụng hệ 
số nợ trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu 
hao (Debt/EBITDA) là thước đo cấu trúc vốn. 
Điều này không đồng nhất với lý thuyết Tài chính 
doanh nghiệp khi các nghiên cứu trong lý thuyết 
này thường sử dụng hệ số nợ trên tổng tài sản hay 
vốn chủ sở hữu để làm thước đo cấu trúc vốn. Các 
hệ số này thường được đo lường dựa trên giá trị 
thị trường (của nợ và vốn chủ sở hữu). Tính phù 
hợp của các thước đo này trong các nghiên cứu lý 
thuyết xuất phát từ định nghĩa về cấu trúc vốn (Liu 
và Shivdasani, 2019; và Bolton, Wang, và Yang, 
2021). Tuy nhiên trả lời của các CFOs về thước 
đo cấu trúc vốn lại phù hợp với các quan hệ tài trợ 
trên thị trường khi chủ nợ thường quan tâm đến 
nguồn lực trực tiếp có thể sử dụng để thanh toán 
3 Graham (2022) thảo luận hoạt động ước lượng chi phí sử dụng vốn trong 
quyết định đầu tư, trong bài này, chúng tôi đưa chi phí sử dụng vốn xuống 
quyết định tài trợ để phù hợp với các giáo trình Tài chính doanh nghiệp đang 
được sử dụng ở Việt Nam. Việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến ý 
nghĩa khoa học của thảo luận.

(EBITDA) hơn là nguồn lực mà doanh nghiệp 
quản lý và kiểm soát (Tổng tài sản). 

Yếu tố quan tâm thứ hai trong cấu trúc vốn 
mục tiêu là các CFOs có lựa chọn một cấu trúc 
vốn mục tiêu hay không và khả năng điều chỉnh 
cấu trúc vốn mục tiêu. Kết quả từ khảo sát của 
Graham cho thấy 60% các doanh nghiệp lớn ở 
Mỹ phản hồi về việc họ quản lý hệ số nợ trong 
một khoảng xác định. Kết quả này tương tự như 
kết quả của Graham và Harvey (2001) cung cấp 
thêm bằng chứng về việc hoạt động ra quyết định 
của các CFOs ít thay đổi theo thời gian. Biên độ 
của hệ số nợ (Debt/EBITDA) được xác định bởi 
các CFOs là kết quả có giá trị của Graham (2022). 
Nghiên cứu của ông tìm ra có đến 78% các CFOs 
của các doanh nghiệp lớn đặt hệ số nợ tối đa trung 
bình bằng 4,1 lần, và thời gian mục tiêu trung bình 
để giảm hệ số nợ về mức cho phép là 1,6 năm. 
Đối với hệ số nợ tối thiểu trung bình, chỉ 46% 
các CFOs xác nhận họ xác định hệ số nợ tối thiểu 
với mức trung bình là 1,9 lần; 21% các CFOs xác 
nhận họ sẽ xác định thời gian để nâng hệ số nợ lên 
mức mục tiêu và thời gian trung bình là 0,9 năm. 
Kết quả khảo sát về hệ số nợ cho thấy tính thận 
trọng khi ra quyết định tài trợ vốn của các CFOs. 
Tỷ lệ CFOs đặt hệ số nợ tối đa và xác định thời 
gian thay đổi cấu trúc vốn nhiều hơn.

Hình 3: Hệ số nợ và thời gian điều chỉnh  
hệ số nợ

Nguồn: Hình 15, trang 2009, Graham, 2022

Yếu tố cuối cùng trong điều tra của Graham 
(2022) liên quan đến phương pháp ước lượng chi 
phí sử dụng vốn. Mặc dù lý thuyết định giá tài 
sản đã phát triển nhiều mô hình ước lượng chi phí 
sử dụng vốn chủ sở hữu, Graham (2022) chỉ ra 
rằng các CFOs chủ yếu vẫn dựa vào mô hình định 
giá tài sản vốn (CAPM). CAPM mặc dù tồn tại 
nhiều hạn chế, vẫn được sử dụng một cách phổ 
biến trong thực tế. Điều này tiếp tục củng cố cho 
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nhận định về sự ưa thích của các nhà thực hành 
Tài chính doanh nghiệp đối với tính đơn giản và 
dễ thực hiện của các kĩ thuật ước tính.

3.3. Chính sách phân phối lợi nhuận
Kể từ mệnh đề của Miller và Modigliani (1958, 

1961) về việc cổ tức không tác động lên giá trị của 
doanh nghiệp, có rất nhiều nghiên cứu đã tập trung 
vào việc xác định ảnh hưởng của chính sách này 
đến giá trị doanh nghiệp trong các điều kiện nới 
lỏng ràng buộc của hai tác giả. Tuy nhiên, kết quả 
nghiên cứu hiện nay vẫn chưa chỉ ra kết quả thống 
nhất. Ví dụ, DeAngelo, DeAngelo (2006) chứng 
minh cổ tức tác động tích cực đến giá trị doanh 
nghiệp; hay như Kim, Park và Suh (2018) tìm ra 
bằng chứng về việc tác động của cổ tức đến giá trị 
là không tuyến tính mà tuân theo một mô hình chữ 
J. Các giáo trình Tài chính doanh nghiệp cũng cho 
rằng cổ tức không hoàn toàn ảnh hưởng đến giá trị 
doanh nghiệp (Damodaran, 2014), vậy nên trong 
điều kiện nguồn lực hữu hạn, các doanh nghiệp 
nên phân bổ vốn vào đầu tư thay vì trả cổ tức (nếu 
như có các cơ hội đầu tư tốt).

Kết quả khảo sát của Graham (2022) cho thấy 
trái ngược với lý thuyết, quyết định trả cổ tức lại 
là quyết định quan trọng hàng đầu trong việc sử 
dụng vốn của doanh nghiệp.

Hình 4: Thứ tự ưu tiên sử dụng tiền  
của doanh nghiệp

Nguồn: Hình 21, trang 2027, Graham, 2022

Kết quả khảo sát cho thấy các CFOs ưu tiên 
duy trì mức cổ tức quá khứ hơn là đầu tư, thậm 
chí với các dự án đầu tư đang thực hiện. Điều này 
về mặt lý thuyết thống nhất với lập luận cho rằng 
các nhà đầu tư coi cổ tức như là một tín hiệu về 
khả năng doanh nghiệp có thể duy trì được dòng 
tiền ổn định trong tương lai (signaling theory), 
do vậy các CFOs sẽ tránh việc cắt giảm cổ tức 
(dividend stickiness theory) (Lintner, 1956, Brav 
et al., 2015). Tuy nhiên tầm quan trọng của cổ tức 

trong kết quả khảo sát tìm ra được cao hơn so với 
ước tính từ lý thuyết khi các CFOs không đánh đổi 
cổ tức với các dự án đầu tư tốt.

4. Kết luận
Hiệu quả giảng dạy các môn khoa học nói 

chung và Tài chính doanh nghiệp nói riêng phụ 
thuộc rất lớn vào khả năng áp dụng các lý thuyết 
vào thực tế. Theo chiều ngược lại, việc ra quyết 
định thực tế cần được phân tích, đánh giá từ đó 
điều chỉnh các lý thuyết được giảng dạy. Graham 
(2022) cùng với nghiên cứu trước đó của ông và 
cộng sự (Graham và Harvey, 2001) đóng vai trò 
quan trọng trong chiều ngược lại của quá trình 
phản ánh. Từ các kết quả khảo sát của các ông 
giúp chúng ta đánh giá được khả năng áp dụng 
cũng như tính phù hợp của các lý thuyết Tài chính 
doanh nghiệp đang được giảng dạy. Ngoài ra, kết 
quả khảo sát thực tế cũng cho chúng ta thêm nhiều 
cách luận giải về lý thuyết giúp cho việc dạy và 
học Tài chính doanh nghiệp trở lên hiệu quả hơn. 
Các luận giải về sự khác biệt giữa lý thuyết và áp 
dụng được cung cấp trong bài viết này cung cấp cơ 
sở cho các nhà quản trị ra các quyết định phù hợp 
với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mình.
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1. Đặt vấn đề
Ngành Thép được xem là một trong những ngành 

trong điểm của nền kinh tế, những sản phẩm thép là 
vật tư, nguyên liệu chủ yếu là đầu vào quan trong của 
nhiều ngành kinh tế quan trọng như ngành chế biến 
chế tạo, cơ khí, ngành xây dựng..., bên cạnh đó, ngành 
thép cũng là ngành sử dụng nhiều lao động và đóng 
góp nhiều vào ngân sách quốc gia do đó nó có vai trò 
quyết định đến sự phát phát triển kinh tế nói chung. 

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng chính 
sách cổ tức của các DN thép niêm yết ở Việt Nam, 
đưa ra những đánh giá về kết quả đạt được và hạn chế 
tồn tại từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính 
sách cổ tức cho các công ty cổ phần thép niêm yết 
trong thời gian tới.

2. Thực trạng về tình hình trả cổ tức của các 
công ty cổ phần thép niêm yết trong giai đoạn 2016 
- 2022

Tình hình trả cổ tức của các công ty cổ phần 
thép niêm yết

Bảng 1: Thống kê các công ty cổ phần thép niêm 
yết trả cổ tức trong giai đoạn 2016-2022 (Công ty)

Nội dung 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Số công ty trả cổ tức 16 14 12 15 15 12 5
Số công ty không trả cổ tức 7 9 11 8 8 11 18

Tổng số công ty 23 23 23 23 23 23 23

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các công ty thép niêm yết

Nhìn bảng 1 cho thấy số công ty thép niêm yết trả 
cổ tức ngày càng giảm trong khi số công ty không trả 
cổ tức ngày càng tăng. Tình hình chi trả cổ tức của các 
công ty thép niêm yết có thể chia thành các giai đoạn:

Giai đoạn 2016-2018: năm 2016 đã đánh dấu 
sự tăng trưởng trở lại của ngành thép sau khi có sự 
chững lại vào năm 2015 do cạnh tranh với thép giá 
rẻ từ Trung Quốc. Xuất khẩu thép năm 2016 đạt 3,48 
triệu tấn tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Năm 
2017, tăng trưởng ổn định và đạt 3,75 triệu tấn thép 
xuất khẩu. Năm 2018, lợi nhuận của ngành này có sự 
sụt giảm mạnh. Sự sụt giảm này xuất phát từ một số 
lý do như: (1) Sự dư thừa công suất trong những phân 
khúc như tôn mạ, dẫn đến các doanh nghiệp cạnh 
tranh khốc liệt thông qua giảm giá bán; (2) Do chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung, với kết luận rằng có sự 

CHÍNH SÁCH CỔ TỨC - GÓC NHÌN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP THÉP 
NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
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Dividends are considered a tool that provides 
information to investors about the financial health 
status of a joint stock company. However, the 
implementation of dividend policies of companies 
is not the same and depends on many factors such 
us the results of production and business activities 
the company’s development strategy...Based on 
statistical data of 23 steel joint stock companies 
listed on the Vietnam stock market in the period 
2016-2022, this article will focus on analyzing the 
dividend policies of steel joint stock companies listed 
on the Vietnam stock market, thereby providing 
assessments and proposing solutions to improve the 
dividend policies of steel joint stock companies listed 
in the future.

• Key words: dividend policy; dividend; earnings per 
share.

Cổ tức được xem như một công cụ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư về tình trạng sức khỏe tài chính của 
công ty cổ phần. Tuy nhiên việc thực hiện chính sách cổ tức của các công ty là không giống nhau mà phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, chiến lược phát triển của công ty...Dựa 
trên số liệu thống kê của 23 công ty cổ phần thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 
2016 - 2022, bài viết sẽ tập trung phân tích về thực trạng chính sách cổ tức của các công ty cổ phần thép 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ đó đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp hoàn 
thiện chính sách cổ tức của các công ty cổ phần thép niêm yết trong thời gian tới.

• Từ khóa: chính sách cổ tức; cổ tức; thu nhập trên cổ phần.
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lẩn tránh thuế đối với một số sản phẩm thép từ Trung 
Quốc qua Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.

Giai đoạn 2019-2022: Trong giai đoạn này, lợi 
nhuận của các công ty thép niêm yết liên tục giảm. 
Năm 2019, ngành thép phải đối mặt với nhiều khó 
khăn do sự lan rộng của xu hướng bảo hộ giữa các 
quốc gia để áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu, 
giá thép giảm do nhu cầu và xu hướng toàn cầu hóa 
khiến lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp thép 
đã giảm 23% so với năm 2018 do cạnh tranh gia tăng, 
biến động giá nguyên vật liệu toàn cầu, giá điện trong 
nước tăng 8,36% vào tháng 3/2019 và việc bảo hộ 
thương mại ở nhiều quốc gia, nhu cầu tiêu thụ toàn 
ngành cũng chững lại từ giữa năm 2019, khiến một 
số doanh nghiệp phải chịu thua lỗ như CTCP Thép 
Pomima (POM), CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG), 
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) chấp nhận sản lượng 
tiêu thụ thấp để giữ giá các sản phẩm khác ổn định.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 
vẫn đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế thế 
giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, ngành 
thép Việt Nam vẫn ghi nhận những con số khả quan 
như sản xuất được 17,219 triệu tấn thép thô, tăng 14% 
so với cùng kỳ năm 2019, bán hàng đạt 16,98 triệu tấn 
tăng gấp 3,55 lần so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù 
cả sản lượng thép và bán hàng thép đều tăng nhưng 
do giá thành nguyên vật liệu sản xuất thép tăng cao 
bất thường trong tháng 12/2020 nên ảnh hưởng đến 
lợi nhuận của các công ty sản xuất thép. Bên cạnh 
đó, năm 2020, xuất khẩu của ngành thép gặp nhiều 
khó khăn hơn so với năm 2019 khi có thêm 5 quốc 
gia đang thực hiện điều tra chống bán phá giá lên sản 
phẩm tôn mạ và ống thép Việt Nam trong đó có hai 
quốc gia trong khu vực thị trường chính Đông Nam 
Á là Malaysia và Philippines. Mặc dù vậy trong năm 
2020 vẫn có 15/23 công ty thực hiện trả cổ tức cho các 
cổ đông. Trong số 8 công ty không thực hiện trả cổ 
tức, có 6 công ty đạt lợi nhuận thấp không trả cho cổ 
đông và 1 công ty dù đạt lợi nhuận cao là Tổng công 
ty Thép Việt Nam (TVN) lợi nhuận sau thuế đạt 545,5 
tỷ nhưng đã dành toàn bộ lợi nhuận sau thuế để lại để 
tái đầu tư, 1 công ty bị thua lỗ lớn nên không trả cổ 
tức cho cổ đông. 

Năm 2021, dù được xem là một năm rực rỡ với 
ngành thép xây dựng khi giá liên tục lập kỷ lập đỉnh 
kéo theo kết quả kinh doanh của nhiều công ty lớn 
xô đổ kỷ lục cũ. Trong năm 2021 chỉ có 12 công ty 
trả cổ tức và 11 công ty không trả cổ tức. Và trong số 
11 công ty không trả cổ tức có 2 công ty thua lỗ nên 
không trả cổ tức, 5 công ty lợi nhuận thu được thấp 
nên không trả cổ tức mà giữ lại để tái đầu tư, có 4 

công ty lợi nhuận cao là công ty cổ phần tập đoàn thép 
Tiến Lên (TLH), Tổng công ty thép Việt Nam (TVN), 
CTCP Gang thép Thái nguyên (TIS) và CTCT Thép 
Pomina (POM) không chia cổ tức mà sử dụng để tái 
đầu tư. 

Năm 2022, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi 
lạm phát tăng cao, các ngành công nghiệp sử dụng 
thép ghi nhận tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, giá 
nguyên liệu sản xuất thép lại tăng cao, dẫn đến chi 
phí sản xuất tăng cùng với nhu cầu thép sụt giảm đã 
kéo theo lượng sản xuất thép thô cũng như lượng thép 
thành phẩm các loại liên tục giảm so với cùng kỳ năm 
2021. Thêm vào đó, khó khăn của thị trường bất động 
sản ảnh hưởng nhiều tới dòng tiền của các doanh 
nghiệp thép. Theo đó, việc thua lỗ kỷ lục trong năm 
2022, nhiều doanh nghiệp ngành thép lớn như Thép 
Nam Kim, Đầu tư Thương mại SMC, Tổng công ty 
thép Việt Nam... đề xuất không chi trả cổ tức trong 
năm này. Riêng Tập đoàn Hòa Phát (HPG) dù lãi lên 
đến 8.444 tỷ đồng cũng không thực hiện chia cổ tức 
vì muốn dồn toàn bộ cho hoạt động kinh doanh năm 
2023. Trong năm 2022 chỉ có 5/23 công ty thực hiện 
trả cổ tức. Nhìn chung trong giai đoạn này, do nhiều 
công ty thua lỗ và lợi nhuận không cao nên ảnh hưởng 
đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hình thức trả cổ tức của các công ty cổ phần 
thép niêm yết
Bảng 2: Các hình thức trả cổ tức của các công ty cổ 
phần thép niêm yết trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022 (Công ty)
Các hình thức trả cổ tức 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Trả cổ tức bằng tiền 10 7 6 10 10 4 3
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 2 3 3 2 4 3 1
Trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu 4 4 3 3 1 5 1
Tổng số công ty trả cổ tức 16 14 12 15 15 12 5

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các công ty thép niêm yết

Hình thức trả cổ tức là thể hiện một phần chính 
sách cổ tức của công ty cổ phần. Theo thống kê có 
12/23 công ty (chiếm 52,17%)  áp dụng hình thức trả 
cổ tức bằng tiền. Đây được xem là hình thức dễ thực 
hiện, được đa số các cổ đông yêu thích vì cổ đông 
muốn đảm bảo chắc chắn thu nhập của họ. Có 10/23 
công ty (chiếm 43,47%) áp dụng hình thức trả cổ tức 
bằng tiền và bằng cổ phiếu vì hình thức này đảm bảo 
tính linh hoạt giữa cổ đông vừa muốn nhận cổ tức 
bằng tiền để đảm bảo thu nhập vừa muốn tái đầu tư 
để gia tăng lợi nhuận. Có 1/23 công ty (chiếm 4,35%) 
áp dụng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu do nguồn 
tiền tích lũy của công ty không dồi dào và công ty 
muốn sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư nhằm gia tăng 
lợi nhuận nhiều hơn trong tương lai.
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Trong giai đoạn năm 2016 - 2022, các hình thức 
trả cổ tức mà các công ty cổ phần thép niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng được thể 
hiện cụ thể trong bảng 2.

Qua bảng 2 cho thấy trong giai đoạn 2016-2022, 
các công ty thép niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam chủ yếu chi trả cổ tức bằng tiền. Một số 
công ty luôn duy trì hình thức trả cổ tức bằng tiền đều 
đặn trong nhiều năm có thể để đến như: CTCP Kim 
khí Thành phố Hồ Chí Minh; CTCP Tập đoàn Thành 
Thái; CTCP Kim khí miền Trung; CTCP Thép Thủ 
Đức-Vnsteel; CTCP Thép Nhà Bè.. Ưa thích hình 
thức trả cổ tức bằng hình thức này là CTCP Mạ kẽm 
công nghiệp Vingal-Vnsteel, suốt trong cả giai đoạn 
2016-2022 luôn trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ dao động 
từ 13% - 20%. Đây cũng là một trong những điểm 
đánh giá sự hấp dẫn của cổ phiếu các công ty này khi 
các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư của mình.

Cũng trong giai đoạn này, có công ty thép niêm yết 
trả cổ tức hoàn toàn bằng cổ phiếu như: Công ty cổ 
phần Thép Pomina trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 
với tỷ lệ 100:30 và năm 2019 với tỷ lệ 100:15.

Một số công ty sử dụng hình thức trả cổ tức kết 
hợp giữa cổ tức bằng tiền với cổ tức bằng cổ phiếu 
cụ thể như: CTCP Tập đoàn Hòa Phát năm 2019 trả 
cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% và trả bằng cổ phiếu với 
tỷ lệ 100:20; năm 2020 trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 
5% và trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:35; năm 2021 
trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% và trả bằng cổ phiếu 
với tỷ lệ 10:3, CTCP Đầu tư thương mại SMC năm 
2017 trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và trả 
bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:30; năm 2018 trả cổ tức 
bằng tiền với tỷ lệ 10% và trả bằng cổ phiếu với tỷ 
lệ 10: 1, CTCP Sơn Hà Sài Gòn năm 2016 trả cổ tức 
bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% và trả bằng cổ phiếu với tỷ 
lệ 100:12; năm 2018 trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 
5% và trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:10; năm 2019 
trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% và bằng cổ phiếu 
với tỷ lệ 100:5.

Nhìn chung có thể thấy, trong giai đoạn 2016-
2022 hình thức trả cổ tức chủ yếu được các công ty 
cổ phần thép niêm yết sử dụng là trả cổ tức bằng tiền, 
tiếp đó là kết hợp trả cổ tức bằng tiền và trả bằng cổ 
phiếu, một số ít công ty lựa chọn hình thức trả cổ tức 
bằng cổ phiếu.

Số lần chi trả cổ tức
Trong giai đoạn 2016-2022, các công ty cổ phần 

thép niêm yết thực hiện số lần trả cổ tức dao động từ 
1 đến 3 lần. CTCP Tập đoàn Hoa Sen trong hai năm 
2016-2017, mỗi năm công ty trả cổ tức 3 lần; từ năm 

2018-2022, mỗi năm trả cổ tức 1 lần. CTCP đầu tư 
thương mại SMC trong cả giai đoạn 2016-2022, mỗi 
năm công ty trả cổ tức 2 lần. CTCP Kim khí Thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2018 trả cổ tức 2 lần, các năm 
còn lại trả cổ tức 1 lần, còn lại đa phần các công ty 
như CTCP Tập đoàn Hòa Phát, CTCP Kim khí miền 
Trung, CTCP Thép Thủ Đức - Vnsteel, CTCP Mạ 
kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel thực hiện chi trả cổ 
tức 1 lần. Một số công ty khác vì lý do khách quan và 
chủ quan nhất định trong giai đoạn 2016-2022 không 
thực hiện chi trả cổ tức.

Có thể thấy số lần chi trả cổ tức hay tần suất trả 
cổ tức của các công ty cổ phần thép niêm yết phụ 
thuộc rất nhiều vào kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong năm đó để quyết định, điều này thể hiện 
các công ty chưa có một chiến lược chính sách cổ tức 
được định hướng rõ rệt.

Mức trả cổ tức
Bảng 3: Mức trả cổ tức của các công ty cổ phần 

thép niêm yết giai đoạn 2016 - 2022 (%)
Mức trả cổ tức  

(đồng/cổ phiếu)
Tỷ trọng các công ty cổ phần thép niêm yết (%) theo mức trả cổ tức
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 39,1 52,2 60,7 43,5 52,2 56,3 82,6
300-900 13 8,7 8,7 30,4 8,7 17,5 13
1000-1500 43,5 21,7 13 21,7 26,1 8,7 0
1600-2000 0 8,7 4,4 4,4 13 8,7 4,4
2100-2500 0 0 4,4 0 0 0 0
2600-3000 0 8,7 4,4 0 0 4,4 0
Trên 3000 4,4 0 4,4 0 0 4,4 0

Tổng 100 100 100 100 100 100 100
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các công ty thép niêm yết

Nhìn vào bảng 3 cho thấy mức trả cổ tức của các 
công ty cổ phần thép niêm yết giai đoạn 2016-2022 
phổ biến dao động trong khoảng từ 300 đồng đến 
1500 đồng cụ thể năm 2016 có đến 56,5% số công ty 
trả mức này, năm 2019 là 52,1%, năm 2020 là 34,8%.

Năm 2016 là năm có tỷ lệ các công ty trả cổ tức 
ở mức 1000 đồng đến 1500 đồng chiếm tỷ trong khá 
cao 43,5% trong khi các năm khác ở mức trả cổ tức 
này chỉ dao động từ 13% - 26,1%. 

Nhìn chung trong cả giai đoạn 2016-2022, tỷ lệ 
các công ty trả cổ tức ở mức trên 2100 đồng chiếm 
tỷ lệ rất thấp dao động từ 4,4% đến 13,2%. Số công 
ty chi trả mức cổ tức cao nhất trên 3000 đồng gồm có 
CTCP Tập đoàn Thành Thái chi trả 5000đ/cổ phiếu 
năm 2016, CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh 
chi trả 3500đ/cổ phiếu năm 2018 và 4500đ/cổ phiếu 
năm 2021.

Về mặt khách quan, trong cả giai đoạn này phần 
lớn các công ty cổ phần thép niêm yết phải đối diện 
với rất nhiều khó khăn như: phải đối mặt với các xu 
hướng bảo hộ giữa các quốc gia, các vụ việc liên quan 

Kỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



37Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

đến chính sách chống bán phá giá; chiến tranh thương 
mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid - 19. Thêm nữa do 
cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc nên kim 
ngạch xuất khẩu thép của Việt Nam cũng gặp nhiều 
khó khăn. Như vậy, sự sụt giảm hiệu quả sản xuất 
kinh doanh là nguyên nhân chính dẫn đến mức trả cổ 
tức giảm tại các công ty cổ phần thép niêm yết. 

Về mặt chủ quan, trong giai đoạn này các công ty 
thép niêm yết đã ưu tiên nhiều hơn đến tăng trưởng 
dài hạn của công ty thông qua việc sử dụng lợi nhuận 
để lại tái đầu tư do đó cũng làm cho xu hướng mức trả 
cổ tức giảm xuống.

Hệ số chi trả cổ tức
Hệ số chi trả cổ tức là chỉ tiêu phản ánh mối quan 

hệ giữa mức trả cổ tức cổ đông thường nhận được so 
với thu nhập của một cổ phần thường. Chỉ tiêu này 
cho biết một đồng thu nhập cổ phần thì công ty dành 
bao nhiêu để trả cổ tức cho cổ đông. Thông qua hệ số 
chi trả cổ tức có thể đánh giá và ước lượng được tỷ lệ 
tái đầu tư lợi nhuận, qua đó có thể ước lượng được tỷ 
lệ tăng trưởng thu nhập trong tương lai.

Bảng 4: Hệ số trả cổ tức của các công ty của các 
công ty thép niêm yết giai đoạn 2016-2022

Hệ số trả cổ tức
Số công ty Hệ số trả 

cổ tức TB2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hệ số 0 9 12 14 11 12 14 19
Từ 0,1 - 0,3 6 6 0 3 3 4 1
Từ 0,31 - 0,5 1 0 3 2 1 0 0
Từ 0,51 - 0,7 3 2 1 2 5 1 0
Trên 0,7 4 3 5 5 2 4 3

Tổng số 23 23 23 23 23 23 23 0,292
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các công ty thép niêm yết

Qua bảng 4 cho thấy, hệ số trả cổ tức trung bình 
trong cả giai đoạn 2016-2022 của các công ty thép 
niêm yết là 0,292. Đây là hệ số trả cổ tức khá thấp. 
Như vậy, phần lớn lợi nhuận sau thuế của các công ty 
thép niêm yết được giữ lại, chỉ có một phần nhỏ lợi 
nhuận sau thuế được phân phối cho cổ đông. Nguyên 
nhân khiến hệ số trả cổ tức của các công ty này thấp 
bắt nguồn từ đặc thù của ngành thép đó là nhu cầu vốn 
rất lớn cho nên các công ty thường giữ lại phần lớn 
lợi nhuận sau thuế để gia tăng năng lực tài chính cho 
doanh nghiệp.

Để thấy rõ hơn về hệ số trả cổ tức của các công ty 
thép niêm yết trong giai đoạn 2016-2022 có thể xem 
xét hệ số trả cổ tức theo quy mô vốn của công ty.

Bảng 5 cho thấy, các công ty có quy mô vốn dưới 
1000 tỷ có hệ số chi trả cổ tức bình quân lớn nhất, tiếp 
đến là công ty có quy mô vốn từ 1000 tỷ đến 5000 tỷ, 
các công ty có quy mô vốn trên 5000 tỷ có hệ số trả 
cổ tức thấp nhất và trong năm 2022, nhóm các công ty 
có quy mô vốn trên 5000 tỷ đều không thực hiện chi 

trả cổ tức bằng tiền nên hệ số trả cổ tức bằng 0. Có thể 
thấy quy mô vốn là một trong số các yếu tố ảnh hưởng 
đến hệ số trả cổ tức của các công ty thép niêm yết.
Bảng 5: Hệ số trả cổ tức của các công ty thép niêm 

yết phân loại theo quy mô vốn giai đoạn 2016-2022
Nhóm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Quy mô vốn dưới 1000 tỷ 0,46 0,27 0,38 0,35 0,71 0,32 0,28
Quy mô vốn từ 1000-5000 tỷ 0,18 0,24 0,21 0,18 0,23 0,24 0,85
Quy mô vốn trên 5000 tỷ 0,11 0,12 0,12 0,39 0,05 0,03 -
Hệ số trả cổ tức bình quân 0,27 0,22 0,25 0,3 0,37 0,22 0,41

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của các công ty thép niêm yết

Mô hình chính sách cổ tức
Qua xem xét thực tế hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các công ty thép niêm yết cho thấy đa phần 
các công ty đã quan tâm hơn đến việc xây dựng và 
thực hiện một mô hình chính sách cổ tức nhất định. 
Mỗi công ty có sự khác biệt nhau về quy mô, chiến 
lược phát triển và hiệu quả trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh khác nhau nên có sự lựa chọn và theo đuổi 
mô hình chính sách cổ tức khác nhau. 

Một số công ty lựa chọn mô hình chính sách ổn định 
cổ tức có thể kể đến như: CTCP Kim khí miền Trung 
(KMT) với mức trả nhiều năm liên tục là 700 đồng/cổ 
phiếu với hệ số trả cổ tức dao động xung quanh 0,7; 
CTCP Thép nhà Bè (TNB) với mức trả nhiều năm liên 
tục là 1000 đồng/cổ phiếu với hệ số trả cổ tức dao động 
xung quanh 0,7; CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - 
Vnsteel (VGL) với mức trả dao động 1300-2000 đồng/
cổ phiếu với hệ số trả cổ tức trung bình là 0,9 trong cả 
giai đoạn; CTCP Đầu tư thương mại SMC (SMC) trả 
cổ tức đều đặn hàng năm ở mức 1000 đồng/cổ phiếu, 
riêng năm 2022 trả với mức 500 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, một số công ty có xu hướng theo 
đuổi mô hình chính sách cổ tức thặng dư. Các công 
ty này không thực hiện chặt chẽ chính sách thặng dư 
theo đúng nghĩa mà ở đây muốn nhấn mạnh đến khía 
cạnh các công ty có sự chú trọng nhiều hơn đến việc 
giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư trong phân phối thu 
nhập của công ty điển hình như CTCP Tập đoàn thép 
Hòa Phát (HPG) năm 2022 lãi hơn 8000 tỷ nhưng 
không thực hiện trả cổ tức mà sử dụng để tái đầu tư; 
CTCT Tập đoàn Hoa Sen năm 2021 lãi hơn 4000 tỷ 
vào nhưng cũng không thực hiện trả cổ tức; CTCP 
Đại Thiên Lộc (DTL); CTCP Thép Pomina (POM); 
Tổng công ty Thép Việt Nam (TVN). 

3. Đánh giá thực trạng chính sách cổ tức tại các 
công ty cổ phần thép niêm yết giai đoạn 2016 - 2022

* Những kết quả đạt được
Qua phân tích thực trạng chính sách cổ tức tại các 

công ty cổ phần thép niêm yết trong giai đoạn 2016-
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2022 có thể thấy các công ty này đã đạt được những 
kết quả chủ yếu sau:

Thứ nhất, đa số các công ty cổ phần thép niêm yết 
đã lựa chọn và theo đuổi một mô hình chính sách cổ 
tức nhất định, điều này cho thấy sự thành công ban 
đầu và đánh dấu một bước trưởng thành trong công 
tác quản trị công ty của các công ty thép niêm yết.

Thứ hai, nhiều công ty cổ phần thép niêm yết đã 
duy trì trả cổ tức hàng năm tạo niềm tin cho các cổ 
đông. Mặc dù trong giai đoạn 2016-2022, ngành thép 
phải đối mặt với nhiều khó khăn…tuy nhiên nhiều 
công ty vẫn kiên trì theo đuổi được chính sách cổ tức 
đã lựa chọn, duy trì trả cổ tức liên tục hàng năm.

Thứ ba, một số công ty cổ phần đã kết hợp hình 
thức trả cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu. Việc 
kết hợp này vừa giúp tạo được niềm tin với cổ đông 
ngoài ra cũng giúp cho công ty có thêm vốn để đầu tư 
so với hình thức trả cổ tức bằng tiền.

Thứ tư, một số công ty cổ phần thép niêm yết đã 
bước đầu giải quyết tương đối hài hòa giữa quyết định 
trả cổ tức cho cổ đông và việc giữ lại lợi nhuận để tái 
đầu tư giúp công ty tăng trưởng trong tương lai. 

* Những hạn chế tồn tại
Thứ nhất, đa số các công ty cổ phần thép niêm yết 

chưa đa dạng hóa hình thức trả cổ tức. Nhìn chung 
trong giai đoạn 2016-2022, các công ty thép niêm 
yết thường lựa chọn hình thức trả cổ tức bằng tiền, 
tuy nhiên hình thức này sẽ làm sụt giảm một lượng 
vốn lớn của công ty từ đó ảnh hưởng đến năng lực 
tài chính, nhất là trong điều kiện nhiều công ty đang 
trong giai đoạn tăng trưởng, điều này cho thấy chưa 
thực sự hợp lý.

Thứ hai, một số công ty có hệ số trả cổ tức cao, 
chưa cân đối hài hòa đến phần phần lợi nhuận giữ lại 
để tái đầu tư. Nếu công ty có cơ hội đầu tư tốt, vì phần 
lợi nhuận để lại tái đầu tư thấp công ty sẽ phải lựa 
chọn nguồn tài trợ khác như phát hành thêm cổ phiếu, 
vay vốn từ các tổ chức tín dụng, các nguồn tài trợ này 
có chi phí huy động cao hơn nguồn lợi nhuận để lại 
dẫn tới rủi ro tài chính tăng, mất cân đối nguồn tài trợ, 
năng lực tài chính của công ty giảm.

Thứ tư, một số công ty thép niêm yết chưa định 
hình rõ nét mô hình chính sách cổ tức mà công ty theo 
đuổi. Các công ty này chưa có chiến lược dài hạn về 
chi trả cổ tức và phần lớn việc chi trả cổ tức phụ thuộc 
vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng năm 
nên việc trả cổ tức thất thường.

4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính 
sách cổ tức tại các công ty cổ phần thép niêm yết

Một là, cần hoàn thiện việc lựa chọn mô hình 
chính sách cổ tức phù hợp. Mỗi mô hình chính sách 
cổ tức có những ưu điểm và hạn chế nhất định vì vậy 
việc lựa chọn mô hình phù hợp cần dựa trên những 
ưu điểm, hạn chế và đặc điểm cụ thể của từng công ty. 
Mô hình chính sách ổn định cổ tức phù hợp hơn với 
các công ty có lợi nhuận sau thuế hàng năm tương đối 
ổn định, có dòng tiền dồi dào, đủ khả năng để trả cổ 
tức và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn trước 
và sau khi trả cổ tức cho cổ đông, các công ty lựa 
chọn mô hình này cũng cần giữ một lượng một lượng 
lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối ở mức nhất 
định để duy trì việc trả cổ tức liên tục cho cổ đông 
trong những năm tiếp theo. Ngược lại, mô hình chính 
sách thặng dư cổ tức phù hợp hơn với các công ty 
đang trong giai đoạn tăng trưởng, có nhiều cơ hội đầu 
tư hứa hẹn đem lại tỷ suất sinh lời cao, đáp ứng được 
kỳ vọng của cổ đông. Với mô hình chính sách cổ tức 
cố định ở mức thấp và chia thêm cổ tức vào cuối năm 
phù hợp với các công ty có triển vọng tăng trưởng tốt, 
công ty thường xuyên phải duy trì mức trả cổ tức cho 
cổ đông ở mức tối thiểu nhất định.

Hai là, cần đa dạng hóa các hình thức trả cổ tức 
đảm bảo phù hợp với đặc điểm và tình hình đặc thù 
của công ty trong mỗi giai đoạn nhất định. Công ty 
có thể trả cổ tức bằng tiền, trả bằng cổ phiếu hay kết 
hợp vừa trả bằng tiền vừa trả bằng cổ phiếu. Mỗi hình 
thức có những ưu điểm và hạn chế khác nhau do đó 
các công ty cần lựa chọn hình thức trả cổ tức phù hợp.

Thứ ba, cần xác định số lần trả cổ tức phù hợp 
trong năm. Việc quyết định số lần trả cổ tức trong năm 
cần căn cứ vào đặc điểm kinh doanh của công ty, vào 
nguyện vọng và tâm lý của cổ đông.

Thứ tư, cần xem xét để có thể vận dụng việc mua 
lại cổ phần thay vì trả cổ tức do đây được xem như là 
cách trả cổ tức bằng tiền gián tiếp cho cổ đông. Việc 
mua lại cổ phần có những tác động tích cực lên công 
ty như sẽ làm giảm số cổ phần đang lưu hành và từ đó 
làm cho thu nhập trên 1 cổ phần (EPS) tăng lên. Điều 
đó có thể hấp dẫn nhà đầu tư và do đó có thể làm tăng 
giá cổ phiếu của công ty trong tương lai.
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Báo cáo thường niên của 23 công ty thép niêm yết giai đoạn 2016-2022
Đào Lê Minh (2002), Chính sách cổ tức và tác động của nó tới công ty - 

Những gợi ý cho Việt Nam, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội
Ngô Thị Quyên (2016), Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức tại các 

công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, 
Đại học kinh tế quốc dân.

Vũ Văn Ninh (2008), Hoàn thiện chính sách trả cổ tức trong các công ty 
cổ phần niêm yết chứng khoán ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện Tài chính.

Bạch Thị Thu Hường (2020), Chính sách cổ tức của các doanh nghiệp thủy 
sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ, Học viện 
Tài chính.

Kỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



39Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024

1. Giới thiệu
Trong hơn 35 năm qua, đầu tư nước ngoài, đặc biệt là 

FDI đã trở thành một nguồn lực đầu tư quan trọng, có vai 
trò to lớn trong quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt 
Nam. Nguồn lực vốn, kỹ thuật, công nghệ từ FDI đã đóng 
góp rất lớn vào quy mô tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tạo 
việc làm, tăng thu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Các quốc gia đều sử dụng chính sách thuế như một 
công cụ quan trọng để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, 
song trong điều kiện hội nhập, tự do hoá thương mại, tất 
cả các quốc gia đều phải xem xét lại chính sách thuế của 
mình sao cho vừa đáp ứng yêu cầu thu hút vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, vừa phù hợp với yêu cầu hội nhập.

Thực tiễn cho thấy, mục tiêu của các loại chính sách ưu 
đãi thu hút đầu tư của Việt Nam còn mang tính chất khá đa 
dạng, dàn trải và đôi khi các mục tiêu của chính sách còn 
chưa rõ ràng, chồng chéo. Để tận dụng tốt hơn dòng vốn 
FDI cho phát triển kinh tế, tạo ra sự liên kết với các doanh 
nghiệp trong nước, tác động lan tỏa tích cực hơn và nâng 
cao giá trị gia tăng cho khu vực kinh tế trong nước, Việt 
Nam cần hoạch định chính sách thuế và chính sách ưu đãi 
thu hút FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới.

2. Đánh giá thực trạng chính sách thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ở Việt Nam

Những kết quả đạt được
Thứ nhất, chính sách ưu đãi thuế TNDN đã góp phần 

huy động nguồn vốn FDI, đẩy mạnh xuất khẩu và thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định.

Thông qua việc giảm bớt nghĩa vụ thuế, giảm thuế 
suất cơ bản và tăng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, tiền 
thuê đất đối với một số lĩnh vực, địa bàn hoạt động theo 
định hướng của nhà nước đã giúp cho các tổ chức, cá 
nhân thuộc các thành phần kinh tế có điều kiện tăng 
nhanh tích tụ vốn, tái sản xuất mở rộng, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế với tốc độ cao. Sau hơn 30 năm mở cửa 
thu hút đầu tư nước ngoài, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam đã không ngừng tăng. Năm 2010, 
vốn đầu tư thực hiện đạt 11 tỷ USD, tới năm 2015 đã đạt 
14,5 tỷ USD, và tính đến ngày 20/12/2023, FDI vào Việt 
Nam đạt 36,61 tỷ USD, với mức giải ngân đạt kỷ lục 
23,18 tỷ USD vào năm 2023, đánh dấu mức tăng 32,1% 
so với cùng kỳ năm trước. Các dự án FDI đã hiện diện 
tại 63/63 địa phương, vốn FDI cũng đã được đầu tư vào 
19/21 ngành nghề sản xuất kinh doanh của Việt Nam.

Các chính sách ưu đãi thuế nêu trên, trong đó trọng tâm 
là ưu đãi về TNDN và các khoản thu về đất đã góp phần 
quan trọng trong việc thu hút đầu tư FDI, tăng thu NSNN 
và phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua ưu đãi, miễn giảm 
thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu đã góp phần thúc 
đẩy tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu liên tục qua các năm, 
cụ thể: Theo số liệu sơ bộ, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 
đạt 354,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 326,4 tỷ USD. Cán cân 
thương mại hàng hóa năm 2023 xuất siêu 28,3 tỷ USD.

Thứ hai, việc giảm gánh nặng thuế và đa dạng hóa 
các hình thức ưu đãi thuế TNDN đã góp phần tạo ra môi 
trường đầu tư thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Chính sách ưu đãi thuế hiện hành áp dụng thống nhất 
cho các thành phần kinh tế, phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Ở Việt Nam hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp FDI, 
với sức mạnh về vốn mới đủ khả năng đầu tư vào các lĩnh 
vực và địa bàn thu hút đầu tư của Chính phủ. Điều đó dẫn 

CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU HÚT 
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 
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Attracting foreign direct investment (FDI) in Vietnam 
is a major policy of our Party and State during more 
than 30 years of innovation. The article points out the 
limitations of corporate income tax policy in attracting 
FDI to Vietnam and proposes recommendations to 
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FDI to Vietnam in the future. new context.

• Key words: corporate income tax policy; foreign direct 
investment; attracting foreign direct investment.
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đến đối tượng được hưởng lợi từ ưu đãi thuế tại Việt Nam 
thời gian qua chủ yếu là các doanh nghiệp FDI. Điều này 
thể hiện ở hai phương diện sau đây: (i) (i) Tỷ trọng về số 
thuế TNDN được ưu đãi miễn, giảm của DN FDI trên 
tổng số thuế TNDN được miễn, giảm của DN cả nước 
lên đến 76%; (ii) Tỷ lệ số thuế TNDN được ưu đãi miễn, 
giảm của DN FDI trên tổng số thuế TNDN phải nộp tính 
theo thuế suất phổ thông là 48%, trong khi tỷ lệ này của 
DNNN là 4,6% và của DN ngoài quốc doanh là 14%.

Thứ ba, chính sách ưu đãi thuế TNDN đã góp phần 
tác động tích cực vào cơ cấu thu hút FDI theo vùng.

Tỷ trọng FDI vùng miền núi phía Bắc, Bắc trung Bộ 
và duyên hải miền trung trong số các vùng nghèo nhất 
nước có xu hướng tăng. Một số tỉnh kém phát triển nhất 
đã bắt đầu thu hút được một số dự án đầu tư quy mô lớn. 
Các tỉnh nghèo duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông 
Mekong như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Yên, Kiên Giang 
đã tăng tỷ trọng FDI trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Thứ tư, chính sách thuế TNDN rõ ràng, quy định 
thống nhất tại các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ 
với hệ thống pháp luật có liên quan và phù hợp với thực 
tiễn, góp phần đảm bảo quyền lợi và tạo thuận lợi cho 
người nộp thuế.

Cần mở rộng quyền của người nộp thuế: (i) được biết 
thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn 
và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn; (ii) 
được tra cứu để xem, in toàn bộ chứng từ điện tử người 
nộp thuế đã gửi đến cổng thông tin điện tử của cơ quan 
quản lý thuế theo quy định của Luật mới này và của pháp 
luật về giao dịch điện tử; (iii) được sử dụng chứng từ điện 
tử trong các giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ 
quan, tổ chức có liên quan; (iv) không bị xử lý vi phạm 
về thuế, không bị tính tiền chậm nộp đối với trường hợp 
do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và 
quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa 
vụ thuế của người nộp thuế. Siết chặt quản lý hoạt động 
chuyển giá. Để ngăn chặn tình trạng trốn thuế thông qua 
chuyển giá, Luật nghiêm cấm các hành vi: thông đồng, 
móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản 
lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

Thứ tư,, chính sách ưu đãi thuế TNDN đảm bảo mục 
tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng phát 
triển, phù hợp với các cam kết quốc tế.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định 
phù hợp với thông lệ quốc tế chung và tiến trình phát 
triển của đất nước. Chính sách ưu đãi thuế hiện nay tại 
Việt Nam áp dụng thống nhất cho cả doanh nghiệp trong 
nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa tạo 
ra sự bình đẳng cho tất cả các nhà đầu tư, vừa tạo dựng 
môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho các 
doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Hạn chế và nguyên nhân
Thứ nhất, tác động của ưu đãi thuế đối với thu hút 

FDI còn chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn.

Ưu đãi thuế là một trong những nội dung quan trọng 
trong chính sách thuế của Việt Nam. Hầu hết các sắc thuế 
của Việt Nam đều có quy định về ưu đãi thuế, kể cả thuế 
trực thu (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 
nhân) và thuế gián thu (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt). Mục tiêu của 
chính sách ưu đãi thuế là khuyến khích đầu tư vào  địa bàn  
hoặc lĩnh  vực mà Chính phủ định hướng hoạt động đầu tư.

Thứ hai, chính sách thuế TNDN còn qui định mức ưu 
đãi thuế cao, diện ưu đãi còn khá rộng và dàn trải làm suy 
giảm nguồn thu NSNN.

Chính sách sách ưu đãi thuế ở Việt Nam khá cao, 
đồng nghĩa với chi phí cơ hội cao về thất thu ngân sách. 
Theo đó, có 30 lĩnh vực khuyến khích đầu tư và 27 lĩnh 
vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được hưởng ưu đãi về đầu tư, 
trong đó có ưu đãi về thuế. Chính sách ưu đãi thuế được 
áp dụng đối với địa bàn ưu đãi đầu tư, bao gồm cả các 
huyện, thị xã của 53 tỉnh trong số 63 tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Ngoài ra, khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu 
công nghiệp và khu chế xuất được thành lập theo quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ cũng thuộc diện áp dụng 
chính sách ưu đãi thuế. Việc đưa ra nhiều ưu đãi khác 
nhau, phức tạp và chồng chéo có thể làm cho môi trường 
kinh doanh trở lên thiếu minh bạch, gây nên phản tác 
dụng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp lách luật để trục 
lợi, làm cho nguy cơ tiêu cực tăng lên.

Thứ ba, tác động của ưu đãi thuế đối với việc phân bổ 
nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước 
khuyến khích còn hạn chế.

Theo số liệu thống kê tình hình đầu tư nước ngoài, 
các doanh nghiệp FDI thường tập trung vào những nơi 
có kết cấu hạ tầng thuận lợi như Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, 
Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Long An, Đà Nẵng… 
chiếm 83% số dự án và 67% tổng số vốn đầu tư đăng ký 
trên cả nước. Trong khi đó, các tỉnh miền núi, vùng sâu, 
vùng xa như Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc 
chỉ chiếm 4% số dự án và 5% tổng số vốn đầu tư đăng ký. 
Số vốn đầu tư mới chủ yếu tập trung vào những ngành có 
tỷ suất lợi nhuận cao như chế biến, chế tạo, bán buôn bán 
lẻ, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông; còn các 
lĩnh vực khác cần khuyến khích phát triển nhưng có tỷ 
suất lợi nhuận thấp, rủi ro cao như lĩnh vực nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thủy sản, các lĩnh vực xã hội hóa (y tế, 
giáo dục..) thì số lượng dự án đầu tư còn khá hạn chế.

Để thu hút đầu tư vào các địa bàn kém phát triển, các 
chính sách ưu đãi thuế ở mức cao đang được áp dụng đối 
với doanh nghiệp tại các địa bàn này. Số liệu thực tế cho 
thấy, hiệu quả thu hút đầu tư vào các khu vực này là rất 
thấp. Các địa bàn kém phát triển gặp nhiều khó khăn trong 
thu hút đầu tư do những hạn chế về vị trí địa lý, kết cấu hạ 
tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Trong khi đó, nhiều 
khu kinh tế, khu công nghiệp tại địa bàn kém phát triển có 
tỷ lệ bỏ trống vẫn còn cao và thu hút được ít vốn, mặc dù 
được hưởng ưu đãi thuế ở mức cao. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy 
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các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động của nước ta đến 
hết 2018 là khoảng 73%. Tuy nhiên, tỷ lệ này tại nhiều 
tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên thấp hơn rất nhiều so 
với mức trung bình của cả nước (khoảng trên dưới 30%).

Thứ tư, chính sách ưu đãi thuế hiện hành có xu hướng 
thu hút các dự án đầu tư ngắn hạn thay vì đầu tư dài hạn.

Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế có xu hướng thu 
hút các dự án đầu tư ngắn hạn, thay vì các dự án đầu tư dài 
hạn. Với chính sách ưu đãi về thời gian miễn giảm thuế, 
sau khi hết kỳ ưu đãi thuế, doanh nghiệp sẽ có xu hướng 
thay đổi dự án đầu tư để được hưởng kỳ ưu đãi mới để 
tối đa hóa lợi nhuận. Miễn, giảm thuế có thời hạn cũng 
sẽ khuyến khích các nhà đầu tư sử  dụng  nhiều  thủ thuật  
khác  nhau  (ví  dụ  như chuyển giá) để chuyển lợi  nhuận 
từ nơi không có ưu đãi thuế đến nơi có ưu đãi thuế (Ngân 
hàng Thế giới, 2014).

3. Hoàn thiện chính sách thuế để thu hút đầu tư 
trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian tới

Thứ nhất, chính sách ưu đãi thuế cần tập trung vào 
các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm cần tập trung thu hút 
đầu tư với mức ưu đãi đủ hấp dẫn.

Chính sách ưu đãi thuế cần tập trung vào các lĩnh vực 
mà ưu đãi đầu tư sẽ tạo ra ngoại ứng tích cực, tác động 
lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế. Chính sách ưu đãi 
thuế phải gắn với ưu tiên phát triển của quốc gia hoặc 
các ngành mà Việt Nam có thể phát huy lợi thế so sánh.

Chính sách ưu đãi thuế chỉ áp dụng có chọn lọc đối 
với: (i) các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao 
đồng thời là công nghệ mới, sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao; (ii) các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 
ngư nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các 
biện pháp khoa học và công nghệ mới để sản xuất, chế 
biến; (iii) các dự án đầu tư tại các vùng đặc biệt khó khăn 
ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhằm thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo hướng hiệu quả.

Thứ hai, cần xóa bỏ ưu đãi thuế thông qua hình thức 
miễn, giảm thuế mà chuyển sang các hình thức ưu đãi 
khác hiệu quả hơn.

Việt Nam nên xem xét hạn chế áp dụng hình thức ưu 
đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế đồng thời áp dụng 
hình thức ưu đãi thuế mới đã được nhiều quốc gia khác 
áp dụng như giảm trừ thuế theo đầu tư, trợ cấp đầu tư, 
cho tính vào chi phí được trừ ở mức cao hơn mức doanh 
nghiệp thực chi cho các khoản chi cho nghiên cứu và 
phát triển, bảo vệ môi trường, qui định ưu đãi thuế đối 
với hoạt động của các quỹ đầu tư.

Thứ ba, cân nhắc hạn chế các ưu đãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp liên quan đến chính sách xã hội trong 
chính sách thuế và chỉ áp dụng đối với các trường hợp 
dễ giám sát và quản lý

Những ưu đãi mang tính chất xã hội này có thể thực 
hiện thông qua chi NSNN để đảm bảo công bằng, minh 
bạch và dễ quản lý. Khi mà các đối tượng thụ hưởng 
được hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, tính minh  

bạch  cũng  sẽ  cao  hơn  và cũng dễ dàng hơn cho Chính 
phủ trong việc quản lý và giám sát các chính sách  này.

Thứ tư, chính sách ưu đãi thuế cần dựa trên các tiêu 
chí rõ ràng

Theo đó, tiêu chí để xây dựng chính sách ưu đãi thuế 
của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là:

- Dựa trên lĩnh vực thu hút đầu tư, lĩnh vực này phải 
gắn với công nghệ cao và bảo vệ môi trường trong điều 
kiện hiện nay.

- Giảm bớt và tiến tới bỏ các ưu đãi theo địa bàn, mà 
có thể thực hiện các ưu đãi này thông qua chi NSNN.

- Đưa thêm các tiêu chí về tỷ lệ nội địa hóa và chuyển 
giao công nghệ trong việc xây dựng chính sách ưu đãi 
nhằm thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ.

- Dựa trên quy mô của doanh nghiệp để đưa ra các 
hình thức ưu đãi khác nhau nhằm hỗ trợ cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu thức 
này chỉ nên duy trì trong một khoảng thời gian nhất định.

Thứ năm, giành các ưu đãi thuế nhiều hơn cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam

Chính sách ưu đãi thuế cần được thiết kế để khuyến 
khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ phát triển. Đó là: (i) Áp dụng thuế suất thuế 
TNDN ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ; (ii) Áp dụng ưu đãi miễn, 
giảm thuế có thời hạn cho doanh nghiệp khởi nghiệp 
quy mô nhỏ, các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi 
thành DN, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; (iii) Đưa 
thêm ưu đãi nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thứ sáu, thực hiện phân tích chi phí - lợi ích một 
cách thận trọng và mang tính dài hạn trước khi ban hành 
và sau khi thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế TDNN.

Việc phân tích chi phí - lợi ích sẽ giúp Quốc hội, Chính 
phủ có đầy đủ thông tin trước khi quyết định việc áp dụng 
chính sách ưu đãi thuế TNDN phù hợp. Trong tương lai, 
Việt Nam cũng cần thực hiện thống kê chi tiêu thuế như 
nhiều quốc gia khác trong khu vực đã thực hiện gần đây 
như Thái Lan hay Malaysia. Dữ liệu có được từ thống kê 
chi tiêu thuế cần được sử dụng như là một công cụ quan 
trọng để phân tích chi phí - lợi ích của các chính sách ưu 
đãi thuế, trong đó có thuế TNDN. Việt Nam cũng cần thiết 
lập cơ chế thu nhận thông tin để cơ quan thuế có điều kiện 
thu thập các thông tin và dữ liệu liên quan đến chính sách 
ưu đãi thuế như số dự án được hưởng ưu đãi thuế, số giảm 
thu NSNN do ưu đãi thuế, đóng góp của dự án được hưởng 
ưu đãi đối với nền kinh tế về khía cạnh việc làm, kim ngạch 
xuất khẩu... Điều này sẽ giúp Chính phủ và các cơ quan 
liên quan đánh giá xác thực hơn về hiệu quả của chính sách 
ưu đãi thuế TNDN.
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1. Giới thiệu chung
Vào tháng 1/2016, IASB đã ban hành IFRS 16 - 

Thuê tài sản. IFRS 16 thay thế cho IAS 17, IFRIC 
4, SIC-15 và SIC-27. IFRS 16 quy định các nguyên 
tắc cho việc ghi nhận, đo lường, trình bày và công 
bố các vụ thuê tài sản. IFRS 16 - Thuê tài sản có sự 
thay đổi lớn về nguyên tắc kế toán giao dịch bán và 

tái thuê (sale and leaseback) so với IAS 17. Giao 
dịch bán và tái thuê tài sản là giao dịch mà người 
bán (bên đi thuê) bán tài sản và thuê lại chính tài sản 
đó từ người mua (bên cho thuê). Trình bày thông 
tin liên quan tới giao dịch bán và tái thuê tài sản 
trên Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp một cách 
chính xác, đúng bản chất, minh bạch luôn được đòi 
hỏi và mang tính bức thiết. 

Tại sao IFRS 16 ra đời?
IFRS 16 ra đời nhằm thay thế cho IAS 17. IAS 

17 phân loại các hợp đồng thuê tài sản thành hai loại 
là thuê hoạt động và thuê tài chính (operating and 
finance lease). Vì sự ghi nhận kế toán khác nhau đối 
với hai loại hình thuê này, nên khi lên Báo cáo tài 
chính dẫn tới tác động của hai loại thuê này hoàn 
toàn khác biệt, đặc biệt khi giá trị tiền thuê lớn. Với 
thuê hoạt động, tiền thuê sẽ được ghi nhận thẳng 
vào chi phí trong kỳ và đi thẳng vào PL (Profit 
or loss), không ảnh hưởng đến BS (Statement of 
Financial position). Nhưng nếu thuê tài chính, bắt 
buộc doanh nghiệp phải ghi nhận thêm một tài sản 
và một nghĩa vụ nợ đối ứng trên BS, đồng thời hàng 
tháng ghi nhận chi phí khấu hao tài sản và chi phí 
tài chính cho nghĩa vụ nợ. 

Chính vì sự khác biệt này, rất nhiều doanh nghiệp 
cố tình ứng xử giao dịch thuê tài chính như là một 
hợp đồng thuê hoạt động để không bị tác động xấu 
đến các chỉ số tài chính như là hệ số nợ, interest 
cover, ROCE, P/E ratio… nhằm đạt được các lợi 
ích khi huy động vốn hoặc chào bán cổ phiếu ra 
công chúng.

KẾ TOÁN GIAO DỊCH BÁN VÀ TÁI THUÊ TÀI SẢN ĐỐI VỚI  
BÊN ĐI THUÊ THEO CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

TS. Đỗ Minh Thoa* - Trần Thị Thúy Anh**

Ngày gửi bài: 29/3/2024
Ngày gửi phản biện: 10/4/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 04/6/2024
Ngày chấp nhận đăng: 02/7/2024

* Học viện Tài chính; email: dominhthoa@hvtc.edu.vn
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International Financial Reporting Standard (IFRS) 
16 is the most fundamental accounting change for 
leases in more than 30 years. Accordingly, IFRS 16 
removes the classification and accounting of operating 
and financial leases for lessees and requires lessees 
to record most leases on the balance sheet. When 
applying IFRS 16, the lessee will record more leased 
assets and lease liabilities on the balance sheet, 
increasing transparency about the effects of lease 
liabilities and comparability of financial statements. 
of asset purchasers and asset leasers. This article 
will discuss how to record and present information 
on sale and re-lease transactions in accordance 
with International Financial Reporting Standards 16, 
which will be ideas to improve Vietnam's accounting 
system in accordance with international standards 
international accounting practices.

• Key words: leasing assets, lessor, lessee, accountants, 
IFRS 16, VAS 06, IAS 17.

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 16 là thay đổi về kế toán các hợp đồng thuê căn bản nhất trong 
hơn 30 năm gần đây. Theo đó, IFRS 16 không phân loại và kế toán thuê hoạt động và thuê tài chính đối với 
bên đi thuê và yêu cầu bên đi thuê ghi nhận hầu hết các hợp đồng thuê lên bảng cân đối kế toán. Khi áp dụng 
IFRS 16, bên đi thuê sẽ ghi nhận thêm tài sản thuê và nợ thuê phải trả trên Bảng cân đối kế toán, làm tăng tính 
minh bạch về ảnh hưởng của nghĩa vụ nợ thuê và tính so sánh của báo cáo tài chính của các đơn vị mua tài 
sản và thuê tài sản. Bài viết sẽ trao đổi về cách ghi nhận và trình bày thông tin về giao dịch bán và tái thuê tài 
sản theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 16, đó sẽ là những ý kiến nhằm hoàn thiện chế độ kế toán Việt 
Nam theo thông lệ kế toán quốc tế.

• Từ khóa: thuê tài sản, bên cho thuê, bên đi thuê, kế toán, IFRS 16, VAS 06, IAS 17.
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Chính vì vậy, IFRS 16 đưa ra kiến nghị không 
phân biệt các khoản thuê, và ghi nhận chung như là 
những hợp đồng thuê tài chính để tránh tình trạng 
xào nấu báo cáo tài chính, một phần nguyên nhân 
dẫn đến khủng hoảng tài chính và phá sản của các 
ngân hàng.                          

2. Các ảnh hưởng chính khi áp dụng IFRS 16 
đối với bên đi thuê

+ Với bên đi thuê, kế toán cho các hợp đồng 
thuê sẽ thay đổi hoàn toàn so với trước đây: không 
còn phân biệt hợp đồng thuê ghi nhận trong bảng 
cân đối kế toán (thuê tài chính) và hợp đồng thuê 
ghi nhận ngoài bảng (thuê hoạt động). Thay vào 
đó, bên đi thuê chỉ có một cách ghi nhận các hợp 
đồng thuê trong bảng cân đối kế toán như là thuê 
tài chính theo quy định của IAS 17. Vẫn có một 
số ngoại lệ cụ thể, ví dụ như thuê ngắn hạn, tài sản 
thuê có giá trị thấp hay các khoản tiền thuê biến đổi 
trong thời hạn thuê được ghi nhận như hợp đồng 
cung cấp dịch vụ. 

+ Đối với bên đi thuê, việc ghi nhận hợp đồng 
thuê theo IFRS 16 làm tăng tài sản nhưng cũng đồng 
thời cũng tăng nợ phải trả. Về kết quả hoạt động 
kinh doanh, tổng chi phí bao gồm chi phí khấu hao 
và chi phí lãi có xu hướng cao hơn ở những năm 
đầu và giảm dần trong những năm cuối của hợp 
đồng thuê mặc dù dòng tiền thanh toán khoản tiền 
thuê không đổi. Theo đó, một số chỉ số tài chính của 
doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi ví dụ như chỉ số nợ, 
chỉ số thanh toán hiện hành, vòng quay tài sản, chỉ 
số lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao, tỷ suất lợi 
nhuận trên tổng tài sản…

+ Đối với bên đi thuê, các thách thức trong việc 
áp dụng thực hiện IFRS 16 đến từ phương diện 
chuyên môn kế toán cũng như chính sách tài chính 
của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp cần xác 
định khi áp dụng IFRS 16 là hợp đồng có phải là 
hợp đồng thuê theo định nghĩa của IFRS 16 hay 
không, thời hạn thuê có kèm các lựa chọn gia hạn 
hay chấm dứt hợp đồng không, cách xác định lãi 
suất chiết khấu trong hoàn cảnh thông tin không 
có sẵn như thế nào, ảnh hưởng kế toán khi thay 
đổi điều khoản của hợp đồng thuê do những lý 
do khách quan như dịch bệnh, thiên tai… Do đó, 
doanh nghiệp phải thu thập nhiều thông tin hơn 
để đưa ra các đánh giá quan trọng này. Với nhiều 
doanh nghiệp, việc thu thập thông tin đầy đủ cho 
việc kế toán và thuyết minh các hợp đồng thuê theo 
IFRS 16 cũng là một thách thức.

Ở Việt Nam hiện nay, Chuẩn mực kế toán Việt 
Nam hiện vẫn đang áp dụng các hướng dẫn tương 
tự như IAS 17 cho các hợp đồng thuê, làm gia tăng 
sự khác biệt giữa VAS và IFRS, đặc biệt với doanh 
nghiệp có nhiều tài sản thuê. Để có thể chuyển đổi 
thành công sang IFRS, các doanh nghiệp cần đánh 
giá ảnh hưởng bắt đầu từ các khác biệt kế toán, các 
lựa chọn chuyển đổi, cho đến các ảnh hưởng hoạt 
động bao gồm hệ thống, quy trình, dữ liệu, nhân sự 
và từ đó đưa ra kế hoạch chuyển đổi phù hợp.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam về thuê tài sản 
(VAS 06) được BTC ban hành và công bố theo 
Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 
và Thông tư 105/2003/TT-BTC, ban hành ngày 
6/11/2003. Sau đó, trong Thông tư 161/2007/TT-
BTC, hướng dẫn thực hiện lại 16 Chuẩn mực kế 
toán ban hành ngày 31/12/2007, thuê tài sản cũng 
được Bộ Tài chính nhắc lại. Tuy nhiên, hầu như 
không có sự thay đổi gì về nội dung so với Thông 
tư 105/2003/TT-BTC được ban hành trước đó. Từ 
khi ban hành đến nay, VAS 06 bộc lộ rất nhiều điểm 
hạn chế trong quá trình vận dụng và đã không có 
bất cứ một sự thay đổi hay điều chỉnh nào để phù 
hợp với thực tế. Chính vì vậy, việc đánh giá và thảo 
luận lại VAS 06 là một trong những vấn đề cần thực 
hiện trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là, trong giai 
đoạn mà BTC đang lấy ý kiến về dự thảo các Chuẩn 
mực kế toán mới và VAS 16 cũng đang trong quá 
trình soạn thảo và lấy ý kiến.

3. Tổng quan về giao dịch Bán và tái thuê 
(Sale and Lease back)

Bán - tái thuê là một dạng công cụ tài chính đặc 
biệt, trong đó chủ sở hữu tài sản sẽ bán cho nhà đầu 
tư rồi thuê lại tài sản đó.

Bán và tái thuê là một hình thức thuê trong đó: 
người thuê bán tài sản của chính mình cho người 
cho thuê (thường là công ty cho thuê tài chính), 
đồng thời kí luôn hợp đồng thuê lại chính tài sản 
mà họ vừa bán.

Đặc điểm giao dịch Bán và tái thuê 
- Ở hình thức này, người thuê với tư cách là 

người chủ sở hữu ban đầu trở thành người sử dụng 
và người đi thuê tài sản; còn người cho thuê từ vị 
thế người mua trở thành người chủ sở hữu và người 
cho thuê tài sản.

- Lợi ích cho người bán trong giao dịch này là 
họ có thể huy động vốn mà không phải di chuyển 
địa điểm sản xuất hoặc làm gián đoạn hoạt động 
kinh doanh.
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- Hình thức bán và tái thuê giúp doanh nghiệp 
vừa có thêm vốn, nhất là đáp ứng được nhu cầu 
vốn lưu động mà vẫn duy trì được việc sử dụng các 
tài sản. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, thường thiếu vốn kinh 
doanh mà không có đủ điều kiện vay vốn từ các tổ 
chức tài chính - ngân hàng.

4. Kế toán giao dịch bán và tái thuê theo 
Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 06 - Thuê tài 
sản hiện hành

Hiện nay, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06 
- Thuê tài sản (VAS 06) và Chế độ kế toán doanh 
nghiệp hiện hành theo Thông tư 200/2014/TT/BTC 
ngày 22/12/2014 quy định tương tự như Chuẩn 
mực kế toán quốc tế số 17 - Thuê tài sản (IAS 17). 

Việc kế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản 
theo quy định của IAS 17 phụ thuộc vào giao 
dịch thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính 
hay thuê hoạt động. Theo IAS 17, có 2 hình thức 
bán và tái thuê đó là giao dịch bán và tái thuê là 
thuê tài chính và giao dịch bán và tái thuê là thuê 
hoạt động. Trong đó IAS 17 đã đưa ra nguyên tắc  
như sau:

+ Nếu bán và tái thuê tài sản là thuê tài chính, 
khoản chênh lệch giữa thu nhập bán với giá trị 
còn lại của tài sản phải phân bổ cho suốt thời gian 
thuê tài sản. Nếu tái thuê tài sản là thuê tài chính 
có nghĩa bên cho thuê cung cấp tài chính cho bên 
thuê, được đảm bảo bằng tài sản. Khoản chênh 
lệch giữa thu nhập bán tài sản với giá trị còn lại 
trên sổ kế toán không được ghi nhận ngay là một 
khoản lãi từ việc bán tài sản mà phải ghi nhận là 
thu nhập chưa thực hiện và phân bổ cho suốt thời 
gian thuê tài sản.

+ Giao dịch bán và tái thuê tài sản là thuê hoạt 
động được ghi nhận khi: 

- Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp 
lý thì các khoản lỗ hoặc lãi phải được ghi nhận ngay 
trong kỳ phát sinh;

- Nếu giá bán thấp hơn giá trị hợp lý thì các 
khoản lãi hoặc lỗ cũng phải được ghi nhận ngay 
trong kỳ phát sinh, trừ trường hợp khoản lỗ được bù 
đắp bằng khoản thuê trong tương lai ở một mức giá 
thuê thấp hơn giá thuê thị trường. Trường hợp này 
khoản lỗ không được ghi nhận ngay mà phải phân 
bổ dần vào chi phí phù hợp với khoản thanh toán 
tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó được dự 
kiến sử dụng;

- Nếu giá bán cao hơn giá trị hợp lý thì khoản 
chênh lệch cao hơn giá trị hợp lý phải được phân 
bổ dần vào thu nhập phù hợp với khoản thanh toán 
tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó được dự 
kiến sử dụng.

- Nếu tái thuê tài sản là thuê hoạt động, tiền thuê 
và giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý, 
tức là đã thực hiện một nghiệp vụ bán hàng thông 
thường thì các khoản lãi hay lỗ được hạch toán 
ngay trong kỳ phát sinh.

- Đối với thuê hoạt động, nếu giá trị hợp lý tại 
thời điểm bán và tái thuê tài sản thấp hơn giá trị còn 
lại của tài sản, khoản lỗ bằng số chênh lệch giữa giá 
trị còn lại và giá trị hợp lý phải được ghi nhận ngay 
trong kỳ phát sinh.

Bản chất của giao dịch bán và tái thuê được lý 
giải như sau:

+ Đối với giao dịch thuê tài sản được phân loại 
là thuê tài chính, chuẩn mực cho rằng bản chất của 
giao dịch là giao dịch tài trợ tài chính. Vì vậy, kế 
toán không ghi nhận lợi nhuận từ giao dịch bán tài 
sản mà kế toán ghi nhận giao dịch này như một 
giao dịch đi vay, trong đó tài sản thuê tài chính 
đóng vai trò là tài sản thế chấp; Trường hợp  tái 
thuê là thuê tài chính  thì do bản chất giao dịch 
là đi vay nên bên đi thuê (bên bán tài sản) không 
được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động 
bán tài sản mà phải ghi nhận số tiền thu được từ 
việc bán tài sản là khoản nợ vay. Trong giao dịch 
này, giá tái thuê sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào giá bán 
tài sản và giá tái thuê luôn cao hơn giá bán tài sản 
để đảm bảo bên cho thuê có lợi nhuận. Vì vậy, lợi 
nhuận thu được từ việc bán tài sản cần phải được 
sử dụng để bù đắp cho chi phí tái thuê trong tương 
lai thay vì ghi nhận như lợi nhuận để ăn chia.

+ Đối với giao dịch thuê tài sản được phân loại 
là thuê hoạt động, chuẩn mực cho phép doanh 
nghiệp ghi nhận toàn bộ lãi/lỗ phát sinh từ giao dịch 
này như một giao dịch bán hàng hóa/thanh lý tài 
sản thông thường, với điều kiện giá bán và tái thuê 
tài sản phù hợp với giá trị thị trường. Trường hợp 
việc tái thuê là thuê hoạt động thì do bản chất giao 
dịch không phải là vay vốn nên bên bán tài sản có 
thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vì số tiền phải 
trả để tái thuê chỉ chiếm một phần trong tổng số tiền 
thu được từ việc bán tài sản.

Sự khác biệt cơ bản giữa bán và tái thuê là thuê 
tài chính với bán và tái thuê là thuê hoạt động, là khi 
bán và tái thuê là thuê hoạt động thì số tiền phải trả 
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để thuê chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tiền 
thu được từ việc bán tài sản và khi đó bản chất của 
giao dịch không phải là nghiệp vụ vay vốn, khi đó 
kế toán mới ghi nhận lãi hoặc lỗ từ giao dịch bán 
vào ngay trong kỳ.

Tình huống minh họa: (Kế toán bán và tái thuê 
là thuê tài chính theo VAS 06)

Công ty A có một tài sản là máy móc thiết bị 
sản xuất X với nguyên giá 15 tỷ đồng. Tại ngày 
01/01/N, Công ty A ký một hợp đồng bán và tái 
thuê tài sản X với đơn vị cho thuê tài chính là Công 
ty B với một số điều khoản như sau:

	 Giá bán: 15 tỷ đồng;
	 Thời hạn thuê tài sản: 10 năm;
	 Lãi suất: 8%/năm;
Tiền thuê phải trả hàng năm: 2.235.442.330 

đồng, thanh toán định kỳ vào ngày 31/12 hàng năm.
Biết tình trạng tài sản X tại thời điểm ngày 

01/01/N như sau: Giá trị còn lại: 10 tỷ đồng; Thời 
gian sử dụng kinh tế còn lại: 10 năm.

Việc ghi nhận kế toán đối với giao dịch này như 
thế nào? (Bỏ qua các ảnh hưởng của thuế GTGT 
đối với giao dịch)

Nhận xét: Trong hợp đồng trên, số tiền phải trả 
để thuê là 2.235.442.330 đồng/năm trong thời hạn 
thuê 10 năm tức chiếm phần lớn trong tổng số tiền 
thu được từ việc bán tài sản là 15 tỷ đồng và khi đó 
bản chất giao dịch là đi vay đảm bảo bằng tài sản, 
việc ghi nhận kế toán cần phản ánh đúng bản chất 
của giao dịch là đi vay	

Cách 1: Xử lý kế toán dựa theo bản chất của 
giao dịch

Vì bản chất giao dịch là đi vay đảm bảo bằng tài 
sản, việc ghi nhận kế toán chỉ cần phản ánh đúng 
bản chất của giao dịch là đi vay.

Kế toán Công ty A ghi nhận như sau:
Khi Công ty A nhận tiền từ Công ty B:
	 Nợ TK 112: 15 tỷ đồng
		  Có TK 3412: 15 tỷ đồng
Để phản ánh số tiền mà Công ty A vay của Công 

ty B: Điều chỉnh tài sản X từ TSCĐ hữu hình sang 
TSCĐ thuê tài chính:

	 Nợ TK 212: 15 tỷ đồng
		  Có TK 211: 15 tỷ đồng
	 Nợ TK 2141: 5 tỷ đồng
		  Có TK 2142: 5 tỷ đồng

Để phản ánh việc Công ty A tạm thời mất đi 
quyền sở hữu tài sản X, nhưng vẫn giữ quyền kiểm 
soát đối với tài sản này.

Định kỳ, chi phí khấu hao đối với tài sản X là 1 
tỷ đồng/năm (= 10 tỷ đồng/10 năm).

Bảng thanh toán nợ gốc và lãi vay đối với nợ 
thuê tài chính được thể hiện theo như bảng tính 
dưới đây: 

Bảng 1: Bảng thanh toán nợ gốc và lãi vay  
đối với nợ thuê tài chính thiết bị sản xuất X

Năm Số dư đầu kỳ Lãi vay
Thanh toán

Số dư cuối kỳ
Nợ gốc Lãi

1 15.000.000.000 1.200.000.000 (1.035.442.330) (1.200.000.000) 13.964.557.670

2 13.964.557.670 1.117.164.614 (1.118.277.716) (1.117.164.614) 12.846.279.954

3 12.846.279.954 1.027.702.396 (1.207.793.934) (1.027.702.396) 11.638.540.020

4 11.638.540.020 931.083.202 (1.304.359.128) (931.083.202) 10.334.180.892

5 10.334.180.892 826.734.471 (1.408.707.859) (826.734.471) 8.925.473.033

6 8.925.473.033 714.037.843 (1.521.404.487) (714.037.843) 7.404.068.546

7 7.404.068.546 592.325.484 (1.643.116.846) (592.325.484) 5.760.951.700

8 5.760.951.700 460.876.136 (1.774.566.194) (460.876.136) 3.986.385.506

9 3.986.385.506 318.910.840 (1.916.531.490) (318.910.840) 2.069.854.016

10 2.069.854.016 165.588.321 (2.069.854.016) (165.588.321)

Tổng cộng (15.000.000.000) (7.354.423.307)

Cách 2: Xử lý kế toán theo quy định của Chế 
độ kế toán doanh nghiệp hiện hành Thông tư 
200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 do Bộ Tài 
chính ban hành

Áp dụng các quy định trên, kế toán Công ty A sẽ 
có các bút toán ghi nhận như sau:

Ghi nhận số tiền thu được từ việc bán tài sản:
	 Nợ TK 112: 15 tỷ đồng
		  Có TK 711: 10 tỷ đồng
		  Có TK 3387: 5 tỷ đồng
Ghi giảm tài sản cố định:
	 Nợ TK 811: 10 tỷ đồng
	 Nợ TK 2141: 5 tỷ đồng
		  Có TK 211: 15 tỷ đồng
Ghi tăng tài sản thuê tài chính:
	 Nợ TK 212: 15 tỷ đồng
		  Có TK 3412: 15 tỷ đồng
Nhận xét: 
Xét trên góc độ bảng cân đối kế toán:
+ Giá trị nợ thuê tài chính trong cả hai trường 

hợp là như nhau, đều là 15 tỷ đồng;
+ Khi xử lý theo Cách 1, giá trị của tài sản thuê 

tài chính là 10 tỷ đồng; 
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+ Khi xử lý theo Cách 2, giá trị của tài sản thuê 
tài chính là 15 tỷ đồng, đồng thời Công ty có một 
khoản nợ phải trả (doanh thu chưa thực hiện) là 5 
tỷ đồng; Do giá trị của tài sản thuê tài chính là 15 tỷ 
đồng, dẫn tới chi phí khấu hao của tài sản là 1,5 tỷ 
đồng/năm (= 15 tỷ/10 năm).

Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC 
về Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, kế toán cần 
điều chỉnh chi phí khấu hao tài sản cho phần giá bán 
lớn hơn giá trị còn lại của tài sản hiện đang treo trên 
TK 3387. Bút toán hạch toán kế toán:

Nợ TK 3387/Có TK 6xx: 500 triệu đồng (= 5 tỷ 
đồng/10 năm = 500 triệu đồng/năm)

Xét trên góc độ báo cáo kết quả kinh doanh:
+ Giá trị trên Có TK 711 và trên Nợ TK 811 đều 

là 10 tỷ đồng sẽ được bù trừ khi lên báo cáo kết 
quả kinh doanh, dẫn tới không phát sinh lãi hoặc lỗ 
thanh lý tài sản;

+ Chi phí khấu hao 1,5 tỷ đồng/năm được điều 
chỉnh giảm 500 triệu đồng/năm, điều này dẫn tới 
chi phí khấu hao tài sản thực tế sau điều chỉnh là 1 
tỷ đồng/năm, tương tự như chi phí khấu hao đã xác 
định trong Cách 1.

+ Đối với chi phí lãi vay và bảng thanh toán gốc 
và lãi vay tương tự như bảng tính đã xác định tại 
Cách 1.

5. Kế toán giao dịch bán và tái thuê theo quy 
định của chuẩn mực IFRS 16

IFRS 16 kế toán giao dịch bán và tái thuê tài sản 
dựa trên sự chuyển giao quyền kiểm soát tài sản từ 
bên bán (bên đi thuê) cho bên mua (bên cho thuê):

+ Nếu có sự chuyển giao quyền kiểm soát tài sản 
từ bên bán cho bên mua, giao dịch sẽ được kế toán 
như một giao dịch bán và tái thuê tài sản theo các 
quy định của chuẩn mực IFRS 16;

+ Nếu không có sự chuyển giao quyền kiểm soát 
tài sản từ bên bán cho bên mua, giao dịch lúc này 
sẽ được kế toán như một giao dịch tài trợ tài chính 
của bên mua (bên cho thuê) đối với bên bán (bên đi 
thuê). Tài sản đi thuê lúc này đóng vai trò như một 
tài sản thế chấp.

Việc xác định có sự chuyển giao quyền kiểm 
soát tài sản từ bên bán cho bên mua hay không được 
thực hiện tuân thủ theo các quy định của chuẩn mực 
IFRS 15 - Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng.

“Giao dịch bán” có hình thành việc “bán 
hàng” (a sale) để ghi nhận theo IFRS 15 - Doanh 

thu từ hợp đồng với khách hàng hay không? Để 
làm được điều này, chúng ta cần xem xét khi nào 
các cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ được 
thỏa mãn: Cam kết cung cấp hàng hóa, dịch vụ 
được xác định là hoàn thành khi bên bán chuyển 
giao quyền kiểm soát hàng hóa dịch vụ sang cho 
khách hàng.

Khả năng kiểm soát một tài sản được định nghĩa 
là khả năng điều hướng việc sử dụng và thu được 
đáng kể tất cả các lợi ích còn lại của tài sản đó, bao 
gồm cả khả năng ngăn chặn các bên khác có quyền 
được sử dụng và thu được lợi ích từ tài sản. Lợi ích 
liên quan đến tài sản là những dòng tiền tiềm năng 
có thể thu được trực tiếp hoặc gián tiếp.

Theo IFRS 16, đối với giao dịch bán và tái thuê, 
nếu giao dịch thỏa mãn là “giao dịch bán hàng” thì 
nguyên tắc ghi nhận như sau:

+ Người bán (Bên thuê lại tài sản) xác định giá 
trị quyền sử dụng tài sản phát sinh từ giao dịch thuê 
lại theo tỷ lệ với giá trị còn lại trước đó của tài sản.

+ Người bán (Bên thuê lại tài sản) chỉ ghi nhận 
phần Lãi lỗ từ giao dịch bán tài sản liên quan đến 
quyền sử dụng tài sản đã được chuyển giao cho 
người mua (người cho thuê)

Nếu giao dịch không thỏa mãn là “giao dịch bán 
hàng”: Khi đó, người bán (Bên thuê lại tài sản) tiếp 
tục ghi nhận tài sản đã chuyển giao và thu nhập từ 
chuyển giao tài sản được xử lý như một khoản nợ 
tài chính (vay có đảm bảo bằng tài sản) và do đó 
hạch toán theo IFRS 9.

Như vậy, theo quy định của IFRS 16, một giao 
dịch được phân loại là thuê tài chính vẫn có thể ghi 
nhận lợi nhuận từ giao dịch bán tài sản, với điều 
kiện giao dịch này thỏa mãn điều kiện là một giao 
dịch bán hàng theo quy định của chuẩn mực IFRS 
15 - Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng.

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS16 - 
Thuê tài sản được ban hành từ tháng 1/2016 và có 
hiệu lực từ 01/01/2019 đã có sự thay đổi lớn, theo 
đó IFRS16 quy định bên đi thuê phải ghi nhận một 
khoản nợ phải trả trong một giao dịch đi thuê, cho 
dù đó là thuê tài chính hay thuê hoạt động, ngoại 
trừ trường hợp giá trị tài sản thuê là thấp không 
đáng kể hoặc thời hạn thuê nhỏ hơn 12 tháng. Quy 
định này của IFRS16 căn cứ trên bản chất của giao 
dịch thuê là bên đi thuê sẽ phải trả định kỳ trong 
tương lai dài hạn một khoản tiền nhất định. Theo 
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đó, giao dịch đi thuê có đặc điểm của một khoản 
nợ vay. Như vậy, theo IFRS 16 thì bên đi thuê sẽ 
phải ghi nhận một khoản nợ vay đối với khoản 
tiền nhận được từ giao dịch bán tái thuê cho dù là 
thuê tài chính hay thuê hoạt động.

Dưới đây là một số tình huống ghi nhận kế toán 
có thể phát sinh trong thực tế liên quan tới giao dịch 
bán và tái thuê tài sản đối với bên đi thuê:

Tình huống minh họa 3: (Kế toán bán và tái 
thuê tài sản theo IFRS 16)

Ngày 1/1/N, Vietjet Air ký hợp đồng bán và 
thuê lại tài sản với HDBank 1 máy bay của Vietjet 
Air với giá bán là $2.000.000. Giá trị hợp lý của 
máy bay vào thời điểm đó là $1.800.000. Giá trị 
còn lại của máy bay vào 1/1/N là $1.000.000. 
Theo Hợp đồng, Vietjet Air sẽ thuê lại máy bay 
này trong 18 năm - thời gian còn lại hữu ích của 
máy. Mức giá thuê là $120,000/năm được trả vào 
cuối năm. Lãi suất ngầm định là 4,5%. Giả sử giao 
dịch thỏa mãn điều kiện là giao dịch bán hàng theo 
IFRS 15.

Nhận xét: 
Tại ngày 1/1/N: Giá trị hợp lý của máy bay là 

$1.800.000; Giá Vietjet Air bán cho HDBank là 
$2.000.000; như vậy, chênh lệch $200.000 bản chất 
là HDBank cho Vietjet Air vay tiền

Mức giá thuê là $120,000/năm được trả vào cuối 
năm; Lãi suất ngầm định là 4,5%, khi đó ta xác định 
được giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền 
thuê là $1.459.199, bao gồm phải trả cho:

+ Khoản thuê tài sản: $1.259.199
+ Khoản nợ vay: $200.000
Xác định tỷ lệ giữ lại = (Khoản bên bán giữ lại/Giá 

trị hợp lý tài sản) x 100% = (1.259.199/1.800.000) 
x 100% = 69,95%

Giá trị còn lại của máy bay tại 1/1/N là: 
1.000.000; vậy:

+ Giá trị tài sản giữ lại: 1.000.000 x 69,95% = 
699.555

+ Giá trị tài sản đã bán (đã chuyển giao): 
1.000.000 - 699.555 = 300.445

Lãi từ giao dịch Vietjet Air bán máy bay cho 
HDBank: 1.800.000 - 1.000.000 = 800.000, trong 
đó xác định:

+ Lợi nhuận giữ lại: 800.000 x 69,95% = 559.644
+ Lợi nhuận đã chuyển giao: 800.000 - 559.644 

= 240.356

Kế toán bên mua (Bên cho thuê - HDBank) ghi 
nhận như sau:

Nợ TK Máy bay: 1.800.000
Nợ TK Phải thu về cho vay: 200.000
	 Có TK Tiền: 2.000.000
Kế toán bên bán (Bên đi thuê - Vietjet Air) ghi 

nhận như sau:
Nợ TK Tiền: 2.000.000
Nợ TK Quyền sử dụng tài sản (ROU assets): 

699.555
	 Có TK Máy bay: 1.000.000
	 Có TK Nợ thuê tài sản: 1.259.199
	 Có TK Nợ vay: 200.000
	 Có TK Lãi từ giao dịch bán và tái thuê tài 

sản: 240.356
6. Kết luận
Nhận thức được vai trò của giao dịch bán và tái 

thuê tài sản trong doanh nghiệp, sau một thời gian 
nghiên cứu và tìm hiểu các văn bản pháp luật có 
liên quan, xuất phát từ thực tế của doanh nghiệp, 
tác giả đã trình bày các quan điểm và nội dung 
của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 
16 - Thuê tài sản, giới thiệu nguyên tắc kế toán 
giao dịch bán và tái thuê theo Chuẩn mực kế toán 
Việt Nam VAS 06 - Thuê tài sản; và nguyên tắc 
kế toán giao dịch bán và tái thuê theo quy định 
của chuẩn mực IFRS 16 với những tình huống vận 
dụng được minh họa cụ thể, đó sẽ là những ý kiến 
nhằm hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam theo 
thông lệ kế toán quốc tế./.
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1. Mục tiêu, yêu cầu chống gian lận thuế 
nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian tới

1.1. Mục tiêu chống gian lận thuế nhập khẩu  
- Áp dụng các biện pháp hoàn thiện về chính 

sách, triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý, 
chống gian lận thuế nhập khẩu nhằm tạo thu ổn 
định cho NSNN, đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày 
càng tăng của NSNN.

 - Lành mạnh hóa các mối quan hệ kinh tế, đảm 
bảo phát triển ổn định, vững chắc. Với quan điểm 
tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho nhập 
khẩu hàng hóa, nên một số doanh nghiệp có thể lợi 
dụng để gian lận thuế, điều này không chỉ gây thất 
thu NSNN, mà tạo ra sự bất bình đẳng giữa những 
người nhập khẩu. Chống gian lận thuế nhập khẩu 
để tạo môi trường lành mạnh bình đẳng về nghĩa 
vụ thuế giữa những người nhập khẩu.

1.2. Yêu cầu chống gian lận thuế nhập khẩu 
của Việt Nam

 - Phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi 
ích của Nhà nước và lợi ích của người nộp thuế. 
Về phía Nhà nước mong muốn thu được nhiều 
thuế đảm bảo cho ngân sách, còn người nộp thuế 
luôn tìm cách trốn, tránh thuế. Do vậy, cần tính 
đến cả lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người 
nộp thuế, đảm bảo sự hài hòa của hai đối tượng 
này qua đó góp phần giảm gian lận thuế sẽ giảm.

- Chống gian lận thuế nhập khẩu phải trên cơ 
sở phát huy dân chủ, tôn trọng và tuân thủ pháp 
luật và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Người 
nộp thuế, công dân được quyền tham gia vào quá 
trình chống gian lận thuế nhập khẩu. Cần khuyến 
khích mọi người cùng tham gia vào việc phát hiện, 
tố giác các hành vi gian lận và có biện pháp xử lý 
phù hợp.

- Phối hợp các ngành, các cấp trong hoạt động 
chống gian lận thuế. Để nâng cao hiệu quả của 
công tác chống gian lận thuế, cần có sự phối hợp 
chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ngành các cấp, các 
đơn vị trong phạm vi cả nước như cơ quan Hải 
quan, cơ quan quản lý nhập khẩu, cơ quan công 
an, biên phòng, ngân hàng thương mại,…   

- Áp dụng đồng bộ các biện pháp chống thất 
thu thuế, đặc biệt là các phương pháp quản lý Hải 
quan hiện đại. Việc áp dụng các phương pháp 
quản lý Hải quan hiện đại không những góp phần 
cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải 
quan, giải phóng hàng nhanh, tạo thuận lợi cho 
các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu mà 
sẽ là biện pháp rất hữu ích góp phần chống gian 
lận thuế nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập.

GIẢI PHÁP CHỐNG GIAN LẬN  THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM 
Ths. Chu Văn Hùng*

Ngày gửi bài: 11/4/2024
Ngày gửi phản biện: 18/4/2024
Ngày nhận kết quả và sửa phản biện: 14/6/2024
Ngày chấp nhận đăng: 20/6/2024

* Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vietnam has made great strides in the process of 
international economic integration. In recent years, 
import activities in Vietnam have been quite favorable 
due to the reduction of import taxes according to 
signed trade agreements. Import tax fraud not only 
causes loss of revenue to the state budget, but 
also causes inequity in the implementation of tax 
obligations among import businesses. Therefore, 
it is necessary to implement solutions to prevent 
import tax fraud. The article focuses on presenting 
solutions that Customs authorities need to implement 
to prevent import tax fraud.

• Key words: tax fraud, import tax.

Việt Nam đã có bước tiến rất dài trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm qua hoạt động 
nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam khá thuận lợi do việc thực hiện giảm thuế nhập khẩu theo các Hiệp định 
thương mại đã ký kết. Việc gian lận thuế nhập khẩu không chỉ gây thất thu cho NSNN, mà còn gây mất công 
bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế giữa các doanh nghiệp nhập khẩu. Do vậy, cần thực thi các giải 
pháp để chống gian lận thuế nhập khẩu. Bài viết tập trung trình bày các giải pháp mà cơ quan Hải quan cần 
thực hiện nhằm chống gian lận thuế nhập khẩu.

• Từ khóa: gian lận thuế, thuế nhập khẩu.
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2. Các giải pháp chống gian lận thuế nhập 
khẩu ở Việt Nam 

Để chống gian lận thuế nhập khẩu cần chú trong 
hoàn thiện cả về chính sách thuế nhập khẩu, lẫn các 
biện pháp quản lý của ngành Hải quan. Các giải 
pháp  cơ bản bao gồm:     

2.1. Hoàn thiện chính sách thuế nhập khẩu 
 - Cần thu hẹp trường hợp miễn giảm thuế nhập 

khẩu. Việc miễn, giảm thuế có tính hai mặt, nó vừa 
chứa đựng những nhân tố tích cực tạo điều kiện 
thúc đẩy nhập khẩu các hàng hóa cần thiết phục vụ 
cho phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng bao hàm 
những yếu tố tiêu cực, có thể là kẽ hở gây gian lận 
thuế. Vì vậy, để khuyến khích đảm bảo tính rõ ràng, 
minh bạch, hạn chế các trường hợp gian lận thì việc 
thu hẹp các trường hợp miễn thuế nhập khẩu là hết 
sức cần thiết.  Bên cạnh, cần rà soát biểu thuế nhập 
khẩu để giảm bớt số lượng các mức thuế nhập khẩu. 
Khi giảm số lượng mức thuế suất, độ vênh về mức 
thuế giữa các phân nhóm hàng không nhiều qua đó 
góp phần khắc phục tình trạng gian lận thuế nhập 
khẩu, hạn chế tình trạng một mặt hàng phân loại vào 
nhiều phân nhóm, có nhiều mức thuế suất khác nhau.

 - Hoàn thiện quy định về trị giá tính thuế. Cần 
quy định rõ việc phân bổ các khoản điều chỉnh 
cộng, điều chỉnh trừ khi xác định trị giá Hải quan 
đối với hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp các 
khoản điều chỉnh không tách riêng cho từng mặt 
hàng mà tính chung cho nhiều mặt hàng trên cơ 
sở người khai Hải quan lựa chọn một trong các 
phương pháp phân bổ theo số lượng, trọng lượng, 
thể tích, trị giá hóa đơn để phân bổ các khoản điều 
chỉnh đó cho từng loại hàng hóa theo nguyên tắc 
trị giá khoản điều chỉnh phải được phân bổ hết 
cho hàng hóa nhập khẩu chịu khoản điều chỉnh đó 
nhằm khắc phục tình trạng gian lận, trốn thuế, đồng 
thời tạo thuận lợi cho cơ quan Hải quan thực hiện. 
Đối với chi phí vận tải phải cộng trong trị giá tính 
thuế hàng nhập khẩu nên bỏ liệt kê chi tiết các chi 
phí cấu thành phí vận tải hàng hóa đến cửa khẩu 
nhập đầu tiên vì không thể liệt kê hết, có thể bỏ sót; 
chỉ cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu đối 
với các chi phí liên quan đến vận tải hàng hóa nhập 
khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên, không bao gồm 
chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải đến 
cửa khẩu nhập đầu tiên; bỏ yêu cầu áp dụng phương 
pháp phân bổ phí vận tải theo thứ tự ưu tiên, cho 
phép người khai Hải quan lựa chọn phương pháp 
phân bổ phù hợp.  

- Hoàn thiện chế tài xử phạt đối với doanh 
nghiệp vi phạm quy định về hải quan, về thuế. Cần 
có quy định cụ thể về các chế tài xử phạt, điều này 
góp phần hạn chế gian lận thuế nhập khẩu và còn 
có thể cũng là một biện pháp  hạn chế việc tranh cãi 
khi có xảy ra vi phạm về thuế, hải quan, giúp các cơ 
quan thực thi nghiêm minh, chính xác.

2.2. Các giải pháp quản lý từ phía ngành  
Hải quan

Đối với bộ phận điều tra chống buôn lậu  
+ Đẩy mạnh công tác thu thập và xử lý thông tin 

tình báo liên quan đến công tác hải quan. Việc thu 
thập thông tin có thể thông qua việc cung cấp thông 
tin từ các bộ phận chức năng trong ngành hải quan 
như từ kiểm tra sau thông quan, thống kê, giám sát 
quản lý, thu thuế XNK... Ngoài ra cần đẩy mạnh 
hợp tác với các cơ quan khác như biên phòng, công 
an, quản lý thị trường để thu thập thông tin phục vụ 
cho công tác điều tra chống buôn lậu. 

+ Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công 
việc điều tra chống buôn lậu. Xây dựng hệ thống 
thông tin hiện đại như đường dây nóng, liên lạc vệ 
tinh, xây dựng hệ thống định vị toàn cầu cho các 
phương tiện chống buôn lậu của Hải quan để có thể 
điều động nhanh chóng nhất phục vụ cho công việc, 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu.

Đối với bộ phận kiểm tra sau thông quan 
+ Xây dựng các tiêu chí quy trình quản lý rủi 

ro riêng kiểm tra sau thông quan bằng việc cập 
nhật các rủi ro tài chính, thông qua việc hợp tác 
trao đổi thông tin với ngân hàng, kho bạc để phát 
hiện nhanh nhất các doanh nghiệp có dấu hiệu tài 
chính bất minh để thực hiện các biện pháp nghiệp 
vụ kiểm tra sau thông quan.

+ Thực hiện việc phân công, phân cấp giữa các 
Cục Hải quan địa phương với Cục kiểm tra sau 
thông quan. Cơ quan Tổng cục chỉ nên đóng vai trò 
quản lý dựa trên mô hình quản lý rủi ro hiện đại và 
đóng vai trò kiểm tra, kiểm chứng thông tin giữa 
các Cục Hải quan địa phương. Tập trung vào việc 
phát hiện các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm 
trên diện rộng trên phạm vi toàn quốc, việc phúc 
tập hồ sơ tại các Cục Hải quan địa phương do các 
phòng kiểm tra sau thông quan thực hiện. Cấp Tổng 
cục chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ và thực hiện chức 
năng thanh tra, kiểm tra và các chức năng quản lý 
nhà nước khác khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 + Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật quản lý rủi ro 
phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan. 
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Việc quản lý rủi ro trong kiểm tra sau thông quan 
liên quan đến các doanh nghiệp, hồ sơ, chứng từ 
hải quan, trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK, 
phân loại hàng hóa XNK, giấy phép và quản lý 
chuyên ngành,... Do vậy cần bổ sung thêm những 
quy định về các nội dung nhằm đảm bảo áp dụng 
đầy đủ kỹ thuật quản lý rủi ro, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử. Tập 
trung nguồn lực và thông tin để hoàn thiện danh bạ 
doanh nghiệp với đầy đủ tiêu chí phục vụ quản lý 
rủi ro, cập nhật thường xuyên, liên tục và kịp thời. 
Việc thống kê hành vi gian lận để đánh giá mật độ 
và cường độ vi phạm của từng nhóm hành vi là hết 
sức quan trọng, việc này giúp bộ phận kiểm tra sau 
thông quan có đánh giá tổng quan gian lận chủ yếu 
tập trung ở nhóm hành vi, sai phạm nào. Qua đó 
cũng dự đoán được sắp tới gian lận sẽ tập trung vào 
nhóm hành vi nào.  

 + Thường xuyên hợp tác với Hải quan các nước 
trong công tác kiểm tra sau thông quan. Việc cập 
nhật các kiến thức kiểm toán, kế toán của Hải quan 
các nước giúp công tác kiểm tra sau thông quan 
phát hiện nhanh các vi phạm.

  + Tổ chức tốt công tác xử lý sau kiểm tra sau 
thông quan. Hoạt động chống gian lận thuế nhập 
khẩu chỉ thực sự hiệu quả khi các quyết định xử lý 
sau kiểm tra sau thôn quan các doanh nghiệp gian 
lận được thực hiện kịp thời và đầy đủ. Vì vậy, cần tổ 
chức tốt công tác theo dõi, đôn đốc đối tượng kiểm 
tra sau thông quan thực hiện nghiêm chỉnh các 
quyết định xử lý. Những trường hợp cố tình không 
thực hiện cần phải theo dõi chặt chẽ và phối hợp 
với các cơ quan hữu quan tổ chức cưỡng chế thực 
hiện các quyết định xử lý khi cần thiết đảm bảo các 
quyết định xử lý được thực hiện nghiêm minh.  

Đối với bộ phận thu thuế XNK 
+ Cần xây dựng chương trình quản lý các văn 

bản liên quan đến lĩnh vực thuế XNK mới, thời 
điểm thực hiện, các tiêu chuẩn được hưởng các mức 
thuế ưu đãi theo các chương trình form D, form E, 
form S, form AK, các nước đàm phán quy chế tối 
huệ quốc dành cho nhau... Việc có một chương 
trình thống nhất trong chương trình QLRR riêng 
của Cục thuế XNK giúp giảm thiểu đáng kể việc 
gian lận và trốn thuế.

+ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống theo 
dõi và cưỡng chế thuế tự động. Hoàn thiện việc kết 
nối liên thông theo mô hình Hải quan - Kho bạc - 
Ngân hàng để tiến hành theo dõi quá trình nộp thuế 

của doanh nghiệp, tránh việc cưỡng chế nhầm hay 
bỏ sót gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

+ Theo dõi chặt các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn 
thuế thông qua chương trình quản lý thuế chạy trên 
mạng theo diện rộng giữa các Hải quan địa phương.

Đối với bộ phận giám sát quản lý
+ Cho phép thực hiện giám sát từ xa, giám sát 

trực tiếp thông qua các trung tâm dữ liệu tại các 
Cục Hải quan, tại Trung tâm dữ liệu của cơ quan 
Tổng cục đảm bảo giám sát kịp thời những vấn đề 
phát sinh trong quy trình thủ tục hải quan.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu các tiêu chí giám sát 
riêng, thông qua đó các cán bộ làm thủ tục Hải quan 
khi tiếp nhận tờ khai Hải quan (khai từ xa, khai trực 
tiếp) có thể ngay lập tức xác định đối tượng làm 
thủ tục Hải quan thuộc chính sách ưu đãi thuế quan 
nào? tránh tình trạng phải tra cứu quá nhiều văn bản 
giấy tờ để xác định gây thiệt thòi cho doanh nghiệp 
và cũng gián tiếp làm cho công tác Hải quan trở nên 
minh bạch hơn.

+ Nghiên cứu đề xuất cơ chế phối hợp, liên 
thông dữ liệu để doanh nghiệp có thể sử dụng tờ 
khai Hải quan điện tử trong việc hoàn thuế, trong 
các chứng từ sổ sách kế toán của doanh nghiệp...
theo tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Làm đầu mối thực hiện chức năng giám sát 
Hải quan thông qua trung tâm dữ liệu quốc gia đặt 
tại cơ quan Tổng cục và là nơi thực hiện việc giám 
sát tuân thủ quy trình thủ tục Hải quan khi xây dựng 
các Chi cục Hải quan điện tử, Cục Hải quan điện tử 
và Tổng cục Hải quan điện tử trong thời gian tới.

+ Xây dựng cơ chế tham vấn trực tiếp các vấn 
đề phát sinh đối với doanh nghiệp và các chi cục hải 
quan, với các vấn đề về quy trình thủ tục Hải quan 
thông qua hệ thống mạng diện rộng xây dựng liên 
thông trong toàn ngành hải quan.
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1. Lời giới thiệu
Trong phát triển kinh tế xã hội tại các quốc gia, 

không thể không kể đến vai trò của doanh nghiệp 
trong sản xuất, cung ứng hàng hóa và dịch vụ nhằm 
phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, và toàn thể xã 
hội (Melović và cộng sự, 2021). Doanh nghiệp phát 
triển có thể gia tăng được năng lực sản xuất và cung 
ứng hàng hóa, gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng. 
Hơn nữa, người tiêu dùng thường là đối tượng có 
tiếng nói quan trọng quyết định tới sự thành công 
của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp bằng 
giải pháp của mình luôn quan sát hành vi của người 
tiêu dùng để từ đó có giải pháp sản xuất, cung cấp 
sản phẩm, dịch vụ, hoạt động marketing và chăm 
sóc khách hàng phù hợp nhằm thỏa mãn nhu cầu tốt 
nhất cho người tiêu dùng (Wei và cộng sự, 2024). 

Hành vi người tiêu dùng là các hoạt động gắn 
liền đến việc mua, tiêu thụ, thải bỏ các hàng hóa và 
dịch vụ. Người tiêu dùng là người cuối cùng tiêu thụ 

sản phẩm và dịch vụ, và bằng nguồn lực tài chính 
của mình, người tiêu dùng thực hiện hành vi mua 
sắm nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng 
cao nhất nhu cầu của mình. Do đó, hành vi người 
tiêu dùng còn được mô tả bao gồm những suy nghĩ, 
cảm nhận và hành động mà khách hàng thực hiện 
trong quá trình tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ. Chính 
vì vậy, hành vi của người tiêu dùng có thể chịu ảnh 
hưởng từ nhiều nhân tố như: sự tham khảo từ người 
tiêu dùng khác, giá cả, quảng cáo, bao bì và đóng 
gói, chất lượng, và những yếu tố liên quan đến tâm 
lí, đặc điểm văn hóa, xã hội, môi trường... và những 
yếu tố này ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm, 
sử dụng hoặc không sử dụng sản phẩm và dịch vụ 
(Wei và cộng sự, 2024; Miah và cộng sự, 2022; 
Hoàng Thị Thu Hiền, 2023).

Ngày nay, sự phát triển khoa học công nghệ đã 
gia tăng hơn khả năng cung ứng sản phẩm và dịch 
vụ cho người tiêu dùng, đặc biệt từ kênh mua sắm 
truyền thống đã dần chuyển sang kênh mua sắm trực 
tuyến làm gia tăng hơn cơ hội mua sắm cho người 
tiêu dùng và gia tăng trải nghiệm, tiết kiệm thời gian 
cho người tiêu dùng. Nghiên cứu hành vi của người 
tiêu dùng khi thực hiện mua sắm trực tuyến cũng 
dành được sự quan tâm của các tác giả trong và 
ngoài nước, các kết quả nghiên cứu đều khẳng định 
mua sắm trực tuyến chịu ảnh hưởng của các nhân tố 
công nghệ (Miah và cộng sự, 2022; Hoàng Thị Thu 
Hiền, 2023), và có thể chứa đựng những rủi ro nhất 
định (Melović và cộng sự, 2021; Hoàng Thị Thu 
Hiền, 2023), hoặc phụ thuộc vào uy tín và thương 
hiệu qua nền tảng trực tuyến (Hoàng Thị Thu Hiền, 
2023), đặc thù từng cá nhân (Wei và cộng sự, 2024).

2. Tổng quan nghiên cứu
Cho rằng sự phát triển công nghệ thông tin và 

truyền thông di động, điện thoại thông minh đã thúc 

HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG -  
TRƯỜNG HỢP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Nguyễn Văn Chiến* 

Ngày gửi bài: 14/3/2024
Ngày gửi phản biện: 20/3/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 06/5/2024
Ngày chấp nhận đăng: 02/7/2024

* Trường Đại học Thủ Dầu Một; email: chiennv@tdmu.edu.vn

The objective of the study is to evaluate the online 
shopping behavior of consumers in Ho Chi Minh 
City. Using data from 203 customers and quantitative 
analysis methods, the research results suggest that 
the usefulness, reputation of the shopping platform 
and cost have a positive impact on online shopping 
behavior, but risk does not impact on online shopping 
behavior in Ho Chi Minh City.

• Key words: consumer, online, shopping.

JEL codes: M21, M38

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại TP. HCM. Sử dụng 
dữ liệu 203 khách hàng và sử dụng phương pháp phân tích định lượng, kết quả nghiên cứu cho rằng sự hữu 
ích, uy tín của nền tảng mua sắm và chi phí có tác động tích cực đến hành vi mua sắm trực tuyến, nhưng nhân 
tố rủi ro chưa có tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến tại TP. HCM.

• Từ khóa: người tiêu dùng, trực tuyến, mua sắm.
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đẩy phát triển xã hội, đặc biệt là hoạt động trực tuyến 
dần thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của người 
dân. Nghiên cứu của Wei và cộng sự (2024) cho rằng 
không gian hoạt động của người dân đã trở nên rộng 
hơn nhờ phát triển nhanh chóng của các ứng dụng 
mua sắm trực tuyến đã tạo nhiều cơ hội trải nghiệm 
cho người tiêu dùng mua nhu yếu phẩm hàng ngày 
vào thời điểm ưa thích, do đó doanh số bán hàng trực 
tuyến ngày càng tăng, hơn nữa đại dịch đã khuyến 
khích người dân chuyển giao dịch sang trực tuyến 
và trở thành phương thức tiêu dùng hàng ngày quan 
trọng của người dân. Wei và cộng sự (2024) sử dụng 
mô hình phương trình cấu trúc để khám phá cách 
thức và đặc biệt đại dịch đã ảnh hưởng đến hành vi 
mua sắm trực tuyến của người dân khu vực thành thị 
Trung Quốc và cho rằng khoảng cách về chi phí mua 
sắm trực tuyến của các cá nhân giữa khu vực trung 
tâm thành thị và ngoại thành đã thu hẹp hơn so với 
bình thường. Đại dịch và đổi mới công nghệ, loại 
mặt hàng mua hàng như một công cụ cân bằng địa 
lý trong giảm bớt khoảng cách thông minh hiện có. 
Ngoài ra, sở thích tiêu dùng của người dân trong đại 
dịch có tác động tích cực đến hành vi mua sắm trực 
tuyến do kênh này trở nên tương đối an toàn để giảm 
thiểu nguy cơ lây nhiễm trong đại dịch. Cá nhân có 
thu nhập cao và trình độ học vấn có xu hướng mua 
sắm trực tuyến thường xuyên hơn những người có 
hoàn cảnh khó khăn.

Với sự mở rộng và lây lan trong thời kỳ đại dịch 
đã gia tăng qua con đường hô hấp, tiếp xúc gần, đồng 
thời đại dịch trở thành vấn đề toàn cầu có ảnh hưởng 
tiêu cực đến sức khỏe con người, và doanh nghiệp. 
Miah và cộng sự (2022) cho rằng ngăn ngừa lây lan 
gắn liền với các giải pháp thực hiện giãn cách xã hội, 
tự cách lý và giảm đi lại, làm thay đổi hành vi tiêu 
dùng của người dân, trong đó có thói quen mua sắm 
và hình thành những thói quen mới mua sắm thông 
qua mạng xã hội. Ngày nay, cách mạng công nghệ 
phát triển gắn với internet và mạng xã hội đóng vai 
trò quan trọng trong môi trường tiếp thị trực tuyến 
để mua sản phẩm trực tuyến thay vì theo phương 
thức truyền thống. Các trang mạng xã hội góp phần 
lớn vào hoạt động mua sắm thông qua nhắn tin, trò 
chuyện, tạo nội dung và chia sẻ. Các doanh nghiệp 
gia tăng hoạt động thu hút khách hàng và tận dụng 
tối đa cơ hội cung cấp thông tin qua mạng xã hội. 
Miah và cộng sự (2022) thực hiện nghiên cứu trên 
350 người tiêu dùng tại Bangladesh bằng phương 
pháp lấy mẫu trực tuyến và mô hình hóa phương 
trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất bán phần và 
khẳng định sự chứng thực của người nổi tiếng, công 

cụ quảng cáo và đánh giá trực tuyến có tác động 
tích cực đến hành vi mua sắm trực tuyến. Nghiên 
cứu cũng gợi ý các hướng dẫn thực tế cho tổ chức 
kinh doanh trực tuyến về sử dụng hiệu quả nền tảng 
mạng xã hội cho hoạt động quảng cáo và khuyến 
mãi mục tiêu kinh doanh.

Trong những năm gần đây mua sắm trực tuyến 
đã có sự tăng trưởng cao nhằm đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng, tuy vậy, vẫn còn một số rào 
cản hạn chế sự phát triển của mua sắm trực tuyến. 
Theo Melović và cộng sự (2021) cho rằng các hoạt 
động mua hàng trực tuyến có phạm vi sản phẩm 
hẹp và không phải tất cả các sản phẩm có thể được 
giao dịch thông qua nền tảng trực tuyến, điều này 
làm cho người tiêu dùng có thể khó tiếp cận các sản 
phẩm dịch vụ khác nhằm phục vụ cuộc sống. Hơn 
nữa, nghiên cứu cho rằng các giao dịch trực tuyến 
phát triển gắn liền với nhóm có khả năng sử dụng 
công nghệ, trong khi các nhóm khác ưa thích mua 
sắm truyền thống. Qua khảo sát tại Montenegro trên 
813 người tiêu dùng trẻ, Melović và cộng sự (2021) 
cho rằng khách hàng khá hài lòng với trải nghiệm 
mua sắm trực tuyến do những ích lợi hơn so với 
mua hàng từ của hàng truyền thống, nhưng cũng 
chứa đựng những rủi ro, nên mua sắm trực tuyến 
phổ biến với các sản phầm giá trị thấp. Nghiên cứu 
cũng cho rằng hành vi của người tiêu dùng trẻ phụ 
thuộc vào đặc điểm nhân khẩu học, hơn nữa, người 
tiêu dùng nam lại chi nhiều tiền hơn và ưa thích mua 
sắm trực tuyến trên các web nổi tiếng hơn so với 
phụ nữ. Ngoài ra, mua sắm trực tuyến còn chịu ảnh 
hưởng bởi tính hữu ích và dễ sử dụng trên nền tảng 
trực tuyến, nên người tiêu dùng trẻ tuổi thường có 
lợi thế hơn so với người tiêu dùng nhiều tuổi khi 
thao tác trên các nền tảng trực tuyến, Hoàng Thị 
Thu Hiền (2023) cũng cho rằng uy tín và thương 
hiệu của nền tảng trực tuyến có ảnh hưởng tới lựa 
chọn mua sắm trực tuyến của khách hàng, bởi lẽ nền 
tảng trực tuyến có thể có những rủi ro gây quan ngại 
cho khách hàng, do đó khách hàng thường lựa chọn 
những nền tảng trực tuyến có uy tín thương hiệu và 
đã được xác nhận bởi cộng đồng để quyết định lựa 
chọn hình thức mua sắm trực tuyến.

3. Nguồn dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua 

phương pháp khảo sát thuận tiện của người tiêu 
dùng tại TPHCM trong năm 2023. Theo nghiên 
cứu của Hair và cộng sự (2006) cho rằng lựa chọn 
cỡ mẫu nên gấp tối thiểu 5 lần số thang đo, do đó 
nghiên cứu này cần thu thập ít nhất 100 người tiêu 
dùng nhằm đảm bảo kết quả nghiên cứu có mức độ 
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tin cậy. Nghiên cứu đã phát ra 210 phiếu khảo sát và 
sau khi khảo sát, nghiên cứu thu về 208 phiếu, trong 
đó có 5 phiếu không hợp lệ, nên số phiếu còn lại là 
203 phiếu và được sử dụng cho phân tích.

Dựa trên các nghiên cứu trước của Wei và cộng 
sự (2024), Miah và cộng sự (2022), Melović và cộng 
sự (2021), Hoàng Thị Thu Hiền (2023), phương 
trình hồi quy được đề xuất như sau:

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐻𝐻𝐻𝐻𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 + ε𝑡𝑡  

Trong đó, OSBt là hành vi mua sắm trực tuyến; 
HIt là tính hữu ích khi mua sắm trực tuyến; UTt là 
uy tín của kênh mua sắm; COSTt là chi phí khi mua 
sắm trực tuyến; RISKt là rủi ro khi thực hiện mua 
sắm trực tuyến;

Nghiên cứu thực hiện phân tích định lượng qua 
phần mềm SPSS và thực hiện phân tích tương quan 
và hồi quy OLS, sau đó sử dụng kết quả để phân tích.

4. Kết quả
4.1. Thống kê mô tả
Kết quả thống kê mô tả như Bảng 1 cho rằng 

mẫu khảo sát có 111 khách hàng nữ và 92 khách 
hàng nam, tương ứng với 54,7% và 45,3%. Địa 
điểm làm việc, hầu hết người khảo sát tập trung 
tại TP. Thủ Đức, tỉ lệ 57,1% và ứng với 116 người, 
thấp hơn là quận 12 với tỉ lệ 20,2% và tương ứng 41 
người, quận Gò Vấp tương ứng tỉ lệ 19,7% và 40 
người. Đối với nhóm tuổi thực hiện khảo sát, nhóm 
dưới 25 tuổi có 101 người được khảo sát ứng với 
49,8%, tiếp đến nhóm 26 đến 35 tuổi có 52 người 
được khảo sát ứng vưới 25,6% và nhóm 36 đến 50 
tuổi có 45 người khảo sát ứng với 22,2%. Về tần 
suất mua sắm, hầu hết người được khảo sát thường 
xuyên mua sắm trực tuyến, 65% hàng tuần và 31% 
hàng tháng có thực hiện mua sắm trực tuyến. Về 
mức chi tiêu hàng tháng, mức chi tiêu dưới 10 triệu, 
10 đến dưới 20 triệu và trên 20 triệu chiếm lần lượt 
tỉ lệ 42,4%, 38,9% và 18,7% tổng số người khảo sát.

Bảng 1. Phân tích tần suất
Khoản mục Số lượng Phần trăm

Giới tính
Nam giới 92 45,3%
Nữ giới 111 54,7%

Địa điểm  
làm việc

TP. Thủ Đức 116 57,1%
Quận Gò Vấp 40 19,7%
Quận 12 41 20,2%
Khu vực khác 6 3,0%

Nhóm tuổi

< 25 tuổi 101 49,8%
26 -> 35  tuổi 52 25,6%
36 -> 50 tuổi 45 22,2%
Trên 50 tuổi 5 2,5%

Khoản mục Số lượng Phần trăm

Tần suất  
mua sắm

Hàng tuần (tháng từ 4 lần trở lên) 132 65,0%
Hàng tháng (tháng dưới 4 lần) 63 31,0%
Ít khi 8 3,9%

Mức chi tiêu 
hàng tháng

Dưới 10 triệu 86 42,4%
10 đến dưới 20 triệu 79 38,9%
Trên 20 triệu 38 18,7%

Nguồn: Tính toán của tác giả (2023)

4.2. Phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha 
Bảng 2 kết quả phân tích tin cậy biến phụ thuộc 

và các biến độc lập cho thấy hệ số Cronbach’s alpha 
của đều lớn hơn 0.6 và thỏa mãn điều kiện về phân 
tích EFA. Bảng 2 cho rằng hệ số KMO đạt 0.823 và 
lớn hơn 0.5, đồng thời hệ số Barlett chỉ rằng Sig. = 
0.000 nên lựa chọn thang đo phân tích là phù hợp. 
Kết quả ma trận xoay tại Bảng 4 cho kết quả phù 
hợp.

Bảng 2. Phân tích độ tin cậy
Biến Số thang đo Cronbach’s alpha 
OSB 5 0.765
HI 4 0.798
UT 4 0.765

COST 4 0.801
RISK 4 0.812

Nguồn: Tính toán của tác giả (2023)

Bảng 3. KMO và Barlett test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.823

Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 1865.357
df 203
Sig. 0.000

Nguồn: Tính toán của tác giả (2023)

Bảng 4. Ma trận xoay

Thang đo 
Rotated Component Matrixa

1 2 3 4
UT1 0.834
UT3 0.821
UT2 0.801
UT4 0.767

COST2 0.812
COST1 0.799
COST5 0.765
COST4 0.744
RISK3 0.798
RISK2 0.765
RISK1 0.732
RISK4 0.702
HI3 0.734
HI1 0.721
HI5 0.701
HI3 0.684

Nguồn: Tính toán của tác giả (2023)
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4.3. Ma trận tương quan
Bảng 5. Ma trận tương quan

Variable OSB HI UT COST RISK
OSB 1.000
HI 0.312 1.000
UT 0.456 0.436 1.000
COST 0.126 0.426 0.743 1.000
RISK -0.421 0.348 0.396 0.317 1.000

Nguồn: Tính toán của tác giả (2023)

Kết quả phân tích tương quan cho thấy các biến 
độc lập có mức độ tương quan thấp, nên là chỉ báo 
cho rằng kết quả hồi quy không có khả năng xảy ra 
hiện tượng đa cộng tuyến.

4.4. Kết quả hồi quy
Bảng 6. Kết quả hồi quy

Mô hình

Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi 
quy chuẩn 

hóa t Sig.

Phân tích  
đa cộng tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta Tolerance VIF

1

Tung độ gốc 2.246 0.357 4.567 0.000
HI 0.187 0.036 0.198 3.578 0.000 0.893 1.1198
UT 0.259 0.051 0.365 2.864 0.000 0.877 1.1403

COST 0.214 0.022 0.341 3.752 0.000 0.901 1.1099

RISK -0.210 0.064 -0.289 0.753 0.329 0.890 1.1236

Nguồn: Tính toán của tác giả (2023)

Từ kết quả hồi quy có thể thấy: hệ số hồi quy 
của HI, UT và COST đều mang giá trị dương và có 
ý nghĩa thống kê, nên có thể thấy có tác động tích 
cực của sự hữu ích, uy tín của kênh mua sắm và chi 
phí đến hành vi mua sắm trực tuyến. Ngược lại, hệ 
số hồi quy của RISK mang dấu âm nhưng không có 
ý nghĩa thống kê, nên chưa cho thấy tác động của 
nhân tố rủi ro đến hành vi mua sắm trực tuyến. Cụ 
thể như sau:

Một là, có tác động tích cực của sự hữu ích đến 
hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại 
TPHCM. Khi tăng thêm 1 đơn vị hữu ích có tác động 
thúc đẩy thêm 0.198 đơn vị hành vi mua sắm trực 
tuyến. Kết quả này ủng hộ cho quan điểm người tiêu 
dùng gia tăng mua sắm trực tuyến khi họ cảm thấy 
kênh mua sắm này mang lại sự hữu ích, và do đó nền 
tảng mạng trực tuyến cần gia tăng thêm sự hữu ích như 
gia tăng thêm chủng loại sản phẩm, đa dạng phương 
thức thanh toán, gia tăng những trải nghiệm khi thực 
hiện mua sắm trực tuyến nhằm giúp cho người tiêu 
dùng cảm nhận được sự hữu ích để từ đó thúc đẩy họ 
thực hiện quyết định mua sắm trực tuyến.

Hai là, có tác động tích cực của uy tín kênh mua 
sắm đến hành vi mua sắm trực tuyến. Gia tăng thêm 
1 đơn vị uy tín kênh mua sắm có khả năng thúc đẩy 
thêm 0.365 đơn vị đại diện cho hành vi mua sắm 
trực tuyến, và tác động này là lớn nhất. Kết quả 
nghiên cứu khẳng định uy tín của trang mua sắm có 

tác động lớn nhất tới hành vi tiêu dùng của người 
tiêu dùng tại TPHCM. Do đó, các nhà cung cấp sản 
phẩm dịch vụ nên thực hiện cung ứng hàng hóa của 
mình trên các kênh mua sắm trực tuyến nhằm gia 
tăng lòng tin cho khách hàng và quyết định mua 
sắm. Các trang mua sắm trực tuyến uy tín thường 
được đầu tư hạ tầng công nghệ tiên tiến, hiện đại 
và có nhiều trải nghiệm cho khách hàng, có mức độ 
bảo mật thông tin cao và giúp cho khách hàng cảm 
thấy an toàn, nên hàng hóa trên kênh mua sắm này 
có thể được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động tích cực 
của chi phí mua hàng đến hành vi mua hàng trực 
tuyến, là do khách hàng mua sắm trực tuyến cảm 
thấy họ có thể lựa chọn hàng hóa với chi phí phù 
hợp hơn và thường các thông tin về giá cả tương đối 
rõ ràng, nên có thể giúp cho họ có quyết định mua 
sắm nhanh hơn so với các kênh mua sắm truyền 
thống. Kênh mua sắm truyền thống thông tin giá cả 
và chi phí mua hàng không phải lúc nào cũng minh 
bạch, rõ ràng, do đó người tiêu dùng thường mất 
nhiều thời gian hơn để trả giá, lựa chọn sản phẩm để 
quyết định thực hiện hành vi mua sắm. 

5. Kết luận
Người tiêu dùng thường là đối tượng có tiếng nói 

quan trọng quyết định tới sự thành công của doanh 
nghiệp, khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, 
dịch vụ của doanh nghiệp là giúp cho doanh nghiệp 
phát triển. Do đó, bằng các giải pháp của mình các 
doanh nghiệp luôn tìm các giải pháp phù hợp gia 
tăng lợi ích cho người tiêu dùng và từ đó thúc đẩy 
hành vi tiêu dùng của khách hàng, đặc biệt trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra 
nhanh chóng tại thời điểm hiện nay đã gia tăng mua 
sắm trên nền tảng trực tuyến. Nghiên cứu thực hiện 
203 khách hàng tại TPHCM nhằm đánh giá hành vi 
mua sắm trực tuyến, kết quả nghiên cứu cho rằng 
có tác động tích cực của sự hữu ích, uy tín của kênh 
mua sắm và chi phí đến hành vi mua sắm trực tuyến, 
nhưng chưa có tác động từ nhân tố rủi ro đến hành vi 
mua sắm trực tuyến.
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Giới thiệu 
Công nghệ AI đang dần thay đổi cách con 

người học và làm việc. Việc áp dụng ChatGPT nói 
riêng hay trí tuệ nhân tạo nói chung trong học tập 

mang lại cơ hội cá nhân hóa cho sinh viên nhưng 
cũng đặt ra thách thức về sự sáng tạo và tính 
độc lập. Tuy nhiên, nếu được sử dụng hiệu quả, 
ChatGPT có thể nâng cao chất lượng giảng dạy 
và trau dồi kiến thức, tạo ra lợi ích đáng kể cho cả 
sinh viên và giảng viên. Mục tiêu chung của đề tài 
là tìm hiểu, khám phá tác động của ChatGPT đến 
chất lượng, cách thức truyền tải và kiểm tra kiến 
thức ở bậc đại học, đề tài kỳ vọng đóng góp cho 
môi trường giảng dạy và đào tạo nói chung theo 
hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ AI cụ thể là 
ChatGPT một cách tích cực để chất lượng giảng 
dạy của trường và nâng cao năng lực lao động cho 
nước nhà. 

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
Cơ sở lý thuyết 
ChatGPT: Khái niệm và lợi ích 
ChatGPT được phát hành vào cuối tháng 11 

năm 2022 và đã khiến nhiều nhà giáo dục rơi vào 
tâm trạng lo lắng vì những thách thức mà ChatGPT 
đem đến cho chất lượng và cách thức giảng dạy 
truyền thống. Sinh viên có thể sử dụng ChatGPT 
để làm bài tập, chuyển các bài tiểu luận và bộ vấn 
đề do AI tạo ra thành ‘chất xám riêng có’ của họ. 
Tại một số quốc gia, giảng viên/giáo viên và ban 
giám hiệu nhà trường đã cố gắng bắt quả tang học 
sinh/sinh viên sử dụng công cụ ChatGPT để ‘làm 
bài tập thay’ và họ đang lo lắng về sự tàn phá mà 
ChatGPT có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giảng 

TÁC ĐỘNG CỦA CHATGPT TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC  
Ở BẬC ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

Ths. Trương Đình Hải Thụy* - Ths. Trương Đình Hồng Thụy** - Ths. Nguyễn Thị Trần Lộc*

Ngày gửi bài: 14/02/2024
Ngày gửi phản biện: 16/02/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 10/4/2024
Ngày chấp nhận đăng: 20/5/2024

* Trường Đại học Tài chính - Marketing; email: tdh.thuy@ufm.edu.vn - ntt.loc@ufm.edu.vn
** Đại học FPT (FPT University); email: thuyTDH@fe.edu.vn

With the purpose of understanding the impact of 
ChatGPT on the quality and method of transmitting 
and testing knowledge at the university level. The 
authors conducted a survey of students and lecturers 
at the University of Finance and Marketing (UFM). 
Analysis results show that students use ChatGPT 
as a support tool to find suggestions for solving 
exercises and troubleshoot problems when they 
cannot find a solution to the problem. Although we 
appreciate the usefulness of ChatGPT, ensuring 
the accuracy of information and cited sources is 
still a problem. For lecturers, ChatGPT helps in 
quickly discovering knowledge, but at the same time 
puts them under pressure to improve knowledge 
more and faster. Through this exploration, the 
team proposed solutions that included developing 
structured curriculum resources, training instructors, 
developing models for assessing critical thinking, and 
encouraging students to use ChatGPT effectively. 
Creativity and deep analysis.

• Key words: ChatGPT, ChatGPT application in 
teaching and learning, higher education.

Với mục đích tìm hiểu tác động của ChatGPT đến chất lượng, cách thức truyền tải và kiểm tra kiến thức 
ở bậc đại học. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Tài chính - 
Marketing (UFM). Kết quả phân tích cho thấy rằng sinh viên sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ để tìm 
kiếm gợi ý giải bài tập và gỡ rối khi không tìm được hướng giải quyết vấn đề. Mặc dù đánh giá cao tính hữu 
ích của ChatGPT nhưng việc đảm bảo tính chính xác của thông tin và nguồn trích dẫn còn là vấn đề. Đối với 
giảng viên, ChatGPT hỗ trợ trong việc khai phá kiến thức nhanh chóng, nhưng bên cạnh đó lại đặt họ dưới 
áp lực phải trau dồi kiến thức nhiều và nhanh hơn. Qua việc tìm hiểu này, nhóm đề xuất giải pháp bao gồm 
phát triển tài nguyên giáo trình có cấu trúc, đào tạo giảng viên, phát triển các mô hình đánh giá tư duy phản 
biện, và khuyến khích sinh viên sử dụng ChatGPT một cách sáng tạo và phân tích sâu sắc.

• Từ khóa: ChatGPT, ứng dụng ChatGPT trong dạy và học, giáo dục đại học.
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dạy của mình. Để đối phó với hiện tượng này, một 
số trường tại New York, Seattle, Mỹ gần đây đã 
chặn/hạn chế quyền truy cập ChatGPT trên máy 
tính và mạng của trường, với lý do “lo ngại về tác 
động tiêu cực đến việc học tập của học sinh cũng 
như lo ngại về tính an toàn và chính xác của nội 
dung” (Roose, 2023). Lý do người dạy lo lắng về 
ứng dụng ChatGPT có thể lý giải là do khả năng 
hoạt động khá tốt của nó trên nhiều nhiệm vụ và 
chủ đề học thuật khác nhau. Những lo lắng là 
chính đáng về tính ‘tự làm’ bài tập mà khả năng 
cao là có thể do AI tạo ra. 

Tuy nhiên, ở mặt tích cực, chúng ta có thể nhìn 
nhận được khá nhiều những điểm mà ChatGPT 
có thể hỗ trợ thúc đẩy chất lượng học tập phong 
phú, sinh động và thực tiễn hơn (Roose, 2023). 
Chẳng hạn như, dùng ChatGPT để tạo đề cương 
khung cho các bài tập, tiểu luận một cách cá nhân 
hóa cho từng sinh viên, hoặc tạo ý tưởng cho các 
hoạt động thực tế trong lớp. ChatGPT cũng có thể 
trở thành một đối tác tranh luận để đào sâu hơn 
về kiến thức cả học thuật lẫn thực tiễn; hay đơn 
giản là một công cụ để cải thiện khả năng đọc, viết 
và phân tích của người học/người giảng một cách 
nhanh chóng, hai chiều và mang tính chuyên biệt 
hoá cao (Entrepreneur, 2023).

Vai trò của công nghệ AI và ứng dụng AI trong 
giảng dạy ngày nay 

AI trong giáo dục nhằm cá nhân hóa hướng 
dẫn và hỗ trợ học tập theo nhu cầu riêng của từng 
người học (Hwang, 2014). Mặc dù thách thức vẫn 
tồn tại, nhưng ứng dụng AI như là một gia sư thông 
minh có thể cung cấp hỗ trợ cá nhân cho sinh viên 
và giúp giảng viên tối ưu hóa quá trình giảng dạy 
(Hwang & cộng sự, 2020). ChatGPT cũng mang 
lại những cơ hội, như cá nhân hóa bài tập và thúc 
đẩy học tập phong phú hơn, thực tiễn hơn (Roose, 
2023). Tuy nhiên, sự phát triển của ChatGPT gây 
lo ngại cho người dạy về việc người học sử dụng 
nó để ‘làm bài tập thay’. 

Một số nghiên cứu liên quan 
Có khá nhiều các nghiên cứu đề cập đến tính 

hữu ích và ứng dụng của công nghệ AI đến cách 
thức và chất lượng dạy và học, như hệ thống dạy 
kèm thông minh. Nghiên cứu của Hwang và cộng 
sự (2020) cho rằng, công cụ AI phục vụ như một 
gia sư thông minh, người kèm cặp, công cụ/đối 

tác học tập hoặc cố vấn hoạch định chính sách 
cho cả người dạy và người học. Sinh viên có thể 
sử dụng ChatGPT để đơn giản hóa giải thích vấn 
đề phức tạp và kiểm tra lại kiến thức của mình. 
Việc sử dụng ChatGPT cũng mở ra cơ hội cho cả 
giảng viên và sinh viên để hoàn thiện kiến thức 
theo nhiều cách khác nhau, cá nhân hóa học tập 
(Fido và Wallace, 2023). ChatGPT có tiềm năng 
cải thiện hỗ trợ học tập thông qua cá nhân hóa 
và tính thích ứng. Tuy nhiên, ChatGPT có hạn 
chế trong việc cung cấp hiểu biết sâu sắc và chất 
lượng phản hồi phụ thuộc vào yêu cầu thông tin từ 
người sử dụng. Do đó, mặc dù có thể cải thiện hiệu 
suất học tập cá nhân, ChatGPT không thể thay thế 
hoàn toàn vai trò dạy và học ở bậc cao (Rudolph 
và cộng sự, 2023). 

Phương pháp nghiên cứu 
Đề tài sử dụng phương pháp tam giác kết hợp 

định lượng và định tính. Khảo sát về cách sinh 
viên sử dụng ChatGPT cung cấp thông tin về cách 
ứng dụng mong muốn và mức độ sử dụng, phân 
tích định tính giải thích lý do và mục đích sử dụng 
ChatGP của sinh viên. Việc kết hợp này giúp hiểu 
được vấn đề nghiên cứu cả chiều sâu và chiều 
rộng.

Phương pháp nghiên cứu định tính: thông qua 
phương pháp liệt kê, phân tích chuyên sâu, đối 
chiếu và so sánh tổng hợp dữ liệu từ các nguồn 
thứ cấp để hình thành cơ sở lý thuyết về việc sử 
dụng công nghệ AI trong giáo dục để xây dựng 
mô hình thực nghiệm phù hợp. Ngoài ra, phương 
pháp này cũng được sử dụng để xác định cách 
đánh giá và ý định sử dụng ChatGPT của các bên 
thông qua việc khám phá và nhận định ‘nghĩa của 
từ’ từ các câu trả lời của GV. Việc phân tích kết 
quả thảo luận nhóm tập trung được tiến hành qua 
04 bước chính: chuyển biên ý nghĩa từng câu trả 
lời và trao đổi (có ghi chép), phân tích theo lối 
kinh nghiệm và tư duy phản biện để nhóm các 
ý tương tự về cùng một chủ đề, mã hóa và phân 
tích tương quan giữa các nhóm ý để tìm ra điểm 
chung về cách đánh giá và ứng dụng/ ý định ứng 
dụng và kiểm soát việc ứng dụng ChatGPT trong 
giảng dạy, và thống kê thiết lập sơ đồ, bảng biểu 
thể hiện đánh giá của GV về (a) điểm tích cực 
và không tích cực trong việc ứng dụng ChatGPT 
(phương pháp liệt kê), (b) đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của ChatGPT đến quá trình đánh giá 
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chất lượng trau dồi kiến thức và học tập của 
SV (phương pháp liệt kê, đánh giá theo lối kinh 
nghiệm), và (c) định hướng ứng dụng ChatGPT 
để nâng cao hiệu quả giảng dạy đồng thời tránh 
việc SV lạm dụng ChatGPT để làm bài tập và bài 
kiểm tra (hiện tượng điểm tốt nhưng không có 
thực chất lượng kiến thức).

Phương pháp phân tích định lượng, cụ thể là 
thống kê tương quan và các kiểm định mẫu độc 
lập nhằm đảm bảo mẫu ổn định và không có tác 
động của dữ liệu dị biệt, ảnh hưởng đến kết quả 
phân tích nói chung. Phương pháp thống kê mô 
tả và so sánh tần suất, các kiểm định phù hợp để 
đo lường và rút kết nhận định về tiềm năng ứng 
dụng và ảnh hưởng sử dụng của ChatGPT đến 
cách thức học tập và trau dồi kiến thức hiện tại 
của SV.

Đối tượng nghiên cứu là sinh viên đại học của 
trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) đã 
sử dụng ChatGPT, mẫu gồm 271 sinh viên không 
phân biệt chuyên ngành, nhằm tìm hiểu và đánh 
giá cách nhìn nhận và ý định tiếp cận/sử dụng 
ChatGPT của SV vào trong quá trình học tập và 
rèn luyện năng lực tại trường, và giảng viên tham 
gia giảng dạy tại UFM, mẫu gồm 20 GV. Mục tiêu 
là đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng ChatGPT 
đối với cách dạy và học hiện tại, và đề xuất cách 
tận dụng tích cực của ChatGPT để nâng cao chất 
lượng giảng dạy và học tập.

Bảng câu hỏi khảo sát gồm 02 mục chính - 
đánh giá về ChatGPT và ý định sử dụng/thực sự 
sử dụng ChatGPT vào trong việc học tập với 05 
- 10 câu hỏi cho từng mục. Các câu hỏi sử dụng 
hình thức (1) câu hỏi lựa chọn (multiple choice) 
và (2) câu hỏi Likert Scale 5 điểm. Không sử dụng 
có dạng ‘câu hỏi mở (open-ended questions). 
Ngoài ra, bảng câu hỏi bao gồm 05 câu hỏi cho 
phần Thông tin chung; từ đó có thể hiểu rõ đặc 
tính mẫu. 

Kết quả nghiên cứu 
Xu hướng sử dụng ChatGPT trong học tập 

của sinh viên 
Đa số sinh viên (97%) sử dụng ChatGPT như 

là một công cụ hỗ trợ trong học tập cho tất cả các 
môn (26,9%) với tất cả các hình thức bài tập khác 
nhau (26,2%). Mức độ sử dụng đa dạng, tựu trung 
là nhằm tìm ra định hướng và gợi ý giải bài tập 

tốt hơn (51,3%) hoặc gỡ rối khi không tìm được 
hướng giải quyết vấn đề (37,6%). 

Tính hữu ích của ChatGPT trong học tập được 
đánh giá trung bình cao (giá trị trung bình thống 
kê = 3.86), đặc biệt là khả năng đưa ra câu trả lời 
nhanh chóng (4.11) với các thông tin đa dạng đa 
lĩnh vực (4.17) (Hình 1). Tuy nhiên, do không đánh 
giá được tính chính xác của thông tin từ ChatGPT 
(4.12) cùng nguồn tham khảo chính thống (4.09), 
việc sử dụng chủ yếu mang tính tham khảo định 
hướng là chính đối với sinh viên. 
Hình 1. Tính hữu ích của việc sử dụng ChatGPT 

trong học tập

Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu

Việc sử dụng ChatGPT để học tập và tìm định 
hướng giải quyết vấn đề là phổ biến trong sinh 
viên, kết quả nhận định về tính ứng dụng và tác 
động của ChatGPT đến chất lượng tiếp thu kiến 
thức của sinh viên chỉ ở mức trên trung bình (3) 
đến trung bình cao (4). Sinh viên đánh giá cao 
khả năng ChatGPT trong việc hỗ trợ đào sâu các 
vấn đề cụ thể từ đó tiếp thu các chi tiết tốt hơn 
(Hình 2). 
Hình 2. Tính ứng dụng và tác động của ChatGPT 
đến chất lượng tiếp thu kiến thức của Sinh viên

Nguồn: Phân tích từ dữ liệu nghiên cứu 
Khi sinh viên khai thác được tiềm năng hỗ trợ 

hữu ích trong học tập của ChatGPT, khả năng 
thành tích học tập của sinh viên được cải thiện ở 
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mức 46.5%. Trong khi đó, khảo sát không chứng 
minh được mối quan hệ của những rào cản trong 
việc sử dụng ChatGPT, ví dụ như không có nguồn 
trích dẫn, thông tin lan man hoặc không xác thực 
sẽ ảnh hưởng không tích cực đến thành tích học 
tập của sinh viên. 

Ảnh hưởng của ChatGPT đến việc giảng dạy 
từ góc nhìn Giảng viên 

ChatGPT có ảnh hưởng đa dạng đến việc giảng 
dạy và học tập trên lớp, cụ thể hỗ trợ tích cực 
trong việc khai phá kiến thức đa chiều và nhanh 
chóng. Tuy nhiên, sự phát triển của các công cụ 
AI như thế này đòi hỏi giảng viên phải thay đổi 
cách thức đánh giá và ra đề bài, biên soạn tài liệu, 
bài giảng. Nếu ChatGPT hỗ trợ sinh viên trong 
việc làm bài tập với các gợi ý định hướng hữu 
ích, công cụ AI này giúp giảng viên đẩy nhanh 
tốc độ chuẩn bị tài liệu, tuy nhiên lại đặt giảng 
viên dưới áp lực phải trau dồi kiến thức nhiều và 
nhanh hơn. Đa số cho rằng ChatGPT ảnh hưởng 
trực tiếp đến chất lượng giảng dạy (85,7%), do đó 
cần có đo lường cụ thể cũng như thống nhất định 
hướng điều chỉnh thay đổi linh hoạt phương pháp 
giảng dạy và đánh giá phù hợp. Đây là vấn đề 
cần đào sâu và thảo luận chi tiết. Liên quan đến 
vấn đề kiểm tra chất lượng thực của bài làm sinh 
viên, việc đánh giá ‘đúng - sai’ được cho là lỗi 
thời; cần có những mô hình hóa và sơ đồ hóa để 
đánh giá tư duy phản biện với kết quả ChatGPT 
định hướng cho vấn đề (21,42%). Có ý kiến cho 
rằng giảng viên cần thành thạo ChatGPT để hiểu 
cách vận hành của nó từ đó dùng ‘kinh nghiệm’ 
và ‘các dấu hiệu’ nhận biết để nhận diện bài nào 
được làm bằng ChatGPT (42,85%). 

Kết luận và giải pháp 
Kết luận 
Kết quả khảo sát cho thấy sinh viên sử dụng 

ChatGPT như một công cụ hỗ trợ tích cực trong 
học tập, với mục đích chính là tìm kiếm gợi ý 
giải bài tập tốt hơn và gỡ rối khi không tìm được 
hướng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, việc đánh giá 
tính chính xác của thông tin và nguồn trích dẫn từ 
ChatGPT chưa được đảm bảo.

ChatGPT có ảnh hưởng đa dạng đối với việc 
giảng dạy và học tập trên lớp, bao gồm hỗ trợ khai 
phá kiến thức nhanh chóng nhưng đặt giảng viên 
dưới áp lực phải chuẩn bị tài liệu và biên soạn bài 

giảng nhanh hơn. Giảng viên cần có sự thay đổi 
linh hoạt trong phương pháp giảng dạy và đánh 
giá để đáp ứng xu hướng này. Từ đó, cần xem xét 
cách đánh giá chất lượng thực của bài làm sinh 
viên bằng cách sử dụng các mô hình đánh giá tư 
duy phản biện thay vì kiểm tra ‘đúng - sai’. 

Một số giải pháp 
Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả 

đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả 
ChatGPT trong học tập và giảng dạy như sau: 

(i) Phát triển tài nguyên giáo trình được thiết 
kế có cấu trúc, sử dụng ChatGPT như một công 
cụ hỗ trợ để cung cấp gợi ý và giải thích cho sinh 
viên. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng 
tiếp thu kiến thức và tạo ra môi trường học tập 
tích hợp.

(ii) Cung cấp khóa đào tạo và hướng dẫn cho 
giảng viên về cách sử dụng ChatGPT một cách 
hiệu quả, bao gồm cách nhận diện bài được làm 
bằng công cụ này và cách điều chỉnh phương pháp 
giảng dạy và đánh giá để đáp ứng xu hướng sử 
dụng ChatGPT của sinh viên.

(iii) Phát triển các mô hình đánh giá tư duy 
phản biện và sơ đồ hóa để đánh giá khả năng áp 
dụng kiến thức của sinh viên thay vì chỉ kiểm tra 
‘đúng - sai’.

(iv) Khuyến khích sinh viên sử dụng ChatGPT 
như một công cụ để phát triển khả năng phân tích 
và áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế, 
thay vì chỉ sử dụng để tìm gợi ý giải bài tập.
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1. Khái quát về QLTC tại các BVCL trực 
thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

QLTC tại các BVCL
BVCL là đơn vị sự nghiệp có thu, là một tổ chức 

hoạt động chủ yếu mang tính chất phục vụ xã hội, 
không vì mục đích lợi nhuận. BVCL là BV nhà 
nước, phần lớn nguồn lực của BVCL thuộc sở hữu 
của nhà nước. Mục đích cơ bản của BVCL là chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

QLTC là quá trình sử dụng một cách có hệ thống 
các công cụ pháp lý, các công cụ quản trị và bộ máy 
nhân sự, nhằm triển khai hoạt động tài chính của 
BV diễn ra đúng các quy định hiện hành và đáp ứng 
ở mức cao nhất và hiệu quả nhất, nhu cầu về các 

nguồn lực về tài chính cho việc thực hiện nhiệm vụ 
của đơn vị.

 QLTC trong BVCL là việc quản lý toàn bộ các 
nguồn vốn: vốn NSNN cấp, vốn viện trợ, vốn vay 
và các nguồn vốn khác; tài sản, vật tư của BV để 
phục vụ nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến…Quy trình 
QLTC trong các BVCL được thực hiện qua các 
bước: Lập dự toán; Thực hiện dự toán; Quyết toán; 
Thanh tra, kiểm tra.

Quy trình QLTC trong các BVCL gồm quá trình 
lập dự toán; thực hiện dự toán; quyết toán và hoạt 
động thanh tra, kiểm tra. Bài viết phản ánh thực 
trạng kết quả đạt được trong QLTC; phản ánh hạn 
chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công 
tác QLTC, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 
thiện QLTC tại các BVCL trực thuộc Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên.

Các BVCL trực thuộc SYT tỉnh TN
SYT tỉnh TN là cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh TN có chức năng tham mưu, giúp 
UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y 
tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; 
y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho 
người; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y 
tế; dân số; bảo hiểm y tế. Tính đến năm 2024, SYT 
tỉnh TN đang quản lý 24 đơn vị sự nghiệp công lập, 
trong đó có 11 BV: 8 BV tuyến tỉnh (BV A, BV C, 
BV Gang thép, BV Mắt, BV Y học cổ truyền, BV 
Tâm thần, BV Phục hồi chức năng, BV Lao và Bệnh 
phổi); 3 BV tuyến huyện (BV đa khoa huyện Phú 
Bình, BV đa khoa huyện Đại Từ, BV đa khoa huyện 
Định Hóa).

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÁC  
BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
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Financial management in public hospitals in 
Vietnam includes: The budget of revenues and 
expenditures are implemented strictly; The State 
budget and other funding sources are used effectively 
on plan; Funding sources are added from health 
services; Implement preferential policies and ensure 
fairness in medical examination and treatment for 
social incentives and the poor. This article mentions 
solutions to improve financial management in public 
hospitals, specialy in public hospitals under the 
Department of Health of Thai Nguyen province in the 
financial management process.

• Key words: Financial management, public hospitals, 
Department of Health of Thai Nguyen province.

Quản lý tài chính (QLTC) trong các bệnh viện (BV) công lập (BVCL) ở Việt Nam gồm việc thực hiện nghiêm 
chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách; Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà 
nước cấp và các nguồn kinh phí; Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế; Thực hiện chính sách ưu đãi 
và đảm bảo công bằng về khám, chữa bệnh cho các đối tượng ưu đãi xã hội và người nghèo. Bài viết đề cập 
đến các giải pháp nâng cao QLTC trong các BVCL, điển hình tại các BVCL trực thuộc Sở Y tế (SYT) tỉnh Thái 
Nguyên (TN) trong quy trình về QLTC.

• Từ khóa: quản lý tài chính, bệnh viện công lập, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên.
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2. Kết quả đạt được
(1) Công tác lập dự toán
Phương pháp lập dự toán: Xây dựng quy trình 

lập dự toán thống nhất, tuần tự theo nguyên tắc 2 
chiều, từ trên xuống và từ dưới lên, tuân thủ quy 
định về lập dự toán theo quy định của Luật NSNN 
và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Quy trình lập dự toán: Ban lãnh đạo phân công 
công việc rõ ràng, trách nhiệm của từng bộ phận 
khoa, phòng thực hiện từ giai đoạn thu thập thông 
tin- lập dự toán - phê duyệt dư dự toán.
Bảng 1: Bảng tổng hợp dự toán thu tại các BVCL 
trực thuộc SYT tỉnh TN năm 2023 (Triệu đồng)

STT Đơn vị Kinh phí 
NSNN cấp 

Thu 
dịch vụ 

KCB

Thu dịch 
vụ, sự 
nghiệp 

khác

Tổng
 thu

Nộp 
NSNN

Nguồn thu 
còn lại chi 

tại BV

A B 1 2 3 4= (1)+(2)+(3) 5 6 = (4)-(5)

I Đơn vị tự đảm bảo 
chi thường xuyên

48.340 634.811 54.206 737.358 1.106 736.252

1 Bệnh viện A 13.494 318.257 54.102 385.853 579 385.274

2 Bệnh viện C 10.931 158.460 0 169.391 254 169.137

3 Bệnh viện gang thép 8.795 99.178 0 107.973 162 107.811

4 Bệnh viện YHCT 7.071 47.736 104 54.911 82 54.829

5 Bệnh viện PHCN 8.048 11.182 0 19.230 29 19.201

II
Đơn vị tự đảm bảo một 
phần chi thường xuyên

35.038 63.963 223 99.223 149 99.074

6 Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi 9.492 28.754 171 38.417 58 38.360

7 Bệnh viện Tâm Thần 19.886 13.686 0 33.572 50 33.522

8 Bệnh viện Mắt 5.659 21.523 52 27.234 41 27.193

83.378 698.774 54.429 836.581 1.255 835.326Tổng

Nguồn: Số liệu thu thập từ các BVLC trực thuộc SYT tỉnh TN và tổng hợp của tác giả

Năm 2023, tổng nguồn thu nhóm trong nhóm đơn 
vị tự đảm bảo chi thường xuyên lớn gấp 7,4 lần so với 
tổng nguồn thu nhóm trong nhóm đơn vị tự đảm bảo 
một phần chi thường xuyên. Trong đó, BV A có nguồn 
thu cao nhất, BV PHCN có nguồn thu thấp nhất.

Dự toán chi trong các BVCL trực thuộc SYT 
được xây dựng đúng quy định và phù hợp với nguồn 
thu dự kiến.

Bảng 2: Bảng tổng hợp dự toán chi tại các BVCL 
trực thuộc SYT tỉnh TN năm 2023 (Triệu đồng)

STT Đơn vị Dự toán Chi từ 
nguồn thu từ NSNN

Dự toán Chi từ 
nguồn thu sự nghiệp

Tổng dự toán chi

I Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên 48.340 689.018 737.358
1 Bệnh viện A 13.494 372.359 385.853
2 Bệnh viện C 10.931 158.460 169.391
3 Bệnh viện gang thép 8.795 99.178 107.973
4 Bệnh viện YHCT 7.071 47.840 54.911
5 Bệnh viện PHCN 8.048 11.182 19.230

II
Đơn vị tự đảm bảo một phần chi 
thường xuyên 35.038 64.185 99.223

6 Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi 9.492 28.925 38.417
7 Bệnh viện Tâm Thần 19.886 13.686 33.572
8 Bệnh viện Mắt 5.659 21.574 27.234

83.378 753.203 836.581Tổng

Nguồn: Số liệu thu thập từ các BVLC trực thuộc SYT tỉnh TN và tổng hợp của tác giả̉

(2) Công tác thực hiện dự toán: Thông qua xây 
dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (QCCTNB), Phòng 
Kế toán tài chính xây dựng kế hoạch thu, các nhiệm 
vụ chi, cân đối thu chi và đồng thời tham mưu cho 
Ban Giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
phòng ban, bộ phận để thực hiện kế hoạch. Các BV 
thực hiện công khai dự toán được SYT giao. Việc tổ 

chức thực hiện các khoản thu chi tại các BV được 
tuân thủ theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức được 
Nhà nước quy định và theo quy định tại QCCTNB 
do các BV xây dựng và ban hành giúp các BV kiểm 
soát khá tốt các khoản thu chi của mình.

Bảng 3: Bảng tổng hợp thực tế thu tại các BVCL 
trực thuộc SYT tỉnh TN năm 2023 (Triệu đồng)

STT Đơn vị
Kinh phí 

NSNN 
cấp 

Thu dịch 
vụ 

KCB

Thu dịch 
vụ, sự 
nghiệp 

khác

Tổng
 thu

Nộp 
NSNN

Nguồn 
thu 

còn lại chi 
tại BV

A B 1 2 3 4= (1)+(2)+(3) 5 6 = (4)-(5)

I
Đơn vị tự đảm bảo 
chi thường xuyên

47.416 645.820 35.847 729.082 1.094 727.989

1 Bệnh viện A 13.304 327.450 35.742 376.496 565 375.931

2 Bệnh viện C 10.757 158.838 0 169.594 254 169.340

3 Bệnh viện gang thép 8.545 100.079 0 108.624 163 108.461

4 Bệnh viện YHCT 6.919 48.170 105 55.194 83 55.111

5 Bệnh viện PHCN 7.890 11.283 0 19.174 29 19.145

II
Đơn vị tự đảm bảo một 
phần chi thường xuyên

33.990 64.544 225 98.759 148 98.611

6 Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi 9.326 29.016 173 38.514 58 38.456

7 Bệnh viện Tâm Thần 19.104 13.811 0 32.915 49 32.866

8 Bệnh viện Mắt 5.560 21.718 52 27.330 41 27.289

III Tổng (I+II) 81.406 710.364 36.072 827.842 1.242 826.600

Nguô﻿̀n: Số liệu thu thập từ các BVLC trực thuộc SYT tỉnh TN và tổng hợp của 
tác giả năm 2023

Số liệu nguồn thu thực tế cho thấy các khoản thu 
tương đối sát với dự toán, nguồn thu cao nhất từ BV 
A và thấp nhất từ BV PHCN và tổng nguồn thu từ 
các BV chủ yếu từ dịch vụ KCB (trừ BV thâm thần 
có nguồn thu chủ yếu từ NSNN).

Các khoản chi thực tế trong các BVCL trực thuộc 
SYT được xây dựng đúng quy định và phù hợp với 
nguồn thu thực tế, các khoản chi thường xuyên (chi 
lương, chi hoạt động đào tạo…) gấp gần 20 lần so 
với chi không thường xuyên (chi đầu tư XDCB…).

Bảng 4: Bảng tổng hợp thực tế chi tại các BVCL 
trực thuộc SYT tỉnh TN năm 2023 (Triệu đồng)

STT Đơn vị Tổng Chi thực tế Chi thường xuyên
Chi không

 thường xuyên

A B 1=(2)+(3) 2 3

I Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên 667.918 634.117 33.802

1 Bệnh viện A 356.088 346.117 9.970

2 Bệnh viện C 143.654 139.631 4.022

3 Bệnh viện Gang thép 101.361 98.522 2.838

4 Bệnh viện YHCT 50.885 40.663 10.222

5 Bệnh viện PHCN 15.931 9.183 6.749

II
Đơn vị tự đảm bảo một phần chi 
thường xuyên

94.341 91.700 2.642

6 Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi 36.447 35.427 1.021

7 Bệnh viện Tâm Thần 32.518 31.607 910

8 Bệnh viện
 Mắt 25.377 24.666 711

III Tổng (I+II) 762.260 725.816 36.443

Nguồn: Số liệu thu thập từ các BVLC trực thuộc SYT tỉnh TN và tổng hợp của tác giả̉

(3) Công tác quyết toán: Quy trình quyết toán 
được thực hiện tuân thủ chặt chẽ theo quy định của 
Luật NSNN và các văn bản có liên quan:

Số liệu quyết toán phản ánh đầy đủ, chính xác 
số chi đã thực hiện tại các BV. Báo cáo tài chính 
(BCTC) và Báo cáo quyết toán (BCQT) có tính toán 
và phân tích các chi tiêu để từ đó rút ra ưu nhược 
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điểm trong việc tổ chức, quản lý và sử dụng các 
nguồn và rút ra những kinh nghiệm trong QLTC các 
kỳ tiếp theo.

Bảng 5: Quyết toán thu chi và trích lập các quỹ  
tại các BVCL trực thuộc SYT tỉnh TN năm 2023 

(Triệu đồng)

STT Đơn vị Tổng thu Tổng chi
Chênh 

lệch
 Thu-Chi

Trích thực 
hiện cải 

cách tiền 
lương

Quỹ khen 
thưởng Quỹ phúc lợi

Quỹ hoạt 
động sự 
nghiệp

A B 1 2 3 4=(3)*0,35 5=(3)*0,05 6=(3)*0,05 7=(3)*0,15

I
Đơn vị tự đảm bảo chi 
thường xuyên

727.989 667.918 60.071 21.025 3.004 3.004 3.154

1 Bệnh viện A 375.931 356.088 19.844 6.945 992 992 1.042

2 Bệnh viện C 169.340 143.654 25.686 8.990 1.284 1.284 1.349

3 Bệnh viện Gang thép 108.461 101.361 7.101 2.485 355 355 373

4 Bệnh viện YHCT 55.111 50.885 4.226 1.479 211 211 222

5 Bệnh viện PHCN 19.145 15.931 3.214 1.125 161 161 169

II
Đơn vị tự đảm bảo một 
phần chi thường xuyên

98.611 94.341 4.270 1.494 213 213 224

6 Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi 38.456 36.447 2.009 703 100 100 105
7 Bệnh viện Tâm Thần 32.866 32.518 348 122 17 17 18
8 Bệnh viện
 Mắt 27.289 25.377 1.913 669 96 96 100

III Tổng (I+II) 826.600 762.260 64.340 22.519 3.217 3.217 3.378

Nguồn: Số liệu thu thập từ các BVLC trực thuộc SYT tỉnh TN và tổng hợp của tác giả̉

(4) Công tác thanh tra, kiểm tra QLTC: Công tác 
thanh tra, kiểm tra hoạt động QLTC tại các BV được 
thực hiện cả từ bên trong và từ các cơ quan quản lý 
bên ngoài BV. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra đã 
góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm 
trong hoạt động quản lý chi tài chính của các BV. Việc 
thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra được các BV 
chú trọng thực hiện, khắc phục những sai phạm. Kết 
luận thanh tra, kiểm tra được các BV công bố công 
khai trên Website của từng BV và công bố tới toàn thể 
CBVC, người lao động tại các cuộc họp tập thể.

Hoạt động thanh tra được thực hiện đều đặn tại 
các BV, SYT, Sở tài chính,Tthanh tra tỉnh và Kiểm 
toán nhà nước.

3. Hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, 

công tác QLTC tại các BVCL trực thuộc SYT tỉnh 
TN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Đối với công tác lập dự toán chi: Dự toán chưa 
được lập dựa trên các căn cứ khoa học:

Công tác lập dự toán tại các BVCL trực thuộc 
SYT tỉnh TN chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Kết 
quả thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính những năm 
trước sau đó điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng trưởng 
chung mà chưa căn cứ vào tình hình thực tế, chưa 
căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của các 
BV trong kỳ kế hoạch.... 

Một số hoạt động thường xuyên (thu từ khám 
chữa bệnh, chi chuyên môn dịch vụ…) không được 
trình bày rõ ràng nên gây khó khăn trong việc kiểm 
soát các khoản chi cũng như phân tích, đánh giá hiệu 
quả của từng hoạt động. 

Trong quá trình xây dựng dự toán chưa có sự 
tham gia của các bên liên quan mà chủ yếu là do 
Phòng Kế toán tài chính của các BV thực hiện, đôi 
khi công tác lập dự toán còn chậm trễ về thời gian 
so với quy định.

Đối với công tác thực hiện dự toán
Trong hoạt động chi thường xuyên: các khoản 

chi cho chuyên môn có cao hơn các khoản mục chi 
thường xuyên khác nhưng với đặc thù ngành y tế 
liên quan đến tính mạng con người thì tỷ lệ tăng vẫn 
chưa cao. Tỷ lệ chi cho chuyên môn nghiệp vụ có 
tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng chậm.

Mức chi cho các y bác sĩ trong ngành y có tăng 
nhưng ở mức thấp, chưa đảm bảo cải thiện và nâng 
cao được chất lượng cuộc sống cho CBVC và người 
lao động nên rất nhiều bác sĩ giỏi ở các BVCL xin 
nghỉ việc ra ngoài làm ở các BV tư nhân để tăng thu 
nhập. Do đó, đây là một vấn đề cần quan tâm đối với 
các BVCL về chính sách ưu đãi, bồi dưỡng đối với 
các cán bộ trong ngành y tế.

Cơ chế phân phối thu nhập tăng thêm chưa hợp 
lý, chưa công bằng. Điều này có thể làm ảnh hưởng 
tới mức độ cống hiến cho công việc và gắn bó với 
BV của CBVC và người lao động, ảnh hưởng tới 
động lực làm việc từ đó ảnh hưởng tới năng suất, 
hiệu quả công việc được giao.

Các BV chưa kiểm soát chặt chẽ một số khoản 
chi dẫn đến lãng phí như công tác phí, chi tiếp khách, 
dịch vụ công cộng....

Đối với công tác quyết toán
Công tác quyết toán tại các BV còn chậm trễ về 

mặt thời gian theo quy định; Phòng Kế toán của các 
BV chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định về mẫu biểu 
quyết toán, còn bị thiếu hoặc sai mẫu nên dẫn tới 
công tác quyết toán bị chậm trễ. Công việc tính toán 
và đánh giá các chỉ tiêu chưa đầy đủ,  toàn diện, 
chưa gắn với việc phân tích và chỉ ra nguyên nhân 
của kết quả đó mà chỉ đưa ra những đánh giá, nhận 
định chung chung. 

Công tác đối chiếu, kiểm tra số liệu tại các BV 
chưa được tiến hành thường xuyên nên công tác 
quyết toán chỉ thực hiện vào cuối năm rất gần với 
công tác rà soát, đối chiếu số liệu và khóa số cuối 
niên độ gấp và gặp nhiều khó khăn.

Đối với công thanh tra, kiểm tra QLTC
 Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thực sự được 

chú trọng thường xuyên, còn mang tính hình thức; 
Ban thanh tra nhân dân của BV là cán bộ quản lý, bác 
sĩ làm công tác kiêm nhiệm nên còn nhiều hạn chế về 
chuyên môn, nghiệp vụ tài chính kế toán.
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Các cuộc kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý 
bên ngoài BV chủ yếu là các cuộc kiểm tra định kỳ, có 
thông báo và kế hoạch từ trước nên các BV có thời gian 
chuẩn bị. Do đó kết luận thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện 
và phản ánh hết các sai phạm trong QLTC tại các BV.

Một số hạn chế khác
Về công tác tổ chức bộ máy kế toán: Khối lượng cán 

bộ làm công tác kế toán chưa đáp ứng được với nhiệm 
vụ thu, chi của các BV; Các bộ phận thực hiện các hoạt 
động SXKD tại BV là đơn vị độc lập nhưng bộ máy kế 
toán còn phụ thuộc vào Phòng Tài chính kế toán của 
BV nên chưa tạo ra được sự tự chủ trong QLTC.

Chế độ, các văn bản kế toán, tài chính trong các 
đơn vị sự nghiệp y tế công lập thường xuyên có những 
sửa đổi, bổ sung... nên việc cập nhật kịp thời và đầy đủ 
những thay đổi trong lĩnh vực tài chính là hết sức cần 
thiết đối với những cán bộ tham gia công tác QLTC. 

Các BV ứng dụng công nghệ thông tin và tin học 
hóa chưa đồng bộ, chưa chi tiết được các nội dung 
phục vụ cho nhu cầu quản lý.

Các BV cũng chưa xây dựng được hệ thống BC 
KTQT đầy đủ cung cấp cho nhà quản lý nhằm ra các 
quyết định về tài chính một cách kịp thời và hiệu quả. 
Báo cáo mang tính hình thức, chung chung và vẫn 
chưa chỉ ra được hiệu quả công việc thực hiện và trách 
nhiệm của từng bộ phận.

Nguyên nhân của những hạn chế
Quyền tự chủ của các BV còn hạn chế: Các BV 

được tự chủ trong xác định các chuyên khoa là thế 
mạnh để đầu tư phát triển nhưng chưa lựa chọn chuyên 
khoa theo nhu cầu của xã hội; Các BV được tự chủ về 
mức chi, nhưng chưa được tự chủ về nguồn thu và bị 
khống chế bởi mức trần; Mức đầu tư tài chính toàn xã 
hội cho KCB còn thấp. 

Hệ thống các văn bản pháp lý về QLTC bất cập, 
thiếu đồng bộ. Hiện nay, việc QLTC riêng đối với các 
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế vẫn hướng dẫn rất 
chung chung, đặc biệt các văn bản tài chính về hoạt 
động của các chương trình KCB liên kết với nước 
ngoài, cơ chế hoạt động của các trung tâm trực thuộc.

QCCTNB của các BV chưa cụ thể, rõ ràng đối với 
một số mục chi, chưa được sửa đổi kịp thời phù hợp 
với thực tế của các BV nên gây khó khăn trong quá 
trình tổ chức thực hiện chi và kiểm soát các khoản chi.

Chất lượng của đội ngũ cán bộ phòng Kế toán tài 
chính còn hạn chế về trình độ và thiếu về số lượng 
trong khi khối lượng công việc nhiều nên dễ dẫn tới 
các sai phạm trong quản lý chi ngân sách tại các BV.

Chưa thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; 
chưa có biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp 
sai phạm trong QLTC.	

Công tác tuyên truyền, quán triệt Luật NSNN và 
các văn bản, chủ trương, chính sách pháp luật của 
Đảng. Nhà nước và các Bộ, Ban, Ngành liên quan đến 
đơn vị chưa hiệu quả do đó nhận thức và ý thức chấp 
hành pháp luật về quản lý tài chính của một số bộ phận 
cán bộ chưa cao.

4. Giải pháp nâng cao quy trình QLTC tại các 
BVCL trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên

Thứ nhất, hoàn thiện công tác lập dự toán:
Khi xây dựng dự toán, các BV cần căn cứ vào các 

văn bản hiện hành, QCCTNB tại thời điểm hiện tại, 
không nên quá dựa trên những kinh nghiệm sẽ làm 
mất đi tính chính xác, cập nhật và khoa học của dự 
toán. Các BV cần xây dựng quy định cụ thể từng bước 
và giao trách nhiệm cho từng bộ phận cả về thời gian 
và công việc.

Các BV thực hiện cơ chế tự chủ thì cơ cấu giá sẽ 
bao gồm các khoản chi phí trực tiếp, chi phí tiền lương 
và các khoản phụ cấp, chi phí quản lý và chi phí khấu 
hao TSCĐ. Vì vậy nguồn thu tại các BV tính đầy đủ 
các chi phí trên.

Phòng Tài chính kế toán và Phòng Kế hoạch tổng 
hợp phải lập dự báo về số lượt bệnh nhân đến KCB nội 
trú và ngoại trú. Phòng Tài chính kế toán sẽ thực hiện 
phân tích tình hình kinh tế, xã hội thực tế, tổng hợp 
và lập dự toán nguồn thu tương ứng với số lượt bệnh 
nhân được dự báo…

KTQT chi phí cần phải tách riêng so với KTTC. 
Các chi phí nên được phân loại theo đối tượng chịu chi 
phí: phân định rõ ràng giữa chi phí trực tiếp, chi phí 
gián tiếp và chi phí quản lý để giúp cho quá trình kiểm 
soát và tiết kiệm được những chi phí không cần thiết. 

Thứ hai, hoàn thiện công tác thực hiện dự toán:
Đổi mới cơ chế phân bổ NSNN: Phân bổ NSNN 

chi đầu tư cần có mục tiêu và trọng tâm, trọng điểm; 
tập trung ưu tiên phân bổ ngân sách chi đầu tư cho 
các BV tuyến cơ sở, BV ở vùng sâu vùng xa, vùng 
khó khăn, các trung tâm y tế dự phòng, trung tâm 
kiểm nghiệm, viện nghiên cứu y học; Ưu tiên phân 
bổ NSNN chi thường xuyên cho y tế dự phòng, các 
chương trình mục tiêu…Từng bước cải cách phương 
pháp phân bổ NSNN theo đầu vào sang phân bổ ngân 
sách, chi trả theo kết quả hoạt động.

Quản lý nguồn thu, chi: Quản lý các nguồn thu: 
Tăng nguồn thu từ NSNN; Tăng nguồn thu từ hoạt 
động KCB; Tăng nguồn thu từ các hoạt động khác 
(nguồn thu từ trông giữ ô tô, xe đạp, xe máy tại cổng 
BV; thu dịch vụ quầy quán căng tin, nhà thuốc BV; thu 
từ hoạt động liên doanh, liên kết…).  

Quản lý nguồn chi tài chính, đặc biệt đối với các 
khoản chi cho con người.
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Chính sách đối với đội ngũ y bác sĩ
Cần có chính sách ưu đãi, đảm bảo thu nhập tương 

xứng với trình độ, sức lao động của đội ngũ y bác sĩ, 
có chính sách hỗ trợ thích hợp cho việc đào tạo thường 
xuyên, đào tạo lại đội ngũ cán bộ y bác sĩ, khuyến 
khích nâng cao trình độ. Khuyến khích những sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc tham gia công tác KCB và 
nghiên cứu khoa học nhằm bổ sung kịp thời cho đội 
ngũ y bác sĩ của BV.

Hoàn thiện cơ chế trả lương và thu nhập cho cán bộ 
viên chức. Đảm bảo y bác sĩ, cán bộ viên chức có thể 
yên tâm công tác.

Tăng cường xây dựng và quản lý cơ sở vật chất.
Chính sách đối với bệnh nhân
Có chính sách thu viện phí hợp lý, phù hợp với chi phí 

KCB có tính đến yếu tố lạm phát và yếu tố chất lượng.
Đối với các bệnh nhân thuộc diện miễn giảm viện 

phí thì cần phải hướng dẫn các giấy tờ chứng minh 
cần thiết để tạo điều kiện cho họ được tiếp cận với các 
DVYT chất lượng cao.

Thứ ba, hoàn thiện công tác quyết toán tài chính:
Đảm bảo trình tự về quy trình quyết toán tại các BV.
Hàng năm, các BV cần lập BCTC, BCQT theo mẫu 

biểu quy định: BCQT cần phải đánh giá, thuyết minh 
đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng 
như công tác quản lý, sử dụng kinh phí trong năm. 

Trên cơ sở BCQT của các BV, SYT thực hiện đối 
chiếu, thẩm định số liệu quyết toán theo từng nội dung, 
nhiệm vụ được phê duyệt và dự toán được giao trong 
năm, tình hình chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ 
tài chính, kế hoạch NSNN.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế kiểm tra, kiểm soát tài chính: 
Hiện nay cá BVCL trực thuộc SYT đều đã và đang 

thực hiện tự chủ tài chính nên đòi hỏi các BV phải xây 
dựng cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát tài chính 
chặt chẽ hơn để đảm bảo tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, 
phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Các 
BV cần phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ gồm 
nhiều thành phần tham gia, gồm: Ban Kiểm soát, cơ 
quan tài chính, hội đồng quân nhân, công đoàn và cán 
bộ, nhân viên BV.

Thứ năm, một số giải pháp khác
Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán: Các BV cần 

thực hiện khoán chi, khoán biên chế cho các bộ phận, 
khoa, phòng; tâm trong BV nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động. Lãnh đạo BV cần phải có kiến thức cơ bản 
về kinh tế y tế, về QLTC, đồng thời phát huy vai trò của 
cán bộ tài chính - kế toán, đặc biệt là kế toán trưởng và 
sự phối hợp chặt chẽ của các khoa, phòng ban, trung 
tâm trong BV. Đối với các quy trình đánh giá, sắp xếp, 

bổ nhiệm cán bộ cần phải thực hiện nghiêm túc, công 
khai và dân chủ. 

Nâng cao hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên 
môn, nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) trong QLTC tại các BV.  

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân 
viên tài chính, đồng thời, SYT cần chủ trì biên soạn tài 
liệu tập huấn nghiệp vụ tài chính BV; tổ chức lớp tập 
huấn nghiệp vụ tập trung ngắn ngày cho các đối tượng 
là trưởng phòng, trưởng ban tài chính của các BV trực 
thuộc Sở. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý BV để 
bắt kịp với công nghệ 4.0 như: đăng ký KCB; quản 
lý hồ sơ KCB của bệnh nhân; quản lý vật tư y tế, giá 
thuốc; quản lý TTB y tế; QLTC; thanh toán viện phí... 
Trang bị đồng bộ các thiết bị CNTT, tổ chức kết nối 
mạng nội bộ, liên thông dữ liệu giữa các phòng, ban, 
khoa và với lãnh đạo, chỉ huy BV. Phân cấp, phân 
quyền hợp lý trong khai thác, sử dụng dữ liệu của BV, 
đảm bảo cung cấp dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, 
an toàn, tránh bị lộ thông tin ra bên ngoài. 

Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị 
nhằm phục vụ tốt nhất cho QLTC tại các BV: Các cơ 
quan Ban, Ngành (Bộ Y tế, Bộ tài chính) cần sớm ban 
hành những văn bản hướng dẫn, vận dụng KTQT vào 
các đơn vị sự nghiệp y tế để các BV vận dụng cụ thể 
trong QLTC của BV được hiệu quả tối đa mục tiêu đề 
ra về QLTC.

Đào tạo bồi dưỡng nguồn lực thực hiện các nội 
dung về KTQT. Lãnh đạo các BV thấy được vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp thông tin từ bộ phận 
KTQT để đưa ra quyết sách đúng đắn và kịp thời.

Kết luận: Để các giải pháp trên phát huy hiệu quả 
nhằm hoàn thiện quy trình QLTC trong các BVCL trực 
thuộc SYT tỉnh TN đáp ứng yêu cầu mới đặt ra, Nhà 
nước cần phải: Hoàn thiện môi trường pháp lý, ban 
hành hướng dẫn chi tiết về cơ chế hoạt động của Hội 
đồng quản lý bệnh vện theo quy định tại NĐ 60/2021/
NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập; Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và mở 
rộng các hình thức huy động vốn của các BVCL; Tăng 
cường đầu tư của Nhà nước xây dựng cơ sở vật chất cho 
BVCL; Tăng cường quyền tự chủ cho BVCL.

Tài liệu tham khảo:
Chính phủ (2015), Nghị định số 60/2021/NÐ-CP ban hành ngày 21/06/2021 về cơ chế tự 

chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;
Nguyễn Thị Lan Anh (2023), Đề tài NCKH cấp Đại học: “Quản lý tài chính tại các BVCL 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên”
Nguyễn Thị Lan Anh (2021), Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp, NXB Khoa học tự 

nhiện và công nghệ;
Quốc hội, Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Quốc hội, Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 Hướng dẫn chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp;
Trang cổng thông tin điện tử: Sở Y tế Thái Nguyên: http://soytethainguyen.gov.vn/
Và các trang thông tin điện tử các BVCL trực thuộc SYT tỉnh TN.
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1. Khái niệm tăng trưởng xanh
Với sự phát triển của khoa học, công nghệ, 

những đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư đem đến nhiều cơ hội cho tăng trưởng. 
Xu hướng đầu tư cho các hoạt động sản xuất thông 
minh, xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông 

minh, công nghiệp và nông nghiệp thông minh… 
đã và đang trở nên phổ biến. Nhìn lại, tăng trưởng 
kinh tế đã tạo ra nhiều đột phá lớn nhưng chưa dẫn 
đến sự tiến bộ trên diện rộng. Mô hình khai thác 
tài nguyên thiên nhiên ở quy mô không bền vững 
gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, suy 
giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, biến 
đổi khí hậu... kéo theo nhiều vấn đề xã hội phức 
tạp khác, ảnh hưởng đến cơ hội kinh tế cho các 
thế hệ tương lai. Để giải quyết bài toán này, tăng 
trưởng xanh trở thành một lựa chọn tất yếu và là 
mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Đây là 
cách tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng 
tới sự phát triển hài hòa kinh tế - xã hội với phục 
hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Khái niệm “tăng trưởng xanh” được nhiều tổ 
chức trên thế giới đưa ra. Theo Ủy ban Liên hợp 
quốc về kinh tế - xã hội khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương (UNESCAP): Tăng trưởng xanh là 
Chiến lược để đạt được phát triển bền vững. Tăng 
trưởng xanh là chủ trương tăng trưởng GDP mà duy 
trì hoặc khôi phục lại chất lượng và tính toàn vẹn 
của môi trường sinh thái, đồng thời đáp ứng các 
nhu cầu của tất cả mọi người với mức thấp nhất có 
thể tác động đến môi trường. Cách tiếp cận này tìm 
kiếm sự hài hòa về tăng trưởng kinh tế và bền vững 
môi trường bằng cách thúc đẩy những thay đổi cơ 
bản trong sản xuất và tiêu thụ của xã hội.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD): Tăng trưởng xanh là thúc đẩy tăng 
trưởng và phát triển kinh tế đồng thời bảo đảm 
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In the August 2023 edition of Vietnam's Economic 
Review, the World Bank estimates Vietnam's total 
additional financial needs to handle challenges 
related to climate change and green transition. could 
reach about 701 billion USD in the period 2022-2040, 
equivalent to 6.8% of GDP per year. To promote the 
journey of greening the economy, green finance is 
a special method that countries around the world 
attach importance to. In Vietnam, green finance is 
a necessary direction in implementing the strategy 
of green growth, sustainable development, and 
responding to climate change and has achieved 
important initial results. This article analyzes financial 
resources to promote green growth in Vietnam, 
evaluates the results achieved, identifies the 
problems, thereby proposing solutions to mobilize and 
use effectively. Financial resources promote green 
growth in Vietnam.

• Key words: green growth, green economy, capital, 
environment.

Tại Báo cáo điểm lại Kinh tế Việt Nam ấn bản tháng 8/2023, Ngân hàng Thế giới ước tính tổng nhu cầu tài chính 
phát sinh thêm của Việt Nam để xử lý những thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh 
có thể lên đến khoảng 701 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm. Để thúc đẩy 
hành trình xanh hóa nền kinh tế, tài chính xanh là một phương thức đặc biệt mà các quốc gia trên thế giới đều 
coi trọng. Tại Việt Nam, tài chính xanh là hướng đi cần thiết trong việc triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, 
phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và đã đạt được những kết quả quan trọng ban đầu. Bài viết 
phân tích các nguồn lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được, 
nhận diện những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất định hướng giải pháp nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn 
lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam.

• Từ khóa: tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, nguồn vốn, môi trường.
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rằng các nguồn tài sản tự nhiên tiếp tục cung cấp 
các tài nguyên và dịch vụ môi trường thiết yếu cho 
cuộc sống của chúng ta. Để thực hiện điều này, 
tăng trưởng xanh phải là nhân tố xúc tác trong việc 
đầu tư và đổi mới, là cơ sở cho sự tăng trưởng bền 
vững, tạo ra các cơ hội kinh tế mới. 

Ngân hàng Thế giới (WB) khái niệm: Tăng 
trưởng xanh là hiệu quả trong việc sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tối đa ô nhiễm và 
các tác động môi trường, có khả năng thích ứng 
trước các hiểm họa thiên nhiên, vai trò của quản lý 
môi trường, vốn tự nhiên trong việc phòng ngừa 
thiên tai...

Định nghĩa tăng trưởng xanh của Việt Nam: 
Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá 
trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền 
kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông 
qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên 
tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại 
để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm 
phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí 
hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. 
Như vậy, khái niệm về tăng trưởng xanh khác 
nhau phản ánh mỗi quốc gia, tổ chức có những 
tầm nhìn khác nhau về tăng trưởng xanh phù hợp 
với điều kiện, sứ mệnh và định hướng của chính 
quốc gia, tổ chức mình.

2. Một số kết quả
Sau 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và hai năm 
thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt 
Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng. Tuy 
nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn 
và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực chủ 
yếu. Phát biểu tại “Diễn đàn tăng trưởng xanh Việt 
Nam 2023” tổ chức cuối tuần qua, bà Nguyễn Thị 
Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cho biết, đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh sẽ 
đem lại cho chúng ta lợi ích to lớn và lâu dài. Theo 
bà Ngọc có hai yếu tố quan trọng trong phát triển 
xanh là nguồn lực tài chính và nguồn lực con người.

Thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, các bộ, ngành cũng đã có rất nhiều 
nỗ lực trong việc hoạch định chính sách và thúc 
đẩy nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh. 
Cùng với Chiến lược tăng trưởng xanh và Kế 

hoạch hành động thực hiện tăng trưởng xanh, Việt 
Nam cũng đã xây dựng khuôn khổ pháp lý, thể 
chế để tạo điều kiện khuyến khích phát triển tăng 
trưởng xanh. Điểm nổi bật nhất của chiến lược 
tăng trưởng xanh là cân bằng, hài hòa các mục 
tiêu giảm phát thải khí nhà kính với các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội. Đây sẽ là giải pháp quan 
trọng để chúng ta thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
nền kinh tế gắn với chuyển đổi các mô hình tăng 
trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế, của doanh nghiệp và đặc biệt là khả năng chống 
chịu của nền kinh tế trước những cú sốc ở bên 
ngoài, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu 
tăng trưởng xanh.

Theo thống kê của NHNN, giai đoạn 2017-
2022, dư nợ cấp tín dụng của hệ thống đối với các 
lĩnh vực xanh có mức tăng trưởng dư nợ bình quân 
đạt hơn 23%/năm. Đến 30/6/2023, dư nợ cấp tín 
dụng xanh đạt gần 528,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ 
trọng khoảng 4,2% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. 
Trong số 12 lĩnh vực xanh NHNN hướng dẫn các 
TCTD cho vay, dư nợ tập trung chủ yếu vào các 
ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm 
45%) và nông nghiệp xanh (31%). Các TCTD đã 
tăng cường đánh giá rủi ro môi trường và xã hội 
trong hoạt động cấp tín dụng với dư nợ được đánh 
giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 2.485 triệu 
tỷ đồng, chiếm gần 20%/tổng dư nợ cho vay của 
nền kinh tế. Trong Báo cáo điểm lại tháng 8 năm 
2023, Ngân hàng Thế giới ước tính, riêng tổng 
nhu cầu tài chính phát sinh thêm để Việt Nam 
thực hiện lộ trình giảm thải các-bon và nâng cao 
khả năng chống chịu có thể lên đến khoảng 701 
tỷ USD trong giai đoạn 2022- 2040, tương đương 
6,8% GDP mỗi năm.

Về huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh 
thông qua thị trường tài chính, Thạc sĩ Trần Đình 
Nuôi, Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, hiện nay 
huy động vốn qua thị trường tài chính cho tăng 
trưởng xanh được thực hiện khá thành công ở một 
số quốc gia phát triển (Anh, Đức, Hàn Quốc...) 
thông qua các sản phẩm như trái phiếu xanh hoặc 
qua các chỉ số xanh, chương trình tín dụng xanh từ 
hệ thống các ngân hàng. Về lâu dài, để phát triển 
thành công thị trường vốn xanh tại Việt Nam, cần 
có các nhóm giải pháp hỗ trợ để chuẩn hóa khung 
tiêu chí đánh giá, tạo cầu cho các sản phẩm tài 
chính xanh; phát triển hơn nữa sự hình thành và 
tham gia của các quỹ đầu tư thông qua việc xây 
dựng cơ chế thuế…
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Thạc sĩ Trần Đình Nuôi dẫn chứng, hiện Việt 
Nam có nhiều điều kiện để phát triển chỉ số xanh. 
Thông tư 155/2015-TT-BTC của Bộ Tài chính yêu 
cầu các công ty đại chúng công bố thông tin về 
phát triển bền vững góp phần nâng cao ý thức, tạo 
ra cơ sở dữ liệu của công ty liên quan đến phát 
triển bền vững. Thêm vào đó, thông qua cuộc thi 
chấm điểm và trao giải cho báo cáo thường niên 
của các doanh nghiệp niêm yết, đã giúp thiết lập 
cơ chế hợp tác với nhiều đối tác độc lập và có 
chuyên môn, uy tín cao. Nếu được xây dựng và 
công bố trong thời gian tới, Việt Nam có thể trở 
thành nước đầu tiên tại khu vực Đông Dương có 
chỉ số xanh. Điều này góp phần làm tăng danh 
tiếng và uy tín của thị trường tài chính Việt Nam, 
đồng thời giúp cho nhà quản lý thường xuyên theo 
dõi và báo cáo về tất cả các ngành nghề cũng như 
tác động về môi trường. Về dài hạn, chỉ số xanh có 
thể được sử dụng làm cơ sở cho các sản phẩm tài 
chính liên quan đến vấn đề xanh hóa.

Một số tồn tại
Mặc dù, đã đạt được những kết quả nhất định 

trong quá trình huy động và sử dụng nguồn lực tài 
chính cho tăng trưởng xanh, nhưng thực tiễn vẫn 
còn một số vấn đề đặt ra.

- Đối với nguồn lực từ NSNN:  Tăng trưởng 
xanh đòi hỏi nguồn lực không nhỏ để đầu tư cải 
tiến công nghệ, thực hiện các dự án đầu tư xanh 
trong khi nguồn lực trong nước, đặc biệt là nguồn 
NSNN còn rất hạn chế và phải dành để thực hiện 
nhiều mục tiêu quan trọng khác. Trong bối cảnh 
nguồn lực ngân sách còn hạn hẹp, việc sử dụng 
kinh phí cho sự nghiệp BVMT của một số bộ, cơ 
quan trung ương và địa phương còn dàn trải, chưa 
thật hiệu quả. Một số nhiệm vụ chưa sử dụng đúng 
mục đích (như phân bổ chi sự nghiệp BVMT cho 
các nhiệm vụ điều tra, khảo sát nhưng thiếu gắn 
kết với các dự án, đề án cụ thể; chưa chú trọng 
phân bổ kinh phí cho công tác hoàn thiện hệ thống 
các tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành về 
BVMT…). Trong khi đó, chi đầu tư chưa chú trọng 
đến các vấn đề về duy tu bảo dưỡng trong khi đây 
là hoạt động giúp kéo dài vòng đời của các công 
trình trên cơ sở bền vững. Bên cạnh đó, các quy 
định về chi phí đầu tư xây dựng công trình chưa 
có cơ chế cụ thể để khuyến khích đầu tư được vào 
các dự án công trình xanh và chưa có hướng dẫn 
quy định chi tiết về chính sách ưu đãi đối với mua 
sắm xanh, ưu tiên mua sắm và sử dụng hàng hoá 
dán nhãn sinh thái.

- Đối với nguồn lực huy động từ khu vực tư 
nhân: Chưa có động lực thúc đẩy mạnh mẽ nguồn 
cung và cầu đối với thị trường tài chính xanh. Các 
bên tham gia thị trường còn hạn chế, thiếu vắng 
nhà đầu tư có tổ chức tham gia trên tất cả các 
mảng thị trường tín dụng, cổ phiếu và trái phiếu 
xanh này, dẫn đến thị trường thiếu sự chuyên 
nghiệp và kém thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Đối 
với kênh trái phiếu xanh, chỉ có số ít các doanh 
nghiệp lớn phát hành được ra quốc tế. Tín dụng 
xanh, phát hành trái phiếu xanh. Bên cạnh đó, tín 
dụng xanh vẫn còn hạn chế (chỉ chiếm khoảng 4% 
dư nợ) khi nhiều lĩnh vực quan trọng trong công 
tác BVMT, ứng phó với BĐKH như quản lý chất 
thải, giao thông và xây dựng bền vững... còn chưa 
được quan tâm.

Việc xây dựng thị trường các-bon tại Việt 
Nam có thể phải đối mặt với một số thách thức 
như nhận thức chưa đầy đủ và ủng hộ của toàn 
xã hội; chưa có kinh nghiệm thực tiễn về quản lý 
giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon; 
khó khăn trong thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng 
cho hoạt động kiểm kê khí nhà kính, hệ thống đo 
đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho sàn 
giao dịch tín chỉ các bon, hệ thống đăng ký, lưu 
ký hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon, cũng như 
việc phát triển các tổ chức tư vấn, thẩm định giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính.

3. Một số giải pháp huy động nguồn lực tài 
chính cho tăng trưởng xanh

Chiến lược tài chính đến năm 2030 (được ban 
hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 
21/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) đặt ra mục 
tiêu huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các 
nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề 
phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo 
an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội. Trong đó, 
các giải pháp cần được quan tâm để nâng cao hiệu 
quả nguồn lực tài chính cho tăng trưởng xanh thời 
gian tới như sau:

Việt Nam ngày càng chú trọng đầu tư tài 
chính cho phát triển nền kinh tế xanh, Việc xanh 
hóa hệ thống tài chính được nhiều quốc gia trên 
thế giới quan tâm nhằm khắc phục và hạn chế 
những tác động tiêu cực của phát triển kinh tế tới 
môi trường, cải thiện môi trường thông qua xanh 
hóa nền kinh tế. Mặc dù đây là một lĩnh vực mới 
song nhận thấy vai trò quan trọng của phát triển hệ 
thống tài chính xanh, Việt Nam bước đầu hướng 
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tới sự phát triển của hệ thống tài chính xanh nhằm 
hướng tới sự phát triển bền vững. 

Chính phủ xây dựng chiến lược, tạo dựng thị 
trường và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế 
xanh; Chính phủ thực hiện tạo dựng thị trường, 
để thị trường hoạt động hiệu quả bằng việc tạo 
ra hành lang pháp lý công bằng và có hiệu lực. 
Cụ thể là, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống luật pháp, tạo khung pháp lý cho các quan 
hệ kinh tế - xã hội, cho phép các chủ thể thuộc 
chính quyền, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức đào 
tạo trong phạm vi quyền hạn của mình sẵn sàng 
tạo lập một môi trường khuyến khích hoặc có 
khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính 
cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi chuyển đổi từ 
nền kinh tế “nâu” truyền thống sang nền kinh tế 
“xanh”. Chính phủ có trách nhiệm tạo điều kiện 
cho các thành phần, khu vực kinh tế phát huy mọi 
tiềm năng trong môi trường cạnh tranh và hội nhập 
quốc tế, kiểm soát chặt chẽ và xóa bỏ độc quyền 
doanh nghiệp cũng như những cơ chế, chính sách 
dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh. Pháp luật 
và cơ chế, chính sách phải tạo thuận lợi nhất cho 
mọi người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất 
kinh doanh. Tài nguyên, nguồn lực của quốc gia 
phải được phân bổ tới những chủ thể có năng lực 
sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất cho xã hội 
hướng tới mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh.

Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện chính sách 
quản lý và sử dụng các khoản thu, chi NSNN 
cho các hoạt động đầu tư cho tăng trưởng xanh, 
chú trọng quy định sử dụng nguồn thu từ công cụ 
thuế điều chỉnh các hoạt động có phát thải các-
bon. Nghiên cứu xây dựng, ban hành danh mục 
các sản phẩm, công nghệ sử dụng năng lượng hiệu 
quả, công nghệ thân thiện với môi trường, có phát 
thải thấp được hưởng ưu đãi về thuế quan.

- Hoàn thiện chính sách quản lý và ưu tiên sử 
dụng nguồn lực từ NSNN cho các chương trình, 
đề án, dự án, nhiệm vụ về tăng trưởng xanh, 
chuyển đổi xanh; đẩy mạnh cơ cấu lại chi đầu tư 
công, nâng cao hiệu quả, hiệu lực phân bổ, giải ngân 
vốn đầu tư công, cải thiện vai trò dẫn dắt, vốn mồi 
của nguồn lực NSNN, đẩy mạnh thu hút các nguồn 
vốn đầu tư ngoài NSNN để tăng nguồn lực đầu tư 
toàn xã hội; tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ 
tầng và đô thị đồng bộ, hiện đại, xanh và thân thiện 
với môi trường. Đồng thời, hoàn thiện đồng bộ cơ 
chế, chính sách về đầu tư nhằm tạo lập môi trường 
đầu tư thuận lợi, chủ động huy động mọi nguồn lực 

hỗ trợ thực hiện tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh. 
Theo đó, đẩy mạnh đầu tư xanh, ưu tiên các nguồn 
lực cho đầu tư vào dự án, giải pháp tăng trưởng 
xanh, chuyển đổi xanh. Tháo gỡ vướng mắc, giải 
quyết thủ tục đầu tư, đặc biệt là các vấn đề liên 
ngành, liên vùng; tạo lập môi trường đầu tư thuận 
lợi, huy động đầu tư trong và ngoài nước (nguồn 
vốn đầu tư nước ngoài của các tập đoàn và tổ chức 
tài chính quốc tế, tập đoàn đa quốc gia; phát huy vai 
trò định hướng thị trường, dẫn dắt sản xuất và tiêu 
dùng xanh của các doanh nghiệp nhà nước và các 
doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế, hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi xanh…).

Và cuối cùng, cần thực hiện các giải pháp tiếp 
cận, huy động các nguồn tài chính từ những định 
chế tài chính, quỹ và nhà đầu tư tư nhân quốc tế. 
Xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp cận hiệu quả, 
đồng bộ các nguồn tài chính công và tư của quốc 
tế, các quỹ thúc đẩy mục tiêu cho tăng trưởng xanh, 
PTR0, phát triển bền vững. Nghiên cứu thành lập 
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hoàn 
thiện quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 
của nhà tài trợ nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài cho tăng 
trưởng xanh; ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các 
tổ chức quốc tế cho các dự án xanh. Có như vậy, 
hệ thống tài chính xanh mới thể hiện được vai trò 
nòng cốt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xanh, 
hướng tới tăng trưởng bền vững ở Việt Nam./.
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Giới thiệu
Để lựa chọn một sản phẩm bổ trợ sức khỏe phù 

hợp, quyết định mua hàng cần được dựa trên nhiều 
yếu tố, một trong số đó là an ninh thương hiệu. Ở 
cấp độ quốc gia, nhiều chính phủ hiện nay mong 
muốn áp dụng an ninh thương hiệu, bởi điều ấy 
phản ánh đất nước đó là một quốc gia an toàn, thân 
thiện trong việc sản xuất, lưu hành và xuất khẩu. 
Sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân trong 
việc xây dựng khía cạnh mạnh mẽ của an ninh 

thương hiệu ở mức độ nào đó có lợi trong việc 
quản lý quyền lực nhà nước (Mihăilă, 2015). Từ 
góc độ kinh tế, việc nghiên cứu kỹ lưỡng về những 
ảnh hưởng của an ninh thương hiệu là rất quan 
trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và nhà 
cung cấp sản phẩm, bởi ý định mua hàng được coi 
một thước đo cho sức mua của người tiêu dùng - 
“nguồn sống” của doanh nghiệp (Foster và Retya, 
2019). Từ những lập luận nêu trên, nhóm nghiên 
cứu quyết định việc cần phải thực hiện phân tích 
thực nghiệm tại Việt Nam là vô cùng cấp thiết, 
nhằm tìm ra các tiền đề ảnh hưởng đến anh ninh 
thương hiệu đối sản phẩm thực phẩm chức năng, 
từ đó đưa ra một số hàm ý thúc đẩy ý định mua 
hàng của người tiêu dùng. 

Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 
Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 
Theo Johnson và cộng sự (2023), sự an toàn 

thương hiệu là mối quan ngại then chốt đối với 
các nhà quảng cáo, vì nó có thể ảnh hưởng đáng 
kể đến nhận thức và lòng trung thành của người 
tiêu dùng. Để thương hiệu có tính an toàn, cần đảm 
bảo rằng nội dung của thương hiệu được hiển thị ở 
những môi trường phù hợp, không gây tổn hại đến 
danh tiếng (IAB, 2020). Khi khách hàng nhận thấy 
thương hiệu không có những vấn đề gây tranh cãi, 
mức độ tin tưởng sẽ tăng cao, tạo ra thái độ tích cực 
với ý định hành vi (He và cộng sự, 2012). Nghiên 
cứu của Siegrist và cộng sự (2008) đã củng cố thêm 
rằng, niềm tin vào yếu tố an toàn khiến người tiêu 
dùng sẵn sàng mua thực phẩm chức năng. Vì vậy, 
giả thuyết dưới đây được đề xuất: 

KHÁM PHÁ ẢNH HƯỞNG CỦA AN NINH THƯƠNG HIỆU TỚI Ý ĐỊNH 
MUA HÀNG: ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

TS. Tạ Thị Đào* - Nguyễn Minh Hiền* - Trần Trúc Mai* - Nguyễn Việt Hoàng*

Ngày gửi bài: 09/4/2024
Ngày gửi phản biện: 12/4/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 25/6/2024
Ngày chấp nhận đăng: 10/7/2024

* Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội; email: daott@hsb.edu.vn

This study focuses on analyzing the effects of 
brand security, including brand safety, brand stability, 
and brand sustainability on purchase intention 
for functional food (FF) products in Vietnam. The 
research results show that brand security has a 
positive impact on consumer purchase intention 
for FF products. Among these, brand stability has 
the strongest influence on purchase intention for 
FF products. The findings of this study have both 
theoretical and practical implications for both FF 
manufacturers and FF suppliers to consumers in 
Vietnam.

• Key words: brand security, brand safety, brand 
stability, brand sustainability, purchase intention, 
functional food (FF) products.

JEL codes: C91

Nghiên cứu này tập trung phân tích những ảnh hưởng của an ninh thương hiệu bao gồm an toàn thương 
hiệu, ổn định thương hiệu và phát triển bền vững thương hiệu tới ý định mua hàng: đối với sản phẩm thực 
phẩm chức năng (TPCN) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, an ninh thương hiệu có tác động tích 
cực đến ý định mua hàng đối với sản phẩm thực phẩm chức năng của khách hàng. Trong đó, sự ổn định 
thương hiệu ảnh hưởng mạnh nhất tới ý định mua hàng đối với sản phẩm TPCN. Những phát hiện của 
nghiên cứu này mang lại ý nghĩa lý thuyết cũng như ý nghĩa thực tiễn cho cả doanh nghiệp sản xuất TPCN, 
các nhà cung cấp TPCN tới người tiêu dùng tại Việt Nam.

• Từ khóa: an ninh thương hiệu, an toàn thương hiệu, ổn định thương hiệu, phát triển bền vững thương hiệu, ý định 
mua hàng, sản phẩm thực phẩm chức năng.
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H1: Sự an toàn thương hiệu có ảnh hưởng tích 
cực đến ý định mua hàng của khách hàng đối với 
thực phẩm chức năng. 

Sự ổn định thương hiệu được định nghĩa là 
mức độ nhất quán và bền vững của thương hiệu 
trong tâm trí người tiêu dùng (Aaker, 2012). Một 
thương hiệu luôn duy trì được sự ổn định và đáng 
tin cậy khiến khách hàng có xu hướng gắn bó với 
thương hiệu đó (Oliver, 1999). Theo lý thuyết, sự 
trung thành này có thể dẫn đến gia tăng ý định 
mua hàng của khách hàng đối với các sản phẩm 
của thương hiệu (Chaudhuri và Holbrook, 2001). 
Trên cơ sở đó, giả thuyết được phát biểu như sau:

H2: Sự ổn định thương hiệu có ảnh hưởng tích 
cực đến ý định mua hàng của khách hàng đối với 
thực phẩm chức năng 

Sự phát triển bền vững thương hiệu đề cập đến 
khả năng của một thương hiệu trong việc duy trì 
và cải thiện giá trị của nó trong dài hạn (Kang và 
Hustvedt, 2014). Điều này đòi hỏi tích hợp đầy 
đủ các khía cạnh về kinh tế, xã hội và môi trường 
vào chiến lược phát triển thương hiệu (Kapferer, 
2012). Một nghiên cứu được thực hiện bởi Jung và 
Jin (2016) cho thấy rằng giá trị cảm nhận về 3 khía 
cạnh nêu trên càng cao, càng tăng cường sức mua 
của khách hàng. Theo đó, hình thành giả thuyết: 

H3: Sự phát triển bền vững thương hiệu có ảnh 
hưởng tích cực đến ý định mua hàng của khách 
hàng đối với thực phẩm chức năng 

Từ các nghiên cứu trên, nhóm tác giả đề xuất 
mô hình chính thức được thể hiện như sau:

Mô hình nghiên cứu đề xuất  

Nguồn: Nhóm tác giả xây dựng

Phương pháp nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp 

dụng để thực hiện nghiên cứu này. Người tham gia 
trả lời bảng hỏi là người tiêu dùng Việt Nam ở độ 
tuổi từ 16 đến trên 59. Người trả lời đánh giá bằng 
cách cho điểm trên thang Likert 5 điểm và trả lời 

các câu hỏi theo dạng hộp kiểm. Bảng hỏi được 
gửi đi bằng nhiều cách: qua các ứng dụng mạng 
xã hội, gửi cho các chi nhánh cung cấp sản phẩm 
thực phẩm chức năng... Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, ý định mua hàng của người tiêu dùng bị tác 
động bời ba biến độc lập bao gồm: an toàn thương 
hiệu, ổn định thương hiệu và bền vững thương 
hiệu. Nghiên cứu định lượng này được thực hiện 
bằng kỹ thuật khảo sát để thu thập dữ liệu sơ cấp. 
Mẫu nghiên cứu được chọn theo kỹ thuật lấy mẫu 
thuận tiện, phi xác suất. Tổng số mẫu thu về hợp 
lệ là 504, số liệu sau đó được mã hóa và phân tích 
sử dụng phần mềm SPSS. Thời gian điều tra và 
khảo sát được tiến hành từ ngày 11/03/2024 đến 
ngày 17/03/2024 (Bài viết sử dụng cách viết số 
thập phân theo chuẩn quốc tế).

Kết quả nghiên cứu 
Thống kê mô tả
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung, điểm 

trung bình của tất cả các mục đều dao động từ 
3.7 đến 4.4, thể hiện giá trị bình quân khoảng 4.0 
trong thang đo 5 điểm. Điều này cho thấy người 
trả lời đồng ý với các mô tả  về sự an toàn, ổn định, 
phát triển bền vững và ý định mua hàng của một 
thương hiệu. Các giá trị của độ lệch chuẩn đều xấp 
xỉ 1.0, ngụ ý sự nhất quán trong nhận thức của 
người tiêu dùng về các yếu tố trên.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Bảng 1: Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

(EFA)

Cấu trúc Mã Factor 
Loading Eigenvalue

Cumulative 
Explained 

(%)

Item-
to-total 

correlation

Cronbach’s 
Alpha (α)

An toàn 
thương hiệu  
(S1)

S1.1 0.928

3.795 88.040

0.872

0.954
S1.2 0.945 0.905
S1.3 0.922 0.845
S1.4 0.958 0.924

Ổn định 
thương 
hiệu  (S2)

S2.1 0.960

4.715 92.944

0.937

0.981
S2.2 0.968 0.949
S2.3 0.969 0.951
S2.4 0.965 0.945
S2.5 0.959 0.936

Phát triển 
bền vững 
thương hiệu 
(S3)

S3.1 0.830

3.433 72.482

0.937

0.981
S3.2 0.789 0.949
S3.3 0.831 0.951
S3.4 0.906 0.945
S3.5 0.895 0.936

Ý định mua 
hàng  (PI)

PI1 0.956

3.599 91.649

0.925

0.969
PI2 0.959 0.925
PI3 0.956 0.929
PI4 0.959 0.919
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Bảng 1 cho thấy, kết quả phân tích EFA cho 
thấy, không có biến nào bị xóa khi phân tích EFA 
do các giá trị của hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.7, 
khẳng định biến quan sát có ý nghĩa thống kê rất 
tốt. Nhận định này được củng cố thêm dựa trên hệ 
số Eigenvalue > 1 và giá trị tổng phương sai trích 
trên 50% cho cả 4 yếu tố S1, S2, S3 và PI. Bảng số 
liệu này có độ tin cậy và tương quan rất cao - điều 
được chứng minh bởi giá trị tương quan biến tổng 
đều >0.6 và hệ số Cronbach’s Alpha > 0.9.

Bảng 2. Phân tích tương quan Pearson

Cấu trúc Trung 
bình

Độ lệch 
chuẩn 1 2 3 4

1. An toàn thương hiệu (S1) 3.7897 .97377 1.000
2. Ổn định thương hiệu (S2) 3.8722 .97108 0.836*** 1.000
3. Phát triển bền vững 
thương hiệu (S3) 4.3214 .82728 0.304** 0.288** 1.000

4. Ý định mua hàng (PI) 3.8175 .94830 0.770** 0.843** 0.334** 1.000
Ghi chú: *** p < .001, ** p<.01, * p< .05

Bảng 2 cho thấy, sự tương quan giữa ba biến độc 
lập S1, S2 và S3 với biến phụ thuộc PI. Nhìn chung, 
toàn bộ các mục đều có điểm trung bình trên 3.7 
và độ lệch chuẩn xấp xỉ 1, cho thấy ý nghĩa thống 
kê ở mức cao. Bên cạnh đó, hệ số tương quan của 
S2 với PI và S1 đều > 0.5, chứng tỏ rằng S2 có độ 
tương quan tốt nhất trong các biến. Ngược lại, hệ số 
tương quan của S3 với các biến khác đều nằm trong 
khoảng 0.3 đến 0.5 hoặc 0.1 đến 0.3, thể hiện mối 
tương quan trung bình yếu.

Bảng 3. Kết quả kiểm định giả thuyết
Biến độc lập PI Giả thuyết nghiên cứu Kết luận

S1 0.198*** H1 Chấp nhận
S2 0.653*** H2 Chấp nhận
S3 0.086*** H3 Chấp nhận 
R2 0.732

Adjusted R2 0.730
Durbin-Watson 1.961

F value 455.471
p value 0.000

VIF Range 1.106~3.362
Ghi chú: *** p < .001, ** p<.01, * p< .05

Kiểm định giả thuyết
Các giả thuyết H1, H2, H3 đề cập trong phần 

“Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu” 
đã được kiểm định qua Bảng 3. Theo đó, R2 hiệu 
chỉnh đạt 0.730, thể hiện rằng các biến độc lập 
đưa vào phân tích hồi quy ảnh hưởng 73.0% sự 
biến thiên của biến phụ thuộc. Bên cạnh đó, giá 
trị Durbin-Watson bằng 1.849, nằm trong khoảng 
1.5 đến 2.5 nên kết quả không vi phạm giả định tự 
tương quan chuỗi bậc nhất. Các hệ số F và p đều 

nằm trong mức ổn định, thể hiện bảng có ý nghĩa 
thống kê. Lý thuyết hồi quy tuyến tính cũng chỉ 
ra rằng, hệ số phóng đại phương sai (VIF) ở trong 
khoảng dưới 10 và trên dưới 2, khẳng định các 
biến độc lập ít có sự tương quan lẫn nhau. Điều 
này phù hợp với kết quả nhóm nghiên cứu muốn 
khẳng định. 

Ngoài các giả thuyết được đề ra, một số khảo 
sát về sự tin tưởng và ít tin tưởng khi sử dụng sản 
phẩm của một thương hiệu được gửi tới người trả 
lời dưới dạng câu hỏi hộp kiểm - mỗi cá nhân được 
lựa chọn nhiều tiêu chí khác nhau. Kết quả đánh 
giá được tổng hợp lại ở Biểu đồ 1 và Biểu đồ 2. 
Có thể thấy ở Biểu đồ 1, số đông người trả lời cảm 
thấy tin tưởng về dịch vụ hỗ trợ khách hàng và sự 
giới thiệu sản phẩm từ người quen với lượt trả lời 
lần lượt là 276 và 222, trong khi sự phân phối và 
phản hồi trên các trang mua sắm trực tuyến ít đem 
lại sự tin tưởng hơn. Tuy nhiên, ở Biểu đồ 2, khi 
được hỏi về dấu hiệu không tin tưởng mua hàng, 
người trả lời có xu hướng lo ngại về nơi bày bán 
sản phẩm hơn khi lượt trả lời đạt 219, chỉ xếp sau 
ý kiến về sự khuyên dùng sản phẩm từ người đã 
trải nghiệm. Điều này thể hiện thói quen tiêu dùng 
sản phẩm của nhóm người trả lời chú trọng vào 
nơi bày bán sản phẩm hơn là sự phố biến rộng rãi 
của chính sản phẩm đó. Với các ý kiến còn lại, 
hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội và trong 
cộng đồng cũng được quan tâm ở mức độ tương 
đối khi lượt trả lời đạt 200 và 173.

Kết luận và hàm ý 
Kết luận
Các kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân 

tố An toàn thương hiệu, Ổn định thương hiệu và 
Phát triển bền vững bền vững thương hiệu đều 
mang ảnh hưởng tích cực đến Ý định mua hàng 
đối với sản phẩm thực phẩm chức năng. Sự ổn 
định thương hiệu bao gồm bản quyền, nhận diện 
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thương hiệu cùng trách nhiệm xã hội có tác động 
đáng kể đến sự ủng hộ từ người tiêu dùng trong 
trải nghiệm mua hàng, giới thiệu và nói tốt sản 
phẩm với người thân quen xung quanh. Đồng thời, 
sự tin tưởng về các dịch vụ hỗ trợ khách hàng cũng 
góp phần hình thành ý định mua hàng của người 
tiêu dùng đối với sản phẩm.

Qua nghiên cứu này, nhóm tác giả nhận thấy 
tính mới của đề tài được thể hiện rõ nhất qua việc 
phân tích khái niệm của An ninh thương hiệu (bao 
gồm An toàn thương hiệu, Ổn định thương hiệu và 
Phát triển bền vững thương hiệu) tác động mạnh 
tới Ý định mua hàng của người tiêu dùng đối với 
sản phẩm thực phẩm chức năng. Ở các nghiên cứu 
trước đây, rất ít nghiên cứu chỉ ra rằng ba yếu tố 
thuộc An ninh thương hiệu đồng thời cùng tác động 
tới quá trình xem xét, lựa chọn và đưa ra quyết định 
mua hàng của khách hàng. Các nhà nghiên cứu chỉ 
xét trên một phương diện rất nhỏ của các thành tố 
trên, từ đó không thấy rõ tầm quan trọng của An 
ninh thương hiệu trong việc thúc đẩy Ý định mua 
hàng. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, yếu tố ổn 
định thương hiệu có tác động lớn nhất tới Ý định 
mua hàng của người tiêu dùng đối với sản phẩm 
thực phẩm chức năng. Đây được coi là điểm sáng 
của nghiên cứu khi chỉ ra rằng, việc một thương 
hiệu giữ được sự ổn định trong một khoảng thời 
gian có thể khiến người tiêu dùng quyết định việc 
có mua sản phẩm đó hay không. Với các nghiên 
cứu phân tích về một trong ba thành tố thuộc An 
ninh thương hiệu trước đây, việc các nhà nghiên 
cứu chỉ tập trung vào thành tố an toàn thương hiệu 
thể hiện sự thiếu sót, chưa đảm bảo được tính mới 
trong quá trình nghiên cứu. Vì vậy, việc khái quát 
An ninh thương hiệu và khám phá yếu tố Ổn định 
thương hiệu có tác động mạnh mẽ tới Ý định mua 
hàng của người tiêu dùng là bước tiến lớn trong 
việc nghiên cứu các yếu tố về thương hiệu và quá 
trình thúc đẩy thương hiệu trong ngành hàng thực 
phẩm chức năng tại Việt Nam.

Hàm ý 
Dựa trên các kết quả nghiên cứu, một số hàm ý 

quản trị được đề xuất như sau:
Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh 

TPCN: Cần không ngừng đảm bảo chất lượng sản 
phẩm, thể hiện trách nhiệm xã hội và duy trì giá 
trị thương hiệu một cách bền vững. Điều này sẽ 
tăng cường lòng tin và sự gắn bó của khách hàng 
với thương hiệu. Bên cạnh đó, việc tăng cường 

truyền thông về tính an toàn của sản phẩm, đặc 
biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ 
em và phụ nữ mang thai, cũng là chiến lược hữu 
hiệu để xây dựng hình ảnh thương hiệu đáng tin 
cậy. Ngoài ra, các hoạt động phát triển bền vững 
như bảo vệ môi trường, đóng góp vào phúc lợi xã 
hội và mở rộng kênh phân phối cũng được coi là 
những yếu tố tích cực ảnh hưởng đến ý định mua 
hàng. Các doanh nghiệp cần chú trọng đến những 
khía cạnh này trong chiến lược phát triển thương 
hiệu, nhằm tạo được sự công nhận và sẵn sàng chi 
trả cao hơn của khách hàng.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Việc 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy định về an 
toàn, chất lượng và trách nhiệm xã hội của các 
doanh nghiệp TPCN sẽ góp phần tăng cường an 
ninh thương hiệu trên thị trường. Đồng thời, các 
chính sách, chương trình khuyến khích đầu tư vào 
phát triển bền vững và tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát việc tuân thủ các quy định cũng cần 
được ưu tiên thực hiện.

Với những hàm ý trên, nghiên cứu này mong 
muốn đóng góp vào việc thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của ngành TPCN, dựa trên nền tảng an 
ninh thương hiệu, mang lại lợi ích cho cả doanh 
nghiệp và người tiêu dùng./.
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1. Mở đầu 
Vĩnh Phúc là một tỉnh nằm trong vùng Kinh 

tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí địa lý và điều kiện 
tự nhiên thiên nhiên khá thuận lợi, có nhiều tiềm 
năng và lợi thế để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, 
để có thể tận dụng và phát huy tiềm năng này, cần 
có nguồn lực đầu tư lớn từ các nhà đầu tư. Dòng 
vốn đầu tư từ các DN lớn chính là dòng vốn “mồi” 
để thu hút nhanh và mạnh mẽ nhất vốn đầu tư từ 
rất nhiều các thành phần kinh tế khác cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với đó, các 
DN lớn là những DN tiếp cận nhanh với sự phát 

triển của công nghệ tiên tiến thế giới. Đây cũng 
chính là định hướng thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc 
để trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển bền 
vững trong tương lai. Tuy nhiên, việc thu hút được 
các DN lớn đầu tư vào Tỉnh không dễ, vì số lượng 
các DN lớn chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn không 
chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới. Bên cạnh đó, 
các DN lớn cũng là những nhà đầu tư khó tính 
trong việc lựa chọn điểm đến cho hoạt động đầu 
tư của mình. Nghiên cứu này se chỉ ra những khó 
khăn, thách thức đối với việc thu hút vón FDI cho 
các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Thực trạng thu hút FDI
Đến tháng 02/2024, Vĩnh Phúc có 17 khu 

công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 
là 3.162,66 ha; 7 khu công nghiệp đã được quy 
hoạch với tổng diện tích 928,34 ha và quy hoạch 
mới 5 khu công nghiệp nữa, với tổng diện tích 724 
ha. Ngoài ra, 4.510,32 ha được dự kiến dành cho 
những khu công nghiệp tiềm năng khác có thể sẽ 
được thành lập trong giai đoạn 2030- 2050 nếu đủ 
điều kiện và có nhu cầu.

Đến giữa năm 2022, diện tích đã cho thuê và 
đăng ký thuê là 1.293,13 ha, chiếm 56% tổng diện 
tích thực tế của các khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, gần bằng 41,8% tổng diện tích quy hoạch của 
các khu công nghiệp Vĩnh Phúc. Ba trong số các 
khu công nghiệp hiện tại có tỷ lệ lấp đầy 100%; hai 
khu công nghiệp khác đã có tỷ lệ lấp đầy trên 95%. 
So với yêu cầu của Tỉnh là phải sử dụng tất cả các 
loại đất trên địa bàn một cách có hiệu quả, tỷ lệ lấp 
đầy của các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc rõ ràng 
là chưa đáp ứng được mong đợi.

NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC THU HÚT VỐN FDI 
CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH VĨNH PHÚC

TS. Nguyễn Xuân Điền* - Ths. Nguyễn Thị Thu Hồng**

Ngày gửi bài: 29/3/2024
Ngày gửi phản biện: 10/4/2024
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 04/6/2024
Ngày chấp nhận đăng: 02/7/2024

* Học viện Tài chính
** Công ty TNHH COMPAL (Việt Nam)

As a province that has had many achievements 
in attracting foreign investment capital into industrial 
development projects, thereby creating outstanding 
company and socio-economic development in 
the area in recent years. Recently, the occupancy 
rate of Vinh Phuc's industrial parks has increased 
slowly. To solve the above situation, mobilizing 
investment capital for industrial parks has a very 
important role and significance. However, Vinh Phuc 
is facing huge difficulties and formula gaps, requiring 
comprehensive solutions whose implementation 
requires the active participation of all state agencies 
at all levels, all levels of people in the province are 
also supported by state facilities in the center.

• Key words: attracting investment capital, industrial 
parks, Vinh Phuc province.

Là một tỉnh từng có nhiều thành tích trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án phát triển công 
nghiệp, từ đó tạo ra sự phát triển vượt bậc của công nghiệp và kinh tế - xã hội trên địa bàn, trong những 
năm gần đây, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp của Vĩnh Phúc tăng chậm. Để khắc phục tình trạng trên, huy 
động vốn đầu tư cho các khu công nghiệp có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuy nhiên, Vĩnh Phúc đang 
gặp những khó khăn, thách thức rất lớn, đòi hỏi phải có những giải pháp tổng hợp mà việc thực hiện chúng 
đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của tất cả các cơ quan nhà nước các cấp của cả các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước ở trung ương.

• Từ khóa: thu hút vốn đầu tư, khu công nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc.
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Để lấp đầy các khu công nghiệp một cách nhanh 
chóng và phát huy tốt tác động tích cực của các 
khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Tỉnh, Vĩnh Phúc đã tăng cường các hoạt 
động thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp vì 
nguồn này không chỉ là vốn, mà còn gắn với tiến bộ 
kỹ thuật- công nghệ và phương pháp quản lý tiên 
tiến. Các cơ quan chính quyền Tỉnh đã phối hợp 
với nhau thực hiện nhiều biện pháp, trước hết là 
các biện pháp kinh tế, tổ chức, hành chính và quảng 
bá, tuyên truyền một cách rộng rãi, nhưng có trọng 
điểm tập trung vào các nhà đầu tư thuộc những 
nước có luồng FDI ra nước ngoài lớn và có những 
ưu thế về kỹ thuật, công nghệ trên các lĩnh vực, các 
ngành mà Vĩnh Phúc lựa chọn làm thế mạnh cho 
mình. Những hoạt động, giải pháp mà Tỉnh đã triển 
khai mạnh mẽ bao gồm:

- Rà soát các chính sách, thủ tục có liên quan tới 
thu hút đầu tư để chủ động hoàn thiện, điều chỉnh 
hoặc đề nghị Nhà nước hoàn thiện, điều chỉnh theo 
sự phân cấp trong thu hút và quản lý FDI. Việc rà 
soát này được Tỉnh thực hiện định kỳ (hàng năm) 
hoặc đột xuất (theo yêu cầu của Nhà nước hoặc khi 
phát hiện có tác động bất lợi ảnh hưởng tới kết quả 
thu hút FDI, tới hoạt động của các doanh nghiệp 
FDI đã hoạt động trên địa bàn, hoặc khi có những 
thông tin phản hồi từ phía các doanh nghiệp, các dự  
án FDI về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của 
họ. Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc 
được giao trách nhiệm chủ trì rà soát, đề xuất các 
giải pháp, chính sách, thủ tục tổng thể về thu hút và 
quản lý FDI trên địa bàn, các Sở chức năng và các 
địa  phương có khu công nghiệp được giao trách 
nhiệm rà soát, đề xuất các nội dung hoàn thiện, điều 
chỉnh những chính sách, thủ tục về thu hút, quản lý 
FDI trong phạm vi trách nhiệm của mình và phối 
hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho 
UBND và Tỉnh ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ 
này. Năm 2019, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 42/2019/QĐ-UBND quy định trình tự triển 
khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bản 
tỉnh Vĩnh Phúc; năm 2022, quy trình này được điều 
chỉnh theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, 
cho phép rút ngắn thời gian đề một dự án FDI có thể 
rút ngắn 20 - 30% thời gian làm thủ tục.

- Hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo điều 
kiện để các doanh nghiệp đã đầu tư vào các khu 
công nghiệp hoạt động thuận lợi, có thể nhanh 
chóng mở rộng kinh doanh. Trước hết, hệ thống cơ 
sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, điện, nước, thông 
tin liên lạc trên địa bàn đã được nâng cấp và mở 

rộng, đảm bảo cung cấp ổn định các dịch vụ với 
chất lượng ngày càng cao đủ để đáp ứng nhu cầu 
của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tỉnh đã tổ chức 
thêm các tuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại 
của nhân dân, đặc biệt tính đến nhu cầu đi lại của 
công nhân các khu công nghiệp đã tiến hành trợ giá 
đáng kể cho các tuyến này. Tính tới tháng 10/2023, 
có 6 tuyến và tới tháng 02/2024 có 9 tuyến như vậy 
ở Vĩnh Phúc. Tỉnh cũng đã khuyến khích, đơn giản 
hóa các yêu cầu, thủ tục cho người dân ở các điịa 
phương lân cận các khu công nghiệp xây dựng nhà 
ở cho công nhân các khu công nghiệp thuê, cung 
cấp các dịch vụ đời sống cho họ và đảm bảo an ninh 
trật tự trên địa bàn.

- Quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh nhằm thu hút các đối tác tiềm 
năng đầu tư hoặc tăng cường đầu tư vào Vĩnh Phúc. 
Tỉnh đặc biệt đặt trọng tâm vào việc xúc tiến đầu tư 
tại chỗ, hướng tới những nhà đầu tư đang hoạt động 
ở Vĩnh Phúc có quy mô lớn (cả ở Vĩnh Phúc, ở 
nước có trụ sở chính của họ hoặc trên phạm vi toàn 
cầu), tham gia sâu hoặc có vai trò quan trọng trong 
chuỗi cung ứng mà họ đã tham gia. Tỉnh đã xây 
dựng và hàng năm đều rà soát, bổ dung danh sách 
các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn, không chỉ 
giới thiệu rộng rãi chúng trong các sự kiện quảng 
bá, thu hút đầu tư, mà còn công bố công khai trên 
cổng thông tin điện tử của Tỉnh và của Ban Quản 
lý các khu công nghiệp Tỉnh cũng như các nhà đầu 
tư vào các khu công nghiệp cụ thể. Trên cơ sở này, 
Tỉnh kết hợp tổ chức các đoàn cán bộ làm công tác 
xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch hoặc cử người 
tham gia các đoàn công tác thực hiện các chức năng 
trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan nhà nước 
có chức năng xúc tiến đầu tư triển khai các hoạt 
động ở trong nước, triển khai các hoạt động này qua 
đại sứ quán các nước ở Việt Nam.

- Xúc tiến mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ và 
thúc đẩy hiện địa  hóa, nâng cao trình độ kỹ thuật- 
công nghệ của các doanh nghiệp, trong đó có các 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều nghị 
quyết, quyết định về việc đổi mới công nghệ, nâng 
cao trình độ kỹ thuật- công nghệ của sản phẩm, phát 
triển thị trường công nghệ,… Tỉnh cũng tích cực 
chuẩn bị thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp trên địa bàn.

- Triển khai các chương trình phát triển nguồn 
nhân lực nhằm tạo lập nguồn nhân lực có chất lượng 
phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp trong 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có 
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các doanh nghiệp FDI tại đó. Đào tạo nhân lực chất 
lượng cao là quá trình lâu dài nên Tỉnh coi đó là 
một trọng tâm cần được triển khai một cách có hệ 
thống. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của Vĩnh Phúc 
đã liên tục tăng lên trong những năm qua: Năm 
2018, 24,5% tổng số lao động trong lĩnh vực công 
nghiệp của Vĩnh Phúc đã được đào tạo; chỉ số này 
lần lượt tăng lên 25,1% vào năm 2019; 28,2% năm 
2020 và khoảng 35% vào năm 2021. Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp cần nhân lực có nhiều trình độ khác 
nhau. Bởi vậy, chiến lược phát triển nguồn nhân lực 
của Tỉnh chú ý đảm bảo sự cân đối giữa các nhóm 
lao động thuộc nhiều trình độ khác nhau. 

Những nỗ lực trên của Vĩnh Phúc đã đem lại kết 
quả đáng ghi nhận: Trong 6 năm từ 2018 tới 2023, 
tuy có biến động hàng năm nhưng xu hướng tổng thể 
của FDI đầu tư vào Vĩnh Phúc có xu hướng tăng, cả 
về giá trị thực hiện, giá trị điều chỉnh vốn (tăng) và 
giá trị vốn đầu tư qua các dự  án mới (xem bảng 1).
Bảng 1: Vốn FDI đầu tư vào Vĩnh Phúc giai đoạn 

2018- 2023 (Triệu USD)
TT 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Tổng vốn FDI thực hiện 
trong năm 318,17 338,15 375,34 373,69 434,14 576,55

2 Tổng số vốn FDI đăng ký mới 
trong năm 334,37 557,15 474,44 885,03 268,30 259,35

3 Tổng số vốn FDI được điều 
chỉnh tăng 172,68 590,21 202,41 139,57 193,81 317,2

4
Tỷ lệ giữa vốn FDI được điều 
chỉnh tăng so với vốn FDI 
đăng ký mới (%)

51,64 105,93 42,66 15,77 72,24 122,31

Nguồn: Sở KH& ĐT tỉnh Vĩnh Phú

Số liệu trên cho thấy số vốn FDI thực hiện hàng 
năm đã liên tục tăng lên trong 6 năm qua (trừ năm 
2021 giảm chút ít), nhưng tổng số vốn FDI đăng ký 
mới và điều chỉnh tăng lại có biến động đáng kể. 
Nếu như vốn FDI đăng ký mới năm 2020 giảm so 
với năm 2019 có thể lý giải vì dịch bệnh Covid 19 
(Vĩnh Phúc ghi nhận trường hợp đầu tiên bị nhiễm 
dịch) thì mức (và tỷ lệ) giảm năm 2022 so với năm 
2021 (giảm tới gần 70%) không thể được giải thích 
bằng lý do này, đặc biệt là khi tình hình thu hút đầu 
tư của cả nước đã được cải thiện. Hơn nữa, hiệu quả 
của thu hút đầu tư tại chỗ chỉ cho thấy kết quả tích 
cực vào năm 2019, khi tổng số vốn FDI được điều 
chỉnh tăng cao hơn tổng số vốn đăng ký mới (xem 
bảng 1). Năm 2022, số vốn này có tăng lên so với 
năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn kết quả từng đạt năm 
2020, năm mà dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh 
tới tình hình đầu tư và phát triển kinh tế của Việt 
Nam), càng kém hơn kết quả từng đạt năm 2019 
(chỉ đạt gần 70% mức đã từng đạt được năm 2019).

3. Một số khó khăn thách thức
Đẩy mạnh thu hút vốn FDI vào các khu công 

nghiệp vẫn là một chủ trương quan trọng của Vĩnh 
Phúc trong những năm tới. Tuy nhiên Tỉnh sẽ phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi thực 
hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là:

Vĩnh Phúc phải chịu áp lực cạnh tranh ngày 
càng tăng ở cả trong và ngoài nước. Những lợi thế 
mà Vĩnh Phúc đã có trước đây như hệ thống đường 
giao thông cho phép các doanh nghiệp kết nối tốt 
với thị trường trong nước và quốc tế, với các đầu 
mối giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng 
không, không còn được duy trì bởi địa phương khác 
trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh lân cận đã được 
hưởng lợi từ các chương trình, dự  án đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, giá thuê đất, giá 
các dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Vĩnh 
Phúc cũng dần dần trở lại mức bình quân của khu 
vực. Trong khi đó, các địa phương cạnh tranh trực 
tiếp với Vĩnh Phúc đã hoàn thiện môi trường kinh 
doanh, hỗ trợ doanh nghiệp với những hình thức 
và mức độ tương tự như Vĩnh Phúc. Ngoài ra, ở 
nhiều địa phương mà công nghiệp chưa phát triển, 
quỹ đất còn nhiều có thể cung cấp những điều kiện 
thuận lợi hơn về mặt bằng sản xuất; năng lực cạnh 
tranh của Vĩnh Phúc trở lên thua kém họ khi điều 
kiện giao thông cho phép các doanh nghiệp tại đây 
kết nối với thị trường tốt hơn.

- Nguồn nhân lực của Vĩnh Phúc không đáp 
ứng nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp. Đây 
là một trong những vấn đề mà Tỉnh cũng nói tới 
rất nhiều, cũng đã có những nỗ lực để khắc phục 
tình trạng này nhưng cách tiếp cận vấn đề chưa 
hợp lý, chưa xác định được vấn đề một cách cụ thể, 
rõ ràng nên giải pháp chưa hợp lý, khiến kết quả 
không như ý, vấn đề chưa được giải quyết. Thực 
ra, nếu theo số liệu thống kê, Vĩnh Phúc là tỉnh có 
nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có 
uy tín; có thể cũng có nhiều sinh viên tốt nghiệp 
đại học sinh sống trên địa bàn tỉnh. Vấn đề là đội 
ngũ nhân sự của Tỉnh phải có cơ cấu nghề nghiệp 
và trình độ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 
Nếu không có những nghiên cứu, điều tra, đánh giá 
và dự báo nhu cầu một cách chính xác, đặc biệt là 
cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu về trình độ chuyên môn 
(bao gồm cả kiến thức và các kỹ năng cần thiết theo 
từng nghề cụ thể) để đào tạo và bồi dưỡng thì sẽ 
lại rơi vào mâu thuẫn thường thấy ở Vĩnh Phúc (và 
cả Việt Nam nói chung) là thừa lao động có bằng 
cấp cao (ở những nghề, những lĩnh vực mà nhu cầu 
không nhiều), trong khi lại thiếu hụt nghiêm trọng 
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lao động ở mọi trình độ ở những nghề, những lĩnh 
vực mà địa phương muốn phát triển, đang kêu gọi 
đầu tư. Trong khi đó, số lượng các cơ sở dạy nghề 
trên địa bàn Tỉnh không tăng và chưa kết nối tốt với 
doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nghề 
và bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao tay nghề cho 
người lao động, việc hiện đại hóa, nâng cao năng 
lực của các cơ sở dạy nghề ở Vĩnh Phúc không theo 
kịp nhu cầu.

- Dịch bệnh Covid-19, khủng hoảng địa chính 
trị và tác động tiêu cực của nó tới tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu, đặc biệt là đối với những nước nguồn 
FDI đầu tư vào Việt Nam làm dòng vốn FDI toàn 
cầu suy giảm, cũng làm dòng FDI vào Việt Nam 
giảm theo. Từ khi dịch bệnh bùng phát và khi các 
gói cấm vận được mở rộng, kinh tế toàn cầu bị suy 
giảm, sau đó phục hồi và phát triển chậm lại, dẫn 
tới giá trị luồng FDI toàn cầu nói chung luồng FDI 
và vào Việt Nam nói riêng, bị suy giảm theo. Bối 
cảnh đó khiến các hoạt động thu hút FDI vào Vĩnh 
Phúc nói chung, vào các khu công nghiệp của Tỉnh 
nói riêng, trở lên khó khăn hơn.

- Sự đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu buộc 
các tập đoàn lớn trên thế giới, cũng là những nhà 
đầu tư lớn vào Việt Nam phải thay đổi chiến lược 
đầu tư và phương thức đầu tư ra nước ngoài, chuyển 
sang hướng khép kín chuỗi cung ứng, đồng bộ hóa 
cục bộ chuỗi cung ứng hoặc từng cụm trong tổng 
thể chuỗi cung ứng ở một quốc gia hoặc một vài 
quốc gia lân cận. Khi các doanh nghiệp/tập đoàn 
như vậy cân nhắc đầu tư những dự án lớn có tính 
liên ngành, xâu chuỗi cả một ngành sản phẩm có 
quy mô rất lớn (như Samsung đã triển khai ở Bắc 
Ninh và Thái Nguyên) thì Vĩnh Phúc khó có khả 
năng đáp ứng.

- Các nước, đặc biệt là các nước phát triển (mà 
trước hết là Mỹ và các nước EU), đang mở rộng 
dần chính sách “kéo” các doanh nghiệp, tập đoàn 
của họ tăng cường đầu tư ở trong nước, sẽ làm 
giảm luồng FDI trên phạm vi toàn cầu. Nhiều biện 
pháp mà họ triển khai chính là những ưu đãi mà lâu 
nay Việt Nam vẫn làm để thu hút FDI, trong khi 
Việt Nam nói chung, Vĩnh Phúc nói riêng, chưa có 
những chuyển biến kịp thời để phản ứng lại. Thực 
trạng này khiến cho các chương trình thu hút đầu tư 
của Việt Nam kém hấp dẫn so với trước, buộc các 
doanh nghiệp, tập đoàn phải tính toán, cân nhắc lại 
chiến lược đầu tư ra nước ngoài của họ.

- Cuối cùng, năng lực của các doanh nghiệp địa 
phương của Vĩnh Phúc hạn chế, chưa đủ sức làm đối 

tác cung cấp các dịch vụ, sản phẩm mà các doanh 
nghiệp FDI cũng như các doanh nghiệp ngoài tỉnh 
cần đến. Dù đầu tư có quy mô lớn hay nhỏ, có tính 
đồng bộ cao hay thấp, có thể kinh doanh khép kín 
hay chỉ đảm nhận một khâu trong toàn bộ chuỗi gia 
công cho một sản phẩm cụ thể, các doanh nghiệp, 
trong đó có các doanh nghiệp FDI, luôn cần có 
những đối tác địa phương. Các đối tác địa phương 
không chỉ có vai trò cung cấp cho họ những sản 
phẩm dở dang, những dịch vụ mà họ không thể tự 
đảm nhận hoặc không thể tự đảm nhận một cách 
hiệu quả, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc 
hỗ trợ các nhà đầu tư bên ngoài hòa nhập tốt với địa 
phương, làm cầu nối với các chủ thể ở địa phương, 
từ cơ quan nhà nước, cộng đồng kinh doanh và các 
cộng đồng dân cư địa phương. Với số lượng khiêm 
tốn và lĩnh vực hoạt động hạn hẹp như hiện nay, các 
doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc khó lòng đáp ứng được 
những yêu cầu này.

4. Kết luận
Qua phân tích cho thấy, những khó khăn, thách 

thức đối với Vĩnh Phúc trong việc thu hút FDI vào 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là rất lớn, 
nhưng Tỉnh cũng có những cơ hội thuận lợi để triển 
khai những hoạt động trên. Việc tiếp tục nghiên cứu 
sâu hơn, chi tiết hơn về mặt kinh tế và kỹ thuật các 
cơ hội đó là tiền đề để Vĩnh Phúc có thể xây dựng 
và triển khai những chương trình có hiệu quả nhằm 
thu hút FDI nhiều hơn, có chất lượng hơn, giúp 
Tỉnh duy trì được tốc độ công nghiệp hóa và tốc độ 
phát triển kinh tê ́- xã hội cao, bền vững hơn.

Tài liệu tham khảo:
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Lê Tuấn Anh: Thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Thực 
trạng và khuyến nghị; Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 25, tháng 9/2023.
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1. Sự cần thiết của Ban kiểm soát trong bộ 
máy quản trị nội bộ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức được thành lập và 
vận hành để thực hiện hoạt động kinh doanh, tìm 
kiếm lợi nhuận. Có thể ví doanh nghiệp như một 
nhà nước thu nhỏ. Nếu nhà nước cần một bộ máy 
gồm các cơ quan nhà nước khác nhau để vận hành 
các “công việc” của mình thì doanh nghiệp cũng 
tương tự như vậy.

“Kiểm soát” được hiểu là “xem xét để phát hiện, 
ngăn chặn những gì trái với quy định”. Đặt trong 
phạm vi nội bộ của doanh nghiệp, việc kiểm soát 
được hiểu là kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát 
để ngăn chặn những hành vi trái với điều lệ, quy 
chế, nội quy của doanh nghiệp, từ đó bảo vệ lợi ích 
của doanh nghiệp và lợi ích của chủ sở hữu doanh 
nghiệp. Như vậy, kiểm soát được hiểu là một động 
từ, do đó phải được thực hiện bởi chủ thể nhất định. 
Nhóm tác giả bài viết này khá đồng tình với nhận 
định của tác giả Ngô Mỹ Linh về BKS như sau: 
“Ban kiểm soát là bộ phận tiến hành toàn bộ những 
hoạt động xem xét, theo dõi, đánh giá, những biện 
pháp mà thông qua đó có thể ngăn ngừa, loại bỏ 
những nguy cơ, những việc làm sai trái của mọi 
thành viên trong việc tổ chức và thực hiện hoạt động 
kinh doanh, bảo đảm cho quyền điều hành, quản lý 
được tổ chức và thực hiện đúng mục đích mong 
muốn và đạt được hiệu quả cao”.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, 
doanh nghiệp ở Việt Nam gồm có công ty cổ phần 
(CTCP), công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH), 
công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại 
hình doanh nghiệp này có một bộ máy quản trị nội 
bộ khác nhau. Sự khác nhau này chủ yếu phụ thuộc 
vào tính chất, cơ cấu chủ sở hữu trong doanh nghiệp. 
Trong số các cơ quan hợp thành bộ máy quản trị nội 
bộ của doanh nghiệp, cơ quan kiểm soát về bản chất 
là cơ quan đại diện cho các chủ sở hữu của doanh 
nghiệp, được lập ra để bảo vệ lợi ích cho tất cả các 
đồng chủ sở hữu của doanh nghiệp trong thời gian 
không diễn ra cuộc họp Hội đồng thành viên (đối 
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The Enterprise Law 2020 is a document in the 
business that is being looked forward very much, has 
been adopted by the XIV National Assembly, the 9th 
session on June 17, 2020, and has overcome some 
limitations of the Enterprise Law 2014. However, 
during the application, the Enterprise Law 2020 
exposes the disunified with some regulations of itself 
connecting to establish the Control Board in the 
enterprise. Within the scope of this article, the author 
focuses on analysis and points out the shortcomings 
and inadequacies while proposing recommendations 
to further improve the provisions of the Enterprise 
Law 2020 about establishing the Control Board in the 
enterprise.

Key word: control board, establishing the control 
board.

Là một trong các văn bản pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại được mong chờ nhất, Luật Doanh 
nghiệp năm 2020 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 đã khắc phục 
được một số hạn chế của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, Luật Doanh nghiệp 
năm 2020 đã bộc lộ sự chưa thống nhất giữa các quy định trong Luật này liên quan đến thành lập Ban kiểm 
soát trong doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích và chỉ ra những điểm còn hạn 
chế, bất cập đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của Luật Doanh nghiệp 
về thành lập Ban kiểm soát trong doanh nghiệp.

• Từ khóa: ban kiểm soát, thành lập ban kiểm soát.
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với CTTNHH) hay Đại hội đồng cổ đông (đối với 
CTCP). Cơ quan kiểm soát trong doanh nghiệp được 
biết đến với tên gọi là: “Ban Kiểm soát” (BKS). Tại 
Điều 65 khoản 1 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy 
định về BKS của CTTNHH 02 thành viên trở lên 
như sau: “Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát 
viên. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm 
và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không 
hạn chế. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm 
soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng 
Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của 
Trưởng Ban kiểm soát”. Hoặc tại Điều 168 khoản 1 
luật này quy định về BKS trong CTCP: “Ban kiểm 
soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của 
Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được 
bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”.

Ban kiểm soát là một trong những cơ quan đóng 
vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, điều này chủ 
yếu được lý giải bởi những lập luận sau:

Thứ nhất, trong bộ máy quản lý, điều hành của 
doanh nghiệp có nhiều cơ quan khác nhau và trong 
số các cơ quan đó, có những cơ quan được cho là 
chưa/không có quyền lợi gắn chặt, mang tính “sống, 
chết” với doanh nghiệp. Hay nói cách khác, quyền 
sở hữu và quyền quản lý, điều hành có sự tách biệt, 
chủ sở hữu doanh nghiệp có thể không trực tiếp quản 
lý, điều hành doanh nghiệp. Điển hình như Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc của CTCP, CTTNHH, 
Doanh nghiệp tư nhân. Chức danh Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc những doanh nghiệp này có thể do 
chính chủ sở hữu doanh nghiệp đảm nhận nhưng 
cũng có thể là một cá nhân bên ngoài doanh nghiệp, 
được thuê làm Giám đốc/Tổng giám đốc (GĐ/TGĐ) 
thông qua hợp đồng lao động. Tại Điều 100 khoản 1 
Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên hoặc Chủ 
tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án 
nhân sự đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp 
thuận”. Hoặc tại Điều 162 khoản 1 luật này quy 
định: “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên 
Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc”. Ở trường hợp thứ nhất, 
thông thường sẽ không có lý do khiến GĐ/TGĐ của 
những doanh nghiệp này thực hiện những hành vi 
gây hại cho lợi ích của doanh nghiệp mà họ đang 
điều hành bởi lợi ích của họ gắn liền với thành công 
của doanh nghiệp (do họ đồng thời là chủ sở hữu 
doanh nghiệp). Tuy nhiên, điều này không phải luôn 
luôn tuyệt đối bởi lẽ họ chỉ là một trong các chủ sở 
hữu của doanh nghiệp, vậy nên hoàn toàn có thể xảy 

ra việc họ thực hiện những hành vi nhằm trục lợi cho 
bản thân, từ đó xâm hại lợi ích của các đồng chủ sở 
hữu còn lại. Ở trường hợp thứ hai, nguy cơ thực hiện 
những hành vi bất lợi cho doanh nghiệp của GĐ/
TGĐ có khả năng xảy ra rất cao vì GĐ/TGĐ trong 
trường hợp này không phải là một trong các chủ sở 
hữu doanh nghiệp mà là người được doanh nghiệp 
thuê. Quyền lợi, lợi ích của họ được xác định theo 
hợp đồng lao động được kí kết. Hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp dường như không ảnh hưởng 
nhiều đến lợi ích của họ vì không phải là chủ sở hữu 
nên họ không được chia lợi nhuận từ kinh doanh của 
doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải có cơ chế 
để chủ sở hữu có thể giám sát, bảo đảm quyền điều 
hành của GĐ/TGĐ không bị lạm dụng dẫn đến thiệt 
hại cho doanh nghiệp. Ngoài GĐ/TGĐ, trong doanh 
nghiệp còn có một số cơ quan quản lý, điều hành 
khác có khả năng và “cơ hội” thực hiện những hành 
vi sai trái, gây hại cho doanh nghiệp như Hội đồng 
quản trị trong CTCP hoặc Chủ tịch Hội đồng thành 
viên trong CTTNHH. Do đó, việc tồn tại của BKS 
trong doanh nghiệp, làm “tai, mắt” cho các đồng chủ 
sở hữu để giám sát hoạt động quản lý, điều hành của 
các cơ quan quản lý, điều hành khác (mà chủ yếu là 
GD/TGĐ, các thành viên Hội đồng quản trị trong 
CTCP, chủ tịch Hội đồng thành viên của CTTNHH) 
là cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, từ 
lý do này có thể lý giải được tại sao pháp luật Việt 
Nam hiện hành không yêu cầu các loại hình doanh 
nghiệp là công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, 
CTTNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở 
hữu thành lập BKS trong quản trị nội bộ của nó. 
Ban kiểm soát chỉ gắn liền với CTCP, CTTNHH 02 
thành viên trở lên, CTTNHH 01 thành viên do tổ 
chức làm chủ sở hữu.

Thứ hai, trong các loại hình doanh nghiệp có 
nhiều chủ sở hữu, mỗi chủ sở hữu có thể chiếm tỉ 
lệ vốn góp khác nhau, có người góp nhiều hơn, có 
người góp ít hơn. Về mặt nguyên tắc, doanh nghiệp 
hoạt động vì lợi ích của tất cả các chủ sở hữu, bất kể 
họ chiếm tỉ lệ vốn góp nhiều hay ít. Bên cạnh đó, sự 
“vắng mặt” hoặc thiếu kiểm soát trực tiếp của hầu 
hết các chủ sở hữu, đặc biệt là các chủ sở hữu chiếm 
tỉ lệ vốn góp khiêm tốn đối với doanh nghiệp trong 
suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động có thể dẫn tới 
sự bất lợi cho họ. Việc thiếu vắng sự kiểm soát trực 
tiếp và thường xuyên của các chủ sở hữu, đặc biệt là 
các chủ sở hữu nhỏ có thể dẫn tới tình trạng chủ sở 
hữu lớn thâu tóm quyền lực vào tay mình, có những 
hành vi nhất định ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng, 



78 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

hợp pháp của các chủ sở hữu/cổ đông thiểu số. Sự 
hiện hữu của BKS có thể ngăn ngừa phần nào tình 
trạng này. Hay nói cách khác, BKS ra đời trong 
trường hợp này nhằm bảo vệ lợi ích của các chủ sở 
hữu chiếm tỉ lệ vốn góp nhỏ, các cổ đông thiểu số.

Thứ ba, khi doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, 
đến một lượng nhất định việc giám sát trực tiếp của 
các chủ sở hữu đối với toàn bộ hoạt động của doanh 
nghiệp có thể gặp những khó khăn nhất định. Lúc đó 
cần tới BKS với vai trò là cơ quan đại diện cho các 
đồng chủ sở hữu, thay mặt các đồng chủ sở hữu thực 
hiện chức năng giám sát hoạt động quản lý, điều 
hành doanh nghiệp cũng như các hoạt động khác có 
liên quan đến tài sản, tài chính của doanh nghiệp.

2. Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam 
về thành lập Ban kiểm soát trong doanh nghiệp

Như đã nói ở phần trên, Ban kiểm soát chỉ gắn 
liền với mô hình doanh nghiệp là CTCP, CTTNHH 
02 thành viên trở lên và CTTNHH 01 thành viên do 
tổ chức làm chủ sở hữu. Tuy vậy, ở mỗi loại hình 
doanh nghiệp này, quy định pháp luật về thành lập 
BKS có sự khác nhau nhất định. Cụ thể:

Đối với CTCP, có thể lựa chọn một trong hai 
mô hình bộ máy quản trị nội bộ theo quy định tại 
Điều 137 khoản 1 Luật Doanh nghiệp 2020. Mô 
hình thứ nhất gồm các cơ quan: Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám 
đốc hoặc Tổng giám đốc (tạm gọi là mô hình có 
BKS). Mô hình thứ hai gồm: Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc (tạm gọi là mô hình không có BKS). Ở 
mô hình thứ nhất (có BKS) chia thành 02 trường 
hợp: bắt buộc thành lập BKS và không bắt buộc 
thành lập BKS. Cụ thể, nếu CTCP có dưới 11 cổ 
đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% 
tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc 
phải có BKS. Với quy định này có thể suy luận 
rằng nếu CTCP có từ 11 cổ đông trở lên và có các 
cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần 
của công ty trở lên thì phải thành lập BKS. Ở mô 
hình thứ hai (mô hình không có BKS) thì trong 
mọi trường hợp, bất kể CTCP có số lượng cổ đông 
lên đến hàng ngàn, có cổ đông là tổ chức sở hữu 
nhiều hơn 50% tổng số cổ phần của công ty, CTCP 
vẫn có quyền lựa chọn không thành lập BKS. Tuy 
nhiên, trong trường hợp này, CTCP phải đáp ứng 
điều kiện: công ty có ít nhất 20% số thành viên 
Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có 
Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Đối với CTTNHH 02 thành viên trở lên, bộ máy 
quản trị nội bộ gồm các cơ quan: Hội đồng thành 
viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc. Theo quy định tại Điều 54 khoản 
2 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 88 của 
Luật này thì CTTNHH 02 thành viên trở lên bắt 
buộc phải thành lập BKS nếu rơi vào một trong các 
trường hợp sau: (1) CTTNHH 02 thành viên trở lên 
là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 
điều lệ; (2) CTTNHH 02 thành viên trở lên là công 
ty con của doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, nếu 
bản thân CTTNHH 02 thành viên trở lên là doanh 
nghiệp nhà nước hoặc nó là công ty con của doanh 
nghiệp nhà nước thì phải thành lập BKS trong bộ 
máy quản trị nội bộ.

Đối với CTTNHH 01 thành viên do tổ chức làm 
chủ sở hữu, có thể được tổ chức quản lý và hoạt động 
theo một  trong hai mô hình sau đây: (1) Chủ tịch 
công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; (2) Hội đồng 
thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Nhưng 
dù ở mô hình nào, đối với công ty này, BKS chỉ bắt 
buộc thành lập nếu CTTNHH 01 thành viên có chủ 
sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước. Liên quan 
đến BKS của loại hình công ty này, ở Điều 90 Luật 
Doanh nghiệp năm 2020 cũng quy định: “Cơ quan 
đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh 
nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên theo một trong hai mô hình 
sau đây: (1) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc, Ban kiểm soát; (2) Hội đồng thành viên, 
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát”. Với 
quy định này, có thể hiểu rằng BKS bắt buộc thành 
lập ở CTTNHH 01 thành viên nếu 100% vốn điều lệ 
của nó thuộc sở hữu của Nhà nước.

Thông qua các quy định pháp luật liên quan đến 
việc thành lập BKS trong doanh nghiệp như trình 
bày ở trên, nhóm tác giả bài viết này đưa ra một số 
nhận xét sau:

Về điểm tiến bộ, những quy định pháp luật Việt 
Nam hiện hành về thành lập BKS trong doanh 
nghiệp đang phản ánh đúng bản chất, vai trò của cơ 
quan này. Cụ thể như sau:

Một là, pháp luật chủ yếu quy định thành lập BKS 
trong các doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu. Về lý 
thuyết, số lượng chủ sở hữu trong doanh nghiệp càng 
lớn thì việc bộ máy quản trị nội bộ càng phải đồ sộ 
và đa dạng cơ quan quản lý, điều hành, kiểm soát. 
Càng nhiều chủ sở hữu thì việc quản lý, điều hành 
doanh nghiệp của các chủ sở hữu càng hạn chế nên 
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cần có cơ quan thay mặt các chủ sở hữu tham gia 
kiểm soát doanh nghiệp. Do đó, BKS chỉ quy định 
đối với doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu như CTCP, 
CTTNHH 02 thành viên trở lên, CTTNHH 01 thành 
viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Mặc dù CTTNHH 
01 thành viên chỉ có một chủ sở hữu nhưng do chủ 
sở hữu của nó là một tổ chức, mà tổ chức do nhiều 
cá nhân lập lên, do đó suy cho cùng công ty này vẫn 
thuộc sở hữu của nhiều chủ. Với doanh nghiệp một 
chủ sở hữu như doanh nghiệp tư nhân, sự tồn tại của 
BKS hoàn toàn không cần thiết nên pháp luật Việt 
Nam không quy định BKS đối với loại hình doanh 
nghiệp này. Với CTTNHH 01 thành viên do một cá 
nhân làm chủ sở hữu cũng vậy, BKS không cần thiết 
nên pháp luật cũng không quy định.

Hai là, pháp luật chỉ quy định thành lập BKS 
trong các doanh nghiệp có sự tách biệt giữa quyền 
sở hữu và quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp. 
Trong doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu doanh 
nghiệp đồng thời là GĐ/TGĐ doanh nghiệp. Mặc dù 
pháp luật không cấm chủ sở hữu doanh nghiệp tư 
nhân thuê người khác làm GĐ/TGĐ doanh nghiệp 
nhưng điều này cũng ít khi xảy ra trên thực tế. Như 
vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân là người trực tiếp 
quản lý, điều hành doanh nghiệp nên sự hiện diện 
của BKS hoàn toàn không cần thiết, bởi lẽ chủ doanh 
nghiệp tư nhân chắc chắn không thực hiện hành vi 
gây hại cho doanh nghiệp của chính mình. Tương 
tự như vậy, trong CTTNHH 01 thành viên do một 
cá nhân làm chủ sở hữu, chính cá nhân đó trực tiếp 
quản lý, điều hành công ty thông qua quy định “Chủ 
sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm 
hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc”. Vì vậy, trong công ty này việc xuất hiện của 
BKS không cần thiết. Ở công ty hợp danh, các thành 
viên hợp danh (vốn là trụ cột của công ty) cũng là 
người trực tiếp quản lý, điều hành công ty. Điều này 
thể hiện thông qua các quy định “Các thành viên hợp 
danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và 
tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày 
của công ty”, hoặc quy định “Trong điều hành hoạt 
động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh 
phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý 
và kiểm soát công ty”. Do đó, trong công ty hợp 
danh cũng không cần có sự tồn tại của BKS.

Ba là, pháp luật chỉ bắt buộc thành lập BKS trong 
các doanh nghiệp có chủ sở hữu lớn. Chủ sở hữu lớn 
ở đây được hiểu là lớn về vốn góp (chiếm tỉ lệ vốn 
góp lớn trong doanh nghiệp) và lớn về tính chất (là 
tổ chức, chủ yếu là nhà nước). Vì vậy, hầu hết các 

trường hợp pháp luật yêu cầu phải thành lập BKS 
trong bộ máy quản trị nội bộ đều là những trường 
hợp liên quan đến doanh nghiệp nhà nước. Kể cả, đối 
với CTCP, mặc dù pháp luật không quy định CTCP 
là doanh nghiệp nhà nước phải thành lập BKS nhưng 
với quy định “Trường hợp công ty cổ phần có dưới 
11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 
50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc 
phải có Ban kiểm soát” tại Điều 137 Khoản 1 điểm a 
Luật Doanh nghiệp 2020, cũng có thể hiểu “tổ chức” 
đề cập trong quy định này bao gồm cả Nhà nước.

Bên cạnh những điểm tiến bộ đã đạt được như 
trên, quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về 
thành lập BKS trong doanh nghiệp còn một số vấn 
đề cần được trao đổi và hoàn thiện thêm như sau:

Thứ nhất, các quy định pháp luật về thành lập 
BKS trong CTCP và CTTNHH 02 thành viên 
trở lên, xét dưới khía cạnh nhất định, chưa có sự 
tương quan, tương thích với nhau. Cụ thể, đối với 
CTTNHH 02 thành viên trở lên, việc thành lập BKS 
chỉ bắt buộc nếu chính nó là doanh nghiệp nhà nước 
hoặc là công ty con của doanh nghiệp nhà nước 
(Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Như vậy, đối 
với CTTNHH 02 thành viên trở lên, pháp luật chỉ 
dựa vào một tiêu chí “có chủ sở hữu lớn” trong công 
ty để quy định bắt buộc thành lập BKS. Ở CTCP, 
với quy định  “Trường hợp công ty cổ phần có dưới 
11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 
50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc 
phải có Ban kiểm soát”, cho thấy pháp luật dựa vào 
02 tiêu chí “số lượng chủ sở hữu lớn” và “có chủ 
sở hữu lớn” để quy định bắt buộc thành lập BKS. 
Bên cạnh đó, chủ sở hữu lớn trong CTTNHH 02 
thành viên trở lên được thể hiện rõ ràng là Nhà nước 
(Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ), trong khi 
ở CTCP, với quy định ở Điều 137 Khoản 1 điểm 
a Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu lớn không 
hiển nhiên là Nhà nước mà chỉ quy định chung 
chung là “Tổ chức” (tổ chức sở hữu từ 50% tổng số 
cổ phần của công ty trở lên). Quy định này cũng cho 
thấy, việc bắt buộc thành lập BKS trong CTCP có vẻ 
không phụ thuộc vào CTCP có phải là doanh nghiệp 
nhà nước hay không. Doanh nghiệp nhà nước tồn tại 
dưới mô hình CTCP là doanh nghiệp trong đó Nhà 
nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết, trong khi đó BKS bắt buộc thành lập nếu 
CTCP có các chủ sở hữu là tổ chức sở hữu từ 50% 
tổng số cổ phần của công ty trở lên. Mặc dù chủ thể 
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là tổ chức đã bao hàm Nhà nước nhưng sự khác biệt 
lớn thể hiện ở những cụm từ đối ứng: “trên 50%” và 
“từ 50%”, “tổng số cổ phần có quyền biểu quyết” và 
“tổng số cổ phần”.

Thứ hai, các quy định pháp luật về thành lập BKS 
trong CTTNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ 
sở hữu chưa thống nhất với nhau, dễ gây hiểu sai 
cho người đọc. Cụ thể, sự chưa thống nhất này thể 
hiện ở Điều 79 khoản 2 và Điều 90 của Luật Doanh 
nghiệp năm 2020. Theo quy định tại Điều 79 khoản 
2, người đọc hiểu rằng nếu chủ sở hữu CTTNHH 
01 thành viên là doanh nghiệp nhà nước thì công 
ty phải thành lập BKS. Từ đó người đọc đặt ra nghi 
vấn: nếu chính CTTNHH 01 thành viên là doanh 
nghiệp nhà nước (tức Nhà nước sở hữu 100% vốn 
điều lệ) thì có bắt buộc phải thành lập BKS không?. 
Mặc dù nếu dựa vào cơ sở lý luận, trường hợp này 
hiển nhiên phải có BKS nhưng dựa vào căn cứ pháp 
lý thể hiện ở quy định tại Điều 79 khoản 2 lại không 
bắt buộc có BKS. Sau đó tại Điều 90 có quy định 
CTTNHH 01 thành viên là doanh nghiệp nhà nước 
có thể lựa chọn một trong hai mô hình bộ máy quản 
lý và cả hai mô hình đó đều có BKS. Như vậy, với 
quy định ở Điều 90, câu trả lời là “bắt buộc thành 
lập BKS”  cho câu hỏi nếu CTTNHH 01 thành viên 
là doanh nghiệp nhà nước thì có bắt buộc phải thành 
lập BKS không.

Thứ ba, các quy định pháp luật về thành lập BKS 
trong CTCP còn gây khó hiểu cho người đọc.

Quy định tại Điều 137 khoản 1 điểm a Luật 
Doanh nghiệp năm 2020 “Trường hợp công ty cổ 
phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức 
sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì 
không bắt buộc phải có Ban kiểm soát” gây khó 
hiểu ở 02 điểm: (1) Quy định này diễn giải trường 
hợp không bắt buộc thành lập BKS, vậy có thể suy 
ra trường hợp ngược lại là trường hợp bắt buộc 
thành lập BKS không?; (2) Cụm từ “các cổ đông là 
tổ chức sở hữu…” nên hiểu theo nghĩa “tổng số các 
cổ đông là tổ chức hiện có trong công ty sở hữu…” 
hay hiểu theo nghĩa “có một cổ đông nào đó là tổ 
chức sở hữu…”.

3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam 
về thành lập Ban kiểm soát trong bộ máy quản 
trị nội bộ của doanh nghiệp

Dựa trên các trình bày ở mục 2, nhóm tác giả 
mạnh dạn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
một số quy định pháp luật liên quan đến thành lập 
BKS trong doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, quy định về trường hợp bắt buộc 
thành lập BKS trong CTCP và CTTNHH 02 thành 
viên trở lên nên dựa trên cùng tiêu chí. Hai loại hình 
doanh nghiệp này đều là những doanh nghiệp có số 
lượng chủ sở hữu khá lớn nên có thể sử dụng chung 
“hệ tiêu chí” thành lập BKS. Có thể chỉnh sửa theo 
hướng bổ sung quy định  “từ 11 thành viên trở lên” 
(có số lượng chủ sở hữu lớn) vào tiêu chí bắt buộc 
thành lập BKS trong CTTNHH 02 thành viên trở lên 
để tương thích với CTCP. Hoặc có thể chỉnh sửa lại 
tiêu chí “có chủ sở hữu lớn” trong CTCP để tương 
thích với CTTNHH 02 thành viên trở lên, trong đó 
nên nêu rõ “CTCP có cổ đông là Nhà nước sở hữu 
trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phải 
thành lập BKS” thay vì quy định hiện hành “CTCP 
có các cổ đông là tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ 
phần của công ty trở lên phải thành lập BKS”.

Thứ hai, sắp xếp, chỉnh sửa Điều 79 khoản 2 và 
Điều 90 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 để đảm 
bảo sự thống nhất, dễ tiếp cận của các quy định pháp 
luật. Có thể bổ sung Điều 79 khoản 2 Luật Doanh 
nghiệp năm 2020 quy định: “CTTNHH 01 thành 
viên là doanh nghiệp nhà nước phải thành lập BKS” 
và bãi bỏ Điều 90 của Luật này. Hoặc có thể bãi bỏ 
Điều 79 khoản 2 và giữ lại Điều 90 Luật này đồng 
thời bổ sung vào Điều 90 quy định: “CTTNHH 01 
thành viên có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp 
nhà nước phải thành lập BKS”.

Thứ ba, chỉnh sửa Điều 137 khoản 1 điểm a Luật 
Doanh nghiệp năm 2020 theo hướng:

Một là, quy định xuôi để người đọc dễ hiểu. Cụ 
thể, nên quy định trường hợp nào thì CTCP phải 
thành lập BKS thay vì quy định trường hợp CTCP 
không phải thành lập BKS như hiện tại.

Hai là, chỉnh sửa tiêu chí thứ hai “… và các cổ 
đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần 
của công ty” bằng quy định “…và có cổ đông là Nhà 
nước sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết của công ty”. Việc chỉnh sửa này vừa 
giúp người đọc dễ tiếp cận quy định pháp luật, vừa 
bảo đảm sự thống nhất về tiêu chí xác định trường 
hợp phải thành lập BKS trong các doanh nghiệp. Từ 
đó tạo nên sự thống nhất của pháp luật.
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1. Quan niệm về thu hút, phân bổ vốn FDI
Đầu tư trực tiếp quốc tế là sự di chuyển vốn quốc tế 

gắn liền với sự chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm 
quản lý… khía cạnh trực tiếp được thể hiện ở việc chủ 

đầu tư trực tiếp tham gia quản lý, điều hành đối tượng 
mà họ bỏ vốn, tạo ra lợi thế của dòng vốn này so với 
hình thức đầu tư gián tiếp nếu xét từ khía cạnh gia tăng 
tài sản, công nghệ, năng lực quản lý.

Quan niệm thu hút vốn FDI đứng trên góc độ quốc 
gia tiếp nhận vốn

Trên phương diện “hành động” của nước chủ nhà- 
đối tượng tiếp nhận vốn, thuật ngữ thu hút FDI được 
hiểu là tập hợp các hành động, chính sách của chính 
quyền nước chủ nhà nhằm gia tăng sự hấp dẫn của một 
địa điểm đầu tư, kích thích nhà ĐTNN đưa ra quyết 
định bỏ vốn đầu tư, từ đó làm gia tăng dòng chảy FDI 
vào một địa phương, quốc gia được biểu hiện thông 
qua số lượng, giá trị dự án FDI đăng ký, thực hiện 
trong một thời kỳ nhất định.

Với quan niệm này, nếu xét trên khía cạnh tiến trình 
công việc thu hút FDI bao gồm các công việc như xúc 
tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ cho nhà ĐTNN như: miễn giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu máy móc thiết bị, 
nguyên liệu, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ chi phí giải 
phóng mặt bằng. Với cách tiếp cận này, các nhà nghiên 
cứu, hoạch định thường tiến hành đánh giá, so sánh 
chính sách thu hút  FDI của quốc gia, địa phương mình 
so với các quốc gia, địa phương khác để điều chỉnh, tạo 
ra lợi thế cạnh tranh nhằm gia tăng dòng vốn đầu tư.

Tuy nhiên, FDI vào một quốc gia luôn có sự không 
đồng đều giữa các địa phương, lĩnh vực, ngành kinh tế. 
Đó chính là quá trình phân bổ vốn FDI.

Phân bố FDI là cách thể hiện sự phân bổ vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) theo quốc gia, ngành kinh 
tế, tỉnh thành và thời gian. Phân bố FDI có thể cho biết 
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After more than 30 years of attracting FDI, 
FDI enterprises in Vietnam have contributed a 
large amount of capital to the economy, shifting 
the economic base towards industrialization - 
modernization, creating jobs for 4 million people. 
direct workers and 5-6 million indirect workers, is an 
important technology transfer and diffusion channel 
that contributes to improving the science and 
technology level of the economy,... attracting FDI 
is increasingly recognized by the government care 
about. However, the reality of dividing FDI capital 
flows into regions and localities across the country 
is that many things are not expected, because of 
the rapid urbanization process, but there are many 
localities that cannot attract attracted a project 
recently. Unintentionally creating increased gaps 
between localities, affecting the development of 
the whole country. The following article will analyze 
more clearly the factors affecting FDI allocation by 
locality in Vietnam, thereby offering some solutions 
to attract FDI capital in the current period.

• Key words: foreign direct investment, capital 
allocation, urbanization, FDI capital flow.

Sau hơn 30 năm thu hút FDI, doanh nghiệp FDI ở Việt Nam đã đóng góp một lượng vốn lớn cho nền kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo công ăn việc làm cho 4 triệu lao 
động trực tiếp và 5-6 triệu lao động gián tiếp, là kênh chuyển giao, lan tỏa công nghệ quan trọng góp phần 
nâng cao trình độ khoa học công nghệ của nền kinh tế,… thu hút FDI ngày càng được các cấp chính quyền 
quan tâm. Tuy nhiên, thực tế việc phân bổ dòng vốn FDI tại các vùng, miền, địa phương trên cả nước còn rất 
nhiều bất cập, bởi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhưng có nhiều địa phương không thể thu hút 
được một dự án nào trong khoảng thời gian gần đây. Vô tình tạo gia tăng khoảng cách giữa các địa phương, 
ảnh hưởng tới sự phát triển của cả nước. Bài viết sau đây sẽ phân tích rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến 
phân bổ FDI theo địa phương tại Việt Nam, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư FDI vào 
trong giai đoạn hiện nay.

• Từ khóa: đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân bổ vốn, đô thị hóa, dòng vốn FDI.
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được sự thu hút và sử dụng FDI của các địa phương và 
các lĩnh vực kinh tế. Phân bố FDI cũng có ảnh hưởng 
đến tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, xuất khẩu, việc 
làm và môi trường của quốc gia.

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bổ vốn FDI 
tại một quốc gia

2.1. Các nhân tố bên trong
Tăng trưởng và ổn định kinh tế địa phương
Đây là điều kiện tiên quyết đối với các nhà đầu tư, 

điều này đặc biệt quan trọng đối với việc thu hút và 
sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương. 
Thông thường các nhà đầu tư sẽ chọn những địa 
phương có sự ổn định về kinh tế, đây phải là nơi an 
toàn cho sự vận động của vốn đầu tư, và là nơi có khả 
năng sinh lợi cao hơn các nơi khác. Sự an toàn ở đây 
chính là môi trường vĩ mô ổn định và được đánh giá 
qua các tiêu chí chống lạm phát và ổn định tiền tệ, tăng 
trưởng kinh tế bền vững và tạo nhiều công ăn việc làm 
cho người lao động.

Môi trường chính trị, an ninh địa phương: Khi tình 
hình chính trị - xã hội không ổn định, Nhà nước không 
đủ khả năng kiểm soát mọi hoạt động của các nhà đầu 
tư nước ngoài vì thế các hoạt động đầu tư sẽ không 
theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của nước tiếp nhận đầu tư ảnh hưởng đến hiệu quả sử 
dụng nguồn vốn FDI. Với tình hình chính trị, xã hội bất 
ổn có nhiều khả năng sẽ không thu hút được các nhà 
đầu tư nước ngoài địa phương vì lúc này rủi ro đối với 
các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao.

Quy hoạch và cơ chế phát triển của địa phương: 
Quy hoạch phát triển và cơ chế phát triển của các địa 
phương trong vùng cùng hướng với động cơ của nhà 
đầu tư nước ngoài thì khả năng sẽ thu hút được nhiều 
nguồn vốn FDI hơn và ngược lại.

Chính sách của quốc gia về thu hút vốn FDI và hỗ 
trợ địa phương: Công tác quản lý, hỗ trợ của chính 
quyền địa phương trong vùng kinh tế là một trong 
những nhân tố quan trọng trong thu hút FDI về địa 
phương. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài cần có các 
cam kết về pháp lý của chính quyền địa phương để họ 
có thể an tâm làm ăn lâu dài. Các nước tiếp nhận cần 
có một hệ thống chính sách, quy định rõ ràng và minh 
bạch, tiếp cận với thông lệ quốc tế.

Những chính sách và hỗ trợ đầu tư quan trọng như: 
chính sách về thuế, thương mại, chính sách đất đai,… 
phù hợp, đó là yếu tố thu hút FDI bởi vì nó cho thấy 
mức độ khuyến khích và bảo vệ của nhà nước đối với 
các nhà đầu tư nước ngoài. Các quốc gia có mức thuế 
thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập 
khẩu và xuất khẩu thấp và có các chính sách miễn giảm 
thuế, hỗ trợ tài chính, đất đai, dịch vụ và thủ tục hành 
chính cho các nhà đầu tư nước ngoài sẽ thu hút nhiều 

FDI hơn so với các quốc gia có chính sách thuế và hỗ 
trợ đầu tư không thuận lợi. Đồng thời, xây dựng quy 
định phát luật nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, công 
nghệ sản xuất kinh doanh,….

Cơ sở hạ tầng tại địa phương: Kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật của nước tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu 
tố cơ bản để thu hút nguồn vốn FDI và là yếu tố thúc 
đẩy hoạt động FDI phát triển, các yếu tố này có ảnh 
hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Khi tiến hành đầu tư vào các dự án, nhà đầu tư nước 
ngoài tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh với 
kết cấu hạ tầng đầu tư tốt thời gian thực hiện các dự án 
sẽ được rút ngắn, bên cạnh đó sẽ làm giảm chi phí vận 
chuyển, chi phí thông tin liên lạc cho các khâu và sẽ 
làm hiệu quả đầu tư. Do đó, để thu hút các nguồn vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài, nước sở tại phải đảm bảo 
cho hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài, nước sở 
tại và tại chính các địa phương của nước đó phải đảm 
bảo cho hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài được 
thuận lợi thông qua việc ưu tiên phát triển đường sá, 
nhà ga, sân bay, bến cảng, hệ thống điện, nước, thông 
tin liên lạc, y tế,… trước khi tiếp nhận đầu tư.

Chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương:  Khi 
thực hiện các dự án FDI nhu cầu đối với nhân lực ở 
nước sở tại là rất yếu. Trong giai đoạn hiện nay, yếu tố 
lao động đông và giá nhân công rẻ vẫn còn lợi thế trong 
việc thu hút vốn FDI, song để thu hút vốn FDI thì nhất 
thiết phải có đội ngũ lao động chất lượng với trình độ 
tay nghề cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp và có 
sức khỏe tốt. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, họ được 
coi là hạt nhân của hoạt động quản lý, có vai trò vô 
cùng quan trọng trong quản lý về đầu tư. Vì vậy, đội 
ngũ cán bộ quản lý cần được đào tạo nâng cao trình độ, 
kiến thức chuyên môn và phẩm chất đạo đức đáp ứng 
yêu cầu cho sự nghiệp phát triển đất nước.

2.2. Các nhân tố bên ngoài
Tình hình kinh tế vĩ mô của quốc gia và xu hướng 

đầu tư trên thế giới
Yếu tố đầu tiên phải kể đến là tình hình kinh tế thế 

giới, bởi mọi biến động tích cực hay tiêu cực đều ảnh 
hưởng trực tiếp đến xu hướng dòng vốn FDI và việc 
thu hút vốn FDI tại các quốc gia trên thế giới. Khi tình 
hình kinh tế thế giới khủng hoảng, khó khăn, giảm sút, 
các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn sẽ làm giảm 
lượng đầu tư FDI và các dự án FDI cũng có nguy cơ 
bị ảnh hưởng.

Tình hình kinh tế thế giới tác động đến FDI là một 
vấn đề phức tạp và đa chiều, có thể được phân tích 
dưới nhiều góc độ khác nhau. Một số tác động chính 
có thể kể đến như sau: Tác động của dịch Covid-19; 
Tác động của chính sách kinh tế - thương mại quốc 
tế: và tác động của các yếu tố khác như tình hình kinh 
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tế - chính trị - xã hội của các nước đầu tư và nhận đầu 
tư, sự biến động của tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá cả, 
lạm phát, nợ công...; mức độ phát triển của công nghệ 
thông tin và truyền thông, chuyển đổi số, nền kinh tế 
số; xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa; các vấn đề 
toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an 
ninh thực phẩm, an ninh mạng...; các yếu tố văn hóa, 
lịch sử, tôn giáo... Tất cả những yếu tố này có thể ảnh 
hưởng đến quyết định và hiệu quả của FDI theo các 
hướng khác nhau.

Chiến lược kinh doanh, định hướng thị trường của 
nhà đầu tư: Các nhà đầu tư chỉ quyết định đầu tư ra 
nước ngoài nếu thấy việc đầu tư ở nước ngoài mang 
lại hiệu quả từ việc đầu tư, đem lại lợi nhuận cao hơn 
so với việc đầu tư trong nước. Tuy nhiên, tùy vào đặc 
điểm riêng của mỗi thị trường mà nhà đầu tư nước 
ngoài lại có những chiến lược và định hướng đầu tư 
khác nhau, căn cứ vào các điều kiện về môi trường đầu 
tư của nước thu hút đầu tư.

Tiềm lực tài chính của nhà đầu tư: Tiềm lực tài 
chính của nhà đầu tư là một yếu tố quan trọng tác động 
tới FDI, bởi vì nó ảnh hưởng đến khả năng thực hiện 
các dự án đầu tư, đáp ứng các yêu cầu về vốn, chi phí, 
rủi ro và hiệu quả của FDI. Một số tác động cụ thể có 
thể kể đến như sau:

- Tác động tới quyết định đầu tư:
- Tác động tới hiệu quả đầu tư:
- Tác động tới nền kinh tế nhận đầu tư
Trình độ công nghệ của các nhà đầu tư: Một quốc 

gia có trình độ công nghệ cao thường làm chủ các công 
nghệ nguồn và nó có vai trò vô cùng quan trọng trong 
việc nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian sản xuất, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo các tiêu chuẩn 
về chất thải, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường của nước sở tại. Do vậy, để hoạt động đầu 
tư trực tiếp nước ngoài đảm bảo tính bền vững, nước 
tiếp nhận đầu tư nên có chính sách thu hút những dự án 
FDI với trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Sự cạnh tranh của các vùng trong quốc gia: Mỗi 
quốc gia và mỗi vùng kinh tế đều có những lợi thế về vị 
trí, đặc điểm tự nhiên và xã hội khác nhau vì thế các địa 
phương này sẽ có những lợi thế cạnh tranh nhất định. 
Nếu sức cạnh tranh của các vùng khác mạnh hơn vùng 
kinh tế nghiên cứu thì sẽ khó thu hút FDI vào vùng kinh 
tế. Chính sách cởi mở, thông thoáng tạo điều kiện để 
các địa phương của vùng kinh tế có thể khai thác được 
lợi thế, tiềm năng của mình. Ngược lại, chính sách có 
nhiều rào cản tất sẽ kìm hãm khả năng thu hút FDI 
vào vùng kinh tế của quốc gia. Do đó, tại Việt Nam 
để thu hút được thêm nhiều vốn đầu tư trong và ngoài 
nước, bộ chỉ số cạnh tranh địa phương được xây dựng, 
với mục đích giúp cho các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước đánh giá được thương hiệu của từng địa phương. 
Một trong những chỉ số cạnh tranh địa phương được 
biết đến rộng rãi là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI), do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) xây dựng và công bố hàng năm từ 
năm 2005. PCI được tính toán dựa trên khảo sát ý kiến 
của các doanh nghiệp hoạt động tại 63 tỉnh thành về 
các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 
họ. PCI gồm 10 chỉ số thành phần là: chi phí thời gian; 
chi phí không chính thức; tính minh bạch và tiếp cận 
thông tin; cạnh tranh bình đẳng; hỗ trợ doanh nghiệp; 
thiết chế pháp lý; tính năng động, sáng tạo và hiệu lực 
của chính quyền địa phương; vai trò của người đứng 
đầu; khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng 
đất; khả năng tiếp cận tài chính.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả phân bổ vốn FDI 
tại Việt Nam thời gian tới

Xây dựng chiến lược, định hướng dài hạn thu hút 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, có mục tiêu, mục 
đích cụ thể, rõ ràng cho từng địa phương: Chiến lược 
thu hút FDI thời kỳ 2021-2030 cần xác định rõ các lĩnh 
vực ưu tiên thu hút các dự án công nghệ tiên tiến, công 
nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện 
đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, kết nối hữu cơ với 
khu vực kinh tế trong nước. Hiện tại trình độ phát triển 
giữa các địa phương trong cả nước còn khác nhau, nên 
cần thu hút FDI cân đối, hợp lý giữa các vùng miền phù 
hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 
trong giai đoạn tới, do vậy cần có quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội từ nguồn vốn FDI. Duy trì sức hút đối 
với các thị trường và đối tác truyền thống, đồng thời 
mở rộng hợp tác với các thị trường, đối tác giàu tiềm 
năng khác như Anh, Ấn Độ…

Hiện đại hóa công tác xúc tiến đầu tư: Hoạt động 
xúc tiến đầu tư thường chỉ tập trung vào việc giới thiệu, 
quảng bá hình ảnh và thông tin về môi trường, chính 
sách đầu tư của địa phương. Hiệu quả xúc tiến đầu tư 
của một địa phương được đo bằng số vốn đầu tư đăng 
ký mới hàng năm. Quan niệm trên mặc dù không sai 
nhưng nó chưa phản ánh hết bản chất của hoạt động 
xúc tiến đầu tư, dẫn đến chưa xác định đúng phạm vi 
công việc và chủ thể tham gia vào hoạt động này. Khi 
một địa phương thu hút được nhà đầu tư đặt chân đến 
thì mới chỉ được coi là thành công bước đầu. Giữ chân 
nhà đầu tư ở lại lâu dài và tiếp tục mở rộng hoạt động 
đầu tư thì mới là thành công thực sự và bền vững. Thực 
tế cho thấy khi triển khai hoạt động đầu tư, nhà đầu tư 
mong muốn được thụ hưởng lợi ích thực sự từ các cam 
kết về cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cụ 
thể. Nói cách khác, chính quyền địa phương cần có các 
bước đi và hành động cụ thể để hiện thực hóa các cam 

TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄPKỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024



84 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

kết và tuyên bố của mình, đồng thời phải không ngừng 
hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường đầu tư để 
đem lại các lợi ích ngày càng lớn hơn cho nhà đầu tư.

Xây dựng chiến lược cân bằng sự phát triển giữa 
các vùng, miền nhằm thu hút FDI

Trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước cần quan 
tâm chỉ đạo phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt 
là hệ thống giao thông để tạo ra sự liên kết giữa các khu 
vực, các vùng miền; tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có chính sách 
hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, đào tạo nguồn nhân 
lực trình độ cao; triển khai chính sách hỗ trợ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn ở những vùng có điều kiện 
kinh tế khó khăn.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế đặc thù để thu hút doanh 
nghiệp vừa và nhỏ cùng đồng hành phát triển kinh tế 
- xã hội ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, miền núi, biên giới. 
Ngoài ra, trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du 
lịch, bảo tồn văn hóa cần gắn với phát triển và bảo vệ 
bền vững môi trường tài nguyên.

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
tại các địa phương: Để phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, cần thiết phải phát triển chất lượng nguồn nhân 
lực có chất lượng, kỹ năng. Cần đẩy nhanh thực hiện 
đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực trong đó có chất lượng đào tạo mà 
trọng tâm là chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, 
thiết bị và thay đổi phương thức giáo dục đào tạo, nhất 
là giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đây là vấn 
đề quan trọng đã được chủ trương nhất quán từ trước 
đến nay và chúng ta cũng đang tiến hành, thời gian tới 
cần đẩy mạnh hơn vấn đề này. Hơn nữa, cần bảo đảm 
quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tập trung nâng 
cao chất lượng, hiệu quả nghề nghiệp nhằm hoàn thành 
đội ngũ lao động lành nghề và đáp ứng được nhu cầu 
về nhân lực khi Việt Nam phát triển như hiện nay, chủ 
động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế.

Ứng dụng triệt để vai trò của kỹ thuật số 4.0 trong 
hoạt động kinh doanh: Cách mạng Công nghiệp 
4.0 cần có Môi trường kinh doanh 4.0. Để tận dụng 
được giá trị của cuộc cách mạng công nghiệp này, 
cần phải có những thay đổi cụ thể như, cải thiện môi 
trường kinh doanh cho mọi nhà đầu tư; thay thế các 
quy định và hệ thống dùng giấy tờ lỗi thời bằng các 
giải pháp công nghệ số/trực tuyến. Nhờ đó mà giảm 
tham nhũng; hủy bỏ chế độ ưu đãi ngầm đối với đầu 
tư FDI định hướng xuất khẩu và đầu tư mới. Các liên 
doanh&doanh nghiệp FDI trong các chuỗi cung ứng 
địa phương thường có tác động lớn hơn về gia tăng giá 
trị và chuyển giao công nghệ tại chỗ; tăng cường bảo 

vệ nhà đầu tư và bảo đảm để nhà đầu tư yên tâm.
Chú trọng nỗ lực cải thiện Chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh PCI: Theo kết quả điều tra doanh 
nghiệp FDI trong PCI hàng năm, ghi nhận những cải 
thiện tích cực trong môi trường kinh doanh Việt Nam. 
Gánh nặng thanh, kiểm tra đã giảm, cùng với những 
chuyển biến tương đối tích cực trong cải cách thủ tục 
hành chính trong nhiều lĩnh vực. Gánh nặng chi phí 
không chính thức tiếp tục xu hướng giảm. Chất lượng 
lao động và chất lượng cơ sở hạ tầng cũng có những cải 
thiện tương đối rõ rệt theo thời gian. Để duy trì sức hấp 
dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần 
tập trung cải cách những lĩnh vực thủ tục hành chính 
về thuế, phòng cháy, xuất, nhập khẩu, đăng ký đầu tư 
và bảo hiểm xã hội.

Cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, kết nối các vùng 
miền của cả nước, tạo điều kiện thu hút vốn FDI về 
những vùng còn khó khăn

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã 
dành mức đầu tư cao cho phát triển cơ sở hạ tầng. 
Khoảng 9-10% GDP hằng năm đã được đầu tư vào 
ngành giao thông, năng lượng, viễn thông, nước và vệ 
sinh… Việt Nam đã tận dụng rất nhiều nguồn lực trong 
và ngoài nước, nguồn lực xã hội để phát triển cơ sở hạ 
tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải, mạch máu 
của nền kinh tế. Để tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội 
trong tương lai, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh 
phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao, đặc biệt là hạ 
tầng giao thông.

Mặt khác, phải thống nhất quan điểm phát triển 
vùng phải mang tính hữu cơ, liên kết giữa các tỉnh, 
thành phố trong vùng thành một hệ thống thống nhất, 
không được mang tính chủ quan, áp đặt, hay là con số 
cộng của sự phát triển các tỉnh, thành phố thuộc vùng. 
Phải có cơ chế điều phối hoạt động của vùng đủ mạnh, 
không bị ràng buộc, hay chia cắt bởi địa giới hành 
chính. Cùng với đó, các công trình hạ tầng mang tính 
liên kết vùng cần được ưu tiên quy hoạch đầu tư, đặc 
biệt là các tuyến cao tốc, hệ thống đường vành đai tại 
các thành phố lớn, hệ thống cảng - logistics. Việc phát 
triển các tuyến giao thông kết nối vùng cũng cần được 
tập trung quan tâm hơn, như xây dựng tuyến đường sắt 
chuyên dụng vận chuyển hàng hóa cho cả vùng.
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1. Đặt vấn đề: Mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động 
của NHTM và các yếu tố kinh tế vĩ mô là một chủ đề đã 
thu hút sự quan tâm sâu rộng của nhiều học giả và các bên 
liên quan khác. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 
hiện nay, việc mở cửa thương mại đã dẫn đến sự gia tăng 
trong cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau. Quá trình 
phát triển nhanh có thể đặt ra những thách thức lớn đối với 
các thể chế tài chính ở Việt Nam do môi trường hoạt động 
của các thể chế này đã bị thay đổi nhanh chóng từ đó đã 
kéo theo những hệ lụy cho hệ thống ngân hàng Việt Nam 
như: hệ số nợ xấu cao, sở hữu chéo của ngân hàng lớn… 
Điều này đã tác động lên các yếu tố quyết định lợi nhuận 
của các NHTM Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhóm tác giả 
đã quyết định chọn đề tài: “Tác động của một số nhân tố 

vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam” 
để phân tích và đánh giá thực nghiệm, từ đó làm cơ sở đưa 
ra các khuyến nghị góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động 
của các NHTM.

2. Cơ sở lý thuyết và lược khảo nghiên cứu 
2.1. Cơ sở lý thuyết
“Lý thuyết gia tốc tài chính” là một lý thuyết trong lĩnh 

vực kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, được đưa ra 
bởi John Maynard Keynes - một nhà kinh tế học nổi tiếng 
(1936). Theo lý thuyết gia tốc tài chính, Keynes lập luận 
rằng đầu tư của các công ty phụ thuộc vào tỷ lệ tăng trưởng 
của sản xuất quốc gia, không phải chỉ dựa vào thu nhập 
hiện tại. Điều này có nghĩa là việc đầu tư của doanh nghiệp 
sẽ tăng lên khi tăng trưởng kinh tế đồng loạt tăng, và giảm 
đi khi tăng trưởng chậm lại.

Bernanke và Gertler (1989), Bernanke và Gilchrist 
(1999), Kiyotaki và Moore (1997) cùng cho rằng tý thuyết 
gia tốc tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc giải 
thích mối liên kết giữa nền kinh tế vĩ mô và rủi ro tín dụng. 
Các nhà nghiên cứu này tập trung vào sự biến động chu kỳ 
và tác động của chúng đối với rủi ro tín dụng. Lý thuyết 
này cung cấp giải pháp cho hiện tượng rủi ro tín dụng và 
quan hệ của nó với các biến động kinh tế chu kỳ. Trong 
giai đoạn tăng trưởng kinh tế, có xu hướng giảm tỷ lệ nợ 
xấu bởi vì giá trị tài sản ròng của người vay tăng lên, từ đó 
cải thiện khả năng trả nợ của họ. Điều này khiến cho người 
cho vay đối mặt với ít rủi ro hơn đối với khách hàng có giá 
trị tài sản ròng cao. Mặt khác, khi kinh tế suy thoái, tỷ lệ 
nợ xấu tăng lên do giá trị tài sản ròng của người vay giảm 
đi. Hiện tượng này xuất phát từ việc giảm giá trị của tài sản 
đảm bảo, khiến cho người cho vay trở nên cẩn trọng hơn và 
dẫn đến xu hướng giảm tăng trưởng về tín dụng.

2.2. Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm
Nghiên cứu của Kiganda (2014) tập trung vào các biến 

số bên ngoại và lợi nhuận ngân hàng trong trường hợp 
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This paper studies the impacts of selected macro factors 
on the performance of commercial banks in Vietnam from 
2003 to 2018, based on panel data on the inflation rate, 
unemployment rate, annual interest rate and return on 
equity index of seven commercial banks. In the study, 
different regression models were used, including OLS 
(Ordinary Least Square), FEM (Fixed Effects Model) and 
REM (Random Effects Model). The author then carried 
out the Hausman test to identify the appropriate mode, 
examined the autocorrelation and homoscedasticity and 
applied the FLS (Generalised Least Square) method 
for adjustment. The results show that the interest rate 
and inflation rate positively impact the performance, 
whereas the unemployment rate negatively influences the 
operational efficiency of the commercial bank.
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Bài viết nghiên cứu tác động của một số nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại 
(NHTM) tại Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2018, dựa trên dữ liệu bảng về tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất 
được thu thập hàng năm và chỉ số lợi nhuận trên VCSH của 7 NHTM Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 
ước lượng cho mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cân bằng bao gồm: mô hình OLS, mô hình FEM và mô hình REM, 
sau đó tiến hành kiểm định Hausman lựa chọn ra mô hình phù hợp. Với mô hình được lựa chọn phù hợp, nhóm tác 
giả sẽ kiểm định tính tự tương quan chuỗi và phương sai sai số đồng nhất và dùng phương pháp GLS để hiệu chỉnh. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy biến lãi suất và tỷ lệ lạm phát có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động của ngân 
hàng, trong khi biến tỷ lệ thất nghiệp có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các NHTM.

• Từ khóa: ngân hàng thương mại, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất, ROE.
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của Kenya. Equity Bank Limited là trung tâm của nghiên 
cứu. Tỷ giá hối đoái, lạm phát và GDP được xem xét trong 
nghiên cứu này. Cuộc điều tra được thực hiện bằng dữ liệu 
hàng năm từ năm 2008 đến 2012. Kỹ thuật hồi quy đa biến 
đã được sử dụng trong nghiên cứu. 

Athanasoglou và cộng sự (2006) đã xem xét hành vi 
lợi nhuận của các ngân hàng trong khu vực Đông Nam Âu 
(SEE), và kết quả cho thấy lạm phát ảnh hưởng tích cực 
và có ý nghĩa đối với lợi nhuận của ngân hàng. Amburime 
(2009) nghiên cứu hiệu quả hoạt động với dữ liệu bảng 
trong khoảng thời gian 1980-2006 tại Nigeria và phát hiện 
lãi suất cho vay thực, lạm phát là yếu tố vĩ mô ảnh hưởng 
rõ ràng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Bổ sung 
cho những kết luận trên, theo Tan và Floros (2012), các 
ngân hàng nhỏ trải qua tác động tiêu cực của lạm phát do 
thiếu góc nhìn dài hạn và dự trữ tài chính không đủ. Thực 
tế, các ngân hàng nhỏ thường có giới hạn trong việc tiếp 
cận thị trường tài chính, điều này hạn chế khả năng của 
họ để tài trợ các hoạt động sinh lợi quan trọng trong giai 
đoạn lạm phát. Lạm phát thường ảnh hưởng tiêu cực đến 
lợi nhuận của các ngân hàng nhỏ bởi vì họ có ít vốn để mở 
rộng hoặc đầu tư do các chi phí gia tăng. Ngược lại, lợi 
nhuận của các ngân hàng trung bình và lớn không bị ảnh 
hưởng bởi lạm phát. Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng 
lạm phát có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng. 
Điều này có lẽ là do lạm phát làm tăng chi phí sinh hoạt, 
ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định mua sắm của người 
tiêu dùng (Naruševičius, 2018). Về tỷ lệ thất nghiệp, Bolt 
và cộng sự (2012) cho rằng tỷ lệ thất nghiệp cao có thể 
làm tăng số lượng khoản nợ xấu bao gồm cả các khoản 
vay doanh nghiệp và cá nhân, và điều này cũng làm giảm 
lợi nhuận của ngân hàng. Đồng quan điểm, có kết quả cho 
thấy một mối quan hệ tiêu cực giữa tỷ lệ thất nghiệp và lợi 
nhuận của ngân hàng. Việc tăng tỷ lệ thất nghiệp làm giảm 
năng lực mua sắm trong nền kinh tế. Kết quả là, người dân 
tiêu dùng ít hơn, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận 
của ngân hàng (Yiyi Zhang và Huan Dai, 2019). 

Về lãi suất, nghiên cứu của Tomola Marshal Obamuyi 
(2013) đã cho kết quả rằng lãi suất có hướng tác động cùng 
chiều đến hiệu quả hoạt động của các NHTM. Đồng ý với 
quan điểm trên còn có  Alfaro và cộng sự (2004) sử dụng dữ 
liệu của 100 quốc gia trong giai đoạn 1970-2000 để xem xét 
tác động của lãi suất đến hiệu quả hoạt động của NHTM. 
Nghiên cứu sử dụng chỉ số ROE (lợi nhuận ròng trên vốn 
chủ sở hữu) làm thước đo hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất có tác động tích cực 
đến hiệu quả hoạt động của NHTM. Tương tự, nghiên cứu 
của Chee và Nair (2010) sử dụng dữ liệu của 100 NHTM 
ở Malaysia trong giai đoạn 2000-2008 để xem xét tác động 
của lãi suất đến hiệu quả hoạt động của NHTM. Nghiên cứu 
sử dụng chỉ số ROA làm thước đo hiệu quả hoạt động của 
ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất có tác động 
tích cực đến hiệu quả hoạt động của NHTM. 

Tại Việt Nam, Lê Đồng Duy Trung (2020) nghiên 
cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 30 

NHTM bao gồm 04 NHTM cổ phần có vốn nhà nước chi 
phối, 25 NHTM cổ phần tư nhân trong nước và 01 NHTM 
nước ngoài (ShinhanBank Việt Nam). Dữ liệu được thu 
thập từ báo cáo tài chính hàng năm của các NHTM trong 
giai đoạn từ 2009-2017. Tác giả đã ước lượng các yếu tố 
ảnh hưởng đến cả ROA và ROE. Kết quả ước lượng tỷ lệ 
lạm phát tác động dương đối với cả ROA và ROE. Bên 
cạnh đó, theo kết quả phân tích của Nguyễn Chí Đức và 
Lê Hồ Trí Nhân (2023) cho thấy, các yếu tố có tác động 
đến ROE với mức ý nghĩa dưới 10% như tỷ lệ lạm phát có 
hệ số dương nên tác động cùng chiều đến ROE của 18 các 
NHTM trong giai đoạn 2011-2021.

Nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của NHTM là một 
vấn đề phức tạp, với nhiều yếu tố tác động khác nhau, trong 
đó nhân tố vĩ mô có tác động đáng kể là lãi suất, lạm phát 
và tỷ lệ thất nghiệp. Kết quả nghiên cứu tại các nước khác 
nhau và trong những thời điểm khác nhau cũng có thể mâu 
thuẫn nhau. Tại Việt Nam, các nghiên cứu về vấn đề này 
còn hạn chế, chủ yếu là nghiên cứu định tính hoặc nghiên 
cứu định lượng trong khoảng thời gian ngắn, không phản 
ánh được đầy đủ bức tranh về hiệu quả hoạt động của các 
NHTM, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường có nhiều biến 
động. Vì vậy, nghiên cứu tác động của một số nhân tố 
vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam 
được nhóm tác giả thực hiện để phân tích và đánh giá thực 
nghiệm, từ đó làm cơ sở đưa ra các khuyến nghị góp phần 
thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các NHTM trong bối cản 
thị trường hiện nay. 

3. Thiết kế nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu 
Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu

Ký hiệu Biến Dấu kỳ vọng Đo lường Nghiên cứu trước đây
Biến phụ thuộc

ROE

Chỉ số lợi 
nhuận trên 
vốn chủ sở 
hữu

Được đo lường bằng thu nhâp ròng trên tổng vốn 
chủ sở hữu

Amburime (2009), Athanasoglou và 
cộng sự (2006), Lê Đồng Duy Trung 
(2020), Nguyễn Chí Đức và Lê Hồ Trí 
Nhân (2023)

Biến độc lập

INR Lãi suất (+) Cùng chiều
Chi phí của quyền sử dụng một 
đơn vị vốn vay nào đó trong 
một đơn vị thời gian

Tomola Marshal Obamuyi (2013),  Alfaro 
& cộng sự (2004),  Chee & Nair (2010).

INF Tỷ lệ lạm 
phát

(+) Cùng chiều Chỉ số lạm phát tính theo 
CPI (%)

Athanasoglou và cộng sự (2006), Lê 
Đồng Duy Trung (2020), Nguyễn Chí Đức 
và Lê Hồ Trí Nhân (2023)

(-) Ngược chiều Tan và Floros (2012), Naruševičius (2018)

TN Tỷ lệ thất 
nghiệp (-) Ngược chiều

Phần trăm số người lao 
động không có việc làm trên 
tổng số lực lượng lao động 
của xã hội

Bolt et al (2012), Yiyi Zhang and Huan 
Dai (2019)

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Trên cơ sở khung lý thuyết ở trên và các nghiên cứu 
thực nghiệm về tác động của nhân tố vĩ mô đến hiệu quả 
hoạt động của các NHTM, vận dụng nghiên cứu của 
Athanasoglou và cộng sự (2006), Lê Đồng Duy Trung 
(2020), nhóm tác giả đề xuất mô hình thực nghiệm như sau 
(các biến được mô tả trong bảng 1):

ROEit = β0 + β1.INRit + β2.INFit + β3.TNit + β4.INR.INFit 
+ β5.INR.TNit + uit

Trong đó:
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Biến ROE là chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và 
được đo lường bằng thu nhâp ròng trên tổng vốn chủ sở 
hữu.

Biến INR là lãi suất.
Biến INF là tỷ lệ lạm phát.
Biến TN là tỷ lệ thất nghiệp
Các biến tương tác INR.INF và INR.TN được thêm 

vào mô hình để đo lường sự tác động kết hợp của các biến 
đến biến phụ thuộc ROE.

3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng (panel data) về tỷ lệ 

lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất được thu thập hàng năm 
từ năm 2003 đến 2018 của Việt Nam và chỉ số lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu của 7 NHTM của Việt Nam, bao gồm: 
NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam(VCB), NHTM cổ 
phần Sài Gón Thương Tín (STB), NHTM cổ phần Á Châu 
(ACB), NHTM cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TCB), 
NHTM cổ phần Quân đội (MBB), NHTM cổ phần Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), NHTM cổ phần Công 
Thương Việt Nam (CTG) với 112 quan sát. 

Dữ liệu vĩ mô được tổng hợp từ Ngân hàng Thế giới. 
Các biến đã được lựa chọn sao cho phù hợp với mục tiêu 
nghiên cứu cũng như sự sẵn có của dữ liệu. Lý do chọn 
mốc thời gian bắt đầu từ năm 2003 đến năm 2018 bởi vì 
vào năm 2008 nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề từ 
cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu ở Mỹ và vào năm 2019 
thì toàn thế giới lại bị đại dịch COVID-19 làm cho chuỗi 
cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến nền kinh tế toàn thế giới. Do vậy, nhóm tác giả quyết 
định chọn khoản thời gian nghiên cứu trước cú sốc đại dịch 
COVID-19 có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.

3.3. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả sẽ sử dụng phương pháp ước lượng cho mô 

hình hồi quy với dữ liệu bảng cân bằng bao gồm: mô hình 
OLS, mô hình FEM và mô hình REM, sau đó tiến hành 
kiểm định Hausman lựa chọn ra mô hình phù hợp. Với 
mô hình được lựa chọn phù hợp, tác giả sẽ kiểm định tính 
tự tương quan chuỗi và phương sai sai số đồng nhất và 
dùng phương pháp GLS (Generalized Least Square) để 
hiệu chỉnh.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Nhằm mục tiêu phân tích tác động của các nhân tố vĩ 

mô đến hiệu quả hoạt động của các NHTM, nghiên cứu 
này sử dụng dữ liệu bảng. Các biến số kinh tế được thống 
kê hàng năm từ năm 2003 đến năm 2018. Nhằm giúp 
chuẩn hoá và giảm bớt sự biến động của các chuỗi dữ liệu, 
tất cả các biến số được lấy logarit tự nhiên trước khi đưa 
vào phân tích.

Kết quả bảng 2 cho thấy mẫu phân tích có 112 quan 
sát. Trong giai đoạn nghiên cứu, biến ROE có trung bình 
là 16.8461, biến INR có trung bình là 2.0617, biến INF có 
trung bình là 7.6804 và biến TN có trung bình là 1.6719, 

biến INR.INF có trung bình là 17.1574 và cuối cùng là biến 
INR.TN có trung bình là 3.4722. Trong đó, biến INR.INF 
có độ lệch lớn nhất (Std.Dev = 14.5056) và biến có độ lệch 
nhỏ nhất là TN với giá trị lệch là 0.4313.

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả
ROE INR INF TN INR.INF INR.TN

Mean 16.8461 2.0617 7.6804 1.6719 17.1574 3.4722
Std. dev. 8.1356 0.5546 5.6626 0.4313 14.5056 1.4740

Min 0.4 1.2082 0.6312 1 0.8007 1.7919
Max 46.99 2.9893 23.1155 2.25 56.4110 6.0959
Obs 112 112 112 112 112 112
ROE 1
INR 0.3257 1
INF 0.2293 0.4250 1
TN 0.1106 0.1068 -0.1366 1

INR.INF 0.2645 0.5975 0.7721 -.0.473 1
INR.TN 0.2853 0.7632 02084 0.7027 0.3863 1

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện

Ngoài ra, thống kê mô tả mẫu còn cho biết kết quả giá 
trị lớn nhất và nhỏ nhất của bộ dữ liệu nghiên cứu. Mặt 
khác, kết quả phân tích tương quan giữa các biến cho thấy 
biến INR.INF và biến INF có tương quan cao nhất.

4.2. Kết quả hồi quy
Thực hiện hồi quy với biến phụ thuộc là lãi suất (INR), 

tỷ lệ lạm phát (INF), tỷ lệ thất nghiệp (TN) và biến độc lập 
là chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cùng với các biến 
kiểm soát là các biến tương tác giữa tỷ lệ lạm phát và lãi 
suất (INF.INR) cùng với biến tương tác giữa tỷ lệ lạm phát 
và tỷ lệ thất nghiệp (INF.TN).

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy với kiểm định đa cộng tuyến 
bằng hệ số VIF cho kết quả là 1,76<2, do đó mô hình không 
có hiện tượng đa cộng tuyến. Tiếp theo, kiểm định lựa chọn 
mô hình phù hợp bằng kiểm định F cho kết quả Prob>F = 
0,001, kết quả này ngụ ý rằng giữa Pooled OLS và FEM 
thì mô hình FEM là phù hợp cho nghiên cứu. Tiếp theo, 
nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman nhằm xác định 
lựa chọn giữa FEM và REM. Kiểm định Hausman với giả 
thuyết H0 cho rằng không có sự tương quan giữa các biến 
giải thích và thành phần ngẫu nhiên. Kết quả kiểm định 
Hausman cho giá trị Prob>chi2 = 1.000>0,05 (mức ý nghĩa 
5%) nên không chấp nhận giả thuyết H0. Kết quả này cho 
thấy các sai số có tương quan với các biến độc lập trong 
mô hình và do đó mô hình được lựa chọn là mô hình REM. 
Bảng 3: Kết quả hồi quy mô hình OLS, FEM, REM và GLS
Dep. Var:ROE Pooled OLS FEM REM GLS

INR 3.288** 3.288** 3.288** 3.009**
(2.80) (3.12) (3.12) (3.14)

INF 2.246* 2.246* 2.246* 1.808**
(2.06) (2.30) (2.30) (1.92)

TN 3.042* 3.042** 3.042** -2.815**
(2.43) (2.70) (2.70) (2.74)

INR.INF -0.918 -0.918* -0.918* -0.809*
(-1.93) (-2.15) (-2.15) (-2.00)

INR.TN -1.260* -1.260* -1.260* -1.17**
(-2.20) (-2.45) (-2.45) (-2.56)

_cons -5.954* -5.945* -5.945** -5.168**
(-2.35) (-2.62) (-2.61) (-2.41)

N 112 112 112 112
R-sq 0.1825 0.2271 0.19 0.165
Mean VIF 1.76
F-test (p-value) [0.0001]
Hausman test (p-value) [1.0000]
Breusch Pagar test (p-value) [0.0087]
Wooldridge test (p-value) [0.0230]

Nguồn: Nhóm tác giả thực hiện
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Sau đó, nhóm tác giả tiến hành thực hiện kiểm định 
Breusch Pagan để kiểm định phương sai thay đổi và 
Wooldridge để kiểm định tự tương quan. Kết quả cho thấy 
rằng không có tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi và có 
tồn tại hiện tượng tự tương quan. Để khắc phục các khuyết 
tật của mô hình phương pháp GLS được sử dụng

Thảo luận kết quả nghiên cứu
Lãi suất và hiệu quả hoạt động của các NHTM ở VIệt 

Nam: Biến lãi suất (INR) tác động tích cực đến biến ROE 
ở mức ý nghĩa 1%, nghĩa là lãi suất tác động cùng chiều với 
chỉ số thu nhập trên tổng vốn chủ sở hữu. Kết quả này phù 
hợp với kết quả nghiên cứu của Tomola Marshal Obamuyi 
(2013). Kết quả này đồng thời ủng hộ lý thuyết về vai trong 
bổ sung của FDI đối với tăng trưởng và phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Alfaro & cộng sự (2004), Chee & Nair 
(2010).

Tỷ lệ lạm phát và hiệu quả hoạt động của các NHTM 
ở Việt Nam: Kết quả tiếp theo chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát 
(INF) có mối quan hệ tích cực và đáng kể với ROE như 
được thể hiện bằng hệ số beta là 1.80784 và giá trị P là 
0,004. Những phát hiện này ngụ ý rằng tỷ lệ lạm phát 
tăng một đơn vị sẽ dẫn đến sự cải thiện đơn vị ROE thêm 
1.80784 đơn vị. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu cửa 
Nguyễn Chí Đức và Lê Hồ Trí Nhân (2023), Lê Đồng Duy 
Trung (2020) khi cho rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm 
phát có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân 
hàng. Tuy nhiên, những phát hiện này không nhất quán 
với kết quả nghiên cứu của (Naruševičius, 2018), Tan và 
Floros (2012) cho thấy lạm phát có mối quan hệ tiêu cực 
với lợi nhuận của ngân hàng.

Tỷ lệ thất nghiệp và hiệu quả hoạt động của các 
NHTM ở Việt Nam: Ngược lại, biến tỷ lệ thất nghiệp (TN) 
lại có giá trị hệ số hồi quy là -2.814638 mang giá trị âm 
với mức ý nghĩa 1%, điều này chứng tỏ rằng biến tỷ lệ thất 
nghiệp có tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các 
NHTM. Kết quả nghiên cứu đồng ý với kết quả nghiên cứu 
của Sudin (2004) chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp và cung tiền 
đóng vai trò chính trong việc ảnh hưởng đến lợi nhuận của 
các ngân hàng Hồi giáo ở Jordan. 

5. Kết luận và khuyến nghị
5.1. Kết luận: Từ kết quả thu được của việc chạy các 

mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu 
nhiên (REM) và cuối cùng là mô hình bình phương nhỏ 
nhất tổng quát (GLS) với nguồn dữ liệu hàng năm được 
thu thập của 7 NHTM tại Việt Nam từ năm 2003 đến năm 
2018 gồm các chỉ tiêu về tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, 
lãi suất, chỉ số lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu tìm thấy 
ảnh hưởng tích cực của tỷ lệ lạm phát và lãi suất thực đến 
hiệu quả hoạt động cùng với đó là phát hiện được tác động 
tiêu cực của tỷ lệ thất nghiệp đến hiệu quả hoạt động của 
các NHTM nằm trong mẫu nghiên cứu.

5.2. Khuyến nghị: Từ kết luận trên, nhóm tác giả đưa ra 
một số khuyến nghị liên quan đến các yếu tố vĩ mô tác động 
đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam như sau:

Đối với vấn đề lãi suất: Cần tăng cường năng lực quản 
trị rủi ro lãi suất để giảm thiểu tác động của biến động lãi 
suất cơ sở đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Cụ thể 
hơn là xây dựng hệ thống quản trị rủi ro lãi suất hiệu quả, 
bao gồm các quy trình, chính sách và hệ thống thông tin 
quản lý rủi ro lãi suất. Tăng cường năng lực dự báo biến 
động lãi suất cơ sở và đa dạng hóa nguồn vốn huy động để 
giảm rủi ro lãi suất.

Đối với vấn đề lạm phát: Trong giai đoạn hiện nay, khi 
giá cả đang có sự leo thang, tỷ lệ lạm phát được dự kiến 
tăng trong thời gian tới. Nhóm tác giả có một số khuyến 
nghị liên quan đến kiểm soát tỷ lệ lạm phát, cũng như tối 
ưu hoá mối quan hệ tích cực của tỷ lệ lạm phát và hiệu quả 
các NHTM. Thứ nhất, tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh 
tế vĩ mô, thị trường để điều hành tỷ giá phù hợp với điều 
kiện thị trường, phối hợp đồng bộ các biện pháp và công cụ 
chính sách tiền tệ để bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần 
kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ hai, theo 
dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng 
quan trọng, thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng 
dầu... để có biện pháp điều hành phù hợp. Tăng cường tổng 
hợp, phân tích, dự báo thị trường giá cả; chủ động phân 
tích, đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản 
xuất trong nước các mặt hàng, nguyên vật liệu thiết yếu để 
có đối sách kịp thời.

Đối với tỷ lệ thất nghiệp: Để giảm thiểu tỷ lệ thất 
nghiệp, cần nâng cao nhận thức về thị trường lao động, đổi 
mới hệ thống đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo hướng 
mở, linh hoạt, hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục 
- đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận 
dụng thời cơ dân số vàng, phục vụ quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, đáp ứng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. 
Không ngừng mở rộng giao lưu quốc tế nhằm học hỏi các 
kinh nghiệm, nâng cao kiến thức. Lao động không chỉ hiểu 
biết chuyên sâu về một ngành nghề mà còn phải biết các 
kiến thức tổng hợp khác như: ngoại ngữ, tin học, kỹ năng 
mềm... Bên cạnh đó, tạo công ăn việc làm mới cho lao 
động mất việc ở khu vực sản xuất kinh doanh, nới lỏng các 
chính sách tài chính, cải cách thủ tục hành chính, nhằm thu 
hút vốn đầu tư từ nước ngoài.
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1. Kinh nghiệm của các nước
1.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản
Giữa thập kỷ 80 thế kỷ XX nền kinh tế Nhật Bản 

chịu ảnh hưởng rất lớn của quá trình quốc tế hóa. 
Trong quá trình này, nhiều ngành có tốc độ tăng trưởng 
giảm sút trong nước như ngành công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp vật liệu mà trước đó đã được chuyển dần sang 
các nước NICs, lúc này tiếp tục được chuyển ra nước 
ngoài, chủ  yếu  là các nước ASEAN và Trung Quốc 
thông qua đầu tư  trực  tiếp  ra  nước ngoài. Đa  số 
những ngành này đều có hàm  lượng công nghệ  thấp, 
giá trị gia tăng thấp và cần nhiều lao động.

Vì thế, nền kinh tế Nhật Bản ở thập kỷ 90 chủ yếu 
bao gồm các ngành công nghiệp có hàm lượng công 

nghệ cao, giá trị gia tăng cao và cần ít lao động. Sự 
thay đổi này trong cơ cấu nền kinh tế Nhật Bản đã tạo 
nền móng cho sự phát triển mới trong phân công lao 
động giữa Nhật Bản và các nước đang phát triển châu 
Á và từ đó, để lại những dấu ấn nhất định lên quan hệ 
thương mại giữa Nhật Bản với các nước đối tác nói 
chung và với các nước châu Á nói riêng  trong  thập 
kỷ cuối cùng của thế kỷ XX. Trong thời gian trên, các 
nước phát triển đã gây sức ép lớn đối với Nhật Bản, 
đòi nước này phải mở cửa thị trường nội địa của mình. 
Trước tình hình đó, việc tăng cường đầu tư trực tiếp 
ra nước ngoài của Nhật Bản trong điều kiện các nước 
ASEAN tăng cường thực hiện chiến lược công nghiệp 
hóa hướng về xuất khẩu và Trung Quốc bắt đầu mở 
cửa thị trường không những  làm cho đầu  tư của Nhật 
Bản được chào đón nhiệt tình ở các nước nhận, mà còn 
giúp nước này tiếp cận với  thị trường của các nước 
phát triển, đồng thời giúp các nước ASEAN và Trung 
Quốc mở rộng xuất khẩu sang các nước thứ ba.

Một trong những yếu tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp 
của Nhật Bản ra nước ngoài là việc các công ty trong 
lĩnh vực chế  tạo của Nhật Bản tích cực triển khai hoạt 
động  sản xuất và kinh doanh ra bên ngoài, trong bối 
cảnh xu hướng toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ. Theo 
Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản  -  JETRO,  
trong thời kỳ kinh tế phát triển “bong bóng”, đầu tư ra 
nước ngoài của Nhật Bản chủ yếu vào lĩnh vực phi chế 
tạo như bất động sản, tài chính, nhưng nay đầu tư tập 
trung vào lĩnh vực chế tạo. Đến cuối 2006, các ngành 
chế tạo như ô-tô, linh kiện điện và điện tử đã chiếm 
tới 68% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản. 
Sau khi chiếm tới 73% tổng vốn đầu tư  ra nước ngoài 
những năm 1989-1990,  lĩnh vực phi chế tạo đang bị 
thu hẹp nhanh chóng.

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NƯỚC  
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM
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Vietnam is increasingly integrating deeply and 
widely into international economic life, especially 
after becoming an official member of the World 
Trade Organization (WTO). Integration has helped 
Vietnamese businesses be treated equally on the 
international playing field. Currently, Vietnamese 
businesses realize there are many opportunities for 
direct investment abroad. The article focuses on 
analyzing the direct investment experience abroad of 
Japan and Malaysia, thereby recommending lessons 
to promote direct investment abroad of Vietnamese 
enterprises in the context of economic integration world.

• Key words: business, direct investment, Vietnam.

Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào đời sống kinh tế quốc tế,  nhất là sau khi trở thành thành viên 
chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Việc hội nhập đã giúp cho doanh nghiệp Việt Nam được đối 
xử bình đẳng trên sân chơi quốc tế. Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam nhận thấy có rất nhiều cơ hội đầu tư 
trực tiếp ra nước ngoài. Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Nhật Bản, 
Malaixia từ đó khuyến nghị các bài học nhằm thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp 
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

• Từ khóa: doanh nghiệp, đầu tư trực tiếp, Việt Nam.

KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁKỳ 1 tháng 8 (số 269) - 2024



90 Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

Địa điểm đầu tư cũng có nhiều thay đổi. Năm 
2006, đầu tư của Nhật Bản vào Liên minh châu Âu 
(EU) tăng 87% và vào các nước Đông Nam Á tăng 
39%. Trong đó, nhiều dự án của các công ty Nhật Bản 
thu mua các công ty lớn tại các nước sở tại như Anh, 
Malaysia đã được thực hiện. Trong khi đó, những địa  
điểm thu hút nhiều đầu tư trực tiếp chủ yếu của Nhật 
Bản trong những năm  trước như Hoa Kỳ giảm 23%, 
Trung Quốc giảm 6%. Đặc biệt đối với Trung Quốc, 
các doanh nghiệp Nhật Bản không còn hào hứng đầu 
tư như trước, do chi phí sản xuất tăng xuất phát từ việc 
mức lương tối thiểu và giá đất đều tăng so với thời 
gian trước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, 
tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty 
Nhật Bản năm 2006 đã tăng 10,6% lên 50,2  tỷ USD, 
vượt cả thời kỳ kinh tế phát triển “bong bóng” hồi năm 
1990 và là mức cao nhất  từ trước tới nay. Hiện tại 
các công ty Nhật Bản đang hoàn tất kế hoạch mua các 
công ty lớn, chẳng hạn công ty Thuốc lá Nhật Bản (JT) 
mua công ty thuốc lá lớn thứ 5 thế giới của Anh với số 
tiền lên tới 18,8 tỷ USD, công ty Marubeni mua công 
ty điện lực của Philippine với giá 3,4 tỷ USD.

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nhật Bản theo 
hướng “tri  thức hóa” đã thúc đẩy Nhật Bản chuyển 
giao công nghệ kỹ thuật và công nghệ quản lý thông 
qua đầu tư  trực  tiếp trong những ngành đòi hỏi nhiều  
lao động và nguyên  liệu. Vì vậy các quốc gia đang ở 
trong quá trình công nghiệp hóa đất nước, đang  thiếu 
vốn và công nghệ là ưu tiên đầu tư của Nhật Bản nhằm 
tận dụng những lợi thế so sánh của nước nhận đầu 
tư. Tuy nhiên, cơ cấu và dung lượng vốn đầu tư của 
Nhật Bản chỉ tập trung chủ yếu ở những nước có môi  
trường  thu hút đầu  tư ưu đãi và có vị  trí chiến lược 
trong chính sách toàn cầu hóa của Nhật Bản. Nhật Bản 
là nhà đầu tư lớn nhất vào châu Á, đồng thời Nhật Bản 
là nước có nguồn vốn viện trợ phát triển lớn nhất trên 
thế giới và trong khu vực châu Á. Viện trợ của Nhật 
Bản thường ưu tiên dành cho các nước châu Á có thu 
nhập thấp, trình độ phát triển kinh tế trung bình và kém 
như Lào, Campuchia, Myanma, Việt Nam, Indonesia, 
Ấn Độ... Sự giúp đỡ về mặt tài chính cho các nước 
thông qua viện trợ ODA  là nhằm phục vụ cho những 
tính toán kinh tế của chính phủ Nhật Bản như mở cửa 
thị trường mới, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và thu 
lợi nhuận từ các nguồn tài nguyên của các nước khác 
ở châu Á. Trong tương lai vai trò của Nhật Bản sẽ càng 
được khẳng định thông qua việc thay đổi chính sách 
viện trợ để tham dự ngày càng sâu hơn vào hầu hết các 
lĩnh vực kinh tế của các nước đang phát triển.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, 
dòng vốn OFDI của Nhật Bản đã tăng trưởng trở lại vào 
những năm 2000 và nền kinh tế nước này đã tạm phục 

hồi. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính toàn cầu giai 
đoạn 2007 - 2009 một lần nữa khiến tốc độ tăng trưởng 
kinh tế Nhật Bản chững lại, giảm 3,3% năm 2008, và 
thâm hụt thương mại đạt 223 tỷ Yên (11/2008) và đạt 
mức cao kỷ lục 952,6 tỷ Yên (01/2009). Nền kinh tế 
Nhật Bản ổn định và khởi sắc chỉ sau hơn 02 năm, 
dòng vốn OFDI lại tăng trưởng với tốc độ chóng mặt 
đạt 20,73% (2012), 30,77% (2013) và 19,04% (2014) 
so với giai đoạn tăng trưởng âm năm 2010 (-0,60%). 
Theo nghiên cứu của Bộ Tài chính Nhật Bản (MOFJ, 
2019) đưa ra, thì kể từ năm 2012, Nhật Bản mỗi năm 
đã bỏ ra trên 100 tỷ USD cho OFDI. Giai đoạn năm 
2013 - 2014 cho thấy, lượng vốn OFDI của Nhật Bản 
chiếm lần lượt 10,4% và 8,4% tổng lượng vốn OFDI 
của thế giới. Xu hướng về việc đẩy mạnh OFDI (bao 
gồm cả quy mô vốn và tốc độ tăng vốn) của các doanh 
nghiệp Nhật Bản góp phần tăng quy mô nền kinh tế 
Nhật Bản, giúp cho quy mô dòng OFDI lũy kế của 
Nhật Bản đạt 180 tỷ USD năm 2018. 

Hình 1. Chỉ số dòng vốn OFDI và FDI của Nhật Bản

Nguồn: Bộ Tài chính Nhật Bản (2019)

Theo thống kê của UNCTAD (2020), OFDI của 
Nhật Bản năm 2020 đạt 227 tỷ USD, cao nhất trên thế 
giới. Trước đây, Nhật Bản chủ yếu tập trung đầu tư vào 
Bắc Mỹ, tuy nhiên, trong những năm gần đây, chiến 
lược đầu tư theo vùng của Nhật Bản đã thay đổi khi 
châu Á và châu Âu là điểm đến lý tưởng hơn so với 
Bắc Mỹ. Trong năm 2018, tổng vốn đầu tư OFDI của 
Nhật Bản vào châu Á chiếm 33,2% và châu Âu chiếm 
32,4% tổng vốn OFDI của nước này.

Bên cạnh tiềm năng thị trường ở các nước có GDP 
đầu người cao, Nhật Bản cũng luôn tìm kiếm các quốc 
gia có lượng nhân công giá rẻ và chi phí sản xuất thấp 
luôn được đảm bảo. Tỷ lệ phân phối chi nhánh các 
công ty mẹ của Nhật Bản chủ yếu tập trung tại thị 
trường Trung Quốc và các nước đang phát triển bởi 
thế mạnh về thị trường lao động giá rẻ và thị trường 
bán hàng khổng lồ giàu tiềm năng. Các doanh nghiệp 
Nhật Bản đầu tư khá đa dạng các lĩnh vực từ chế biến 
chế tạo (38,3%) và phi chế biến, chế tạo (61,7%) tổng 
số vốn OFDI, trong đó, các ngành như viễn thông và 
tài chính luôn chiếm một tỷ trọng cao.
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1.2. Kinh nghiệm của Malaysia
Từ một nước còn khó khăn với nền kinh tế chủ yếu 

dựa vào nông nghiệp, Malaysia đã tăng trưởng mạnh 
mẽ nhờ vào những khoản vốn đầu tư từ nước ngoài. 
Giai đoạn đầu của nền kinh tế, Malaysia đã bắt đầu 
tham gia OFDI từ những năm 1970 với khoản vốn 
201 triệu USD. Từ đó đến năm 1992, OFDI biến động 
không ổn định và suy giảm đáng kể. Nhưng chỉ 10 
năm sau đó, số vốn đã được gia tăng đáng kể lên đến 
1,9 tỷ USD và đạt mức kỷ lục 14 tỷ USD năm 2008 
(UNCTAD). Mặc dù những năm gần đây xu hướng 
đầu tư có vẻ giảm hơn, Malaysia vẫn phải mạo hiểm 
thực hiện OFDI trong bối cảnh FDI suy giảm và thị 
trường trong nước ngày càng bão hòa.

Theo Bank Negara Malaysia (2018), các doanh 
nghiệp nhà nước ở Malaysia đầu tiên thực hiện OFDI 
trong lĩnh vực dầu khí và công nghiệp dầu cọ. Những 
sự kiện nổi bật sau đó đánh dấu sự ảnh hưởng tích cực 
lên các khoản đầu tư ra nước ngoài như việc hội nhập 
và gia nhập WTO (1994), AFTA (1992), cải cách nền 
kinh tế nội địa, tự do hóa tài khoản vốn (1986 - 1987 
và 1994 - 1996) (Rosfadzimi Mat Saada và cộng sự, 
1994; IMF, 1999). Từ đầu thế kỷ 21 trở đi, làn sóng 
đầu tư vào lĩnh vực tài chính và dịch vụ viễn thông đã 
tăng lên nhanh chóng và một loạt các luật về kiểm soát 
tài khoản vốn tiếp tục được tự do hóa ra đời càng giúp 
cho làn sóng này được nhân rộng.
Hình 2: FDI và OFDI của Malaysia sau những năm 2000

Nguồn: https://www.dosm.gov.my

Xuất khẩu đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, chỉ 
sau Singapore giúp cho cổ phiếu OFDI của Malaysia 
tăng từ 305 triệu USD năm 1980 lên 21,9 tỷ USD năm 
2005 và 75,6 tỷ USD năm 2009. Nền kinh tế tăng 
trưởng nhanh chóng và tỷ lệ tiết kiệm nội địa cao giúp 
cho sự tích lũy ngày càng tăng lên đã cho phép các 
doanh nghiệp nước này có đủ khả năng cung cấp vốn 
OFDI. Các doanh nghiệp Malaysia đang mở rộng đầu 
tư trên toàn cầu với mức tăng vốn OFDI tăng từ 6% 
lên 34% từ năm 1990 đến 2005. Năm 2006 ghi nhận 
sự cân bằng về vốn đầu tư OFDI và FDI tại Malaysia 
lần lượt là 8,2 và 8,25 tỷ USD. Trong những năm sau 
đó, dòng vốn OFDI được đẩy mạnh hơn nhiều so với 

việc thu hút FDI, đạt 17,2 tỷ năm 2008 trước khi giảm 
mạnh do sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu vào năm này (Hình 2)

Tác động tới OFDI giai đoạn từ những năm 2000 
một phần không nhỏ là do tỷ giá giữa đồng RM và 
USD. Tỷ giá giữa hai đồng này ở mức cao khiến cho 
dòng vốn OFDI của Malaysia rất thấp. Nhưng trong 
giai đoạn 2008 - 2014, tỷ giá giữa RM và USD ở mức 
thấp thì vốn đầu tư OFDI của Malaysia nhảy vọt lên 50 
tỷ RM.

Theo Cục thống kê Malaysia (2018), lũy kế vốn 
OFDI vượt trên lũy kế vốn FDI vào năm 2015 khi tổng 
tài sản hình thành từ OFDI của Malaysia năm 2015 
vào khoảng 580 tỷ RM (138 tỷ USD), cao hơn nhiều 
so với tổng tài sản hình thành từ FDI là 500 tỷ RM. 
Tuy nhiên, trong năm 2016, tổng tài sản FDI đã bám 
sát OFDI và vượt lên trên hẳn khi tổng tài sản hình 
thành từ OFDI giảm xuống còn 525 tỷ RM vào năm 
2017. Có vẻ như những năm gần đây, xu hướng OFDI 
của Malaysia đang giảm dần.

Xu hướng OFDI của Malaysia theo khu vực chủ 
yếu là hướng đến những quốc gia châu Á, đặc biệt là 
Singapore. Tính đến quý I/2019, OFDI của nước này 
đến Singapore ước tính đạt 94,3 tỷ RM, chiếm 19,4% 
tổng lượng vốn đầu tư. Thời điểm này, tổng dòng vốn 
OFDI của Malaysia đến các quốc gia khác tập trung 
chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ (tài chính và viễn thông) 
chiếm 64,3%, tương đương 322,6 tỷ RM (65 tỷ USD) 
được đầu tư vào lĩnh vực này, trong khi lĩnh vực chế 
biến chế tạo chỉ chiếm 7,8%. Cũng theo Cục Thống kê 
Malaysia, các doanh nghiệp nước này đầu tư chủ yếu 
qua hình thức xây mới, trong khi sáp nhập và mua lại 
chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ.

Có ba mục đích chính cho dòng vốn OFDI của 
Malaysia là: Tăng cường hiệu quả, tìm kiếm thị trường, 
tìm kiếm nguồn lực và tài nguyên. Những yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư OFDI của 
Malaysia chính là quy mô, nhu cầu của thị trường, chính 
sách và pháp luật của quốc gia nhận đầu tư. Trước khi 
thâm nhập thị trường, Malaysia luôn nghiên cứu kỹ quy 
mô và nhu cầu thị trường của quốc gia đó, đặc biệt, ưu 
tiên những nước có khu vực lãnh thổ gần với Malaysia, 
nhằm mở rộng cơ hội kinh doanh, phục vụ thị trường 
của quốc gia bản địa; xây dựng các nhà máy, đảm bảo 
quyền tiếp cận thị trường. Malaysia nhắm đến các quốc 
gia có thể chế luật pháp và văn hóa tương đồng như 
Anh, Singapore hay Australia nhằm khai thác những 
thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển kinh doanh.

2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước có thể 

rút ra các bài học cho đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 
của Việt Nam như sau:
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Một là, chính phủ dùng nhiều biện pháp để khuyến 
khích sự hình thành các tập đoàn kinh tế, chú trọng 
phát triển các tập đoàn sản xuất lớn. Tạo môi  trường 
thuận lợi cho các tập đoàn kinh kế hoạt động, đồng 
thời luôn giành sự ưu đãi đặc biệt về vốn, giúp các tập 
đoàn giữ vững vị trí cạnh tranh trong nước và đủ mạnh 
để tiến hành thâm nhập thị trường nước ngoài;

Hai là, dù có cơ hội đầu tư trong nước nhưng nếu 
chỉ mỗi tập trung đầu tư trong nước sẽ làm cho nền 
kinh tế phát triển nóng và làm mất ưu thế cạnh tranh 
của thị trường vốn có giá nhân công rẻ. Vì vậy, đầu tư 
trực tiếp ra nước ngoài tập trung vào những nguồn mà 
trong nước đang thiếu; đầu tư xong có sản phẩm bán 
ngược về nước. Đầu tư ra nước ngoài còn giúp các 
doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận các thị trường mới 
và các công nghệ hiện đại;

Ba là, Chính phủ kịp thời có chính sách hỗ trợ các 
doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài khi mà số lượng các doanh nghiệp tìm kiếm cơ 
hội mở rộng ra thị trường bên ngoài ngày càng nhiều. 
Ngoài những ưu đãi về thuế, ưu đãi tài chính; chính 
phủ còn cung cấp thông tin về đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài cho doanh nghiệp như: cơ hội kinh doanh, địa 
điểm đầu tư, rủi ro đầu tư và thông tin kinh tế vĩ mô;

Bốn là, để đầu tư ra nước ngoài hiệu quả, Nhà 
nước phải có một chiến lược dài hạn rõ ràng trong đó 
định rõ mục tiêu, bước đi, các giải pháp đồng bộ trong 
từng giai đoạn; có sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra nhất 
quán và liên tục của chính phủ chứ không phải là một 
hành động tự phát của một công ty, một tập đoàn lẻ loi 
hoặc là một biện pháp tình thế;

Năm là, thường xuyên mở cửa đối với cả dòng vốn 
vào lẫn dòng vốn ra. Bên cạnh việc thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào Việt Nam, phải xem đầu tư trực 
tiếp ra nước ngoài là một phần quan trọng trong chiến 
lược tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
trong nước;

Sáu là, Nhà nước liên tục thiết lập mối quan hệ 
ngoại giao với nhiều nước trên thế giới để tìm kiếm 
cơ hội đầu tư. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tạo 
điều kiện và môi trường cho việc triển khai đầu tư ra 
nước ngoài sau khi dự án đã được thẩm định;

Bảy là, phải có nguồn tài chính tối thiểu, có kỹ 
thuật cao hoặc có khả năng thuê hoặc mua kỹ thuật cao 
và có nguồn nhân lực tương ứng với công nghệ hiện 
đại. Chính phủ các nước đều chú trọng đào tạo nguồn 
nhân lực, có cơ chế đãi ngộ hợp lý, tạo động lực thúc 
đẩy người lao động “chiến đấu” cùng doanh nghiệp;

Tám là, Chính phủ nới lỏng các hạn chế về vốn đầu 
tư ra nước ngoài đối với các công ty; các biện pháp, 
chính sách đều tập trung mở rộng khả năng đầu tư ở 

các nước chưa có quan hệ ngoại giao; bãi bỏ các điều 
luật và điều lệ gây hạn chế cho đầu tư ra ngoài trước 
đây. Chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, 
hợp tác khu vực và tiến tới toàn cầu hóa đã là động lực 
thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

Chín là, mạnh dạn đầu tư vào những  nước có 
trình độ công nghệ cao để nâng cấp trình độ công nghệ 
trong nước, đồng thời khôn khéo lựa chọn những lĩnh 
vực hẹp, sâu có lợi thế so sánh để đầu tư;

Mười là, nâng cao năng lực cộng đồng doanh 
nghiệp, để doanh nghiệp Việt Nam có thể trực tiếp 
cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài trên thị 
trường trong và ngoài nước. Khắc phục những điểm 
yếu vốn dĩ của doanh nghiệp thuộc nền kinh tế đang 
phát triển như: quy mô nhỏ, thiếu vốn, công nghệ sản 
xuất kinh doanh nhìn chung lạc hậu và khả năng quản 
trị còn yếu kém;

Mười một là, cộng đồng Việt kiều đóng vai trò 
quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp Việt 
Nam mở rộng mạng lưới sản xuất, kinh doanh ra nước 
ngoài. Việt kiều là những người đã khá am hiểu thị 
trường bản địa nên họ có thể là những chuyên gia  tư 
vấn cho chính phủ hoạch định chính sách,  làm cầu nối 
đắc  lực cho doanh nghiệp trong nước thâm nhập thị 
trường nước ngoài;

Mười hai là, việc thông thoáng chính sách đầu 
tư trực tiếp ra nước ngoài nhưng lại không kiểm soát 
chặt chẽ hoạt động đầu tư sau cấp phép có thể gây ảnh 
hưởng  đến uy tín doanh nghiệp và sản phẩm của Việt 
Nam trên thị trường quốc tế. Các nhà đầu tư Việt Nam 
sẽ lợi dụng điều này để chuyển tiền ra nước ngoài 
nhằm mục tiêu khác hơn là để đầu tư hoặc không tuân 
thủ pháp luật nước tiếp nhận, từ đó làm giảm uy tín 
doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam. Do đó, Nhà 
nước không chỉ có trách nhiệm quản lý hoạt động đầu 
tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt 
Nam trong phạm vi nội địa, mà quan trọng hơn là trách 
nhiệm theo dõi sát sao hoạt động đầu tư của các doanh 
nghiệp ở ngoài biên giới Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Những năm qua, trong bối cảnh của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, khởi nghiệp sáng tạo (KNST) 
trở thành một xu hướng phát triển rộng rãi ở khắp các 
quốc gia, trở thành nhân tố tiềm năng và tích cực trong 
quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển 
kinh tế. Các nước đều hoạch định cơ chế, chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ đặc thù nhằm thúc đẩy sự ra đời và phát 
triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (DNKNST) hay 
còn gọi là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(DN KNĐMST). DNKNST chủ yếu là các doanh nghiệp 
(DN) có quy mô nhỏ và vừa, đồng thời tập trung hoạt 
động trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới, vì vậy, đối với DNKNST thì việc 
hỗ trợ các thủ tục hành chính - pháp lý trong quá trình từ 
thời điểm doanh nghiệp thành lập đến khi DN chấm dứt 

hoạt động là rất cần thiết. Bài viết đề cập đến Cộng hoà 
Ý - quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng và phát triển 
đạo luật riêng về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tại 
quốc gia này, đạo luật dành riêng cho DNKNST được 
áp dụng và được đánh giá hiệu quả cho việc thúc đẩy và 
hỗ trợ DNKNST. Do vậy, nghiên cứu các quy định của 
Cộng hòa Ý có thể là kinh nghiệm hữu ích để Việt Nam 
có thể học hỏi và hoàn thiện pháp luật trong nước nhằm 
thúc đẩy DNKNST phát triển.

2. Khái niệm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 
theo pháp luật của Cộng hoà Ý

Theo pháp luật Ý, định nghĩa doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo (sau đây gọi tắt là DNKNST) được 
quy định tại Điều 25, Nghị định 179/2012.1 Theo điều 
này, loại hình doanh nghiệp đủ điều kiện nhận ưu đãi 
là các “limited companies” (tạm dịch: các công ty có 
trách nhiệm hữu hạn)2, bao gồm: công ty cổ phần (S.P.A, 
Società per azioni - company limited by shares) hoặc 
công ty trách nhiệm hữu hạn (S.R.L - limited liability 
company by quotas, Società a responsabilità limitata) và 
công ty hợp danh (‘SAPA’ Società in accomandita per 
azioni - (limited partnership with a share capital)3. Bên 
cạnh yêu cầu về loại hình, các doanh nghiệp cần phải đáp 
ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây để trở thành DNKNST 
theo Nghị định 179/2012, bao gồm doanh nghiệp4:  
1  Năm 2012, Chính phủ Ý, lúc đó do Thủ tướng Mario Monti đứng đầu, đã thiết lập chính sách đầu tiên 
hướng tới các startup. Quy định pháp luật về Startup của Ý - Nghị định 179/2012 (Decree Law no. 179 from 
18th October 2012) được thông qua cùng năm đã đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi các chính sách đầu tiên 
này. Nghị định đã trải qua một số lần sửa đổi, bổ sung (còn được biết đến với tên gọi khác “Italian Startup 
Act” - tạm dịch Đạo luật khởi nghiệp sáng tạo của Ý). Điểm nổi bật của Đạo luật này là đưa ra định nghĩa cụ 
thể về “startup” (startup innovativa), theo đó, startup không chỉ bao gồm các doanh nghiệp theo cách hiểu 
của pháp luật Việt Nam mà hợp tác xã (cooperatives) cũng có thể trở thành startup. Xem tại: Italian Ministry of 
Economic Development (2019). The Italian Startup Act Italy’s policy framework to support innovative startups. 
Xem tại: https://www.congreso.es/.Truy cập lần cuối ngày 13/6/2024. Xem thêm tại: Luca de Angelis (2017). 
Italy and Startups: harnessing a country of innovators: A policy Analysis of the Italian Startup Act and its 
effects on the Startup Ecosystem, Havard Business School. Xem tại: https://www.hks.harvard.edu/. Truy cập 
lần cuối ngày 13/6/2024. 
2 Eveline Rodrigues (2021), An emerging instrument to foster the development of innovative high-growth 
firms, ICR Facility. Xem tại: https://www.icr-facility.eu/wp-content/uploads/2023/08/icreport_startupacts.
pdf. Truy cập ngày 13/6/2024.
3 Valerio Piacentini (2014). An introduction to Italian company law, Wolters Kluwer Italia.  Xem tại: https://
legacyshop.wki.it/documenti/00255294_est.pdf?download=true. Truy cập lần cuối ngày 13/6/2024.
4 Cộng hoà Ý, Nghị định 179/2012 Điều 25.
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Globally, nations are putting more and more emphasis 
on the growth of innovative startups in order to increase 
economic productivity and introduce novel ideas to the 
market to tackle development's obstacles. The Innovative 
Startups Act may be a useful tool in this situation to 
address the unique difficulties faced by companies with 
significant growth and innovation potential. The Republic of 
Italy is one of the first nations in the world to issue this kind 
of document, so the paper decides to investigate particular 
legislation on innovative companies in this nation. Thus, 
the study offers suggestions to help enhance Vietnamese 
legislation on innovative startups.

• Key words: innovative startup, financial incentive, non-
financial incentive, small and medium enterprise, tax 
incentive.

Các quốc gia trên thế giới ngày càng tập trung vào sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nhằm thúc 
đẩy năng suất của nền kinh tế nói chung và đưa ra những đổi mới trên thị trường để giải quyết các thách thức của 
sự phát triển. Trong bối cảnh này, đạo luật doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể là một công cụ mới để giải 
quyết những thách thức cụ thể mà các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và đổi mới cao phải đối mặt. Bài viết 
lựa chọn nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật riêng về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của một trong số các 
quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành loại văn bản này, đó là Cộng hoà Ý. Qua đó, đưa ra những khuyến nghị góp 
phần nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

• Từ khóa: doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trợ cấp tài chính, trợ cấp phi tài chính, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu đãi thuế.
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(i) Mới hoặc đã được thành lập dưới 05 năm; (ii) Có trụ 
sở tại Ý hoặc nếu trụ sở tại các quốc gia thành viên của 
EU thì cần có ít nhất một chi nhánh đặt tại Cộng hoà 
Ý; (iii) Có doanh thu ít hơn 5 triệu euros mỗi năm; (iv) 
Chưa từng trả cổ tức; (v) Có mục đích chính của doanh 
nghiệp là phát triển, sản xuất và thương mại hóa các sản 
phẩm hoặc dịch vụ công nghệ cao; (vi) Không phải là 
các doanh nghiệp được hình thành do sáp nhập, hợp nhất, 
mua lại, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Có thể thấy, từ quan điểm pháp lý của Cộng hoà Ý, 
bằng cách đặt ra các giới hạn nghiêm ngặt về quy mô 
và độ tuổi của công ty khởi nghiệp, các nhà hoạch định 
chính sách mong muốn thu hẹp khả năng đủ điều kiện 
đối với các công ty cũng được cho là sẽ cần hỗ trợ, hay 
cũng có thể hiểu là sẽ làm gia tăng khả năng phải đối mặt 
với một số thất bại thị trường có thể xảy ra do sự “đổ vỡ” 
của các công ty không còn phù hợp về độ tuổi hay quy 
mô hoạt động dưới trạng thái “KNST”. Tuy nhiên, có thể 
nhận định rằng đây chính là bản chất của việc ra đời một 
khuôn khổ pháp lý riêng cho DNKNST “Đạo luật khởi 
nghiệp” mà các quốc gia như Ý và Phillipines lựa chọn, 
họ nhắm mục tiêu trực tiếp vào các doanh nghiệp có tiềm 
năng cao nhưng cũng đi kèm các rủi ro lớn.5  

3. Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo theo pháp luật Cộng hoà Ý

Tại Cộng hoà Ý, việc cấp các ưu đãi theo Nghị định 
179/2012 phụ thuộc vào khả năng của các doanh nghiệp 
đáp ứng các tiêu chí nhận diện DNKNST và trải qua 
“quy trình dán nhãn” (labelling). Quy trình dán nhãn của 
Ý là quy trình “lựa chọn khách quan”. Cụ thể, quy trình 
này bao gồm việc gửi bản tự chứng nhận tuân thủ các yêu 
cầu nhận diện DNKNST, sau đó các lợi ích pháp lý sẽ tự 
động áp dụng bắt đầu từ ngày đăng ký thành công. Các 
phòng thương mại địa phương của Ý sẽ tiến hành kiểm 
tra định kỳ để đảm bảo rằng các yêu cầu pháp lý được 
đáp ứng và theo đó, các phúc lợi sẽ được duy trì đến năm 
thứ năm sau khi công ty thành lập6.

Nghị định 179/2012 của Cộng hoà Ý là một khung 
chính sách mở rộng với mục tiêu hỗ trợ các công ty khởi 
nghiệp đổi mới trên tất cả các lĩnh vực bằng cách cung 
cấp hỗ trợ cho đến năm thứ năm hoạt động kể từ khi 
thành lập. Chúng bao gồm các chính sách cắt giảm quan 
liêu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập và rút lui 
khỏi thị trường; ưu đãi thuế; luật lao động được thiết kế 
riêng; chế độ lương thưởng linh hoạt; khuyến khích huy 
động vốn từ cộng đồng...7

3.1. Trợ cấp phi tài chính (non - financial incentive)
Nghị định 179/2012 của Ý đưa ra nhiều ưu đãi cho các 

DNKNST. Có thể kể đến những hỗ trợ nổi bật sau đây:
5 Id, at 9.
6 Italia, Circular No. 3696/C of 14 February 2017 (Tạm dịch: Cộng hoà Ý, Thông tư số 3696/2017). Xem thêm: 
Italian Ministry of Economic Development (2019). The Italian Startup Act Italy’s policy framework to support 
innovative startups. Ministry for Business and Made in Italy. 
Xem tại: https://legacyshop.wki.it/documenti/00255294_est.pdf?download=true
7 OECD (2018). The Valuation of The Italian “Start-up Act”. OECD Publishing, France, 9.

Cắt giảm thủ tục hành chính và các loại phí 
(Reduction of red tape and fee)

Thông thường, các công ty khởi nghiệp sáng tạo được 
miễn phí thành viên hàng năm. Ngoài ra, theo quy định 
tại Thông tư số 16/E do Cơ quan Thuế Ý ban hành vào 
ngày 11 tháng 6 năm 2014, họ không phải trả phí thư ký 
và thuế trước bạ đối với Phòng khi nộp bất kỳ thông tin 
liên lạc nào tới Cơ quan Đăng ký Kinh doanh.8 Bên cạnh 
đó, các thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với DNKNST 
được tiến hành trực tuyến và miễn phí. Thủ tục đăng ký 
này thể hiện một sự đổi mới mang tính đột phá trong pháp 
luật công ty của Ý: lần đầu tiên, việc thành lập doanh 
nghiệp mà không cần sự giám sát của công chứng viên.

Luật lao động đặc biệt (Tailor - made labour law)
Theo Nghị định 87/2018 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 

81/2015); theo đó, DNKNST có thể tuyển dụng nhân 
viên theo hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa 36 
tháng cho mỗi nhân viên. Hợp đồng có thể được gia hạn 
một lần nữa với thời hạn tối đa là 12 tháng. Ngoài ra, 
không có yêu cầu đối với DNKNST phải giữ một tỷ lệ 
nhất định giữa hợp đồng có thời hạn và hợp đồng vô thời 
hạn, mặc dù chỉ áp dụng đối với DNKNST có trên 05 
người lao động (điều 23, Nghị định 81/2015). Điều này 
có nghĩa rằng, DNKNST có thể thuê bao nhiêu nhân sự 
với hợp đồng có thời hạn mà họ muốn - một quy định mở 
so với các doanh nghiệp khác theo pháp luật Ý.9

Visa cho DNKNST tại Ý (Italia Startup Visa - ISV)
Loại visa này được bắt đầu vào tháng 6 năm 2014 

với mục đích tạo thuận lợi trong việc di chuyển vào Ý 
cho các cá nhân không phải là công dân EU mong muốn 
thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Ý. 
Những người có ý định chuyển đến Ý để thành lập doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và có nguồn tài chính sẵn có 
(cá nhân hoặc do bên thứ ba cấp, ví dụ: các vườn ươm 
được chứng nhận hoặc quỹ đầu tư) không dưới 50.000 
Euro sẽ được phép xin Visa.10

Chương trình Visa đầu tư của Ý
Luật Ngân sách năm 2017 (The 2017 Budget Law) 

đã đưa ra trong Đạo luật Nhập cư Hợp nhất một loại thị 
thực nhập cảnh mới có thời hạn 02 năm vào Ý dành riêng 
cho các công dân ngoài EU đầu tư một khoản tiền đáng 
kể vào tài sản mang giá trị chiến lược cho nền kinh tế 
Ý. Khoản đầu tư này phải được thực hiện trong vòng 03 
tháng kể từ ngày được cấp thị thực và phải duy trì trong 
vòng 02 năm. 

Trong số các loại đủ điều kiện được cấp visa đầu tư, 
khoản đầu tư ít nhất là 500.000 euro vào vốn chủ sở hữu 
của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là ngưỡng 
thấp nhất trong bốn ngưỡng yêu cầu: các ngưỡng còn 
lại là 2 triệu euro để đầu tư vào chứng khoán chính phủ 
và 1 triệu euro tương ứng cho khoản đầu tư vào công ty 
8 Cộng hoà Ý, Nghị định 179/2012, Điều 26, đoạn 8.
9 OECD (2018). The Valuation of The Italian “Start-up Act”. OECD Publishing, France.
10 Id.
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cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động ở 
Ý hoặc khoản đầu tư vào các hoạt động từ thiện, tình 
nguyện trong các lĩnh vực cụ thể như văn hóa, giáo dục, 
quản lý nhập cư, nghiên cứu và môi trường.

3.2. Trợ cấp tài chính (financial incentive)
Ưu đãi thuế (tax incentive)
Các nhà đầu tư cá nhân trong các DNKNST đã đăng 

ký được hưởng lợi từ việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 
(IRPEF) bằng 30% vốn đầu tư, với mức tối đa là 1 triệu 
euro. Các nhà đầu tư là pháp nhân được hưởng lợi từ việc 
khấu trừ thu nhập chịu thuế (IRES) bằng 30% vốn đầu 
tư, với số tiền tối đa là 1,8 triệu euro.11  Luật Ngân sách 
năm 2019 đưa ra, đối với các pháp nhân (người nộp thuế 
IRES), mức giảm thuế bằng 50% số vốn đầu tư để mua 
toàn bộ quyền sở hữu một DNKNST. Khoản ưu đãi này 
chỉ được thực hiện nếu khoản đầu tư giữ trong DNKNST 
trong tối thiểu 03 năm.12 

Huy động vốn thông qua các chiến dịch huy động vốn 
từ cộng đồng (Equity crowdfunding)13

Năm 2013, Ý đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế 
giới đưa ra các quy định riêng về huy động vốn từ cộng 
đồng đối với DNKNST14. Các DNKNST của Ý có thể 
huy động vốn bằng cách đăng ý tưởng của họ về dự án 
đầu tư và tìm kiếm sự cam kết từ những người muốn đầu 
tư vào dự án, đồng với điều kiện phải đáp ứng một số 
yêu cầu15. Các điều khoản thực hiện được đưa ra trong 
quy định về huy động vốn rủi ro thông qua các cổng trực 
tuyến theo Nghị quyết số 18592 ngày 26 tháng 6 năm 
2013, được cập nhật theo Nghị quyết số. 20264 ngày 17 
tháng 1 năm 2018. Ban đầu các quy định này chỉ dành 
cho các DNKNST, tuy nhiên, kể từ năm 2017, theo Luật 
Ngân sách 2017, tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 
Ý đều có thể khởi động các chiến dịch huy động vốn từ 
cộng đồng. Công cụ này thuộc trách nhiệm của Consob16 
- Cơ quan giám sát thị trường tài chính của Ý.17 

Bảo lãnh nợ: Tạo điều kiện tiếp cận Quỹ bảo lãnh doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (sau đây gọi tắt là quỹ bảo lãnh SME)18 

Gia hạn thời hạn bù lỗ 
Trong vài năm đầu hoạt động, các công ty khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, có rủi ro cao có thể ghi nhận lỗ. 
Tuy nhiên, DNKNST được pháp luật cho phép gia hạn 
11 Cộng hoà Ý, Nghị định 179/2012 Điều 29. Xem thêm Luật Ngân sách 2017, Điều 1, đoạn 66. Italian Minis-
try of Economic Development (2019). The Italian Startup Act Italy’s policy framework to support innovative 
startups. Xem tại: https://www.congreso.es/.Truy cập lần cuối ngày 13/6/2024.
12 Trước đó, mức khấu trừ chỉ ở mức là 19% đối với cá nhân và 20% đối với pháp nhân đầu tư. Các ưu đãi, 
có thể được thực hiện tự động trong tờ khai thuế (tax return), áp dụng cho cả đầu tư trực tiếp và đầu 
tư gián tiếp vào DNKNST. Xem thêm tại OECD (2018). The Valuation of The Italian “Start-up Act”. OECD 
Publishing, France.
13 Cộng hoà Ý, Nghị định 179/2012 Điều 30.
14 Rosa Adamo, Domenica Federico, Mariantonietta Intonti, Simona Mele and Antonella Notte (2020). 
Crowdfunding: The Case of Italy. Xem tại: https://www.researchgate.net/publication/340176512_Crowd-
funding_The_Case_of_Italy. Truy cập lần cuối ngày 12/6/2024.
15 Cộng hoà Ý, Nghị định 179/2012 Điều 30 đoạn 1-5.
16 Valerio Piacentini (2014). An introduction to Italian company law, Wolters Kluwer Italia. Xem tại: https://
legacyshop.wki.it/documenti/00255294_est.pdf?download=true. Truy cập lần cuối ngày 12/6/2024.
17 Circular No.16/E (2014). Article 25 et seq. of Decree-Law no. 179 of 18 October 2012, approved, with 
amendments, by Law no. 221 of 17 December 2012 – Tax breaks in favour of innovative startups and certi-
fied incubators. Xem tại: https://www.agenziaentrate.gov.it. Tuy cập lần cuối ngày 12/6/2024.
18 Cộng hoà Ý, Nghị định 179/2012 Điều 30 đoạn 6.

12 tháng so với quy định chung, trong thời gian đó số vốn 
có thể được giảm tương ứng với số tiền thua lỗ. Cụ thể, 
đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên của DNKNST 
thay vì giảm vốn ngay lập tức và đồng thời phải tiến hành 
thủ tục tăng vốn lên một mức không thấp hơn mức tối 
thiểu theo quy định của pháp luật (nếu có) ngay năm tài 
chính tiếp theo đầu tiên, có thể lựa chọn hoãn thay đổi 
đến cuối năm tài chính thứ hai tiếp theo.19 

3.3. Mở rộng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 
sáng tạo

Doanh nghiệp nhỏ và vừa “trưởng thành” (có nghĩa 
là các doanh nghiệp đã thành lập trên 05 năm), nếu vẫn 
duy trì thành phần “sáng tạo” sẽ có thể trở thành các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo. Các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (DNNVV 
KNST) được hưởng lợi từ hầu hết các hỗ trợ của Nhà 
nước Ý như đối với DNKNST nói chung. 

Ngoài ra, liên quan đến quy định hỗ trợ đơn giản hóa 
việc tiếp cận Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
không giống như các DNKNST, các DNNVV KNST 
không được quyền tự động tiếp cận bảo lãnh công - tức 
là Quỹ sẽ thực hiện đánh giá tín dụng riêng dựa trên hệ 
thống xếp hạng của mình, trên cơ sở đánh giá đã được 
thực hiện bởi tổ chức tài chính liên quan. Tuy nhiên, theo 
mặc định, chỉ những doanh nghiệp được xếp vào khung 
thấp nhất mới bị loại và không nhận được bảo lãnh.

4. Khuyến nghị cho Việt Nam từ kinh nghiệm của 
Cộng hoà Ý 

4.1. Nhận diện doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
DNKNST ở Việt Nam nhìn chung được ghi nhận khi 

có đầy đủ 03 tiêu chí: (i) được thành lập dưới hình thức 
doanh nghiệp; (ii) thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác 
tài sản trí tuệ; công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới; 
và (iii) có khả năng tăng trưởng nhanh20. Tuy nhiên, từ 
quy định của một số văn bản quy phạm pháp luật Việt 
Nam có thể thấy, pháp luật trong nước đã tồn tại một số 
bất cập sau liên quan đến việc nhận diện DNKNST:

 Thứ nhất, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có sự 
tương thích với nhau về định nghĩa DNKNST. Hay nói 
cách khác, pháp luật Việt Nam không có có sự đồng nhất 
về bộ nhận diện DNKNST. Cụ thể, Luật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 2017 (sau đây gọi tắt là Luật SME) 
và hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật21 nhận diện 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây 
gọi tắt là DNNVV KNST) ở 02 yếu tố “doanh nghiệp” 
và “sáng tạo” (Điều 16 Luật SME), trong khi đó, yếu tố 
“khởi nghiệp” là yếu tố thêm vào khi xét hỗ trợ (Điều 17 
Luật SME). Trái lại, theo Thông tư 01/2018/TT-BKHCN 
ngày 12/4/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 
19 Cộng hoà Ý, Nghị định 179/2012, Nghị định 179/2012 Điều 26, đoạn 1.
20 Nguyễn Ngọc Anh Đào (2022). Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi thuế hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động khởi 
nghiệp sáng tạo, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển số 14. Xem tại: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/
jsde/article/view/192/175. Truy cập lần cuối ngày 12/6/2024.
21 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của 
Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định 94/2020/
NĐ-CP ngày 21/8/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
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về tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, ngay từ định 
nghĩa, yếu tố “khởi nghiệp” đã được nói đến rất rõ ràng 
(hoạt động không quá 05 năm). 

Thứ hai, tiêu chí “tăng trưởng nhanh” của DNKNST 
chưa được xác định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp 
luật, mặc dù đây là tiêu chí bắt buộc để xác định DNKNST. 

Do vậy, cần xem xét thống nhất các tiêu chí nhận 
diện DNKNST. Học hỏi từ kinh nghiệm của Cộng hoà Ý, 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định nghĩa một 
cách chính thức, riêng biệt và bao hàm đầy đủ yêu cầu đối 
với cả 03 yếu tố doanh nghiệp - khởi nghiệp - sáng tạo. 

4.2. Pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo

Rõ nét nhất quy định hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo tại Việt Nam được tìm thấy trong Luật SME. 
Theo đó, DNNVV KNST đáp ứng yêu cầu về nhận diện 
và các tiêu chí bổ sung khác theo Luật SME sẽ được nhận 
được hỗ trợ dành riêng cho DNVV ở trạng thái KNST.22 
Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng sẽ nhận thêm các hỗ trợ 
về cấp tín dụng, hỗ trợ thuế, kế toán, hỗ trợ công nghệ, 
mặt bằng, hỗ trợ tư vấn và pháp lý, hỗ trợ nguồn nhân lực 
như đối với các SME khác. 

Bên cạnh đó, đối với thủ tục thành lập doanh nghiệp, 
các DNKNST thành lập và hoạt động tại Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo Quốc gia (NIC) sẽ nhận được hỗ trợ liên 
quan đến các thủ tục hành chính như Hỗ trợ thủ tục đăng 
ký sở hữu trí tuệ (Điều 12 Nghị định số 94/2020/NĐ-
CP); Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia 
thủ tục đấu thầu (Điều 10 Nghị định 94/2020/NĐ-CP; 
Hỗ trợ thủ tục thành lập, thủ tục đầu tư đối với doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Từ các hỗ trợ được xét đến ở 02 văn bản quy phạm 
pháp luật trên có thể thấy, dường như xuất hiện tình trạng 
DNKNST chỉ có thể được xét hỗ trợ nếu là DNNVV hoặc 
là DNKNST hoạt động tại NIC. Trong khi đó, các doanh 
nghiệp đạt đủ yêu cầu về khởi nghiệp và sáng tạo nhưng 
không phải DNNVV hoặc hoạt động ngoài NIC sẽ không 
được hưởng các chính sách hỗ trợ theo 02 văn bản quy 
phạm pháp luật trên. Điều này dường như gây ra những 
“phân biệt đối xử” không đáng có giữa các DNKNST, làm 
hạn chế sự phát triển chung của DNKNST tại Việt Nam.

Ngoài ra, pháp luật Việt Nam thiếu vắng các quy định 
nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư vào DNKNST, các cá nhân (đặc 
biệt là chuyên gia nước ngoài) làm việc trong DNKNST. 
Đây là lực lượng quan trọng cho sự phát triển của DNKNST. 
Trong khi đó, pháp luật chưa có quy định hỗ trợ rõ ràng cho 
nhóm đối tượng này. Ví dụ, chưa có các ưu đãi đối với các 
khoản thu nhập từ đầu tư vào các DNKNST.23

Xem xét từ thực trạng kể trên liên quan đến quy định 
pháp luật Việt Nam về hỗ trợ cho DNKNST, bài viết đưa ra 
một số đề xuất học hỏi từ kinh nghiệm của CH Ý như sau:
22 Luật SME Điều 17.
23 VCCI (2017). Báo cáo nghiên cứu: Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - Kinh nghiệm quốc 
tế - Đề xuất giải pháp cho Việt Nam.

Thứ nhất, tách riêng định nghĩa về DNKNST ra khỏi 
định nghĩa DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời bổ 
sung các hỗ trợ cụ thể, riêng biệt cho các DNKNST mà 
không cần thông qua cơ chế chung dành cho DNNVV. 
Qua đó, có thể xem xét bao gồm quy định mở rộng hỗ trợ 
DNNVV được hưởng chế độ của DNKNST trong một thời 
gian và điều kiện nhất định sau khi hết trạng thái KNST.

Thứ hai, bổ sung các quy định cụ thể về hỗ trợ đối với 
nhà đầu tư, nhân viên của DNKNST và các khoản đầu tư 
vào DNKNST (như quy định về ưu đãi thuế cho thu nhập 
từ khoản đầu tư vào DNKNST); hỗ trợ đối với nhân viên 
của DNKNST (như hỗ trợ visa cho chuyên gia, nhân viên 
nước ngoài làm việc tại DNKNST).

Thứ ba, xem xét bổ sung các quy định cụ thể hỗ trợ 
thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, hoạt động 
đối với DNKNST. Cụ thể, bao gồm các hỗ trợ về rút ngắn 
thời gian cấp đăng ký; miễn, giảm phí, lệ phí đăng ký; 
xem xét ưu tiên giải quyết đối với các thủ tục phục vụ cho 
quy trình đăng ký tại cơ quan hành chính nhà nước khác 
có liên quan trong quá trình hoạt động (như đăng ký sở 
hữu trí tuệ hay cấp giấy phép kinh doanh,...). 

Kết luận: Có thể thấy từ kinh nghiệm của Cộng hòa 
Ý được bàn luận trong bài viết cùng với tầm quan trọng 
của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội, thì việc cần có một văn bản quy 
phạm pháp luật riêng quy định những vấn đề liên quan 
đến “trạng thái” doanh nghiệp này là vô cùng cần thiết. 
Hiện nay, tại Việt Nam, những quy định liên quan đến 
DNKNST nằm rải rác ở một số văn bản quy phạm pháp 
luật như Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 
hướng dẫn về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định 
hướng dẫn về Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(SME); Nghị định hướng dẫn về Quỹ Bảo lãnh tín dụng 
cho SME vay vốn tại tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, chưa 
có văn bản nào trong số kể trên đưa ra định nghĩa chặt 
chẽ về yếu tố “khởi nghiệp sáng tạo”. Hơn nữa, các quy 
định pháp luật Việt Nam về hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo còn thể hiện sự chưa đồng nhất và rõ 
ràng. Chính bởi vậy, thông qua những kinh nghiệm từ 
Cộng hoà Ý, bài viết mong muốn góp phần vào sự hoàn 
thiện pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo tại Việt Nam ở hai khía cạnh: nhận diện doanh nghiệp 
và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
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